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Người phát minh ra bảng tuần hoàn 
M
endeleev sinh tại làng Verhnie Aremzyani, gần Tobolsk, cha là Ivan Pavlovich Mendeleev và mẹ là Maria Dmitrievna Mendeleev. Mendeleev có rất nhiều anh em. Theo một tài liệu, ông là con thứ 14 trong gia đình. Từ thủa nhỏ, ông đã bộc lộ khí chất thông minh, bản lĩnh cương nghị, bộc trực. Sống trong tình yêu thương và sự dạy dỗ của mẹ và các anh chị (cha ông qua đời sớm) - những người thầy đầu tiên của ông, Mendeleev luôn tâm niệm: “Mọi thứ trên đời đều là khoa học. Mọi thứ trên đời đều là nghệ thuật. Mọi thứ trên đời đều là sự yêu thương”.
Năm 1849, cả gia đình ông chuyển lên Moscow và mùa thu năm 1850, ông bắt đầu theo học chuyên ngành khoa học tự nhiên tại Đại học Tổng hợp St. Petersburg. Việc học hành của ông tiến triển rất tốt nhưng vào năm thứ 3, ông có dấu hiệu bị bệnh lao và phải nằm liệt giường một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của bản thân, sự động viên, giúp đỡ của giáo sư trực tiếp giảng dạy và các bạn cùng lớp, sức khỏe của ông đã khôi phục dần và ông đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu vào năm 1855. Cùng năm đó, ông chuyển đến Simferopol (gần Hắc Hải) làm giáo viên trung học.
Năm 1856, Mendeleev quay trở lại Đại học Tổng hợp St. Petersburg tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu. Ba năm sau, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ sau đó sang Đức làm việc 2 năm. Sau khi trở về Nga, ông được phong giáo sư chính thức của Đại học Tổng hợp St. Petersburg. Tại đây, ông tiến hành công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong vòng 35 năm.
Giai đoạn 1859 và 1861, ông nghiên cứu tính mao dẫn của các chất lỏng và kính quang phổ tại Heidelberg. Cuối tháng 8 năm 1861 ông viết cuốn sách đầu tiên về kính quang phổ. Ngày 4 tháng 4 năm 1862 ông cầu hôn Feozva Nikitichna Leshcheva, đám cưới được tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 1862 tại nhà thờ của trường Cao đẳng Cơ khí Nikolaev ở Saint Petersburg.
Năm 1876, ông say mê Anna Ivanova Popova và bắt đầu theo đuổi bà. Năm 1881 ông cầu hôn bà và đe doạ sẽ tự tử nếu bị từ chối. Cuộc li dị của ông với Leshcheva kết thúc một tháng sau đó. Sau khi li dị, Mendeleev bị ghép vào tội lấy một người khác khi vẫn chưa li dị vợ cũ. Thời ấy, nhà thờ Chính thống Nga đưa ra luật lệ phải có ít nhất 7 năm li dị trước khi tái hôn một cách hợp pháp. Cuộc hôn nhân của ông và sự tranh cãi xung quanh nó là một nguyên nhân khiến ông không được chấp nhận vào Viện Hàn lâm Khoa học Nga (dù thời điểm đó ông rất nổi tiếng trên thế giới).
Đáng tiếc là Mendeleev được các tổ chức khoa học trên khắp châu Âu ca tụng, được tặng Huy chương Copley của Viện Hoàng gia London, song vẫn buộc phải từ chức khỏi Đại học Saint Petersburg ngày 17 tháng 8 năm 1890.
Năm 1893, ông được chỉ định làm Giám đốc Phòng Cân và Đo lường. Ông được được giao trách nhiệm hình thành những tiêu chuẩn nhà nước mới cho việc sản xuất vodka. Nhờ công việc của ông, năm 1894 các tiêu chuẩn mới cho vodka được đưa vào trong luật Nga và mọi loại vodka phải được sản xuất với nồng độ 40% cồn.
Mendeleev cũng nghiên cứu thành phần của các giếng dầu, và giúp thành lập nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Nga.
Tuy vậy, công trình khoa học khiến tên tuổi ông được thế giới biết đến là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Sau khi trở thành một giáo viên, Mendeleev đã viết cuốn sách hai tập “Các nguyên tắc của Hoá học”. Ông tìm cách sắp xếp các nguyên tố theo các tính chất hoá học của chúng, và từ đó ông có ý tưởng về Bảng tuần hoàn. Mendeleev không hề biết về các công trình khác với các bảng tuần hoàn khác đang diễn ra trong thập niên 1860.
Ông đã thiết lập bảng phân loại những nguyên tố dựa trên khối lượng nguyên tử và trên tính tuần hoàn về tính chất vật lý và hoá học của chúng, gọi là Bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố. Bản gốc chỉ có 63 nguyên tố. Một năm sau khi ông mất, bảng đã có 86 nguyên tố.
Khi Mendeleev viết “Nguyên lý hóa học”, ông nghĩ chắc chắn giữa 63 nguyên tố này nhất định có những quy luật biến hóa thống nhất, vì theo ông, tất cả các sự vật trên thế giới đều liên quan với nhau. Ông đã viết tên, nguyên tử lượng, tính chất hóa học của 63 nguyên tố này lên 63 chiếc thẻ. Ông đã xếp đi xếp lại nhiều lần những chiếc thẻ này trên bàn. Bỗng nhiên, ông phát hiện ra rằng, nếu xếp những chiếc thẻ này theo thứ tự các nguyên tử lượng của các nguyên tố từ bé đến lớn thì sẽ xuất hiện một sự biến hóa mang tính liên tục rất kỳ lạ, nó “giống như một bản nhạc kỳ diệu”. Mendeleev không giấu nổi niềm vui, ông tin tưởng chắc chắn rằng, quy luật này chứng tỏ quan hệ của vạn vật trên thế giới này là tất nhiên và có luật tuần hoàn của chúng. Tuy nhiên, vẫn còn các nguyên tố để trống. Mặc dù ông đã công bố công trình của mình để các nhà khoa học trên khắp thế giới kiểm nghiệm, nhưng suốt 4 năm sau đó, không một tuyên bố nào được đưa ra, không một nguyên tố mới nào được phát hiện.
Năm 1875, Viện Hàn lâm Khoa học Paris nhận được thư của một nhà khoa học, trong thư nhà khoa học cho biết đã tạo ra được một nguyên tố mới có tính chất giống như nhôm với nguyên tử lượng là 59,72, tỷ trọng là 4,7 (tạm gọi là Gali) trong quặng kẽm trắng. Mendeleev đã rất sửng sốt khi nghe được tin này. 4 năm trước đấy, ông đã dự đoán có một nguyên tố thế này nhưng cụ thể thế nào thì chưa tìm ra được. Tuy nhiên, theo cách tính của Bảng tuần hoàn thì nguyên tử lượng của nguyên tố tiếp theo nhôm phải là 68, tỷ trọng phải là 5,9-6,0. Ông lập tức viết thư cho Viện Hàn lâm Khoa học Paris nói ý kiến của mình. Bức thư được chuyển đến tay nhà khoa học đã công bố phát hiện ra Gali. Nhà khoa học đó đã tiến hành xác định lại một lần nữa những số liệu trên, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Không hề nản lòng, Mendeleev lại viết tiếp một bức thư gửi cho nhà khoa học Pháp nọ. Lời lẽ trong thư hết sức tự tin, hình như không phải là đang nói đến nguyên tố mới, mà là đang làm một bài toán: “4 + ( ) = 10” buộc nhà khoa học nọ một lần nữa phải kiểm tra lại các thông số của mình. Kết quả lần này đã hoàn toàn thay đổi. Đúng như những gì Mendeleev dự đoán: Tỷ trọng của Gali là 5,94.
Giới khoa học đã phải sững sờ sau sự thành công của sự kiện này. Bảng tuần hoàn nhanh chóng được dịch thành nhiều thứ tiếng và truyền bá khắp thế giới. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trên 100 năm qua đã là chìa khóa dẫn đến việc phát minh nhiều nguyên tố hóa học mới.
Vài năm sau đó, một nhà khoa học người Thụy Điển đã phát hiện một nguyên tố mới khác (gọi là Scanđi). Khi tiến hành nghiên cứu về nguyên tố này, các nhà khoa học đã phát hiện ra “Scanđi” chính là nguyên tố nằm trong “nhóm của Bo” mà Mendeleev đã dự đoán. Một lần nữa, giới khoa học lại ngả mũ trước ông.
Lý luận về quy luật tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev không chỉ có thể dự kiến vị trí cho các nguyên tố chưa tìm ra mà còn có thể biết trước được tính chất quan trọng của chúng.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev đã trở thành bộ sách giáo khoa kinh điển được thế giới công nhận. Một nhà khoa học đã viết về ông: “Trong lịch sử hóa học, ông dùng một chủ đề đơn giản mà gọi ra được cả thế giới”.
Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, một nhóm các nhà vật lý Mỹ, đứng đầu là G. T. Seaborg đã đặt tên cho nguyên tố hóa học thứ 101 do họ tổng hợp được năm 1955 là Mendelevi (Mendelevium).
Ngày 6 tháng 3 năm 1869, Mendeleev đã tổ chức cuộc giới thiệu chính thức với Viện Hoá học Nga, về sự phụ thuộc giữa tính chất của trọng lượng nguyên tử của các nguyên tố, miêu tả các nguyên tố theo cả trọng lượng nguyên tử và hoá trị. Theo ông, các nguyên tố hoá học, nếu được sắp xếp theo trọng lượng nguyên tử, sẽ có tính tuần hoàn rõ ràng trong tính chất. Ông đã đưa ra tổng kết như sau:
1. Các nguyên tố tương tự về tính chất hoá học có các trọng lượng nguyên tử hoặc hầu như có cùng giá trị (ví dụ, Pt, Ir, Os) hoặc tăng đều (ví dụ, K, Rb, Cs).
2. Việc sắp xếp các nguyên tố thành các nhóm nguyên tố theo trật tự trọng lượng nguyên tử của chúng tương ứng với cái gọi là các hoá trị của chúng, cũng như, ở một số mức độ, với tính chất hoá học riêng biệt của chúng; như thể hiện rõ trong một loạt nguyên tố I, Be, B, C, N, O, và F.
3. Các nguyên tố có mật độ lớn nhất có trọng lượng nguyên tử nhỏ nhất.
4. Trọng lượng nguyên tử xác định tính chất nguyên tố, giống như phân tử xác định tính chất của một thành phần hợp chất.
5. Nhiều nguyên tố vẫn còn chưa được biết tới. Ví dụ, hai nguyên tố, tương tự nhôm và silic, những nguyên tố có trọng lượng nguyên tử trong khoảng 65 và 75.
6. Trọng lượng nguyên tử của một nguyên tố có thể thay đổi theo những nguyên tố tiếp giáp nó. Vì thế trọng lượng nguyên tử của tellurium phải nằm trong khoảng giữa 123 và 126, và không thể là 128.
7. Một số tính chất đặc trưng của các nguyên tố có thể dự đoán trước từ trọng lượng nguyên tử của nó.
Mendeleev đã cho xuất bản bảng tuần hoàn các nguyên tố của tất cả các nguyên tố đã biết và dự đoán nhiều nguyên tố mới để hoàn thành bảng. Về tám nguyên tố do ông dự đoán, ông đã sử dụng các hậu tố eka, dvi, và tri (tiếng Phạn là một, hai, ba) để đặt tên chúng. Mendeleev nghi ngờ một số trọng lượng nguyên tử hiện đã được chấp nhận (chúng chỉ có thể được đo với một độ chính xác khá thấp ở thời điểm đó), chỉ ra rằng chúng không tương ứng với những tính chất do Bảng tuần hoàn ông chỉ ra.
Có thể nói, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev là phát hiện có tính cách mạng trong lĩnh vực hoá học. Nhưng, có một hạn chế là ông không thoát khỏi ảnh hưởng của những quan niệm truyền thống - nguyên tố hóa học không thể chuyển hoá, không thể phân chia. Cuối thế kỷ XIX, một cuộc cách mạng mới nổ ra khi các nhà khoa học tìm ra các nguyên tố phóng xạ và điện tử, chỉ ra sự biến đổi từ lượng sang chất của nguyên tử thì Mendeleev lại ra sức phủ định tính phức tạp của nguyên tử và sự tồn tại khách quan của điện tử. Việc phát hiện ra nguyên tố phóng xạ rõ ràng chứng tỏ nguyên tố có thể chuyển hoá, nhưng ông lại tuyên bố: “Khái niệm nguyên tố không thể chuyển hoá là hết sức quan trọng, là cơ sở của cả thế giới quan”. Với các kiểm định nghiêm túc trên cơ sở những phát hiện vĩ đại về nguyên tố phóng xạ và điện tử, các nhà khoa học đã từng bước vạch ra bản chất của định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Họ dựa vào những nội dung hợp lý trong định luật tuần hoàn Mendeleev để đưa ra định luật tuần hoàn mới, khoa học hơn so với lý luận của ông. Từ đó giải quyết được vấn đề mà Mendeleev còn bỏ ngỏ.
Ngoài bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Mendeleev còn có nhiều đóng góp quan trọng khác. Ông đã nghiên cứu sự giãn nở của các chất lỏng với nhiệt độ, và phát minh một công thức tương tự như định luật Gay- Lussac về sự đồng nhất của sự giãn nở của các loại khí. Ngay từ năm 1861 ông đã đoán trước quan niệm của Thomas Andrews về nhiệt độ tới hạn của các loại khí bằng định nghĩa điểm sôi tuyệt đối của một vật khi nhiệt của sự bay hơi trở nên bằng không và dung dịch chuyển thành hơi, không cần tính tới áp suất và thể tích.
Nhà hoá học và lịch sử khoa học Nga L.A. Tchugayev đã đánh giá ông là “một nhà hoá học thiên tài, nhà vật lý hàng đầu, một nhà nghiên cứu đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực thuỷ động lực học, khí tượng học, địa chất học, một số nhánh của công nghệ hoá học (ví dụ chất nổ, hoá dầu, và nhiên liệu) và những ngành khác gần với hoá học và vật lý, một chuyên gia tinh thông về công nghiệp hoá học và công nghiệp nói chung, và một nhà tư tưởng độc đáo trong lĩnh vực kinh tế.”
Mendeleev còn là một trong những người sáng lập Viện Hoá học Nga. Ông nỗ lực nghiên cứu về Ete, đưa ra lý thuyết về sự tồn tại của hai nguyên tố hoá học trơ với trọng lượng nguyên tử nhỏ hơn hydro. Trong hai nguyên tố đề xuất đó, ông cho rằng nguyên tố nhẹ hơn là một loại khí có khả năng xâm nhập mọi nơi và hiện diện ở khắp nơi, còn nguyên tố hơi nặng hơn là một nguyên tố đề xuất, coronium.
Mendeleev còn là người đưa hệ mét vào sử dụng tại Đế quốc Nga. Ông đã phát minh ra pyrocollodion, một kiểu bột không khói dựa trên nitrocellulose. Công trình này do Hải quân Nga đặt hàng, tuy nhiên không được chấp nhận sử dụng. Năm 1892 Mendeleev đã tổ chức việc sản xuất nó.
Mendeleev đã nghiên cứu nguồn gốc dầu mỏ và kết luận các hydrocarbon là tự sinh và hình thành ở sâu bên trong quả đất. Ông viết: “Thực tế chính yếu cần lưu ý là dầu hoả sinh ra ở sâu trong quả đất, và chỉ tại đó chúng ta mới tìm kiếm được nguồn gốc của nó.”
Xung quanh cuộc đời ông có rất nhiều giai thoại. Chuyện kể rằng, vào lúc rảnh rỗi, Mendeleev thường thích giải trí bằng cách đóng vali, một nghề thủ công gia truyền.
Một hôm, ông đến cửa hàng mua một số nguyên vật liệu dùng cho công việc thí nghiệm. Một khách hàng chỉ vào Mendeleev và hỏi người bán hàng
- Xin lỗi, ông đây là ông nào đấy ạ?
- Chẳng lẽ ngài không biết ông ấy hay sao! - Người bán hàng ngạc nhiên hỏi. Ở đây ai cũng biết. Đó là bậc thầy của nghề đóng vali ở xứ này, ông Mendeleev đấy!
Một chuyện khác kể, năm 1892, Nga hoàng bổ nhiệm Mendeleev làm viện trưởng Viện Đo lường. Lúc đó, phòng thí nghiệm và kho tàng quá ư chật chội, nghèo nàn.
Một lần, khi được tin Công tước Tể tướng Mikhail sẽ đến thăm viện, Mendeleev bèn ra lệnh cho các nhân viên lấy những đồ dùng bằng sắt lủng củng chất đầy các phòng và rải khắp các lối đi.
Khi hướng dẫn vị công tước Tể tướng đi thăm các phòng, thỉnh thoảng Mendeleev lại nói:
- Xin lỗi, mời ngài đi lối này. Ngài coi chừng dưới chân kẻo vấp ngã, ở chỗ chúng tôi chật chội lắm..., rất chật chội ạ.
Và bằng cách đó, ông đã đề nghị Chính phủ Nga hoàng chấp nhận cấp thêm kinh phí để mở rộng công trình phòng thí nghiệm và kho tàng của viện Đo lường.
Có thể nói, Mendeleev là nhà hóa học, nhà hoạt động xã hội, nhà sư phạm nổi tiếng nước Nga. Cống hiến vĩ đại nhất của ông là nghiên cứu ra Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (còn gọi là Bảng tuần hoàn Mendeleev). Đây là một cống hiến xuyên thời đại đối với lĩnh vực hóa học, là chìa khóa dẫn đến việc phát hiện nhiều nguyên tố hóa học mới, là kim chỉ nam cho những nghiên cứu trong hóa học nói chung. Người sau mệnh danh ông là “thần cửa của khoa học Nga”.
Công trình xuất sắc của Mendeleev là cuốn “Cơ sở hóa học”, trong đó toàn bộ hóa học vô cơ được trình bày theo quan điểm định luật tuần hoàn. Nó có giá trị trang bị cho các nhà khoa học những kiến thức đúng đắn và chính xác khi bước vào nghề. Một số công trình nổi tiếng khác của ông là: “Nghiên cứu trọng lượng riêng của dung dịch nước”, luận án tiến sĩ “về hợp chất của rượu với nước”… Tất cả được tập hợp thành 25 tập sách dày - một bộ “Bách khoa toàn thư” thực sự.
Không chỉ là một nhà khoa học lỗi lạc với những công trình về hóa học, Mendeleev còn rất xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác. Ông đã hệ thống hóa các tri thức tản mạn về hiện tượng đồng hình, từ đó đã phát triển môn địa hóa học. Nhờ phát hiện nhiệt độ sôi tới hạn, ông đã xây dựng thuyết hydrat hóa của dung dịch, do đó ông xứng đáng được xem như một nhà hóa lý kiệt xuất.
Với những công trình nghiên cứu sâu sắc về tính chất các khí loãng, ông đã tỏ ra là một nhà vật lý thực nghiệm lỗi lạc. Mendeleev đã đề xuất thuyết nguồn gốc vô cơ của dầu mỏ, cho đến nay vẫn được nhiều người ủng hộ. Ông còn nghiên cứu quá trình chế tạo thuốc súng không khói, sự du hành trên tầng cao của khí quyển, khí tượng học, hoàn thiện kỹ thuật đo lường. Ngoài ra, ông còn là một nhà công nghệ tài năng với các phương pháp khai thác dầu mỏ, các quy trình sản xuất hóa chất; một nhà sư phạm lỗi lạc, đào tạo ra nhiều nhà khoa học lớn.
Mặc dù được cả thế giới ngưỡng mộ nhưng ông lại bị chế độ Sa hoàng bài xích. Là một nhà khoa học chân chính, không chịu khuất phục trước bất cứ âm mưu nào, Mendeleev đã tham gia biểu tình phản đối Sa hoàng. Đám tay chân của Sa hoàng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để thao túng không cho ông vào Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Các nhà khoa học chân chính trên khắp thế giới hết sức phẫn nộ. Một nhà khoa học người Đức đã viết thư gửi Mendeleev, trong thư có đoạn: “Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới ông. Thế nhưng, ông hãy tin rằng, thế lực phản động đen tối không thể bưng bít được tiếng nói của các nhà khoa học”.
Năm 1905, Mendeleev được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Năm sau Hội đồng Nobel Hoá học đã đề xuất với Viện Hàn lâm Thụy Điển trao Giải Nobel Hoá học năm 1906 cho Mendeleev vì phát minh ra bảng tuần hoàn của ông. Ban Hoá học của Viện Hàn lâm Thụy Điển đã ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, tại cuộc họp toàn thể của Viện, một thành viên của Uỷ ban Nobel, Peter Klason đã đề cử ứng viên Henri Moissan. Thêm nữa, Svante Arrhenius, dù không phải là một thành viên của Uỷ ban Nobel Hoá học, nhưng có rất nhiều ảnh hưởng trong Viện và cũng gây sức ép để loại bỏ Mendeleev, cho rằng bảng tuần hoàn quá cũ để công nhận đây là một phát minh. Những người chống đối đã đưa ra ý kiến bảng tuần hoàn do Mendeleev đưa ra là không có gì mới vì trước đó đã có một công trình được công bố năm 1860 cho rằng các nguyên tố có tính tuần hoàn. John Newlands, cũng đã cho xuất bản cuốn “Định luật các quãng tám” năm 1865. Ngoài ra, sự thiếu hụt các khoảng trống cho những nguyên tố còn chưa được khám phá và việc đặt hai nguyên tố trong một ô cho thấy ý tưởng của Mendeleev là không chấp nhận được.
Theo lời kể của những người thời đó, Arrhenius đã đố kỵ với Mendeleev vì Mendeleev chỉ trích lý thuyết phân ly của Arrhenius. Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa, đa số thành viên Viện Hàn lâm bỏ phiếu cho Moissan. Những nỗ lực đề cử Mendeleev năm 1907 một lần nữa không thành công bởi sự phản đối kịch liệt của Arrhenius.
Tuy nhiên, ông vẫn được những nhà khoa học chân chính đánh giá cao. Gần như tất cả các trường đại học ở Nga đều chọn ông làm giáo sư danh dự, các viện hàn lâm khoa học nổi tiếng như: Viện Hàn lâm Khoa học London, Paris... đã mời ông làm viện sỹ danh dự.
Xúc động trước tấm lòng của mọi người đối với mình, ông nói: “Tôi hiểu sâu sắc rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự đối với tôi mà còn là niềm vinh dự đối với nhân dân Nga”. Theo đó, ông coi hoạt động khoa học là “sự phục vụ đầu tiên đối với tổ quốc”.
Không chỉ nghiên cứu khoa học, Mendeleev còn là tác giả của sách giáo khoa “Cơ sở hoá học”, khi ông còn sống, cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần, được dịch ra tiếng nước ngoài. Mendeleev giảng dạy ở nhiều trường thuộc Petersburg.
Trước khi mất không lâu, ông cho xuất bản cuốn sách “Để nhận thức nước Nga”, trong đó ông vạch ra một chương trình rộng lớn phát triển những lực lượng sản xuất của đất nước. “Hạt giống khoa học sẽ nảy mầm cho mùa gặt của nhân dân”, đó là khẩu hiệu của toàn bộ hoạt động của nhà bác học.
Năm 1907, Mendeleev mất tại Saint Peterburg vì bệnh cúm. Sau này, để ghi nhớ công ơn ông đối với khoa học, miệng núi lửa trên Mặt trăng đã được đặt theo tên ông.



Cha đẻ của hóa học hiện đại 
R
obert Boyle sinh tại Lismore Castle, quận Waterford, thuộc Ireland năm 1627 trong một gia đình quý tộc, cha là bá tước Cork. Lúc nhỏ, Boyle học ở trường trẻ con quý tộc ở Eton và năm 12 tuổi, được gửi sang học ở châu Âu. Tại Geneve, Boyle học triết học, luật học và toán học rồi sau đó, đi du lịch sang Ý và nhiều nước châu Âu khác. Năm 1646, ông trở về sống ở Anh và hoàn toàn hiến mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học tự nhiên.
Năm 1654, Boyle chuyển đến Oxford và tiếp tục các công trình nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về hóa học và vật lý. Năm 1668, ông lại chuyển về London hoạt động văn hóa và khoa học, đồng thời góp phần tích cực phát triển Hội Hoàng gia London (Viện Hàn lâm Khoa học Anh) mà tiền thân là một nhóm các nhà bác học ở Oxford tập hợp với nhau để thảo luận các vấn đề khoa học từ năm 1645.
Từ năm 1680, Boyle là chủ tịch Hội cho đến lúc mất. Boyle bắt đầu nổi tiếng nhờ phát minh ra định luật khí năm 1662 mà ngày nay gọi là định luật Boyle - Mariotte. Ông có nhiều đóng góp lớn trong lĩnh vực vật lý như hoàn thiện bơm không khí, nghiên cứu các hiện tượng quang học, nghiên cứu nhiệt, điện, âm học, thủy tĩnh học. Tuy nhiên, cống hiến chủ yếu của ông thuộc về lĩnh vực hóa học.
Boyle giữ vai trò đặc biệt to lớn trong việc sáng lập ra hóa học thực nghiệm. Ông nghiên cứu quá trình cháy và nhận thấy có một phần không khí tham gia vào quá trình này. Ông cũng nhận thấy sự tăng trọng lượng của kim loại khi oxy hóa lúc nung nóng. Ông còn nêu ra lần đầu tiên khái niệm “ái lực hóa học”. Các công trình nghiên cứu của Boyle được người đương thời rất chú ý và đánh giá như những đóng góp làm biến đổi hóa học từ một “nghệ thuật” trở thành một khoa học thực nghiệm.
Bên cạnh những hoạt động trên, vốn là một tín đồ ngoan đạo, Boyle đã viết nhiều luận văn thần học và những bài bình luận Thánh kinh. Vì mục đích tín ngưỡng tôn giáo, Boyle học nhiều ngôn ngữ phương Đông khác nhau và là người ủng hộ công cuộc truyền giáo ở Ấn Độ, cung cấp tài chính cho việc dịch và xuất bản Thánh kinh bằng tiếng Xentơ. Công trình chính của ông là các cuốn sách: “Nhà hóa học hoài nghi (1661), “Nguồn gốc của các vật thể và các chất theo thuyết hạt” (1666), “Luận án về lịch sử tự nhiên máu người” (1684) và “Luận văn về các sự vật ở trên lý trí”. Engels đã đánh giá Boyle là “đã làm cho hóa học trở thành khoa học”.
Ngoài định luật Boyle-Mariotte, ông còn có nhiều đóng góp khác cho vật lý và hóa học. Bằng các thí nghiệm ông đã chứng minh âm thanh không lan truyền được trong chân không, và vận tốc rơi của mọi vật trong chân không là như nhau (định luật rơi tự do của Galileo).
Ước mơ đầu tiên của Boyle là “Kéo dài sự sống” vì tuổi thọ trung bình lúc đầu thế kỷ XVII chỉ là 40. Sau này, thực tế chứng minh mơ ước của Boyle đã thành hiện thực và nó vẫn là đề tài nóng bỏng đối với các nhà khoa học ngày nay.
Giáo sư Jonathan Ashmore, thành viên Hội Hoàng gia, nói: “Các tiên đoán của Boyle về tương lai của khoa học khá đặc biệt. Niềm hi vọng của ông đối với việc chữa trị bệnh tật bằng cách cấy ghép, dùng thuốc giảm đau và trợ ngủ đã trở thành những đặc điểm cố hữu của nền y khoa đương thời và đây là những tiên đoán ông đã nêu ra cách đây tới 350 năm.
Quan điểm của Boyle trong hóa học được chấp nhận cho đến nay: các nguyên tố là những phần không thể chia cắt được của vật chất. Ông đã nhận ra được sự khác biệt giữa hỗn hợp và hợp chất, tiến hành nhiều thí nghiệm phân tích thành phần các chất, vì thế Boyle được coi là cha đẻ của chuyên ngành hóa phân tích. Trong thí nghiệm con chuột và đèn cầy năm 1660, cả hai trong cùng một lồng kín, khi đèn tắt cũng là khi chuột chết, lý do là thiếu khí oxy, nguyên tố mà hơn 100 năm sau mới được phát hiện. Với công trình đầu tiên - cuốn “Nhà hoá học hoài nghi” (1661) - ông đưa ra ý kiến là hóa học có nhiệm vụ trả lời vấn đề thế giới vật chất gồm những gì, thành phần các chất ảnh hưởng như thế nào lên tính chất của chúng. Những phản ứng do ông nghiên cứu và các chất do ông phát minh đã có ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Các dụng cụ thí nghiệm do ông sáng tạo để xác định thể tích của chất khí và chất lỏng, cho đến nay vẫn được sử dụng. Những ý tưởng độc đáo, mới mẻ của ông đã kích thích sự phát triển của khoa học. Lý thuyết về sự phát sáng của photpho mà ông phác họa mãi đến những năm 20, 30 của thế kỷ XX mới được hoàn chỉnh.
Boyle được coi là người đồng sáng lập ra vật lý và hóa học hiện đại, cũng như các ngành khoa học tự nhiên khác qua nhiều thí nghiệm. Ông đã phát hiện ra mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của chất khí qua định luật có tên ông.
Boyle mất ngày 30 tháng 12 năm 1691 tại London. Mộ ông được đặt trong khuôn viên một nhà thờ, nhưng sau đó bị tàn phá, đến giờ không còn lại dấu vết gì.



Người khởi đầu cuộc cách mạng hóa học 
A
ntoine-Laurent de Lavoisier sinh ngày 26 tháng 8 năm 1743 ở Paris nước Pháp. Cha ông là luật sư nhưng lại có rất nhiều bạn bè là nhà khoa học, họ là những người mà khi còn nhỏ Lavoisier rất hâm mộ. Chỉ cần bạn bè là những nhà khoa học của cha đến nhà là Lavoisier tích cực giúp mẹ bê trà. Khi mọi người nói chuyện, cậu thường ngồi bên cạnh lắng tai nghe. Lavoisier dần dần say mê khoa học, lúc nhỏ đã tự học thiên văn học, toán học, hoá học, địa chất học và thực vật học.
Một lần nhân dịp nghỉ hè, Lavoisier theo ông Kâyta, nhà nghiên cứu khoáng vật nổi tiếng, bạn của cha vào rừng cùng ông vẽ bản đồ địa chất. Ở đó Lavoisier đã học được rất nhiều kiến thức về khoáng vật lý thú.
Chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp trung học, Lavoisier vào đại học Luật theo ý nguyện của cha. Vì thích hoá học nên một mặt học luật, mặt khác Lavoisier dành thời gian đi nghe bài giảng của một nhà hoá học nổi tiếng. Ngoài ra, anh còn đến thư viện đọc rất nhiều sách về hoá học. Lavoisier đã từng nói với bạn học: “Đối với tôi học pháp luật là nhiệm vụ, còn học hoá là hứng thú.”
Lavoisier tốt nghiệp đại học, có được chứng nhận học vị luật và cả giấy phép hành nghề luật sư. Người cha rất vui vì con trai sẽ kế thừa sự nghiệp của ông. Năm đó Lavoisier 20 tuổi, khi ngồi trong phòng luật sư nổi tiếng của cha mình anh vẫn không biết tại sao mình lại ngồi đây? Lavoisier không có một chút hứng thú nào với công việc này nên thường ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn. Cha Lavoisier thấy vậy liền hỏi:
- Con làm sao thế?
Lavoisier đứng dậy, mắt vẫn nhìn ra ngoài, lơ đãng trả lời:
- Con nghĩ con nên rời khỏi nơi này!
Cha anh không chịu nổi, thốt lên:
- Con nói gì? Con ngồi xuống xem nào!
- Con muốn rời khỏi đây! Lavoisier trả lời cha một cách quả quyết, sau đó anh rời khỏi văn phòng luật sư của cha mình.
Từ đó, Lavoisier cống hiến hết sức lực và niềm đam mê của mình cho môn hóa học, giành được học bổng lớn hồi bấy giờ là học bổng Étienne Condillac. Công trình hóa học đầu tiên của Lavoisier hoàn thành năm 1764. Ở tuổi 25, ông được xem là một người có rất nhiều triển vọng với tinh thần học hỏi và một trí tuệ tuyệt vời.
Trước thế kỷ XVIII, hóa học bị chi phối bởi thuyết nhiên tố của Georg Ernst Stahl và Johann Joachim Becher, tất cả các phản ứng đều được giải thích theo thuyết nhiên tố dẫu thuyết này bộc lộ rất nhiều sơ hở và mâu thuẫn nhưng vẫn được chấp nhận vì chưa có lý thyết nào thay thế được. Cho đến giữa thế kỷ XVIII thuyết nhiên tố bị một số nhà khoa học công kích trong đó có cả nhà bác học Lomonosov nhưng ông mới chỉ cho thấy những mâu thuẫn của thuyết này mà chưa giải thích được tại sao lại có các mâu thuẫn đó. Tuy nhiên, điều này đã làm cho thuyết nhiên tố không còn đứng vững như trước nữa.
Năm 1774, Lavoisier khi làm thí nghiệm đốt nóng kim loại trong bình kín đã có một phát hiện mới vô cùng quan trọng, đó là khi biến thành một chất khác, kim loại đã hấp thu một trọng lượng gần bằng 1/5 không khí trong bình. Từ đó, ông đi đến kết luận trong quá trình biến đổi hóa học, kim loại đã hấp thu một thành phần nào đó của không khí mà thành phần đó bằng đúng 1/5 trọng lượng không khí chứ không hề có chất gì gọi là nhiên tố cả. Và chính thí nghiệm trên của Lavoisier đã chứng minh được cháy là sự kết hợp của kim loại và một thành phần của không khí mà về sau ông gọi là oxy.
Năm 1777, ông đề ra thuyết oxy hóa, tuy bị một số người phản đối nhưng ý kiến này của ông đã được nhiều nhà khoa học lớn trong đó có Claude Louis Berthollet, người được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Paris ủng hộ.
Ngày nay ai cũng hiểu nước được kết hợp từ oxy và hydro. Thế nhưng ở thế kỷ XVIII, người ta còn hoàn toàn chưa biết điều này. Chỉ tới năm 1785, khi Antoine Lavoisier chứng minh bằng thực nghiệm rằng nước là một hợp chất được tạo thành từ hai loại khí: oxy và hydro thì lịch sử hóa học có thêm một cột mốc mới.
“Nước không phải là đơn chất. Nó có khả năng phân rã cũng như tái tạo lại”. Antoine Lavoisier đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu vào ngày 12 tháng 11 năm 1783 trước phiên họp toàn thể của Viện Hàn lâm Khoa học Paris. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Antoine Lavoisier tiến hành các thực nghiệm rất tốn kém kéo dài trong nhiều tháng trời và nó hoàn toàn ngược lại với quan niệm của nhiều nhà hóa học thời đó khi cho rằng nước là một đơn chất.
Tháng 4 năm 1784, Lavoisier tiếp tục đưa ra các kết quả nghiên cứu mới trước Viện Hàn lâm để khẳng định tuyên bố của mình nhưng cộng đồng khoa học lúc đó vẫn không chấp nhận ý kiến của ông. Không nản lòng, Lavoisier tiếp tục một đợt thực nghiệm lớn diễn ra từ ngày 27/2 cho tới 1/3/1785 trước sự chứng kiến của một hội đồng các nhà khoa học gồm các nhà hóa học lớn của Viện Hàn lâm và nhiều khách mời quan trọng.
Các thực nghiệm này đã chứng minh rằng nước có thể phân thành hai chất khác nhau sau đó hai chất này với cùng tỉ lệ kết hợp lại với nhau để trở thành nước như ban đầu. Nhằm mục đích khẳng định và củng cố giả thiết đưa ra ban đầu, các thực nghiệm này thực sự đã trở thành một sự kiện, một cột mốc quan trọng trong lịch sử của ngành hóa học. Chúng đã phá vỡ bức màn bao phủ về thành phần tự nhiên của nước và cung cấp các bằng chứng có tính chất quyết định cho quan niệm hóa học của Lavoisier, chống lại lý thuyết nhiên tố vốn rất thịnh hành lúc bấy giờ.
Những thực nghiệm của Lavoisier chứng tỏ tổng khối lượng của các chất khí sử dụng tương đương với khối lượng của toàn bộ số nước thu được. “Người ta có thể áp dụng nguyên tắc này cho tất cả các hoạt động khác: luôn có một khối lượng giống nhau về chất liệu trước và sau một phản ứng hóa học và tính chất cũng như trọng lượng của các chất này là như nhau và chỉ có sự thay đổi hoặc biến đổi (tính chất) của chất được tạo thành mà thôi”, ông đã viết như vậy trong cuốn “Chuyên luận cơ bản về hóa học” năm 1789.
Lúc mới bắt đầu nghiên cứu khoa học, Lavoisier quan sát các chất cháy trong không khí, thí dụ như phốt pho, lưu huỳnh, cacbon, kim loại dễ nóng chảy như chì, thiếc và ông nhận thấy khối lượng của các chất này tăng lên. Điều này chứng tỏ có một cái gì đó trong không khí đã được thêm vào chất đang cháy. Ông tiến hành các thực nghiệm theo giả thiết đó và viết kết quả vào một cuốn sách có tên “Cẩm nang về vật lý và hóa học” xuất bản năm 1774.
Dù vậy thì Lavoisier vẫn chưa thể xác định, nói cụ thể hơn là cô lập và đặt tên được cái chất có trong không khí thường xuất hiện trong mỗi lần cháy. Mà nó lại được Joseph Priestley, một nhà hóa học tên tuổi người Anh xác định ra vào ngày 1/8/1774 và ông này đặt tên là khí ngược nhiên tố. Nhiên tố, hay còn gọi là thành phần cơ bản của tính gây cháy là một nguyên lý chi phối sự cháy của các chất. Theo cách lý giải như vậy, không khí chứa một phần khí ngược nhiên tố và đa phần khí nhiên tố. Cách lý giải này dường như phù hợp với các quan niệm của các nhà hóa học lúc đó.
Lavoisier lặp lại các thí nghiệm của Priesley nhưng áp dụng nguyên tắc bảo toàn khối lượng. Bằng việc chấp nhận về mặt chất lượng quan sát của nhà hóa học người Anh, ông nhấn mạnh tới sự không tương thích về trọng lượng mà người ta thấy rất rõ. Ông xác định phần khí tham gia vào sự cháy là phần khí lành nhất hoặc có thể hít được. Ông đặt tên nó là khí cơ bản vào năm 1775 nhưng ông vẫn thường dùng từ khí ngược nhiên tố như cách gọi thông dụng của các nhà hóa học thời bấy giờ.
Theo Lavoisier, một chất khí được tạo nên từ một thành phần cơ bản (mà giờ chúng ta gọi là một nguyên tố hóa học) cùng với một chất liệu tạo cháy mà sau này ông đặt tên là chất dinh dưỡng. Như vậy, trên nền của chất tạo cháy này, vào năm 1777, nhà hóa học đặt tên nó là oxygine, một từ có gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là “chất tạo axit”. Thực tế phải tới năm 1787, ông mới sử dụng chính thức cái tên này. Nguyên lý axit đã giúp Lavoisier tạo ra một lý thuyết mới về hóa học và suốt nửa cuối cuộc đời, ông giành thời gian để chứng minh điều này.
Với việc tiến hành ngày càng nhiều thực nghiệm hơn, Lavoisier buộc phải cần làm việc nhóm để tiến hành các thí nghiệm trên những máy móc ngày càng phức tạp và đòi hỏi thời gian nhiều hơn. Ông hợp tác với Pierre Simon Laplace và nhà quân nhân kiêm kỹ sư Bastiste Meusnier vào đầu những năm 1780.
Thời gian này, Lavoisier đã đưa ra giả thiết rằng nước được tạo thành từ hai chất: oxy và hydro. Sau một thực nghiệm phân tách các thành phần của nước vào năm 1784, công việc còn lại của ông là chứng minh giả thiết của mình cùng bằng thực nghiệm tương tự nhưng có thêm phần tái tạo lại nước từ chính các chất vừa phân tách được ra. Đây là một thực nghiệm lớn được tiến hành năm 1785.
Thời gian này, một số nhà hoá học đã dùng cách gia nhiệt tức là đun nước để cuối cùng nhận được một loại cặn lắng màu trắng, họ gọi đó là “đất do nước biến thành”. Lavoisier không chấp nhận quan điểm này. Theo ông nước và đất là hai loại vật chất khác nhau, đất làm sao sinh ra từ trong nước được? Ông nghĩ: Nếu nước không biến thành đất được thì giải thích như thế nào về chất lắng màu trắng sau khi đun nước? Chỉ còn cách tự tay làm thí nghiệm.
Lavoisier cho xác định trọng lượng của nước dùng cho thí nghiệm và trọng lượng của bình đựng nước chưng cất làm thí nghiệm, sau đó nút chặt bình lại, gia nhiệt cho bình nước bằng cách đun nóng. Trong quá trình đun nước, Lavoisier thường xuyên quan sát xem trong bình có chất lắng mà mọi người vẫn gọi là “đất” ấy như thế nào. Đun liên tục mấy ngày liền, nước trong bình sôi sùng sục, nhưng trong bình vẫn không hề xuất hiện chất lắng nào.
Lavoisier làm lạnh nước rồi cẩn thận lọc đưa sang bình lọc khác, ông nhanh chóng cho cân để xác định trọng lượng của nước sau 10 ngày đun sôi liên tục. Kết quả cho thấy nước trước và sau khi đun cơ bản không thay đổi. Như vậy có thể khẳng định “đất” không phải được sinh ra từ nước.
Lavoisier chăm chú nhìn chất lắng màu trắng, nó sinh ra từ đâu? Như nghĩ ra điều gì, ông cho cân bình nước làm thí nghiệm. Kết quả cho thấy bình có nhẹ đi. Lavoisier rất xúc động. Ông sắp làm rõ được cái gọi là “nước sinh ra đất” rồi. Ông nín thở đưa chất màu trắng lên cân. Trọng lượng của nó xác định được rồi, nó đúng bằng trọng lượng mất đi của bình đựng nước làm thí nghiệm. Lavoisier đỏ bừng mặt, ông quá xúc động. Thế là mọi việc đã rõ, cái gọi là “đất sinh ra từ nước” ấy không phải được sinh ra từ nước mà nó sinh ra từ cái bình thuỷ tinh làm thí nghiệm! Chất lắng màu trắng ấy được hình thành bởi thuỷ tinh đun nóng lâu mà có.
Khí hydro lúc đầu được đặt tên là khí dễ cháy và do nhà hóa học người Anh Henry Cavendish phát hiện ra vào năm 1766. Do có khối lượng cực nhẹ và dễ cháy, người ta đã từng cho rằng hydro là một thiên tố thuần túy. Rất có khả năng kể từ năm 1781, Cavendish là người đầu tiên thừa nhận rằng nước là sản phẩm duy nhất của khí dễ cháy có trong khí cơ bản mà Friestley đã khẳng định vào năm 1783. Cả hai nhà bác học này giả định rằng khí dễ cháy được tạo thành từ nước và thiên tố, dù nó có là thiên tố thuần túy hay không. Chính vì vậy, họ cho rằng nước được tạo thành khi người ta kết hợp hai chất khí này lại. Vào mùa hè năm 1783, cả Gaspard Monge và Lavoisier đều nhận thấy chỉ có nước được tạo ra từ hỗn hợp của hai loại khí này.
Trong phòng thí nghiệm, người ta tạo ra được khí hydro từ việc kết hợp axit sulfuric với sắt hoặc kẽm. Nhưng giá của loại axit này khá đắt trong khi người ta cần tới rất nhiều khí hydro để sử dụng các khinh khí cầu vừa được ra đời. Anh em nhà Montgolfier đã chế tạo ra một quả khinh khí cầu làm từ giấy và được bơm đầy không khí nóng để bay lên không trung Annonay vào ngày 4/6/1783, trước sự chứng kiến của quan khách Vivarais. Sau đó ít lâu, vào ngày 27/8, nhà vật lý Jacques Charles và anh em nhà Robert đã sản xuất được các khí cụ để có thể đưa khinh khí cầu hydro bay lên không trung khu vực Champ-de-Mars. Lúc đó người ta rất hoan hỉ vì chế tạo được khinh khí cầu và các quả bóng khí cầu được sử dụng rộng rãi trong trang trí và nhà hát như là một mốt thịnh hành. Trước tình hình này, Viện Hàn lâm Khoa học đã thành lập liên tiếp hai ủy ban trong đó có sự tham gia của Lavoisier. Với sự giới thiệu của Lavoisier, Meusnier cũng tham gia các ủy ban này và hai nhà khoa học đã chứng minh được rằng khi phun khí nóng vào sắt thì sẽ tạo ra được rất nhiều khí dễ cháy. Quan sát này đã khiến Lavoisier nghĩ tới việc tiến hành thực nhiệm chi tiết hơn trên nước nhằm mục đích phân tích và tổng hợp nước. Mục tiêu của thực nghiệm lớn chưa từng thấy này lúc đầu là phân tích thành phần của nước khi tác động với sắt-thực chất là hơi nước nóng tác động với sắt tạo ra oxit sắt và giải phóng khí hydro. Sau đó, đốt khí hiđdo trong oxy để tổng hợp nước trở lại. Khối lượng của các chất tham gia phản ứng và chất tạo thành phải tương đương với nhau trong hai thực nghiệm. Từ thực nghiệm này, Lavoisier khẳng định nước không phải là một sản phẩm đơn chất.
Meusnier là người được giao nhiệm vụ viết biên bản chi tiết của hai cuộc thực nghiệm nhưng vì là quân nhân, vào cùng thời điểm đó, ông nhận lệnh dẫn quân đi bảo vệ khu vực công trình cảng Cherbourg. Thời gian quá gấp gáp khiến ông không hoàn thành được biên bản hai cuộc thực nghiệm như Lavoisier mong muốn. Tuy nhiên, một bản báo cáo khác xuất hiện vào ngày 27 tháng 2 năm 1786 trong một tạp chí khoa học mới ra đời, tờ báo Journal polytype. Biên bản này, rất có khả năng do Lavoisier viết, mở đầu bằng việc nhận định phương pháp tiến hành thực nghiệm khoa học, sau đó nhắc tới các khám phá của Cavendish, Monge và các nhà khoa học khác. Tác giả của báo cáo cũng miêu tả chi tiết việc phân tách nước, việc tiến hành đốt khí hydro, các dụng cụ thí nghiệm, các biện pháp an toàn, các nghiên cứu tiến hành trước thực nghiệm và kết quả cũng như bình luận các kết quả này.
Biên bản này chắc hẳn đã được đánh máy rất vội vã do vậy có rất nhiều lỗi in ấn và sau này được viết lại rõ ràng hơn vào năm 1892 trong quyển V của bộ sách “Các tác phẩm của Lavoisier”. Trong lần tái bản này, nhiều thuật ngữ như oxy, hydro, oxy hóa... đã được sử dụng và chúng hoàn toàn khác lạ so với bản gốc. Tuy nhiên, chúng lại là tất cả những gì mà Lavoisier muốn đưa ra giúp các nhà khoa học thời đó hiểu rõ hơn về các công việc mà ông đã thực hiện. Chính vì vậy, rất nhiều nhà hóa học lúc đó đã nhanh chóng theo và bảo vệ học thuyết của Lavoisier, thí dụ như Claude Berthollet, Louis Guyton de Morveau, Antoine de Fourcroy..
Từ năm 1778 đến năm 1782, Lavoisier trực tiếp phụ trách xưởng chế tạo thuốc súng, nghiên cứu nông nghiệp và đưa ra nhiều cải tiến có giá trị. Năm 1782, ông cùng một số nhà hóa học nổi tiếng khác định ra quy tắc thống nhất về cách gọi tên các hợp chất hóa học, đặt nền móng cho sự phân loại các chất. Toàn bộ các công trình trên của ông khiến cho thuyết nhiên tố tồn tại nhiều thế kỷ qua sụp đổ.
Năm 1789 Lavorsier đã xuất bản cuốn sách “Các biến đổi của hóa học” với những hình vẽ tuyệt vời do vợ ông minh họa. Cuốn sách gây chấn động thế giới và lập tức được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý,... Chỉ hai năm sau khi cuốn sách ra đời, người đứng đầu thuyết nhiên tố là Richard Kirwan đã chấp nhận đầu hàng.
Cuộc cách mạng hóa học cuối thế kỷ XVIII đã hoàn tất. Trong lúc đó, tình hình xã hội Pháp trải qua nhiều biến động mà đỉnh điểm là cuộc Cách mạng Pháp năm 1789. Lavorsier với những hoạt động chính trị và kinh doanh liên quan đến giới quý tộc như tham gia đầu tư, quản trị của công ty thu thuế cá nhân Ferme Générale; chủ tịch uỷ ban của Discount Bank (sau đổi tên thành Banque de France); và là một thành viên giàu quyền lực trong một số hội đồng quản trị quý tộc khác, nhất là việc ông trở thành một chuyên viên thu thuế khiến ông trở thành một đối tượng của cách mạng. Người tham gia kết tội ông là Antoine Fouqier- Tinville, ủy viên công tố của phái Jacobin dựa trên những lời kết tội của một nhà khoa học khác là Jean-Paul Marat, một người có nhiều mâu thuẫn với Lavorsier. Và mặc dù Maximilien Robespierre, người đứng đầu phái Jacobin đã tìm ra những lý lẽ bào chữa cho ông như việc ông tìm ra trọng lượng của hệ metric mới và chế tạo thuốc súng nhưng ông vẫn bị đem ra xét xử vào ngày 4 tháng 5 năm 1784 và bị kết án tử hình.
Chuyện kể rằng, ngày 2 tháng 5 năm 1794 Chính phủ cách mạng giao Lavoisier cho Toà án cách mạng xét xử. Những người có mặt trong phiên tòa hôm đó hò hét như điên loạn:
- Có tội, có tội, đưa nó ra Quảng trường Cách mạng, ngay lập tức.
Lavoisier nói:
- Tôi đang chờ làm một thí nghiệm, xin cho tôi một chút thời gian.
- Đủ rồi! - Quan toà vỗ mạnh vào bàn. - Nước Cộng hòa không cần nhà khoa học.
Ngày 8 tháng 5 năm 1794, Lavoisier cùng bố vợ với hơn hai mươi phạm nhân khác nữa bị đưa lên xe áp giải đến nơi hành hình. Xe áp tải dừng tại Quảng trường Cách mạng. Lavoisier nhắm nghiền đôi mắt, trên mặt ông không có biểu hiện gì. Một lúc sau, ông mở mắt, nhìn một lượt mọi người xung quanh đến xem, trong đó có đám quần chúng đang giận dữ mong ông sớm bị hành hình.
Lavoisier ung dung bước lên máy chém. Ngay sau khi Lavoisier mất, nhà khoa học Joseph Louis Lagrange đã đau đớn viết: “Chặt một cái đầu chỉ cần giây lát, nhưng hàng trăm năm sau nhân loại cũng không sinh ra được cái đầu như vậy”.
Sau sự cuồng loạn nhất thời, người Pháp đương nhiên đã hiểu được giá trị của con người Lavoisier, chưa đầy hai năm sau khi ông mất, Paris đã xây dựng tượng bán thân nhà khoa học vĩ đại này.



Mikhail Vasilyevich Lomonosov - Nhà bác học vĩ đại 
M
ikhail Lomonosov sinh năm 1711 tại một làng nhỏ ven biển phía bắc nước Nga, gần thị trấn Ackhanghen. Cha Mikhail là một nông dân làm nghề đánh cá. Năm 12 tuổi, cậu bé Mikhail đã đọc thông viết thạo, không những đọc sách đạo của giáo hội mà còn thích đọc cả các sách khác. Có hai cuốn sách mà Mikhail say sưa đọc mãi nhiều lần, đó là cuốn “Ngữ pháp” của Xmotritxki và cuốn “Số học” của Manhixki. Đó là những cuốn sách nổi tiếng thời bấy giờ, phản ánh được đầy đủ trình độ ngữ văn Nga và toán học thế kỷ XVIII. Chúng đã khơi dậy trong tâm hồn Mikhail lòng ham thích khoa học và khát vọng muốn nắm vững khoa học vì khoa học tạo ra khả năng làm chủ thiên nhiên. Mikhail thấy rằng tự mình đọc sách là chưa đủ, cậu còn muốn được đến trường học nữa nhưng ước mơ đó không thể thành sự thực vì quanh vùng Mikhail ở chỉ có một trường học duy nhất của giáo hội, nhưng trường đó không nhận con em các nhà bình dân vào học.
Mikhail không chịu bỏ cuộc. Năm 1730, mặc dù cha hết sức can ngăn, chàng thanh niên Mikhail 19 tuổi quyết tâm từ giã gia đình đi Moscow tìm nơi học tập. Với vài bộ quần áo bọc trong một chiếc khăn nhỏ móc tòng teng trên đầu chiếc gậy ngắn và một số tiền ăn đường ít ỏi, Mikhail đi bộ vượt hàng trăm kilômét để tới Moscow. Ở đây, cũng như ở khắp nơi trong nước Nga, tầng lớp bình dân không được nhận vào trường đại học. Mikhail đã tìm cách khai man, tự nhận mình là con trai một nhà quý tộc, và cuối cùng được nhận vào học tại Học viện Moscow của giáo hội. Thời gian này, nước Nga là một nước phong kiến lạc hậu, nền kinh tế chủ yếu dựa vào sức lao động của nông nô, công nghiệp chưa phát triển. Giáo hội giữ một vai trò then chốt trong sự phát triển văn hóa của đất nước. Hai trường đại học lớn lúc bấy giờ, Học viện Kiev và Học viện Moscow, là những trường của giáo hội, chủ yếu dạy giáo lí và triết học kinh viện, hầu như không quan tâm đến các môn khoa học tự nhiên. Trong khi đó thì ở Anh, Pháp, chủ nghĩa tư bản đã hoàn thành và đã tổ chức được những viện hàn lâm khoa học nổi tiếng ở Paris và London.
Năm năm ở học viện là năm năm Lomonosov sống rất gian khổ và túng thiếu. Lomonosov vừa đi làm thêm để kiếm tiền ăn, vừa dốc sức học hành, mong tiến sâu vào khoa học. Nhưng càng học, Lomonosov càng thấy chán nản vì nhà trường chỉ dạy giáo lí, kinh viện, không giúp cho anh tiến thêm được bước nào trong khoa học tự nhiên. Được biết Học viện Kiev có dạy khoa học tự nhiên, năm 1734 Lomonosov cố xin được biệt phái xuống Kiev một thời gian. Nhưng anh đã thất vọng quay trở về Moscow, vì học viện Kiev cũng chỉ dạy những “câu chữ rỗng tuếch của triết học Aristotle”, chứ không phải là khoa học tự nhiên thực sự.
Vua nước Nga lúc đó, Piôt đại đế là một người có chí hướng lớn, muốn đưa nước Nga ra khỏi cảnh lạc hậu, trì trệ, tiến lên thành một cường quốc châu Âu. Ông hiểu rằng muốn đạt được điều đó phải phát triển khoa học, kĩ thuật, phải đào tạo nhân tài. Bản thân Piôt đã đi tới các nước châu Âu, đích thân học nghề đóng tàu, học cách buôn bán. Sau khi về nước, ông cử nhiều thanh niên ra nước ngoài học khoa học quân sự, học nghề kĩ sư, nghề hàng hải. Ông mở nhiều trường học kĩ thuật, cho xuất bản sách báo kĩ thuật, tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, chủ trương phát triển khoa học, kĩ thuật và tách giáo dục và khoa học ra khỏi ảnh hưởng của giáo hội. Để nhanh chóng đi lên trong điều kiện kinh tế còn lạc hậu, Piôt chủ trương mời các nhà khoa học lớn ở châu Âu đến Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, tạo cho họ những điều kiện tốt để nghiên cứu khoa học và vận dụng khoa học vào việc nâng cao nền kinh tế và tiềm lực quân sự của nước Nga đồng thời sử dụng các nhà khoa học nước ngoài để đào tạo các nhà khoa học trong nước.
Chủ trương sáng suốt đó của Piôt vấp phải sự chống đối của giáo hội và của giai cấp phong kiến Nga. Họ biết rằng muốn cho nước Nga có sức mạnh kinh tế và quân sự, cần phải phát triển khoa học. Nhưng họ lại sợ khoa học phát triển sẽ làm nảy nở tư tưởng duy vật, vô thần, và nhiều tư tưởng chính trị “nguy hại” khác nữa. Từ năm 1725, sau khi Piôt mất, thái độ đầy mâu thuẫn đó của các tầng lớp thống trị nước Nga đã khiến họ cúi đầu sùng bái các nhà khoa học, các nhà kinh doanh nước ngoài, giao cho họ nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước, nhưng lại ngăn cản việc học hành của thanh niên trong nước, chặn con đường tiến vào khoa học của họ.
Năm 1735, một sự tình cờ may mắn đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Lomonosov. Theo chỉ thị của Nghị viện Nga, Học viện Moscow chọn 12 sinh viên xuất sắc nhất cho đi học tại Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, trong số 12 người đó Lomonosov đã được chọn. Và sau 8 tháng học tại Peterburg, được Viện Hàn lâm cử đi học tiếp ở Đức. Lomonosov được học những giáo sư xuất sắc, được đào tạo chuyên về luyện kim và mỏ. Năm 1741 ông trở về Viện Hàn lâm Peterburg. Năm 1745 ông được công nhận là giáo sư hóa học, viện sĩ Viện Hàn lâm.
Viện Hàn lâm khoa học Peterburg lúc đó thực sự nằm dưới sự điều khiển của chánh văn phòng Schumacher. Schumacher là một nhân viên cao cấp người Đức, hẹp hòi và thiển cận, lo cho quyền lợi của mình nhiều hơn là lo cho khoa học. Ông ta luôn cản trở việc đào tạo khoa học cho người Nga. Lomonosov đã phải khó khăn lắm mới được ông ta nhận vào công tác ở Viện Hàn lâm.
Tuy nhiên, Lomonosov vẫn cố gắng hết sức và đã có những hoạt động hết sức đa dạng. Bản thân ông là giáo sư hóa học, nhưng ông cũng có nhiều nghiên cứu về vật lý, thiên văn, địa chất, địa lí. Ông cũng nghiên cứu cả lịch sử và ngôn ngữ học, sáng tác thơ và để lại nhiều bức họa, trong đó nổi tiếng nhất là các bức “Chân dung Piôt” và “Trận đánh Pôntava”.
Ngoài việc trực tiếp nghiên cứu khoa học, Lomonosov còn là một nhà hoạt động xã hội, một nhà tổ chức khoa học, đấu tranh không mệt mỏi cho việc xây dựng nền khoa học Nga. Trong Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, Lomonosov chống sự tôn sùng quá đáng các nhà khoa học nước ngoài, chống lại Schumacher, và bằng những hành động cụ thể, chỉ rõ sự kém cỏi của một số nhà khoa học nước ngoài trong Viện Hàn lâm.
Lomonosov còn dành nhiều công sức cho việc phát triển khoa học ở nước Nga. Một mặt, ông tích cực tổ chức và tham gia trực tiếp vào việc phổ biến các trí thức khoa học trong dân chúng. Mặt khác, ông tổ chức đào tạo cán bộ khoa học trên cơ sở mở rộng mạng lưới giáo dục ở Nga. Ông đã bỏ nhiều công sức để xây dựng trường Đại học Tổng hợp Moscow trở thành trường đại học thực sự đầu tiên của nước Nga.”
Lomonosov đi vào khoa học trong lúc nền khoa học Nga còn rất thấp kém. Lĩnh vực nghiên cứu của ông lại rất lớn, vì với trí tuệ và nhận thức rộng rãi của mình, ông thấy rằng chỗ nào cũng có vấn đề phải nghiên cứu. Ông vừa nghiên cứu khoa học, vừa hoạt động xã hội, vừa phải đấu tranh chống những “kẻ thù của nền khoa học Nga” - tầng lớp thống trị quý tộc và tăng lữ. Sức khỏe bị hao mòn, ông mất năm 1765, khi chưa tròn 54 tuổi. Lúc còn sống, ông mới chỉ hoàn chỉnh và công bố một phần ba các công trình của mình. Hai phần ba còn lại là những ghi chép, nhận xét, những công trình dang dở, thể hiện một nhãn quan khoa học có tầm xa, đi trước thời đại của mình.
Những công trình đầu tiên của Lomonosov là về hóa học. Các nhà giả kim thuật thời Trung thế kỷ cố tìm cách chế ra “hòn đá triết học” để biến đá thành vàng. Thất bại của môn giả kim thuật khiến các nhà hoá học thế kỷ XVII vạch ra cho mình một mục tiêu thực tế hơn: tìm cách pha chế các loại thuốc chữa bệnh và các chất cần thiết trong thực tế. Hoá học được gọi là một nghệ thuật, và mang nặng tính kinh nghiệm chủ nghĩa, không dựa trên một cơ sở lí luận nào. Lomonosov nhận xét rằng hóa học vẫn còn bị bao phủ trong bóng tối dày đặc, và những nguyên nhân thực sự của các hiện tượng kì lạ đối với ta vẫn còn là điều bí ẩn. Đó là thiếu sót lớn của hóa học thời đó. Lomonosov nói: “Nhà hóa học chân chính phải vừa là nhà lí thuyết, vừa là nhà thực hành”, và “trong cùng một con người, phải có một nhà hoá học khéo léo và một nhà toán học sâu sắc”.
Lomonosov cho rằng chuyển động của các hạt nhỏ là cơ sở của mọi hiện tượng hóa học, vì vậy “ai muốn nắm sâu các chân lí hóa học thì phải nghiên cứu cơ học, và muốn nghiên cứu cơ học thì phải am hiểu toán học”. Trong các công trình nghiên cứu của mình, Lomonosov giải thích nguyên nhân của nhiệt và của tính đàn hồi của các chất khí là sự chuyển động của các hạt nhỏ li ti mà giác quan của ta không cảm giác được. Ông là một trong những người sáng lập ra thuyết cơ học về nhiệt và thuyết động học chất khí.
Trong hệ thống khoa học của Lomonosov, “định luật phổ biến” về sự bảo toàn giữ một vị trí quan trọng. Ông phát biểu định luật đó lần đầu tiên trong một bức thư gửi Ơle năm 1748. Ông viết: “Mọi sự biến đổi trong thiên nhiên đều diễn ra sao cho nếu thêm một cái gì vào một cái gì đó, thì phải bớt cái ấy đi ở một cái gì khác. Thí dụ nếu thêm bao nhiêu vật chất vào một vật nào đó thì có bấy nhiêu vật chất phải bị bớt đi ở một vật khác, tôi dùng bao nhiêu giờ để ngủ thì phải bớt đi bấy nhiêu giờ để thức v.v… Vì đó là một định luật phổ biến của thiên nhiên, nên nó cũng áp dụng cả cho các quy tắc chuyển động: một vật do va chạm mà làm một vật khác chuyển động, nó mất đi bao nhiêu chuyển động của nó thì lại truyền bấy nhiêu chuyển động cho vật kia”. Mười hai năm sau, năm 1760, Lomonosov mới chính thức công bố định luật đó, nhưng nó cũng vẫn mới chỉ là một phát biểu định tính, chưa phải là một định luật định lượng chặt chẽ. Điều đó tất nhiên, vì thời Lomonosov trong cơ học chưa xác định được cái gì là số đo của chuyển động (đó là động lượng và động năng), trong điện học và từ học cũng chưa có các nghiên cứu định lượng.
Lomonosov đã dùng cân để nghiên cứu các phản ứng hóa học về mặt định tính. Năm 1756, ông đã thực hiện nhiều thí nghiệm. Ông cho nhiều loại kim loại vào những bình gắn kín, đốt nóng lên cho kim loại phản ứng với không khí trong bình. Ông cân cái bình trước và sau phản ứng. Kết quả là nếu không cho không khí bên ngoài lọt vào bình thì trọng lượng của bình không đổi. Đó là thí nghiệm đầu tiên trong lịch sử khoa học, dùng cân để kiểm tra định luật bảo toàn trọng lượng trong các phản ứng hóa học. Nhưng Lomonosov không tán thành quan điểm của Newton cho trọng lượng là số đo lượng vật chất. Vì vậy ông không coi định luật bảo toàn trọng lượng là định luật bảo toàn vật chất. Ông phân vân, không tìm ra được cách giải thích sự bảo toàn trọng lượng trong các phản ứng hóa học. Vì vậy ông chỉ mô tả các thí nghiệm, nhưng không từ đó mà phát biểu thành định luật bảo toàn trọng lượng. Định luật này về sau được Lavoisier phát biểu khi ông nghiên cứu lí thuyết về sự cháy.
Có thể nói, Lomonosov là một trí tuệ tinh tế, đi trước thời mình sớm hơn cả một thế kỷ. Những quan niệm đúng đắn của ông chưa được trình độ khoa học đương thời tán thành. Sau này, khi tiếp tục nghiên cứu những công trình còn bỏ dở của Lomonosov và đối chiếu chúng với những thành tựu mới nhất của khoa học, người ta mới càng thấy rõ giá trị sâu sắc của những quan niệm đó.
Lomonosov đã mở đầu truyền thống duy vật chủ nghĩa trong khoa học và triết học tiên tiến của Nga. Những thành quả của ông về hoá học và vật lý học đều là những thành quả quan trọng nhất. Cống hiến quan trọng nhất của Lomonosov vào khoa học là đã phát hiện ra định luật bảo tồn vật chất và vận động, coi như định luật tự nhiên có tính chất phổ biến và chứng minh qui luật đó bằng lý luận và thực nghiệm. Ngay từ những công trình nghiên cứu đầu tiên của mình, ông đã kết luận về tính chất vĩnh viễn bất diệt của vật chất và của vận động. Năm 1748, ông đã nêu ra công thức của định luật đó: “Tất cả những biến đổi trong tự nhiên đều tiến hành như sau: cái đưa thêm vào vật này tức là cái rút bớt ra ở vật kia. Số vật chất đưa thêm vào một vật thể này cũng bằng số vật chất bị rút bớt ra ở một vật thể kia... Định luật tự nhiên này phổ biến đến mức nó cũng được áp dụng cả vào sự vận động”. Về sau Lomonosov đã phát triển định luật đó trong tập Bàn về thể đặc và thể lỏng của các vật thể và trong các tác phẩm khác của ông. Định luật bảo tồn vật chất được gọi một cách thích đáng là định luật Lomonosov. Ông đã đem cân những vật thể trước và sau khi có phản ứng hoá học để chứng minh định luật đó bằng thực nghiệm. Gần một trăm năm sau, nguyên lý bảo tồn vận động do ông đưa ra đã được xác nhận dưới một hình thức cụ thể (định luật bảo tồn năng lượng). Chính Lomonosov là người đầu tiên phát hiện ra định luật phổ biến bảo tồn vật chất và vận động, là cơ sở của các khoa học tự nhiên hiện đại, nhất là của vật lý học và hoá học. Xuất phát từ chỗ vật chất và vận động đều không thể bị phá hủy được và không bao giờ được tạo ra, Lomonosov đã khẳng định, vật chất và vận động có mối liên hệ khăng khít với nhau. Ông đã áp dụng định luật này vào sự vận động của những phần nhỏ của vật chất. Lomonosov là người sáng lập ra thuyết nguyên tử trong hoá học, thuyết này nói rõ kết cấu nguyên tử và phân tử của vật chất. Ông nhận thấy các “hạt nhỏ” (phân tử) gồm có những phần cực kỳ nhỏ bé hay những “nguyên tố” (nguyên tử). Lomonosov viết: “Nếu những hạt nhỏ gồm số lượng ngang nhau về những nguyên tố giống nhau, kết hợp với nhau cùng theo một cách, thì những hạt nhỏ đó đều là đồng chất... Khi những nguyên tố không giống nhau, kết hợp với nhau theo những cách khác nhau, hoặc với những số lượng khác nhau, thì các hạt nhỏ được tạo thành đều không đồng nhất, do đó mà có rất nhiều loại vật thể khác nhau”. Ông quan niệm nhiệt là sự vận động máy móc của các hạt nhỏ, quan niệm này dựa vào định luật bảo tồn vận động. Trong tập “Bàn về sức đàn hồi của không khí”, Lomonosov đã phát triển lý luận về kết cấu của không khí bằng cách căn cứ vào những quan niệm về phân tử và về vận động, những quan niệm đó sau này có tác dụng bậc nhất trong sự phát triển của khoa học.
Lomonosov kiên quyết đấu tranh chống những tư tưởng giả danh khoa học, hồi thế kỷ XVIII đã thống trị trong khoa học tự nhiên. Trong tập “Bàn về nguyên nhân của nhiệt và lạnh”, Lomonosov đã viết: “Nhiệt có một căn cứ đầy đủ trong vận động. Và vì nếu không có vật chất thì vận động không thể phát sinh được, cho nên một căn cứ đầy đủ của nhiệt tất nhiên là phải ở trong sự vận động của một vật chất nào đó”. Lomonosov đã diễn đạt những tư tưởng thiên tài về tính chất muôn vẻ của những hiện tượng tự nhiên, trong đó ông nhìn thấy nhiều hình thức khác nhau của sự vận động của vật chất. Lomonosov đã đặt cơ sở cho một khoa học hoàn toàn mới, khoa hóa học vật lý, khoa này áp dụng những phương pháp và lý thuyết về việc nghiên cứu có tính chất vật lý vào các vấn đề hoá học. Ông đã hết sức chú ý đến sự phát triển của ngành luyện kim.
Về mặt địa chất học, ông là người đầu tiên đề xướng tư tưởng về tiến hoá. Ông đã khám phá ra những nguồn khoáng chất ở Nga, đã nghiên cứu những điều kiện thuỷ vận trên đường hàng hải miền Bắc.
Về mặt thiên văn học, ông là người tán thành thuyết mặt trời là trung tâm, tính phức số của vạn vật và tính vô tận của vũ trụ: ông là người đầu tiên phát hiện ra xung quanh Kim tinh có một lớp không khí, và ngược lại giáo lý của Giáo hội, ông đã thừa nhận rằng trên các hành tinh khác có thể có sự sống. Ông đã giải thích một cách đúng đắn những nguyên nhân thay đổi khí hậu trên mặt đất, giải thích sự phát hiện, trong những lớp đất băng giá ở miền Bắc, những động vật và cây cối hoá thạch, những động vật và cây cối này có lẽ đã không thể sống được trong điều kiện ở Bắc cực. Lomonosov dự đoán, trên một độ cao của không khí, người ta sẽ phát hiện ra những hiện tượng không hợp với định luật Boyle-Mariotte. Trong hoá học, ông đã dùng phương pháp định lượng coi đó là phương pháp nghiên cứu, đã phát minh ra nhiều khí cụ dùng vào thuỷ vận, khí tượng học, trắc địa học, vật lý học, hoá học... đã sáng lập ra phòng thí nghiệm đầu tiên về hoá học ở Nga (1748).
Lomonosov đã giải quyết một cách duy vật vấn đề cơ bản của triết học. Ông đã dùng những sự nghiên cứu của mình để giáng một đòn nặng vào quan niệm siêu hình về vũ trụ. Lomonosov đã đem quan niệm duy vật về nguyên tử đối lập với thuyết đơn tử duy tâm của Lainit mà ông đã phê bình kịch liệt. Trong khi bác bỏ sự tồn tại của những đơn tử tinh thần của Lainit, ông đã gọi những hạt nhỏ là những “đơn tử vật lý”. Những quan điểm mà ông đã phát triển, bao hàm những nhân tố của phép biện chứng. Ông vạch ra rằng thế giới xung quanh chúng ta phát triển không ngừng và biến đổi luôn luôn. Trong tác phẩm “Các lớp đất” ông nói đến những biến đổi và sự phát triển tiến hoá của giới động vật và giới thực vật, trình bày một học thuyết về nguồn gốc thực vật của than bùn, than đá, dầu lửa, hổ phách, một học thuyết tiến hoá về nguồn gốc của đất. Theo Lomonosov, vận động tồn tại vĩnh viễn. Trong tác phẩm “Bàn về trọng lượng của vật thể và về tính chất vĩnh viễn của sự vận động đầu tiên”, ông viết: “Sự vận động đầu tiên không bao giờ có thể có sự bắt đầu, nhưng phải tiếp tục mãi”.
Lomonosov là người tán thành nhận thức luận duy vật chủ nghĩa: nguồn nhận thức là thế giới bên ngoài tác động vào các giác quan của chúng ta. Là người kiên quyết phản đối học thuyết duy tâm của phái Descartes về quan niệm bẩm sinh và phản đối “kinh nghiệm bên trong” của Locke... ông chủ trương kết hợp những tài liệu của kinh nghiệm với những kết luận của lý luận. Ông phê bình những người tách rời nhận thức lý tính với tri giác cảm tính và đem đối lập một cách siêu hình tổng hợp với phân tích. Trong nhận thức luận của mình, Lomonosov đã giành một vị trí quan trọng cho kinh nghiệm hiểu theo nghĩa hẹp là kinh nghiệm khoa học và cho tri giác cảm tính về hiện thực khách quan. Lomonosov phê bình kịch liệt học thuyết duy tâm về “chất có sau” bằng cách vạch ra rằng “chất có sau” đó cũng tồn tại hoàn toàn khách quan như chất có trước.
Trong rất nhiều năm, Lomonosov đã đấu tranh để sáng tạo một nền khoa học Nga, ông đã cống hiến nhiều cho việc phát triển khoa học tự nhiên ở Nga, kết hợp khoa học tiên tiến với những nhiệm vụ thực tế. Ông là nhà bác học Nga đầu tiên được kết nạp vào Viện Hàn lâm. Ông đã sáng lập ra trường Đại học Mátxcơva (1755), phấn đấu để cải tổ Viện Hàn lâm Khoa học. Trong cuộc đấu tranh chống phái tăng lữ, ông đã đập thẳng tay sự ngu dốt của đám cha cố. Là một nhà sử học và là người yêu nước, ông phản đối mọi sự xuyên tạc lịch sử Nga, đấu tranh chống địa vị thống trị của “phái Đức” phản động trong nội bộ Viện Hàn lâm Khoa học và yêu mến nồng nàn nhân dân mình, tin tưởng vào tương lai vĩ đại của đất nước.
Tài năng của Lomonosov không chỉ trong lĩnh vực hoá học, ông còn được lịch sử đánh giá là một nhà bác học bách khoa vĩ đại. Sự nghiệp của ông có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội và văn hoá Nga. Ông còn là một nhà thơ đã sáng tạo ra những âm luật mới cho thơ ca Nga. Ông cũng còn là một hoạ sỹ đã sáng tạo ra những bức tranh ghép gốm khổng lồ. Và ông cũng là tác giả của những cuốn sách giáo khoa đầu tiên về lịch sử cổ đại nước Nga, đồng thời là một nhà địa lý học, địa chất học kiệt xuất, nhà luyện kim và nhà sư phạm thiên tài.



Người phát minh ra thuốc nổ 
A
lfred Nobel sinh ngày 21 tháng 10 năm 1833 tại Stockholm, Thụy Điển, là con trai thứ ba của nhà khoa học Imanuel Nobel. Nobel có hai anh, anh cả là Robert Nobel, anh thứ là Rubich Nobel. Từ nhỏ, Nobel rất hay bị ốm, sức khoẻ của cậu không được tốt lắm. Sau vài năm, cha của Nobel rời đến Leningrad để chế tạo thuỷ lôi, địa lôi và vũ khí cho quân đội Nga.
Năm Alfred lên 9 tuổi thì cả gia đình chuyển đến Saint Peterburg. Lúc này, công việc làm ăn của người cha tiến triển thuận lợi nên gia đình sống sung túc với mức sống của tầng lớp tư sản. Bấy giờ, Saint Peterburg là một đô thị sầm uất, một trung tâm văn hoá và khoa học phát triển, một thủ phủ lớn của châu Âu. Mấy anh em nhà Nobel được các giáo sư đại học hàng đầu hướng dẫn. Họ tập trung nghiên cứu cả hai lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài ngôn ngữ Thụy Điển, Alfred và các em còn được học thêm các ngôn ngữ Nga, Anh, Pháp, Đức, triết học và văn học. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên có hai giáo sư là Yuli Trapp và Nicolai Zinin dạy họ về toán, lý và hoá học. Bên những người thầy chuyên gia này, Alfred bị cuốn hút vào môn hoá học. Anh học làm các thí nghiệm hoá học, một công việc có sức thôi miên cuốn hút anh ngay từ thuở ban đầu.
Từ năm 1850 đến 1852, Alfred có một số chuyến công du ra nước ngoài với mục đích nghiên cứu. Nobel đã làm việc một năm tại Paris với nhà hoá học nổi tiếng Jules Pelouze, giáo sư Trường đại học Pháp lúc đó đã có một phòng thí nghiệm giảng dạy riêng. Giáo sư Pelouze tình cờ lại là người bạn thân thiết của nhà hoá học Thụy Điển nổi tiếng Berzelius (1779-1848), cũng là người thầy của Nicolai Zinin, là thầy giảng dạy trực tiếp cho Alfred Nobel. Sau những năm tháng học tập tại Paris, Alfred đã được đào tạo thành một nhà hoá học.
Năm 1847 tại Turin, Ascanio Sobrero, một nghiên cứu sinh người Italia của Giáo sư Pelouze đã phát hiện ra một chất nổ mới, ban đầu ông ta gọi là pyro glycerin (nitro glycerin sau này). Tuy nhiên, trong những bức thư gửi tới giáo sư Pelouze cũng như công bố trên các tư liệu khoa học sau này, Sobrero cảnh báo về hợp chất mới này: Nó không chỉ có sức nổ công phá kinh khủng mà còn không thể kiểm soát nổi. Alfred Nobel đặc biệt quan tâm đến các loại vật liệu nổ, qua Pelouze ông đã có kiến thức về chế tạo vật liệu nổ.
Năm 1853, cuộc chiến Crime nổ ra, nước Nga phải đối đầu với liên quân ba nước Anh-Pháp-Thổ Nhĩ Kì. Nhà máy của gia đình Nobel càng bận rộn hơn. Cuộc chiến tranh Crime 1856 kết thúc, nhà máy của gia đình Nobel vốn tồn tại nhờ cung cấp đạn dược cho chiến tranh bị phá sản. Cha mẹ Alfred trở về quê hương Thụy Điển. Ba anh em Nobel tiếp tục ở lại Saint Peterburg giải quyết nốt một số công việc và trù tính khôi phục lại nhà máy. Alfred Nobel và hai em đã bàn tới một số dự án khả thi với các giáo sư giảng dạy cũ. Giáo sư Nicolai Zinin khuyến khích họ về tiềm năng của nitro glycerin. Ông chứng minh sức mạnh của nó bằng cách nhỏ vài giọt lên một cái đe, đập búa lên thì xảy ra một vụ nổ đột ngột. Những vấn đề mà Sobrero nắm được gồm hai phần: Một là, quá trình sản xuất chất nổ rất nguy hiểm do nếu gặp nhiệt độ cao sẽ phát nổ. Hai là, nếu thành công trong việc sản xuất với số lượng nhỏ thì vấn đề đặt ra là cần đưa quá trình nổ kèm với một số điều kiện có thể kiểm soát được. Nobel bắt đầu nghiên cứu về thuốc nổ. Nobel nhận thấy Nitroglycerin phân giải ở 50-60°C, phát nổ rất mạnh ở nhiệt độ 218°C. Dù rất nguy hiểm, Nobel vẫn miệt mài trong công việc. Sau vài lần nghiên cứu với cha, Nobel đã tìm ra nguyên lý của thuốc nổ, và mọi người chứng kiến thí nghiệm của Nobel đều hết sức ngạc nhiên. Nobel thành lập một công ty, làm ăn rất phát đạt, không những thế, nhiều lúc nhà máy còn phải sản xuất cấp tốc để giao hàng cho kịp. Em út của Nobel, Emil Nobel cũng cùng anh và cha nghiên cứu nitroglycerin, và Emil được quyền tự do trong nhà máy.
Trong những năm 1860, Alfred đã tiến hành nhiều thí nghiệm vô cùng nguy hiểm. Ông đã sản xuất ra nitro glycerin với số lượng không hạn chế mà không còn sợ xảy ra sự cố. Ông rót nitroglycerin vào một bình thuỷ tinh rồi đặt nó vào trong một cái hộp có chất bột màu đen, sau đó ông đặt một ngòi nổ để đốt thông thường. Thế là chiếc kíp nổ đầu tiên đã được phát minh. Sau một số vụ nổ thành công trên mặt sông Neva đang đóng băng ở ngoại ô Saint Peterburg, Alfred trở lại Stockholm. Tại đây, cha ông cũng đã có những thử nghiệm tương tự (tuy ít thành công hơn). Năm 1863, Alfred được cấp bằng phát minh ra chất nổ, còn gọi là “dầu nổ”.
Bằng phát minh đầu tiên đạt được khi Alfred mới vừa tròn 30 tuổi. Phát minh của ông đã mở đầu cho một thời kỳ khám phá sôi động với một tốc độ chóng mặt. Đến mùa xuân và mùa hè năm sau, Alfred tiếp tục các thí nghiệm mới và chuẩn bị đăng ký bằng phát minh mới. Lần này là việc sản xuất nitroglycerin (với phương pháp đơn giản hơn) và sử dụng kíp nổ còn gọi là “kíp nổ Nobel” là một vật bằng gỗ rỗng ở giữa chứa đầy chất bột màu đen đặt tên là kíp nổ tác động bằng lực va chạm mạnh, đơn giản là kíp nổ. Thiết bị này nhanh chóng được cải tiến thay thế vật liệu gỗ bằng vật liệu kim loại. Phát minh này là bước đột phá trong lĩnh vực vật liệu nổ. Chỉ đến lúc này tiềm năng phát nổ lớn lao của nitroglycerin mới phát huy hết hiệu quả.
Nhiều người cho rằng việc phát minh ra kíp nổ còn quan trọng hơn cả việc phát minh ra chất nổ. Đây là tiến bộ vĩ đại nhất trong lĩnh vực vật liệu nổ từ khi thuốc súng xuất hiện tại phương Tây từ thế kỷ XV. Ragnar Sohlman, người cộng sự gần gũi nhất của Nobel cũng là một trong những người góp phần chế tạo kíp nổ coi việc chế tạo thành công kíp nổ lớn lao hơn cả chế tạo chất nổ. Đây là phát minh lớn nhất trên cả hai mặt lý thuyết và thực hành vật liệu nổ. Nobel cũng đồng cảm với quan điểm này, mười năm sau ông tuyên bố rằng “Thời đại nitroglycerin thực thụ” đã bắt đầu từ phát minh của ông năm 1864.
Trong suốt cuộc đời mình, Alfred đã bộc lộ rõ tính quả quyết và tự tin. Ông đã từng mô tả mình là “người đầu tiên đưa chất nổ từ phòng thí nghiệm khoa học ra thế giới công nghiệp”. Đến lúc này, ông đã bảo toàn thành công món tiền vay khá lớn từ ngân hàng Pháp.
Đến thời điểm này, Alfred đã gia nhập hàng ngũ các nhà kinh doanh. Tinh thần quyết đoán vượt qua trở ngại đã dẫn đến thành công. Tuy nhiên, tháng 9 năm 1864 đã xảy ra một vụ nổ lớn trong một nhà máy nhỏ tại Heleneborg, trung tâm Stockholm làm cho em trai út của Alfred và bốn người khác thiệt mạng. Đây quả là một thảm hoạ, nó làm gia tăng rõ rệt các mối lo ngại và hậu quả còn bị phóng đại đồn thổi lên rất nhiều. Cha của Alfred bị đột quỵ ngay khi biết tin này. Bản thân Alfred vẫn đứng vững. Ông biết cần phải làm gì lúc này và dự định vẫn tiếp tục tiến hành các kế hoạch của mình bất chấp tai nạn thảm khốc. Chỉ một tháng sau, ông đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tiên của mình, Công ty nitroglycerin A B. Lúc đó, ông đã gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép thành lập nhà máy mới. Cảnh sát yêu cầu từ nay các nhà máy phải xây dựng tại ngoại ô thành phố vì lo ngại hiểm hoạ của các vụ nổ. Việc chế tạo “dầu nổ” đã bắt đầu tiến hành trở lại trên một chiếc xà-lan tại hồ Malaren, Stockholm. Sau đó, Nobel đã mua một trại nuôi ngựa ở Vinterviken, ngoại vi phía nam thành phố Stockholm để xây dựng nhà máy và một phòng thí nghiệm tại đây. Nobel nhận thấy khi nitroglycerin kết hợp với một chất hấp thu trơ như kieselguhr (đất có nhiều tảo cát hay còn gọi là đất mùn) nó trở nên an toàn và dễ sử dụng hơn. Kết quả năm 1867, ông được trao bằng sáng chế hỗn hợp với cái tên dynamite. Nobel đã quảng cáo thử nghiệm chất nổ của mình lần đầu tiên trong năm đó tại một mỏ khai thác đá ở Redhill, Surrey, nước Anh.
Tiếp theo Nobel kết hợp nitroglycerin với một chất nổ mạnh khác, bông thuốc súng, và có được một chất trong như thạch với sức công phá mạnh hơn cả dynamite. Gelignite, hay blasting gelatin như tên nó được gọi, được cấp bằng sáng chế năm 1876, và tiếp theo đó là hàng loạt các hỗn hợp tương tự khác, thêm kali nitrate, bột gỗ và nhiều chất khác.
Vài năm sau, Nobel tạo ra ballistite, một trong những loại thuốc súng nitroglycerin, có chứa phần bông thuốc súng và phần nitroglycerin tương đương nhau. Thuốc súng này là tiền thân của cordite. Nobel tuyên bố bằng sáng chế của ông về loại thuốc súng này hùng hồn minh chứng cho sự tranh cãi giữa ông và nước Anh. Đỉnh điểm của việc chế tạo loại thuốc nổ này là thuốc nổ mạnh và không có khói. Từ việc chế tạo dynamite và các loại thuốc nổ khác cũng như công việc khai thác các giếng dầu ở Baku của ông và các anh em trai Ludvig và Robert Hjalmar (1829-1896) ông có được một gia sản to lớn.
Việc sản xuất tiếp tục được tiến hành. Nhà máy mới được thị trường chào đón nồng nhiệt. Ông J. W. Smitt, một nhà doanh nghiệp giàu có sở hữu một gia tài lớn tại châu Phi đã mua số cổ phần rất lớn. Công ty liên tiếp nhận được nhiều đơn đặt hàng. Sức công phá của chất nổ mới được công nhận. Công ty đường sắt Thụy Điển đã đặt hàng với số lượng lớn để thi công công trình đường hầm tại Stockholm nối từ nhà ga trung tâm tới ga Sodra. Sau năm 1865, Alfred hoàn chỉnh kíp nổ kim loại đời mới. Cho đến nay người ta vẫn chế tạo kíp nổ theo phương pháp này.
Sau sự kiện trên, Nobel đến một số nước để thăm dò thị trường. Ông tới các nước Anh, Na Uy, Phần Lan cấp bằng phát minh chất nổ và tiến hành thương lượng với nhiều nước khác. Mọi việc tiến triển hết sức tốt đẹp. Tháng 3 năm 1865, Nobel tới Hamburg, nước Đức. Chỉ ba tháng sau ông đã cùng với hai anh em Wilhelm, Theodor Winkler và Luật sư C.E. Bandmann thành lập nhà máy đầu tiên của Thụy Điển tại nước ngoài. Cũng vào mùa thu năm ấy, họ mua được một khu đất tại vùng châu thổ sông Enbơ ở phía nam Hamburg và tiến hành xây dựng nhà máy tại đó. Đầu năm mới 1866, Alfred thử quảng bá sức mạnh của chất nổ tại mỏ đá ở miền bắc xứ Wales nhưng không được dư luận Anh quan tâm đến. Giữa tháng 4 năm 1866, Alfred lên đường sang nước Mỹ.
Lúc này, bầu không khí tại nước Mỹ đang căng thẳng, một số vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại Mỹ, châu Âu và châu Úc. Một số vụ nổ quy kết do nitroglycerin làm mấy trăm người thiệt mạng. Trong một số trường hợp có những thùng thuốc nổ được gửi từ các nhà máy của Nobel đặt tại châu Âu. Dư luận rộng rãi lên tiếng cảnh báo, sau đó quốc hội có lệnh cấm hoàn toàn việc vận chuyển chất nổ nguy hiểm. Sau lệnh cấm này, đương nhiên Nobel không thể phát triển được ngành sản xuất của mình và không thể bán được sản phẩm.
Thời gian này là một thử thách đối với Nobel. Báo chí mô tả Nobel như một người đàn ông nguy hiểm nhưng ông vẫn không nhụt chí. Ông đề nghị với thị trưởng New York cho phép quảng bá thử nghiệm nitroglycerin với tên gọi là dầu nổ. Tháng 5 năm 1866, một số vụ nổ thử nghiệm đã được tiến hành tại mỏ đá Manhattan thượng, một khu vực còn kém phát triển lúc bấy giờ. Các vụ nổ thử nghiệm đã tiến hành đúng theo kế hoạch, được đích thân Nobel giám sát chặt chẽ. Sự kiện này đã có tác động tích cực tới những người chứng kiến và tầng lớp dân chúng, thêm vào với việc vận động hành lang đã dấy lên làn sóng đòi xem xét lại lệnh cấm của quốc hội. Bây giờ chỉ còn một việc phải làm là dán những lời cảnh báo vận chuyển chất nguy hiểm lên bao bì sản phẩm. Một ngày sau khi nhận được quyết định cho phép của chính quyền, Nobel và các cộng sự người Mỹ đã thành lập “Công ty chất nổ Hoa Kỳ”.
Mặc dù thời bấy giờ thông tin còn chậm trễ nhưng mọi việc đều tiến triển rất nhanh. Trong thời gian Alfred ở Mỹ, nhà máy tại Đức đã xảy ra một vụ nổ. Ông tức khắc trở về Đức trong tháng 8 để làm rõ nguyên nhân và bắt đầu ấp ủ thực hiện những kế hoạch mới.
Một lần nữa Nobel lại lập một phòng thí nghiệm mới trên một chiếc sà lan. Lần này ông neo sà lan trên sông Enbơ gần khu đổ nát của nhà máy cũ. Không thể chần chừ được. Rõ ràng là vật liệu nổ không an toàn khi vận chuyển hay bảo quản lâu ngày. Vì vậy mà Nobel luôn trăn trở để làm sao có được độ an toàn cho chất nổ và đã tiến hành nhiều thí nghiệm mới. Ông phát hiện ra nitroglycerin có thể giảm nguy hiểm nhờ vật liệu xốp và trộn thêm phụ gia nhằm mục đích an toàn trong khi vận chuyển. Ông đã thử nghiệm một cách có hệ thống một loạt các chất phụ gia như than củi, mùn cưa và ximăng nhưng không thành công.
Cuối cùng, gần như chỉ là tình cờ mà Nobel đã đạt được kết quả mỹ mãn. Tại một vùng đất hoang của nước Đức có một loại cát xốp và có tính chất hút ẩm gọi là kiselguhr. Kiselguhr khi hấp thụ nitroglycerin sẽ tạo thành một dạng keo ướt. Bột keo này có thể định hình thành viên dễ dàng đặt vào lỗ khoan, chịu được chấn động trong quá trình vận chuyển mà không sợ bị nổ, có thể chịu nhiệt mà không xảy ra nổ nếu không có kíp nổ.
Thế là, chất nổ dynamite đã được phát minh. Lúc đầu, Nobel đặt tên như vậy dựa theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “sức mạnh”. Các cộng sự người Đức đề nghị đặt tên là “bột nổ”. Năm 1867, ông đã được nhiều nước cấp bằng phát minh ra chất nổ dynamite, quan trọng nhất là Thụy Điển, Anh và Mỹ. Việc sản xuất đại trà đã được tiến hành, nhu cầu về dynamite tăng rõ rệt. Các dự án xây dựng lớn như làm đường sắt, hải cảng, cầu đường, hầm mỏ, đường ngầm... Tất thảy đều cần đến chất nổ như một đặc trưng của thời đại lúc bấy giờ. Ví như việc xây dựng đường hầm Sankt Gotthard qua dãy núi Anpơ trong những năm 1870, chất nổ có vai trò cực kỳ lớn lao.
Năm 1868, một năm sau khi được cấp bằng phát minh, Alfred và cha ông đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển tặng giải thưởng Letterstedska, giải thưởng mà Alfred đã ao ước từ lâu. Viện Hàn lâm Thụy Điển ghi rõ giải được tặng thưởng cho “những phát minh quan trọng có giá trị thực tế đối với loài người”. Qua những lời ghi trên những bằng phát minh của Nobel cũng thấy được ảnh hưởng lớn lao từ các thành tựu của ông.
Năm 1873, Alfred bốn mươi tuổi, ông đã có những phát minh quan trọng nhất trong cuộc đời, thành lập Công ty đa quốc gia, có một gia tài và mua một ngôi nhà lớn tại đại lộ Malakoff (sau này đổi tên là đại lộ Poincaré) tại trung tâm thủ đô Paris. Sau đó Alfred tiếp tục phát minh những chất nổ cực mạnh. Công ty của ông tiếp tục phát triển, khối tài sản của ông cũng lớn theo. Ông là một người đa tài, là nhà phát minh, nhà tổ chức và là ông trùm công nghiệp. Ông đã bảo hộ được các bằng phát minh của mình, phát triển sản phẩm của công ty, thành lập nhiều công ty mới và trao đổi thư từ với nhiều nơi trên thế giới bằng năm ngôn ngữ không cần đến thư ký giúp đỡ trong điều kiện thế giới chưa có điện thoại và internet như bây giờ. Ông liên tục đi ký kết hợp đồng bằng phương tiện tàu hỏa hay tàu thủy (thời ấy chưa có máy bay). Khi các nhà máy xảy ra sự cố, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Các công ty bị quy kết là lừa đảo. Tất cả sự việc xảy ra đều một mình ông chèo chống. Ông hiếm khi thật sự khoẻ mạnh, tạng người ốm và mảnh khảnh, luôn than phiền về chứng đau nửa đầu, bệnh thấp khớp và dạ dày. Ông cho rằng “đời là một cuộc chạy đua điên cuồng, luôn bị tra tấn”. Một bức thư do ông gửi từ Paris kể là mọi người đều như những kẻ điên khùng, họ nhảy bổ vào và lao ra khỏi văn phòng của ông, mọi người đều muốn gặp ông và họ mong muốn thấy ông xuất hiện ở mọi nơi ngay lập tức. Ông luôn đương đầu bất chấp tất cả. Riêng với vai trò là nhà kinh doanh thì thời bấy giờ không ai có thể so sánh được với ông.
Luôn luôn lo lắng làm việc là một tính cách trong thiên tài phát minh của Nobel. Ông không hề bằng lòng với thành công của mình. Ông luôn nhanh chóng tìm cách hoàn chỉnh các bản thiết kế. Ngay chất nổ dynamite cũng chưa được hoàn hảo, ông cho rằng sức công phá của nó còn quá yếu. Đến năm 1875 ông đã cải tiến để có được gelignite, một chất nổ cực mạnh.
Một lần, do mải mê với tính toán, Alfred lỡ làm chảy máu tay nên đang đêm phải đến phòng thí nghiệm bôi chất collodion lên ngón tay, chất này tạo thành một màng đàn hồi lên trên vết thương. Ông trầm ngâm nhìn rồi bất ngờ nảy sinh ý định trộn nitroglycerin với chất collodion trong một cái bát. Nitroglycerin lập tức hòa tan và tạo ra một chất giống như thạch. Độ đậm đặc của chất này tùy tỉ lệ pha trộn. Ông tiếp tục thức suốt đêm để tiến hành thí nghiệm. Sáng hôm sau khi các cộng sự đến thì ông đã có thể giới thiệu phát minh mới của mình - chất nổ cực mạnh gelignite. Sức công phá của nó không chỉ lớn hơn nitroglycerin nguyên chất mà còn có tính chất hoá học ổn định, không nguy hiểm nếu chịu lực tác động bất ngờ. Sang năm sau 1876, ông được cấp bằng sáng chế cho phát minh mới của mình.
Trong những năm 1875-1877, tổ hợp công nghiệp đa quốc gia của ông tiếp tục phát triển, Nobel đã phải tổ chức sắp xếp lại một số công ty. Năm 1875, ông xây dựng nhà máy sản xuất chất nổ dynamite tại Pháp. Năm sau công ty Alfred Nobel & Co tại Đức đã phát triển thành công ty DAG.
Mấy năm sau, Nobel phát minh ra thuốc súng không khói mà ông gọi là ballistite nhưng người ta vẫn thường gọi đơn giản là “thuốc súng Nobel”. Loại này dần thay thế thuốc nổ đen phát ra “khói súng” đặc trưng. Bằng cách kết hợp nitro xenlulo và nitro glycerin, Nobel đã có được loại thuốc súng khi nổ sinh ra hơi nước nhiều hơn khói. Năm 1881, tại Sevran Livry ngoại ô Paris, một phòng thí nghiệm nhằm phục vụ cho những phát minh mới của ông được xây dựng nhưng đến năm 1887, sau khi ông có được bằng phát minh đầu tiên tại Pháp, phòng thí nghiệm này chấm dứt hoạt động.
Nobel nghiên cứu nhiều dự án đồng thời cùng một lúc. Từ lĩnh vực cao su, da tổng hợp, thiết kế tàu, máy bay bọc nhôm đến chế tạo tủ lạnh gia đình, sức sáng tạo của ông không bao giờ dừng lại. Ông đã từng viết “Nếu tôi có 300 ý tưởng trong một năm và chỉ một trong số đó được coi là có ích thì tôi cũng đã cảm thấy hài lòng”.
Alfred Nobel không chỉ là nhà khoa học, ông có năng lực tổ chức, nhận thức tài tình bắt kịp với thời đại, đó là những đặc trưng năng động để ông trở thành nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thành công.
Nobel luôn cảm thấy phải chịu sức ép về thời gian. Một số phát minh của ông xuất hiện trong thời gian nghỉ ngơi. Bằng sáng chế chưa đủ yên tâm vì có một số vụ nổ bất hợp pháp. Hơn thế, một số bạn hàng của ông lại sử dụng thuốc nổ với mục đích tội phạm. Vì thế, dư luận xã hội đã xôn xao trước những thử nghiệm không thành công của ông.
Tuy nhiên, Nobel không nản lòng. Chiến lược của Nobel là nhanh chóng xâm nhập thị trường và xây dựng các nhà máy sản xuất đại trà, giành lợi thế, vô hiệu hoá khả năng cạnh tranh của các đối thủ. Nhà máy sản xuất chất nổ dynamite đầu tiên tại Mỹ được xây dựng đầu mùa thu năm 1867 tại Rock House Canyon (hẻm núi đá) tại ngoại ô thành phố San Francisco. Lúc này, nhu cầu của thị trường lên cao nên chỉ sau hai năm hoạt động đã phải mở rộng nhà máy. Nobel cũng đã được chính phủ Anh cấp bằng phát minh vào đầu mùa xuân năm 1867, nhưng đã có một số vấn đề nảy sinh bất chấp một số buổi thử nghiệm thành công tại Surrey vào mùa hè năm đó. Mãi đến năm 1871, sau khi một loạt sự kiện rắc rối được giải quyết, “Công ty chất nổ dynamite Anh” mới được thành lập. Sau khi xây dựng xong cơ sở sản xuất tại Anh, ông bắt tay xây dựng ngay một nhà máy tại Ardeer, bờ biển miền tây Scotland. Giám đốc điều hành công ty này là John Downie là người bạn trung thành của ông. Nobel vẫn giành nhiều thời gian cho hoạt động của công ty này. Như thường lệ, ông đã lập một phòng thí nghiệm riêng tại đây, mua một ngôi nhà tại làng Lauriston và sống liên tục ở đó trong những năm 1870.
Tại nước Pháp, Nobel cũng gặp phải những khó khăn không ít. Trước đó, đã từng có lệnh cấm sản xuất chất nổ dynamite. Sau đó cuộc chiến tranh Pháp - Phổ 1870-1871 nổ ra nên người Pháp đã thay đổi chính sách. Năm 1871, chỉ trong một thời gian kỷ lục, một nhà máy được xây dựng tại Paulille, miền nam nước Pháp có sự cộng tác với người bạn Pháp là Paul Barbe, một công trình sư và là sĩ quan pháo binh. Tuy nhiên, cuối mùa xuân năm đó đã xảy ra sự kiện Công xã Paris và lực lượng tự do đã dùng chất nổ để đe doạ các nhà chính trị. Đến mùa thu, chính phủ Pháp cấm tư nhân sản xuất vận chuyển chất nổ dynamite và các chất gây nổ khác. Nobel và Barbe không chỉ đơn độc là những người phản đối lệnh này mà còn được các chủ mỏ, các nhà thầu xây dựng đường hầm, các công ty đường sắt ủng hộ. Sau khi có sự vận động hành lang mạnh mẽ và tranh luận chính kiến, lệnh cấm đã bị dỡ bỏ vào tháng 3 năm 1875.
Từ năm 1871-1873, Nobel đã thành lập mười nhà máy tại 9 nước. Tới năm 1873, các nhà máy của Nobel đã có mặt tại 17 quốc gia trên thế giới. Ngoài những nước đã đề cập ở trên, các nhà máy khác được đặt tại Áo, Tây ban nha, Thuỵ Sĩ, Italia và Bồ Đào Nha.
Trong những năm từ 1875 đến 1883, Nobel đã phải làm việc cật lực. Đầu tiên, ông đưa tất cả các nhà máy ở từng nước vào một công ty chủ quản, tiếp đó nhập vào công ty xuyên quốc gia. Trước đó không lâu, John D. Rockefeller đã hợp nhất tất cả các công ty dầu lửa của mình thành công ty xuyên quốc gia đầu tiên trên thế giới với tên gọi “Công ty dầu lửa tiêu chuẩn”.
Công ty xuyên quốc gia đầu tiên của Nobel bao gồm các công ty đặt tại Anh và Đức được gọi là “Công ty trách nhiệm hữu hạn xuyên quốc gia sản xuất chất nổ Nobel” có trụ sở đặt tại London, có vốn điều lệ lên tới hai triệu bảng Anh. Công ty xuyên quốc gia thứ hai là “Hiệp hội chất nổ dynamite trung ương” liên kết những nhà máy tại các nước miền nam châu Âu có trụ sở đặt tại Paris với số vốn điều lệ lên tới 16 triệu phơrăng. Hiệp hội này bao gồm các nhà máy đặt tại Pháp, Italia, Thuỵ Sĩ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến năm 1896, khi Nobel mất, các Công ty xuyên quốc gia của ông có mặt tại khoảng 20 nước. Chất nổ các loại được chế tạo theo những sáng chế của ông tại hàng trăm nhà máy khắp nơi trên thế giới.
Ngoài công việc của mình, Alfred còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh của hai người anh của mình là Robert và Ludvig tại Nga. Sau vụ phá sản của người cha họ đã tập trung khôi phục sự nghiệp và đã thành lập một xưởng sản xuất tại Saint Peterburg. Sau đó họ chuyển hướng sang lĩnh vực dầu lửa và đã thiết lập một mạng lưới các mỏ dầu lớn tại Bacu, Azerbaijan. Họ đã đóng được một chiếc tàu chở dầu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Alfred gia nhập Công ty dầu lửa với tư cách là một bạn hàng và là người bảo trợ tài chính. Ông Ludvig chịu trách nhiệm nhập khẩu chất nổ dynamite vào nước Nga. Sự cộng tác giữa các anh em nhà Nobel tiến triển tốt và có hiệu quả.
Những năm tháng cuối đời, Nobel trăn trở về chiến tranh và hòa bình. Người ta cho rằng ông đã lập nên giải thưởng hòa bình do lương tâm bị cắn rứt vì ngành công nghiệp vũ khí của mình. Trong những buổi tiếp xúc của ông với Bertha von Suttner -nhà vận động hòa bình, ông thường thảo luận về chủ đề hòa bình và thường tự biện hộ những chỉ trích về các hoạt động của mình. Có lần ông nói “Các nhà máy của tôi cũng có thể coi là có ích. Nó làm cho chiến tranh kết thúc nhanh hơn hội nghị đàm phán của các ông. Khi hai đội quân có sức mạnh tương đương có thể nhanh chóng tiêu diệt lẫn nhau thì hai dân tộc có hiểu biết sẽ thương lượng giải giáp quân đội”. Sau các cố gắng của Bertha von Suttner, Nobel đã có những gắn kết với hoạt động hòa bình. Ông đã trở thành thành viên của Hội Hòa bình Áo và đã trợ giúp tài chính cho hội hoạt động. Cuối cùng ông nhận thấy phong trào hòa bình còn thiếu chương trình hoạt động thiết thực. Ông ủng hộ ý tưởng thành lập một toà án quốc tế để giải quyết xét xử những vấn đề tranh chấp quốc tế. Trong thời gian mười hai tháng khi đang giải quyết đàm phán, các bên tham gia chiến sự bị cấm sử dụng vũ lực. Thậm chí, Nobel đã tuyển dụng một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tên là Aristarchi Bey làm trợ lý để thông báo và giúp đỡ ông những vấn đề về hòa bình.
Năm 1888, trên một tờ báo Pháp đã công bố về cái chết của Nobel, nhầm lẫn giữa Alfred Nobel với Ludvid Nobel - người anh của Alfred và nhận xét có ý chê trách Alfred Nobel là “thần chết”. Bản cáo phó với đầu đề: Nhà buôn cái chết đã chết với những dòng nhận xét: “Tiến sĩ Alfred Nobel, người trở nên giàu có sau khi phát minh ra cách thức giết con người nhanh chóng hơn bao giờ hết, đã qua đời ngày hôm qua.” Theo một giả thuyết, có lẽ sự nhầm lẫn về bản cáo phó này càng khiến Nobel thấy bị tổn thương vì phát minh thuốc nổ của ông đã được sử dụng cho mục đích dã man.
Trong những năm cuối đời, Alfred có nhiều bất động sản. Năm 1890, sau khi có một số vấn đề rắc rối với nhà chức trách Pháp, ông rời Paris định cư tại San Remo, Italia. Bốn năm sau, ông mua xưởng đúc gang Bofors và một nhà máy vũ khí tại Thụy Điển rồi xây một biệt thự gần thái ấp Bjorkborn, Thụy Điển. Tại tất cả các dinh cơ của ông đều có phòng thí nghiệm vì thế dù ở đâu ông vẫn có thể làm việc liên tục. Ông bày tỏ lòng nhớ Thụy Điển mỗi khi xa quê hương nhưng có than phiền về mùa đông khắc nghiệt của tổ quốc. Lúc này, tình hình sức khoẻ của ông bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. Ông đã phải mời bác sĩ đến nhà thường xuyên nhưng không bao giờ chịu làm điều quan trọng nhất là “nghỉ ngơi và chăm lo sức khoẻ cho bản thân”.
Trước đó, Nobel đã nhờ các cộng sự trẻ tuổi của mình là Ragnar Sohlman và Rudolf Lilljequist là những người thừa hành chúc thư. Đây là một công việc phức tạp. Các cổ phần được bán. Một loạt các công ty tại các nước thì gặp phải việc liệt kê không chính xác. Lúc này rất cần có sự giúp đỡ hợp pháp. Ngoài ra, chúc thư còn gặp phải sự chống đối của một số thành viên trong gia đình. Ngay cả Oscar II, vua Thụy Điển và Na Uy cũng phản đối ý tưởng giải thưởng sẽ được trao cho cả những người không thuộc quốc tịch Thụy Điển hoặc Na Uy. Tuy nhiên, sau một cuộc vận động dàn xếp kéo dài năm năm liền thì tất cả đã ổn thoả.
Chúc thư của Nobel chỉ gồm vài trang giấy viết tay. Sau khi liệt kê những phần dành cho người thân và cộng sự gần gũi. Ông cho biết phần còn lại của gia tài dành để “Lập nên một Quỹ giải thưởng, bắt đầu từ năm sau trao tặng cho những người có cống hiến lớn nhất cho lợi ích của loài người” trong các lĩnh vực vật lý, hoá học, sinh lý học hoặc y học, văn học và công cuộc củng cố hòa bình. Các giải thưởng về vật lý và hoá học do Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển trao. Giải về sinh lý học hoặc y học do Trường Đại học Karolinska tại Stockholm trao. Giải về văn học do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao. Những người được xét nhận giải thưởng hòa bình do một uỷ ban được Quốc hội Na Uy chỉ định sẽ tiến hành bình chọn.
Ngày 27 tháng 11 năm 1895 tại Câu lạc bộ Thụy Điển – Na Uy ở Paris, Nobel đã ký chúc thư để phần lớn số tài sản thành lập các giải Nobel, trao hàng năm cho bất kỳ ai không phân biệt quốc tịch. Số lượng tiền mặt giành cho Quỹ Giải Nobel là 31 triệu kronor (4.223.500,00 USD).
Thực tế, Alfred Nobel đã viết nhiều bản di chúc trong cuộc đời mình. Bản cuối cùng ông viết vào ngày 27 tháng 11 năm 1895, một năm trước khi ông mất. Ông kí tên trong một quán bar ở Paris. Trong bản di chúc, Alfred đã dành 94% trị giá tài sản (khoảng 2 000 000 bảng Anh) và lấy lãi hàng năm để lập nên 5 giải Nobel (vật lý, hóa học, hay y học, văn học, và hòa bình) cho “những ai, trong những năm trước khi giải được trao đó, đã đưa đến những lợi ích nhất cho con người.”
Ba giải Nobel đầu tiên giành cho những gương mặt nổi bật trong khoa học vật lý, trong hoá học, trong sinh lý học hay y học; giải thứ tư là dành cho các tác phẩm văn học “theo một định hướng tư tưởng” và giải thứ năm được trao cho cá nhân hay tổ chức có thành tích tốt nhất phục vụ cho tình thân thiện quốc tế, ngăn chặn hay giảm bớt các đội quân thường trực, thành lập hay xúc tiến sự tiến triển hòa bình.
Giải văn học được định nghĩa “theo một định hướng tư tưởng” khá khó hiểu và gây ra nhiều tranh cãi. Trong nhiều năm, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã diễn giải “ideal – tư tưởng” mang nghĩa “duy tâm hay lý tưởng” và coi đó là lý do để từ chối trao giải cho những tác giả quan trọng nhưng kém phần lãng mạn, như Henrik Ibsen, August Strindberg và Lev Nikolayevich Tolstoy.
Các cơ quan được Nobel chỉ định trao giải thưởng vật lý và hoá học cũng có khá nhiều cách diễn giải ý kiến của ông, bởi ông không tham vấn ý kiến của họ trước khi quyết định uỷ thác trách nhiệm. Trong một bản chúc thư dài một trang ông đặt điều kiện rằng số tiền không được trao cho những khám phá hay phát minh trong khoa học vật lý và những khám phá hay những cải tiến trong hoá học. Ông đã mở một cánh cửa cho những giải thưởng kỹ thuật, nhưng ông không để lại những hướng dẫn về việc làm thế nào phân biệt giữa khoa học và kỹ thuật. Bởi các cơ quan có quyền quyết định trao giải trong những lĩnh vực đó quan tâm nhiều tới khoa học hơn kỹ thuật nên không có gì ngạc nhiên khi các giải thưởng đều được trao cho những nhà khoa học chứ không phải các kỹ sư, kỹ thuật viên hay những nhà phát minh khác.
Năm 2001, cháu trai của ông - Peter, đã yêu cầu Ngân hàng Thụy Điển phân biệt giải thưởng giành cho các nhà kinh tế học trao “để tưởng nhớ Alfred Nobel” với năm giải thưởng kia. Điều này đã gây nhiều tranh cãi về việc liệu giải thưởng trao trong lĩnh vực kinh tế hiện nay có phải là “Giải Nobel” hay không.
Không có giải Nobel cho toán học. Có lời đồn đại cho rằng Nobel đã quyết định không thành lập giải Nobel Toán học vì một phụ nữ - được cho là người tình, vợ hay vợ chưa cưới – đã từ bỏ ông để đi theo một nhà toán học nổi tiếng, thường được cho là Gösta Mittag-Leffler. Không hề có bằng chứng lịch sử xác nhận lời đồn này vì Nobel không bao giờ kết hôn.
Trong chúc thư của mình, ông viết:
Tất cả tài sản còn lại của tôi được thực hiện như sau đây: Số tiền vốn sẽ được người thực hiện di chúc đầu tư vào các nguồn an toàn và lập nên quỹ, lợi nhuận nói trên được chia thành các giải thưởng cho những ai trong những năm trước khi nhận giải đã phục vụ tốt cho nhân loại. Lợi nhuận nói trên được chia ra làm 5 giải thưởng bằng nhau, chia ra như sau: một phần cho người có phát hiện hay phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý; một phần cho người có phát hiện và phát triển quan trọng nhất trong hóa học; một phần cho người có phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực sinh lý học hay y học; một phần cho người có sáng tạo trong lĩnh vực văn chương, tác phẩm nổi bật nhất với khuynh hướng lý tưởng hóa; và một phần cho người đã đóng góp nhiều nhất hay tốt nhất cho tình anh em giữa các dân tộc, cho sự xóa bỏ hay giảm thiểu quân đội thường trực và cho sự giữ gìn và tăng tình hữu nghị giữa các nước.
Giải thưởng cho vật lý và hóa học sẽ do Viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng; cho sinh lý học hay y học do Viện Caroline ở Stockholm; cho văn chương do Viện Hàn lâm Stockhohm; và cho người đóng góp vì hòa bình do ủy ban 5 người được Quốc hội Na Uy bầu. Trong di chúc của tôi có nói rõ ràng rằng giải được trao không phân biệt quốc gia của người nhận, vì thế người xứng đáng nhận giải nhất sẽ nhận giải, dù cho người đó có là người Scandinavi hay không.
Chúc thư được công bố đã làm dư luận trên thế giới xôn xao. Người ta cho rằng không thể trao tặng một số tiền lớn như thế chỉ vì những lý do khoa học và nhân đạo. Nhiều người chỉ trích tính quốc tế của giải thưởng chỉ nên được trao cho những người có quốc tịch Thụy Điển. Điều này không phù hợp với một người đã từng có nhiều hoạt động quốc tế như Nobel. Một số thành viên gia đình phản đối chúc thư, một số tình trạng rắc rối về hành chính đã được giải quyết. Phải mất một thời gian dài mới thu xếp các vấn đề ổn thoả và lễ trao giải Nobel đầu tiên đã được tiến hành vào năm 1901.
Từ đó, Quỹ giải thưởng Nobel được coi là tổ chức trao giải dân sự cao nhất thế giới. Việc thông báo tên người sẽ được nhận giải được công bố vào mùa thu hàng năm, lễ trao giải được tiến hành vào tháng 12 tại Stockholm và Oslo có sự hiện diện của các quan chức quốc tế và hoàng gia đã trở thành một sự kiện có uy tín xã hội.
Lễ trao giải Nobel được tiến hành tại Na Uy và Thụy Điển. Tại Oslo, giải thưởng hòa bình được tổ chức trong một nghi lễ trang trọng có sự hiện diện của nhà vua và hoàng hậu Na Uy. Quan chức cấp cao có mặt sẽ trao bằng chứng nhận giải thưởng cho người được giải.
Tại Stockholm, lễ trao giải thưởng Nobel là một sự kiện xã hội hoành tráng nhất trong năm. Buổi lễ được tổ chức tại một lâu đài lớn tại Stockholm, nhà vua Thụy Điển trao giải thưởng cho những người được nhận trong các lĩnh vực vật lý, hoá học, y học hay sinh lý học và văn học cùng với giải khoa học kinh tế để tưởng nhớ tới Nobel. Cũng như tại Oslo, buổi lễ kèm theo có chương trình ca nhạc đặc biệt. Ngay tối hôm đó, một bữa tiệc long trọng được tổ chức tại Toà thị chính Stockholm với khoảng 1.350 khách. Cả lễ trao giải và buổi tiệc đều được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới.
Giải Nobel là một giải thưởng quốc tế được tổ chức hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học và hòa bình; đặc biệt là giải hòa bình có thể được trao cho tổ chức hay cho cá nhân. Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế để tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel, người đã sáng lập ra giải Nobel. Kết quả đoạt giải được công bố hằng năm vào tháng 10 và được trao (bao gồm tiền thưởng, một huy chương vàng và một giấy chứng nhận) vào ngày 10 tháng 12, kỷ niệm ngày mất của Nobel. Giải Nobel được thừa nhận rộng rãi như là giải thưởng danh giá nhất một người có thể nhận được trong lĩnh vực được trao.
Trong cuộc đời mình, Nobel đã có 355 bằng phát minh được cấp mang tên ông. Ông đã xây dựng khoảng 90 nhà máy tại 20 nước. Chính vì thế mà không lấy làm lạ là số tiền dành để lập quỹ giải thưởng Nobel vô cùng lớn, khoảng 31 triệu cua-ron Thụy Điển lúc bấy giờ. Tiền lãi được sử dụng một phần cho giải thưởng và một phần để tăng ngân sách cho quỹ. Năm 2006, tổng ngân sách của Quỹ giải thưởng Nobel đã lên đến 3,6 tỉ cua-ron Thụy Điển. Số tiền kèm theo một giải thưởng đã lên đến 10 triệu cua-ron Thụy Điển.
Sau khi ông mất, nhiều người tiếp xúc với ông đã kể lại, Nobel là một người có cá tính khác thường, ông không thích hư danh. Tính ông kín đáo, thậm chí còn có phần rụt rè. Ông không muốn sáp nhập các công ty nhỏ thành công ty lớn và thường giảm bớt việc mời mọc những bữa tiệc chính thức. Ông tỏ ra khiêm nhường không thích đánh bóng tên tuổi mình.
Các mối quan hệ của Nobel với gia đình rất tốt. Ông luôn luôn liên hệ chặt chẽ với mẹ và các anh, luôn viết thư, nhớ ngày sinh của họ và chu cấp tiền tương đối rộng rãi. Ông còn quan tâm chu đáo tới các cháu, đón chúng đến ở tại biệt thự của mình tại San Remo. Ông cũng rất khéo léo trong các mối quan hệ xã hội khi có vấn đề phát sinh.
Nobel không có gia đình riêng, gần như sống đơn độc suốt đời. Ông biết Bertha Kinsky (sau này là Von Suttner) từ năm 1876 và nhận cô là thư ký riêng. Ông say mê cô nhưng gần như sau đó không lâu cô đã đi lấy chồng. Cùng năm đó, Nobel gặp một cô gái trẻ ở Viên tên là Sofie Hess. Ông đưa cô theo đến Paris và bố trí cho cô một căn hộ riêng. Ông muốn cô trau dồi năng lực và học thêm tiếng Pháp nhưng mọi việc diễn ra không được suôn sẻ. Sofie luôn bị hấp dẫn bởi những bộ quần áo đắt tiền và những thói quen sang trọng còn tình cảm của Alfred đối với cô dần trở thành tình cảm của bậc cha chú. Ông đã mua cho cô một biệt thự ở vùng núi Anpơ nước Áo rồi khuyên cô nên kết hôn với một sĩ quan kỵ binh. Sau đó, Alfred tiếp tục có khoản trợ cấp hàng năm rất rộng rãi cho Sofie. Trong chúc thư, ông cũng dành riêng cho Sofie một món tiền lớn nhưng cô vẫn chưa lấy làm thoả mãn. Cô đe doạ gây nên một vụ tai tiếng sẽ đưa ra những bức thư tình của Alfred cho người được uỷ quyền thực hiện chúc thư nhằm mục đích chiếm đoạt một số tiền lớn. Cơn lốc về chuyện tình lãng mạn của Alfred đã nhanh chóng bị thêu dệt đầy tai tiếng khiến ông không muốn có quan hệ tình cảm với ai nữa. Ông đã chọn cô đơn làm phương châm sống cho mình. Alfred luôn giữ một khoảng cách trong quan hệ tiếp xúc. Ông thường mô tả mình như một người cô độc, một ẩn sĩ, một người luôn u sầu hoặc ghét đời. Ông đã từng viết: “Tôi là một người chán đời nhưng vẫn luôn có ý định tốt. Tôi hơi lập dị, là người có lý tưởng cao đồng thời cũng lại là một kẻ chán đời”.
Không chỉ là một nhà phát minh, Alfred Nobel còn là một nhà soạn kịch. “Vở Nemesis”, bi kịch bốn hồi về Beatrice Cenci, một phần lấy cảm hứng từ vở kịch thơ năm hồi của Percy Bysshe Shelley The Cenci, đã được in khi ông hấp hối. Toàn bộ số sách đó, trừ ba bản lưu đã bị đốt ngay sau khi ông chết, vì bị coi là một vụ scandal và báng bổ. Cuốn xuất bản lần đầu tiên còn lại (song ngữ tiếng Thụy Điển - Quốc tế ngữ) được xuất bản tại Thụy Điển năm 2003.
Alfred Nobel còn là người đặc biệt quan tâm về văn học. Ông đọc nhiều truyện viễn tưởng, viết nhiều kịch và thơ. Nobel cũng hết sức quan tâm tới các vấn đề triết học. Trong số các giấy tờ để lại có một cuốn sổ tay bìa đen ghi chép về triết học mà đến nay những người viết tiểu sử ông vẫn chưa đề cập đến. Cuốn sổ tay không có gì đáng chú ý nhưng những nét bút chì bộc lộ một sự quan tâm đặc biệt của ông đến triết học. Nobel đã hệ thống sự phát triển triết học từ thời cổ đại đến thời ông sống và nhận định những vấn đề ông cho là đặc biệt quan trọng. Ông đã có những nhận xét, bày tỏ sự hoài nghi theo quan điểm của ông về Platon, Aristotle và Democritus cũng như Newton, Voltaire và các nhà sinh vật học đương thời như Darwin và Haeckel. Ông bày tỏ sự khâm phục về những hoài nghi đối với triết học của Descartes và Spinoza, cho rằng đây là điểm khởi đầu đúng đắn cho mọi triết lý.
Nobel đặc biệt quan tâm tới những vấn đề về tri thức. Ông đã nhiều lần phản biện lý thuyết của Locke cho rằng tri thức bắt nguồn từ những ấn tượng của giác quan mà “bộ não như một cuốn sổ ghi chép ấn tượng có tính linh hoạt cao”. Điều này đã khiến ông có phương pháp làm việc khoa học, ông đã phát triển chuỗi tư tưởng dường như không chỉ ảnh hưởng bởi Locke mà còn bởi Alexander von Humboldt. Ông viết “Mọi vấn đề khoa học đều dựa trên sự quan sát giữa bản chất giống nhau và khác nhau”. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao trùm từ hoá học, lịch sử, địa lý, địa chất, thiên văn học, vật lý như các minh chứng cho học thuyết của ông. “Trên mọi lĩnh vực ta cần xác định sự giống và khác nhau trước khi có thể tiến hành phân loại và so sánh cũng như phân tích. Chỉ có một môn loại trừ điều luật này là thần học. Thậm chí đối với siêu hình học, nếu không điên khùng quá mức, vẫn có thể xác nhận các loại theo kiểu loại suy. Có một điều không thể cường điệu, trọng tâm của kiến thức loài người là nhận xét và tìm tòi những sự giống và khác nhau”.
Nobel mất sau một cơn đột quỵ ngày 10 tháng 12 năm 1896 tại Sanremo, Ý. Thi hài Alfred Nobel được chôn cất tại Norra begravningsplatsen ở Stockholm.



Công nghiệp phẩm nhuộm và phản ứng Zinin 
N
ikolay Nikolaevich Zinin sinh năm 1812. Ông là nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg (1858), chủ tịch đầu tiên của Hội Hoá học Nga. Ông đã tìm ra phương pháp điều chế các amin thơm bằng cách khử hợp chất nitro thơm. Bằng phương pháp này, lần đầu tiên ông đã tổng hợp anilin từ nitrobenzen. Phản ứng hóa học do ông thí nghiệm sau này được gọi là phản ứng Zinin, một phản ứng có ý nghĩa lớn trong công nghiệp phẩm nhuộm tổng hợp.
Tại cuộc họp của Hội đồng Hoá học Đức ngày 8/3/1880, sau khi đọc bản “Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg” về “Phản ứng Zinin”, nhà hoá học hữu cơ nổi tiếng A. W. Hofman, người đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển công nghiệp hóa học đã đánh giá rất cao cống hiến của nhà hoá học Nga - Nicolay Nikolaevic Zinin. Hofman nói: “Nếu Zinin không làm gì thêm thì chỉ riêng một việc tạo ra phản ứng biến đổi nitrobenzen thành anilin cũng đã đủ làm cho tên tuổi ông được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử hoá học rồi”.
“Phản ứng Zinin” được đánh giá cao như vậy vì nó có tác dụng lớn đối với sự phát triển của hoá học. Từ xa xưa, nghề nhuộm đã ra đời. Người ta tìm kiếm thuốc nhuộm từ những sản phẩm sẵn có trong thiên nhiên. Người xưa đã biết dùng thuốc nhuộm khoáng chất,nhưng chủ yếu vẫn là thuốc nhuộm lấy từ động vật và thực vật. Một thời gian dài, tình hình nói chung vẫn không có gì thay đổi. Dần dà, các phương pháp khai thác thuốc nhuộm được hoàn thiện. Người ta tìm mọi cách nâng cao chất lượng thuốc nhuộm, vun trồng và chăm bón những cây cỏ dùng làm thuốc nhuộm.
Loại thuốc nhuộm quan trọng nhất của thế kỷ XIX là chất indigo, thứ thuốc được mệnh danh là “ông hoàng của các loại thuốc nhuộm”. Đó là một trong các loại thuốc nhuộm lâu đời nhất. Người ta đã tìm thấy những dải lụa nhuộm inđigo trong các ngôi mộ cổ Ai Cập chôn cách đây hơn 4000 năm. Ở châu Âu người ta biết indigo từ thế kỷ IX. Thứ thuốc nhuộm màu xanh thẫm này được khai thác từ một loại cây cao chừng một mét, kỹ thuật khai thác rất phức tạp, chính vì vậy thuốc nhuộm inđigo rất đắt tiền.
Một số động vật cũng dùng để chế thuốc nhuộm.Từ lâu người ta đã chế thuốc nhuộm từ xác khô của một loại côn trùng châu Mỹ. Người ta đã tạo được thuốc nhuộm màu đỏ để nhuộm quần áo và chăn đệm cho vua chúa và các nhà quyền quý. Thứ thuốc nhuộm này chế từ một loại sên đỏ ở vùng Địa Trung Hải. Trong các tuyến nước nhầy của ốc sên này có chứa một lượng nhỏ thuốc nhuộm. Cần phải bắt rất nhiều sên, chế biến rất công phu, phức tạp mới thu được một chút xíu thuốc nhuộm đúng như mong muốn.
Vì thế, trong phòng thí nghiệm, các nhà hóa học miệt mài nghiên cứu các loại cây cỏ thiên nhiên, mong muốn được tìm ra bí mật về cấu tạo thứ thuốc nhuộm hấp dẫn này. Người ta trộn lẫn chất này với các hợp chất khác, cho axit, kiềm tác dụng với chúng, nung nóng, chưng cất nhưng nửa đầu thế kỷ XIX, do chưa có kiến thức về thành phần cũng như cấu tạo của chúng nên việc điều chế và tổng hợp thuốc nhuộm chưa thực hiện được.
Năm 1836, tại Berlin, nhà hoá học O.Unverdorben đã tiến hành các thí nghiệm với thuốc nhuộm indigo. Ông đã trộn indigo với vôi tôi và tiến hành chưng khô hỗn hợp, thu được một chất mới đặt tên là cristallin do khả năng tạo tinh thể tốt của nó.
Tám năm sau, cũng tại Berlin, nhà hoá học F.F.Runge nghiên cứu nhựa than đá lấy được từ các nhà máy điều chế khí đốt. Sử dụng thứ sản phẩm này, Runge đã tách thành công ra một hợp chất mà khi phản ứng với canxi clorua cho loại thuốc nhuộm có màu tím đẹp. Ông gọi chất này là kianol.
Mấy năm sau, tại Peterburg, viện sĩ Y.F.Frixtse đã tiến hành thí nghiệm cho indigo tác dụng với kali hiđroxit. Lần chưng cất cuối cùng ông thu được một chất mới mà ông đặt cho cái tên là anilin, theo tên Tây Ban Nha của indigo là anil, có nghĩa là xanh thẫm.
Công việc điều chế thuốc nhuộm cũng đã lôi cuốn Zinin. Nhiều đêm băn khoăn đến mất ngủ vì chất indigo, ông tự hỏi: “Chẳng lẽ không thể điều chế inđigo bằng con đường nhân tạo hay sao? Dù sao cũng phải thử làm xem...”
Ngay sau đó, ông vừa giảng dạy trên lớp vừa cho sinh viên tiến hành các bài thí nghiệm ngay trong phòng thí nghiệm. Do tầm hiểu biết sâu rộng, các bài giảng của ông có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với lớp sinh viên.Ông đã truyền cho họ lòng say mê khoa học. Và cũng chính tại phòng thí nghiệm đơn sơ không có khí đốt, không có vòi nước, không có bộ phận thông hơi, không có những bình lọ đặc biệt này, Zinin đã tiến hành những công trình nghiên cứu của mình với mục đích rộng là tìm hiểu tác dụng nói chung của đihiđro sunfua đối với các chất hữu cơ.
Ông đã tiến hành hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác, nhiều lúc quên ăn quên ngủ. Một lần khi ông khử nitrobenzen bằng amoni sunfua thì thu được một chất ông đặt tên là “benziđam”. Nhìn chất lỏng trơn bóng, không màu, rất dễ chuyển màu vàng trong không khí vừa thu được, một tia chớp vụt loé lên trong đầu ông. Ông chợt liên tưởng tới chất anilin mà Yu.F.Frixte đã từng có lần chỉ cho ông trong phòng thí nghiệm của mình. “Chẳng lẽ đây đúng thực là anilin sao?” - Ông xúc động tự hỏi, dường như ông linh cảm được điều gì đó.
Thời ấy, do sự phát triển của sức sản xuất, do nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, nền công nghiệp đang đặt ra trước hoá học hữu cơ nhiệm vụ chế tạo bằng con đường nhân tạo các chất hữu cơ. Trước đó, hoá học hữu cơ chủ yếu chỉ là phân tích, nghiên cứu các chất có nguồn gốc từ động thực vật, không tổng hợp và cũng chẳng điều chế được cách nhân tạo trong phòng thí nghiệm, nhất là trên quy mô nhà máy.
Lúc đó, người ta cũng chỉ thu được các chất hữu cơ bằng con đường chế biến cây cỏ và động vật. Người ta cho rằng các chất hữu cơ chỉ được tạo thành trong cơ thể sống dưới ảnh hưởng của “sức sống” thần bí và không thể nào chế tạo được bằng con đường nhân tạo. Người ta khẳng định: “Những gì do cơ thể sống tạo ra thì không một nhà hoá học nào có thể điều chế được trong ống nghiệm và chén nung”.
Nhưng rồi thời kỳ đó đã đến. Năm 1828, Vuêlơ đã chế tạo được urê, một chất chỉ có trong nước tiểu của các cơ thể sống thải ra, từ hai hợp chất vô cơ thông thường là amôniac và axit xianhiđric.
Thành công của Vuêlơ là một bước ngoặt quan trọng, một cuộc cách mạng trong lịch sử hoá học hữu cơ. Nó được xem là dẫn chứng đầu tiên của việc chế tạo chất hữu cơ, chất “sống” từ các hợp chất vô cơ.
Cùng với phát minh của Vuêlơ, việc tổng hợp được anilin của Zinin cũng giáng thêm một đòn chí tử vào thuyết “sức sống” đã tồn tại từ hàng bao thế kỷ.
Zinin đã viết bản Thông báo mô tả tỉ mỉ chất benziđam và phương pháp điều chế gửi cho Viện Hàn lâm khoa học Peterburg. Đồng thời, Zinin gửi một lọ nhỏ benziđam có niêm phong cẩn thận cho viện sĩ Frixtse. Do được đọc bản Thông báo và được tận mắt xem xét chất benziđam của Zinin, Frixtse tuyên bố: “Sản phẩm mà vị giáo sư trường đại học tổng hợp Kazan tổng hợp được và được ông ta đặt tên là benziđam không phải cái gì khác,đó chính là anilin mà tôi đã tách ra được bằng cách phân huỷ indigo hữu cơ”. Tiếp theo tờ Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Peterburg, các tạp chí khoa học của nhiều nước đã đăng lại tin này.
Trên cơ sở phát minh của Zinin, các nhà hoá học của nhiều nước đã tiến hành xây dựng một ngành công nghiệp lớn, biến anilin, một chất lỏng không màu thành loại thuốc nhuộm đủ mọi màu sắc. Đồng thời, việc ứng dụng “phản ứng Zinin” trong các lĩnh vực hoá học khác cũng đã dẫn tới nhiều phát minh mới. Và cũng chính từ “phản ứng Zinin” đã bắt đầu sự phát triển ngành công nghiệp tổng hợp hoá học hữu cơ với quy mô đồ sộ trong thời đại chúng ta.



Người đặt cơ sở cho thuyết nguyên tử, phân tử 
A
medeo Avogadro sinh ngày 09 tháng 8 năm 1776 tại Turin, Ý. Sinh trưởng trong một gia đình luật gia, Avogadro được đào tạo để trở thành luật sư nhưng lòng ham thích khoa học tự nhiên đã khiến ông đột ngột thay đổi hướng đi của mình. Năm 1806, ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học có hệ thống. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư toán và vật lý cho trường Collège royal de Verceil, giữ chức “Vật lý cao cấp”, chức vụ này đã mở ra cánh cửa cửa để ông thỏa sức nghiên cứu khoa học ở Ðại học bách khoa Turin - nơi ông dạy học cho đến năm 1850.
Những công trình quan trọng của Avogadro đối với sự phát triển những luận điểm cơ bản của hoá học là ba bài báo đăng trong những năm 1811-1821. Trong những bài báo này, ông đã nêu lên kết luận quan trọng về sau trở thành cơ sở cho thuyết nguyên tử-phân tử.
Avogadro là người đầu tiên xác định một cách hệ thống thành phần định tính và định lượng của hợp chất từ tỉ lệ thể tích của các chất khí tạo thành hợp chất đó. Điều này đã cho phép Avogadro xác định chính xác công thức các hợp chất quan trọng như amoniac, nitơ oxit, hydro sunfua, etylen, metan và nhiều chất khác. Avogadro đã viết công thức của nước là H2O, khác với công thức do Dalton đề ra là HO, công thức của khí cacbonic là CO2, thay cho công thức CO đã được công nhận trước kia, công thức của Cacbon (II) oxit là CO thay cho CO2, công thức của mêtan là CH4 thay cho trước kia là CH2, công thức etylen là C2H4 thay cho CH (tất cả các công thức được viết dựa trên cơ sở những quan niệm hiện đại về khối lượng nguyên tử tỉ đối của các nguyên tố khác nhau và dựa trên việc sử dụng các kí hiệu hoá hiện đại.
Avogadro đã phát minh một định luật cho phép xác định các đặc trưng về lượng của các chất ở thể khí, định luật này từ đó được công nhận rộng rãi: những thể tích khí bằng nhau của các chất khí khác nhau chứa cùng số phân tử khí trong những điều kiện nhiệt độ và áp suất như nhau.
Avogadro đã giả định là ngay cả những chất khí đơn giản như nitơ, oxi, hydro đều tồn tại ở dạng phân tử hai nguyên tử như Dalton và sau này Berzelius (I. Berzelius) đã giả định.
Dựa trên cơ sở những lập luận đó Avogadro đã đề nghị một phương pháp đơn giản và tin cậy để xác định tỉ khối của phân tử các chất ở thể khí bằng cách chia tỉ khối của của chất khí cho tỉ khối của hydro làm chuẩn.
Khi đối chiếu khối lượng phân tử các chất khí xác định được bằng phương pháp trên với thành phần của chúng, Avogadro đã tìm ra khối lượng phân tử và khối lượng nguyên tử của oxi, nitơ, cacbon, lưu huỳnh, photpho, clo, gần bằng giá trị hiện nay.
Hai năm sau khi định luật Gay Luxac được phát minh về sự hóa hợp các khí, Avogadro cho in công trình nghiên cứu quan trọng giải nghĩa cho thuyết phân tử khí.
Ông là tác giả của thuyết mang tên ông: “Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, các khí khác nhau có cùng một thể tích sẽ chứa cùng một số phân tử.” Ðịnh luật này được thế giới công nhận năm 1850.
Trong lịch sử hóa học, sự phát triển tiếp theo của thuyết phân tử của Avogadro ở nửa sau thế kỷ XIX đã dẫn đến sự phát biểu rõ ràng của một trong số những khái niệm quan trọng nhất của hóa học: nguyên tử, phân tử, đương lượng.
Xung quanh cuộc đời ông có nhiều giai thoại, đặc biệt là giai thoại khẳng định sự quan trọng của hóa học so với toán học của ông. Chuyện kể rằng, một hôm, nhà toán học Đức - Karl Gauss tranh luận với nhà hóa học Ý - Avogadro. Ông Gauss tỏ ra khinh thường hóa học và cho rằng chỉ có toán học mới có các định luật, còn hóa học chỉ là môn phục vụ cho toán học mà thôi.
Avogadro dẫn Gauss vào phòng thí nghiệm và tự mình làm phản ứng: cho một thể tích O2 tác dụng với hai thể tích H2 để tạo thành hai thể tích H2O ở dạng hơi:
 2H2 (k) + O2 (k) → 2H2O (h)
Tiếp đó nhà hóa học mỉm cười bảo nhà toán học:
- Ngài thấy chưa? Nếu hóa học đã muốn thì toán học phải chào thua. Hai cộng một, bất chấp toán học cũng vẫn chỉ là hai thôi đấy.



Người khai sinh ra ngành hóa học lập thể 
V
an't Hoff sinh ngày 30 tháng 8 năm 1852 ở Rotterdam, trong một gia đình quý tộc nhiều đời làm thị trưởng thành phố Dotrech, Hà Lan. Thời đi học, van’t Hoff say mê thi ca, âm nhạc và đã viết những bài thơ làm xúc động bạn bè. Năng khiếu thi ca và khoa học tự nhiên thường bài trừ lẫn nhau trong một con người nhưng ở van’t Hoff thì có lẽ chính trí tưởng tượng bay bổng của nhà thơ đã giúp ông sáng tạo những công trình bất hủ, mà đến tận ngày hôm nay vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong các giáo trình hóa học.
Không chấp nhận ước muốn của người cha, ông theo học hóa học, lần đầu tại Đại học Bách khoa Delft, sau đó là Đại học Leiden, và tiếp tới nữa là Bonn, Đức (nơi mà ông đã học với Friedrich Kekulé), rồi tới Paris (nơi ông học với C. A. Wurtz). Van’t Hoff tỏ ra là một sinh viên ưu tú vượt bật so với các bạn bè dự bị đại học của mình khi được nhận vào trường Đại học Tổng hợp Leiden năm 1871 mà không phải qua kì thi tuyển chọn. Chính ở đây, van’t Hoff sau này kể lại, ông đã tìm thấy bên cạnh niềm say mê toán học là “tình yêu hằng ấp ủ đối với môn hóa học”. Năm 1874, ông đã nhận được bằng tiến sĩ tại Đại học Utrecht.
Van’t Hoff trở thành giảng viên hóa học và vật lý về thuốc thú y ở Học viện Utrecht. Sau đó trở thành giáo sư hóa học, vật lý học, và địa chất học tại Đại học Amsterdam gần 18 năm trước khi trở thành tổ trưởng khoa Hóa. Năm 1896 van’t Hoff chuyển đến Đức ở Đại học Berlin. Năm 1878 van’t Hoff kết hôn với Johanna Francina Mees. Họ có hai con gái, Johanna Francina (sinh 1880) và Aleida Jacoba (sinh 1882), và hai con trai, Jacobus Hendricus (sinh 1883) và Govert Jacob (sinh 1889).
Điểm khác biệt của nhà hóa học này là, trong khi các nhà khoa học thường mải mê với các thực nghiệm thì van’t Hoff để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng vào các quy luật trừu tượng chi phối các thực nghiệm đó. Lòng tin ở trí tưởng tượng của ông sâu sắc đến mức, ngay khi trở thành giáo sư hóa học, khoáng vật và địa chất ở trường Đại học tổng hợp Amsterdam vào năm 1877, bài giảng mở đầu của ông làm sinh viên phải say mê lại không phải là về hóa học hoặc khoáng vật mà là “Trí tưởng tượng trong khoa học”. Trong buổi ra mắt lịch sử ấy, van’t Hoff đã chứng minh một cách đầy thuyết phục các thính giả trẻ tuổi của Hà Lan rằng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo khoa học bao giờ cũng song song với nhau, trí tưởng tượng không chỉ quyết định các phát hiện lý thuyết mà còn rất quan trọng cho việc bố trí các thực nghiệm. Để chuẩn bị cho buổi giảng bài này ông đã phải đọc 200 tiểu sử của các nhà toán học và khoa học tự nhiên.
Van’t Hoff rất yêu thích triết học, ông nghiên cứu kỹ lưỡng giáo trình triết học của Comte (nhà triết học người Pháp), gạn lọc ra được từ đó lời kêu gọi xây dựng lý thuyết cho hóa học, trong khi bản thân học thuyết của Comte thì đầy lòng căm thù các lý thuyết.
Trí tưởng tượng phóng khoáng của van’t Hoff đã kéo ông vào nhiều lĩnh vực rất khác nhau của hóa học. Vào thời thanh niên của van’t Hoff, nhà bác học Đức - Kekule được sùng bái khắp châu Âu khi tìm ra cấu tạo của vòng benzene trong một giấc mơ. van’t Hoff đến Bonn để theo học Kekule và sự ngưỡng mộ người thầy đã dấy lên trong ông niềm say mê các vấn đề cấu tạo hóa học. Rời Bonn, ông sang Paris theo học.
Phát triển ý tưởng của các thầy học của mình, năm 1876, khi đã là giáo viên trường thuốc thú y ở Utrech, van’t Hoff viết một luận văn ngắn với cái tên rất dài: “Đề nghị mở rộng các công thức cấu tạo hiện dùng trong hóa học sang dạng không gian, nhằm nêu bật những điều đáng lưu ý về mối quan hệ giữa các khả năng quay mặt phẳng quang học với cấu hình không gian của chất hữu cơ”. Tác phẩm ra đời được in tiếng Đức và bản dịch có sửa chữa sang tiếng Pháp nhưng chẳng được đón nhận hào hứng chút nào.
Một năm sau, năm 1877, Nislicenus - người ủng hộ quyết liệt cho ngành hóa học lập thể còn non trẻ, đã dịch bản tóm tắt luận văn này một lần nữa sang tiếng Đức với cái tên mới “Sự sắp xếp các nguyên tử trong không gian” cùng một lời giới thiệu hấp dẫn và làm cho nó trở nên nổi tiếng trên thế giới. Thành công này không chỉ biến đổi thầy giáo trường chuyên nghiệp thú y van’t Hoff thành giáo sư Trường Đại học tổng hợp Amsterdam mà còn làm cho ông trở thành một trong những người sáng lập ra ngành hóa học lập thể. van’t Hoff còn mải mê thêm mấy năm nữa với các quy luật chung về mối quan hệ giữa cấu trúc không gian của các phân tử và các tính chất của chất hữu cơ, rồi mới tìm thấy mảnh đất thích hợp nhất với trí tuệ của ông – hóa lý lý thuyết.
Năm 1883, van’t Hoff cho ra đời cuốn sách “Nghiên cứu về động lực học hóa học”, tác phẩm đã làm cho ông trở thành bất tử. Lần đầu tiên trong lịch sử, tốc độ phản ứng hóa học được định nghĩa như là biến đổi nồng độ chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. Cũng lần đầu tiên các phương trình liên hệ tốc độ phản ứng với nồng độ chất phản ứng được xây dựng. Phát biểu các tư tưởng của Lơ Satơliê, Gipxơ… về cân bằng hóa học, dựa vào các quan niệm của mình về tốc độ phản ứng, van’t Hoff đã tìm ra mối quan hệ giữa hằng số cân bằng của một phản ứng hóa học với nhiệt độ và nhiệt phản ứng.
Vào thời đó, nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học đã được Claudiut và những người khác phát biểu, ứng dụng vào các quá trình vật lý. Gipxơ, Hemhon đang tìm cách đưa ra các biểu thức thể hiện các nguyên lý này trong phản ứng hóa học, nơi thường xuyên có sự chuyển các phân tử từ dạng này sang dạng khác. Hai câu hỏi cơ bản về lý thuyết của hóa học: khi nào các phân tử phản ứng được với nhau và mức độ nhanh chậm của các phản ứng đó như thế nào, tức là các câu hỏi về ái lực hóa học của các chất và động học của các phản ứng đang hấp dẫn những đại diện tư tưởng vĩ đại nhất của thời đại đó. Nhưng người thành công nhất trong việc chính xác hóa khái niệm “ái lực hóa học” lại chính là van’t Hoff. Van’t Hoff chỉ ra rằng tốc độ phản ứng hóa học phụ thuộc vào số va chạm của các phân tử phản ứng trong một đơn vị thời gian và nhờ đó có thể rút ra biểu thức mô tả sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ từ các định luật của phép tính xác suất. Van’t Hoff không dừng lại ở những tư tưởng khái quát về khả năng và tốc độ của phản ứng hóa học. Với tác phẩm “Những định luật của cân bằng hóa học…” xuất bản năm 1886 ở Stockholm (Thụy Điển), ông đã gây ảnh hưởng lớn lao đến những phát triển sau này của thuyết điện li. Bằng cách sử dụng thuyết điện li, van’t Hoff đã giải thích được các mâu thuẫn gặp phải khi đo áp suất thẩm thấu, áp suất hơi hoặc độ giảm điểm đông đặc của dung dịch. Ông đã đưa vào các biểu thức toán học mô tả các hiện tượng này một hệ số mà ngày nay ta quen gọi là hệ số van’t Hoff. i. Ông đã chỉ ra rằng, vì các phân tử chất điện li bị vỡ ra trong dung dịch thành các ion, số lượng ion có mặt trong dung dịch nhiều hơn i lần so với số phân tử ban đầu.
Vào những năm 1877 – 1878, khi phê phán thuyết về cấu tạo không gian (hóa học lập thể) của van’t Hoff, Kônbe một nhà hóa học nổi tiếng đã viết một cách khinh miệt: “Thật đáng ngạc nhiên trong thời đại nghèo nàn về phê bình khoa học, thậm chí có sự chán ghét phê bình khoa học của chúng ta, hai nhà hóa học vô danh tiểu tốt, một anh từ trường nông nghiệp, lại dám trắng trợn lên tiếng thảo luận, thậm chí còn nhận lấy trách nhiệm giải quyết những vấn đề to lớn nhất của hóa học như sự sắp xếp không gian của các nguyên tử, vấn đề chắc chắn sẽ không bao giờ giải quyết được trong hóa học”.
Tuy nhiên, sau mười năm, “kẻ vô danh” đó đã trở thành người khổng lồ. Năm 1887 uy tín của van’t Hoff lớn đến mức ông cùng với Osvan có thể chủ trì một tạp chí mới mang tên tạp chí hóa lý, diễn đàn hóa học quan trọng vẫn đang hoạt động cho đến hôm nay.
Năm 1898 nhà hóa học và nhà tư bản Nobel qua đời, để lại một gia tài vô cùng giàu có. Theo nguyện vọng của Nobel, lãi suất hằng năm của gia tài này được chia thành năm phần để làm giải thưởng cho các nhà hóa học, vật lý học, sinh vật học, y học và văn học. Sau năm năm chuẩn bị, năm 1901, Ủy ban giải thưởng Nobel đã có thể bắt đầu trao giải thưởng lần đầu tiên. Lựa chọn ra một đại diện trong bầu trời đầy những ngôi sao lớn của hóa học lúc bấy giờ quả thật là chuyện không dễ dàng gì.Và giải thưởng đã được trao cho van’t Hoff.
Cuốn sổ vàng của giải thưởng Nobel đã mở ra, trang đầu tiên ghi tên người đã khai sinh ra ngành hóa học lập thể, sáng tạo và hoàn chỉnh lý thuyết về cân bằng hóa học, về tốc độ phản ứng, về thuyết điện li, về mối quan hệ giữa áp suất thẩm thấu và áp suất hơi…
Van’t Hoff là hội viên và viện sĩ của 52 hội khoa học và Viện Hàn lâm, là giáo sư của nhiều trường Đại học ở Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Pháp. Ông được tặng học vị tiến sĩ của rất nhiều trường đại học. Là nhà vật lý học và hóa học người Hà Lan đầu tiên được nhận giải Nobel hóa học, các nghiên cứu về động lực học hoá học, cân bằng hóa học, áp suất thẩm thấu và hóa học lập thể là các thành tựu nổi bật của ông. Qua các thành tựu này, van’t Hoff đã giúp tìm ra hệ thống môn học hóa lý đang được học tập hiện nay.
Ngày 1 tháng 3 năm 1911, sau một cơn đau nặng, van’t Hoff qua đời khi ông mới 59 tuổi.
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riedrich August Kekule sinh năm 1829 ở Đức. Ngay từ khi còn học trong trường trung học, cậu bé Kekule gầy yếu đã bộc lộ trí tuệ thật độc đáo. Có lần Kekule bị thầy giáo gọi lên bảng để đọc trước lớp bài tập làm văn được viết ở nhà, Kekule đã suy nghĩ kĩ về bài văn đó nhưng chưa kịp viết vào vở. Bị gọi bất ngờ, cậu học trò có trí nhớ tuyệt vời đã cầm trên tay quyển vở trống không và “đọc” cho mọi người nghe không phải những điều đã viết mà mới chỉ nghĩ trong đầu. Do tạng người yếu ớt, ông được nhà trường cho phép không phải học tiếng Hy Lạp, nhưng Kekule vẫn tự động theo học các giờ ngoại ngữ và thậm chí tốt nghiệp các môn ngoại ngữ như tiếng Ý, tiếng Anh với kết quả xuất sắc nhất. Kekule còn có một năng khiếu hội họa hiếm có. Chính trong thời đi học, Kekule đã sáng tạo nên bức tranh nổi tiếng “Sân lâu đài Heidelberg”.
Kekule mồ côi cha khi sắp tốt nghiệp trung học, hoàn cảnh kinh tế cùng với nguyện vọng của người cha mới từ trần không cho phép Kekule theo đuổi môn hóa học mà ông yêu thích, Kekule bèn ghi tên vào học ngành kiến trúc, một nghề dễ kiếm sống hơn trong xã hội bấy giờ. Mặc dù là một sinh viên kiến trúc tài năng, lòng say mê sâu sắc của Kekule vẫn dành cho hóa học và hai năm sau, mùa hè 1849 ông chuyển sang học hóa học cũng tại trường Đại học Ghitxen nơi Libic đang giảng dạy.
Tháng 5-1851, người anh cùng cha khác mẹ đã chuẩn bị cho Kekule một số tiền để đến du học ở Paris. Ở Paris, Kekule nghe các bài giảng hóa học, hóa lí và vật lý tại trường Sorbonne hay trường đại học y khoa. Nhưng may mắn lớn của ông là cuộc gặp gỡ với Saclexo Ghechac, người đã xây dựng nên thuyết kiểu, một bước tiến quan trọng trong hóa học hữu cơ thời bấy giờ. Kekule kể lại, một lần khi đi trên đại lộ của “thành phố của thế giới” ấy, chợt ông trông thấy một tờ quảng cáo lớn: “Những bài giảng triết học, hóa học của Saclexo Ghechac - giáo sư ở Montpellier…” ông rất ngạc nhiên và đã ghi tên vào học. Một ngày kia, Kekule viết “nhận được danh thiếp của Ghechac cho biết đã thấy tên ông trong các công trình về hóa học của Libic…” Kekule đến tìm Ghechac ngay và được đón tiếp rất nồng nhiệt, thậm chí Ghechac còn đề nghị Kekule làm trợ lí cho mình, nhưng điều kiện mà Ghechac đặt ra ông không chấp nhận được. Về điều kiện mà Ghechac nêu ra khi mời Kekule làm trợ lí, về sau Kekule kể: “Ghechac đề nghị là chúng tôi chia nhau số tiền học phí mà thực tập sinh của Ghechac phải nộp và khi Kekule hỏi có bao nhiêu thực tập sinh, Ghechac trả lời 1 người và thế là đành chịu”.
Theo Ghechac, các nguyên tố hóa học liên kết với nhau theo một số kiểu mẫu cơ bản đó là kiểu nước, kiểu amoniac, kiểu axitclohidric và kiểu hiđro. Thuyết kiểu là một cố gắng lớn lao nhằm hệ thống hóa các chất hóa học đã được phát hiện và gợi ý cho các thế hệ sau đi tới những hiểu biết đúng đắn về hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất. Nhờ sự tiếp xúc với Ghechac, Kekule có một tầm nhìn tổng quát về các vấn đề lí thuyết của hóa học, các hiện tượng đồng đẳng và tính chất cơ bản của các loại hợp chất. Những năm về sau, Kekule đã phát triển thuyết kiểu lên một bước mới đề xuất lí thuyết về hóa trị và sự tạo thành mạch cacbon trong chất hữu cơ.
Mùa hè năm 1852, Kekule rời Paris và ngày 25 tháng 5 năm 1852 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học tại Giessen - nơi ông đã học đại học. Sau một thời gian làm việc ở London, năm 185, Kekule trở thành giáo sư hóa học tại trường đại học tổng hợp Gent nước Bỉ. Chính trong thời gian làm việc ở đây ông đã hoàn thiện lí thuyết về cấu trúc vòng benzen và các hợp chất thơm, tuy thế một phần đáng kể của công trình này còn được tiếp tục phát triển khi ông trở về Đức làm viện trưởng Viện hóa học của trường Đại học tổng hợp Bonn (1867).
Ông là nhà hoá học hữu cơ Đức, đã đưa ra những quan niệm về tính hoá trị IV của cacbon và về sự tạo thành mạch của các nguyên tử cacbon; những quan niệm này đã đặt cơ sở cho sự phát triển hoá học hữu cơ.
Trên bìa một cuốn sách giáo khoa phổ thông về hoá hữu cơ có minh họa công thức sáu cạnh của benzen với các liên kết đơn và liên kết đôi luân phiên. Công thức được dùng để tượng trưng cho hoá hữu cơ đó do Kekule đưa ra năm 1865, khi ông đề xuất lí thuyết cấu tạo các hợp chất thơm. Công thức của Kekule phản ánh đúng đắn trật tự kết hợp các nguyên tử trong phân tử benzen và là một mô hình đơn giản thành công nhất về cấu tạo hợp chất này.
Luận điểm cơ bản trong thuyết cấu tạo hợp chất thơm là luận điểm về sự bắt buộc phải có mặt nhân benzen trong tất cả các hợp chất, những nguyên tử hydro trong đó có thể bị thay thế bởi các nguyên tố khác hoặc bằng các nhóm nguyên tử có cấu tạo khác nhau. Trên cơ sở lý thuyết này, người ta đã nhanh chóng tìm ra phương pháp sản xuất công nghiệp chất thơm, là nguyên liệu ban đầu để điều chế thuốc nhuộm tổng hợp.
Benzen dùng làm dung môi và là nguyên liệu để tổng hợp chất nổ được nhà khoa học người Anh - Michael Faraday (1791-1867) phát hiện từ năm 1825, nhưng sau đó vài chục năm người ta vẫn chưa biết được kết cấu của nó.
Người ta hiểu phân tử benzen rất đối xứng nhưng lại không tưởng tượng ra được là 6 nguyên tử cacbon hóa trị 4 và 6 nguyên tử hydro hóa trị 1 tổ hợp sắp xếp đối xứng với nhau như thế nào để hình thành phân tử benzen ổn định. Kekule suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và một điều kỳ lạ đã xuất hiện.
Chuyện kể rằng, một ngày mùa đông năm 1865, Kekule ngồi ngủ gật cạnh bếp lò do mệt mỏi nghiên cứu. Trong giấc mơ, cùng với ảo giác, những nguyên tử, phân tử cacbon và hydro nối nhau nhảy múa thành một dây xích. Ông viết “Tôi làm việc ở bàn viết với một cuốn sách và không đi đến đâu cả. Ý nghĩ của tôi lang thang. Các nguyên tử đang nhảy múa trước mắt tôi. Tuy nửa mơ nửa tỉnh nhưng tâm tư tôi có thể phân biệt được những chuỗi dài nguyên tử vặn vẹo đây đó như là những con rắn. Nhưng trời ơi! Một con rắn trong đó đột nhiên ngậm lấy cái đuôi của chính nó và quay cuồng trước mắt tôi tựa như trêu chọc tôi. Tôi giật nảy mình như bị sét đánh và tỉnh hẳn…”
Kekule bỗng nhiên bừng tỉnh và hiểu rằng benzen là vật chất kết cấu dạng vòng, đó chính là một vòng benzen hình 6 cạnh, ở mỗi đỉnh của hình lục lăng này đính một nguyên tử cacbon và một nguyên tử hydro.
Benzen thuộc loại hidrocacbon không no (dãy đồng đẳng CnH2n-6), nhưng khác với hidrocacbon thuộc dãy etylen C2H4, benzen thể hiện các tính chất vốn có của hidrocacbon no. Benzen bền vững với tác dụng của các chất oxi hoá, dễ tham gia phản ứng thế hơn là phản ứng cộng, v.v… Sở dĩ benzen và những hợp chất thơm khác có các tính chất đặc biệt này là vì nhân benzen tương đối bền vững đối với các phản ứng hoá học.
Việc khám phá ra công thức vòng benzen khiến cho việc chiết xuất benzen từ cốc hoá than đá, cũng như từ các hidrocacbon béo và hidrocacbon vòng no của dầu mỏ trở nên dễ dàng. Hiện nay, quá trình tổng hợp hoá học benzen từ hidrocacbon no và từ parafin vòng đã được đưa vào công nghiệp. Benzen là một nguyên liệu rất quan trọng trong công nghiệp hoá chất. Những nguyên tử hydro trong benzen dễ bị thay thế bằng clo và các halogen khác, bằng các nhóm sunfo-, amino-, nitro- và các nhóm định chức khác. Clobenzen, hexaclobenzen, phenol, anilin, nitrobenzen… là một số dẫn suất của benzen dùng trong công nghiệp hoá chất để sản xuất chất dẻo và thuốc nhuộm, bột giặt và dược phẩm, sợi nhân tạo, chất nổ, hoá chất bảo vệ thực vật, v.v
Có thể nói, nếu không có những quan niệm quan trọng nhất về sự cấu tạo các hợp chất hữu cơ do Kekule đưa ra vào những năm 1857-1858 thì không thể xây dựng được thuyết cấu tạo các hợp chất thơm. Năm 1857, Kekule đã định nghĩa hoá trị của một nguyên tố là số nguyên tử của các nguyên tố khác liên kết với nó. Trên cơ sở này, ông đã chia ra ba nhóm nguyên tố chủ yếu: nhóm nguyên tố hoá trị I như hydro, clo, brom, kali; nhóm nguyên tố hoá trị II như lưu huỳnh, oxi; nhóm nguyên tố hoá trị III như Nitơ, photpho, asen. Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học, Kekule đã đưa ý kiến về hoá trị IV của cacbon. Ông dẫn ra nhiều ví dụ về các hợp chất của cacbon hoá trị IV: rượu etylic, etyl clorua, axit axetic... Ông đã nhận thấy nguyên nhân tạo thành các hợp chất hữu cơ là “một phần nguyên tử của các nguyên tố khác được ái lực của cacbon giữ lại trong hợp chất, còn chính những nguyên tử cacbon lại nối với nhau, tất nhiên phần ái lực của nguyên tử này liên kết với một lượng tương đương ái lực của nguyên tử khác”. Nói cách khác, Kekule đã giải thích được nguyên nhân tạo thành mạch nguyên tử cacbon trong các hợp chất hữu cơ. Ông đưa ra cả công thức tính toán số lượng nguyên tử hydro: 2n+2, trong đó n là số lượng các nguyên tử cacbon.
Cuối những năm 1850-1860 là giai đoạn nhiều thành công nhất trong cuộc đời Kekule. Vào thời gian này, ông đã cho in hai tập đầu tiên “Giáo trình hoá học hữu cơ”, trong đó lần đầu tiên ông coi khoa học này là “hoá học các hợp chất của cacbon”. 
Kekule cũng là một trong những người tổ chức Đại hội quốc tế các nhà hoá học ở thành phố Đức Caclơxruhe (Karlsruhe) (1860), đại hội này đã chính xác hoá nội dung các khái niệm hoá học cơ bản: nguyên tử, phân tử, đương lượng.



Nhà bác học của đồng quê 
B
utlerop mất mẹ khi chưa tròn 11 ngày tuổi. Butlerop lớn lên trong sự chăm sóc và nuôi dưỡng của người cha. Ông đã dồn hết tình yêu thương cho cậu. Họ sống với nhau như hai người bạn. Đối với cậu, người cha là mẫu người lí tưởng. Cha cậu là một đại tá đã từng theo chân đoàn quân thất trận của Napoleon từ Matxcơva đến Paris, lúc về hưu vẫn giữ được lòng mê say với đời lính bôn ba mạo hiểm. Ông sống rất mẫu mực, chăm chỉ và vững vàng như một cây đại thụ.
Mùa hè, Butlerop cùng cha đi dạo trong rừng. Cha dạy cho cậu biết nhìn và biết kiếm tìm niềm vui và cái đẹp trong thiên nhiên hùng vĩ. Vì thế Butlerop rất thích những cuộc đi săn, những đám lửa trại và đồng quê bình lặng.
Lớn lên, Butlerop được cha cho đi nhiều nơi. Cậu đã được thấy cảnh tráng lệ của nước Ý, vẻ bí hiểm của châu Phi và những đỉnh núi Thuỵ Sĩ quanh năm tuyết phủ. Cậu nặng lòng yêu mến Paris. Nhưng đối với cậu, nơi thân thương nhất trên thế giới vẫn là trang trại Butleropka của cha. Nơi đây, cậu đã sống qua thời thơ ấu, nơi đã diễn ra những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thiếu niên. Không ở đâu Butlerop cảm thấy dễ chịu bằng cái trang trại thuộc ngoại vi thành phố Tsixtopon xa xôi này.
Ngay từ thuở thiếu thời, cậu đã rất thích môn hóa học và say mê các thí nghiệm. Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, một tiếng nổ long trời vang lên. Thầy Rô lăng vội vã lao xuống tầng hầm, lát sau ông lôi ra một chú bé, mặt mày tái nhợt, đầu tóc rối bù. Cậu bé đó là Xasa Butlerop, một học sinh rất say mê môn hóa, lợi dụng lúc vắng người coi sóc, đã bí mật biến phòng học thành phòng thí nghiệm riêng. Vì hành động tinh nghịch đó, thầy Rô lăng đã phạt giam cậu và theo quyết định sáng suốt của hội đồng nhà trường, cậu đã bị dẫn đi diễu qua nhà ăn trước ngực đeo một tấm bảng ghi hàng chữ lớn: “Nhà hóa học vĩ đại”.
Tất nhiên khi nghĩ ra dòng chữ chế nhạo này, các thầy giáo của Butlerop đâu có ngờ nó đã trở thành lời tiên đoán và cậu bé bị buộc tội là vi phạm nội quy của nhà trường sẽ trở thành nhà hóa học vĩ đại.
Sau lần bị phạt đó, Butlerop vẫn thích một mình ở nơi vắng vẻ và tiến hành những thí nghiệm. Butlerop không chỉ đơn thuần ham thích những sự biến đổi và ngắm nhìn tất cả những gì xảy ra trong bình và ống nghiệm mà còn cố tìm hiểu xem tại sao hỗn hợp các chất này lại thu được một chất hoàn toàn khác, với những tính chất mới khác hẳn chất ban đầu.
Một lần, Butlerop hòa tan đồng sunfat trong nước, bỏ vào đó chiếc đinh sáng loáng và quan sát chăm chú chiếc đinh được phủ một lớp đồng đỏ như thế nào. Cậu biết trộn lẫn xampết, lưu huỳnh và than theo một tỷ lệ thích hợp để thu được thuốc nổ. Có lúc cậu chưng cất chất này, làm bốc hơi chất nọ, yên lặng hàng giờ ngắm nghía những bình thủy tinh trong suốt có hình thù kì dị và dung dịch đủ màu.
Mùa hè năm thứ hai ở Trường Đại học Tổng hợp Kadan, Butlerop cùng bạn bè đi thám hiểm, săn bắt côn trùng ven biển vùng Caxpi. Bất thình lình Butlerop ốm nặng. Bạn bè biết anh bị bệnh thương hàn, vội vàng đưa về Ximbiêc cứu chữa. Biết tin, cha anh vội cấp tốc tới đó. Ông không phút nào rời khỏi giường bệnh của Butlerop. Butlerop đã qua cơn nguy kịch nhưng cha anh cảm nhận một cách mơ hồ hình như chứng bệnh thương hàn không kiêng nể ông. Ông vội vã đáp tàu về Butleropka. Butlerop không ngờ đây lại là lần gặp gỡ cuối cùng của hai cha con. Ít lâu sau, anh được tin cha anh đã chết vì lây bệnh.
Butlerop vô cùng đau đớn. Anh đã trải qua cuộc khủng hoảng thực sự. Trước đó, Butlerop nổi tiếng là người khoẻ mạnh, yêu đời. Có chuyện kể một lần đến thăm bạn, thấy bạn vắng nhà, Butlerop đã lấy thanh sắt cời than uốn cong thành hình chữ “B” treo lên cửa thay cho tấm danh thiếp. Thế mà lúc này, trong một thời gian ngắn, anh trở nên xanh xao, ủ rũ. Giờ đây, Butleropka chỉ còn trơ lại mỗi căn nhà vắng vẻ.
Sau một thời gian, Butlerop dần dần bình tĩnh trở lại và chăm chỉ nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kadan, nơi Butlerop theo học có giáo sư Zinin, ông được tất cả các sinh viên yêu mến vì đã truyền cho họ nhiệt tình khoa học và tinh thần tận tuỵ đối với công việc. Butlerop được dự các bài giảng đầy xúc động của ông. Trong hàng chục học trò, Zinin đã phát hiện ra Butlerop, đã dạy anh cách nắm bắt và đi sâu vào bản chất các hiện tượng. Cũng có thể vì vậy mà luận án đầu tiên của anh khiến mọi người sửng sốt. Nhà hoá học tương lai chọn đề tài xung quanh “Loài bướm ngày thuộc khu hệ động vật Vonga – Uran”. Trong công trình này, Butlerop đã lập bộ sưu tập và đi sâu nghiên cứu 1133 loài bướm. Hội đồng bác học đã nhất trí trao tặng tác giả học vị phó tiến sĩ và quyết định xuất bản công trình này năm 1849.
Thật ra luận án này là kết quả của sự đam mê từ bé của Butlerop và đây cũng là món quà anh kỉ niệm người cha thân yêu của mình. Sau này, khoảng năm 1850, Butlerop vẫn tiếp tục trao đổi thư từ với các nhà côn trùng học trong và ngoài nước nhằm soạn thảo cuốn danh mục bươm bướm khu vực châu Âu thuộc Nga, thậm chí anh còn dự định xây dựng danh mục bươm bướm châu Âu và giúp các nhà côn trùng học mô tả những chú bướm ngày sặc sỡ. Nhờ những đóng góp này, Butlerop được Hội Côn trùng học tỉnh Stettin nước Đức kết nạp làm hội viên.
Niềm say mê côn trùng học đã giúp trau dồi ở Butlerop những phẩm chất cần thiết của một nhà nghiên cứu, đó là đảm bảo tính hệ thống nghiêm ngặt trong công việc, óc quan sát và chú ý tới những điều tưởng chừng như vụn vặt…
Butlerop bảo vệ luận án năm 21 tuổi. Lúc này trường đại học thiếu một chân phó giáo sư, người thầy cũ của Butlerop là Clauxo đề nghị người học trò yêu của mình giữ chức vụ ấy. Trong quyết định của khoa có ghi: “Về phía mình, khoa hoàn toàn tin tưởng rằng, Butlerop, với tài năng và sự say mê đối với khoa học, chắc chắn sẽ đem lại vinh dự cho trường và sẽ nổi danh trong giới khoa học. Do sự tín nhiệm này, khoa nhận thấy có trách nhiệm thỉnh cầu ông Butlerop về trường đại học dưới bất cứ danh nghĩa nào”. Và thế là Butlerop bước vào con đường độc lập của mình trong khoa học. Năm 26 tuổi, Butlerop đã trở thành giáo sư trường đại học Cadan.
Butlerop hiểu rằng muốn đi xa phải nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của những người đi trước. Ông say mê tất cả những gì đã có trong lịch sử hoá học hữu cơ. Và vì khoa học ông đã dâng trọn cả cuộc đời mình. Đi sâu nghiên cứu lịch sử hóa học, Butlerop tìm thấy đề tài cho luận án thứ hai của mình “Bàn về sự oxy hoá các hợp chất hữu cơ”. Và đây cũng là cống hiến lớn của ông cho khoa hóa học. Trong luận án này, Butlerop đã vạch ra con đường nghiên cứu tiếp tục cho mình và dự báo trước thắng lợi huy hoàng của hoá học hữu cơ. Với trí tuệ sắc nhạy và tài tiên đoán hiếm có, hai mươi năm trước khi Mendeleep công bố hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Butlerop đã viết trong bản luận án của mình: “Cuối cùng sẽ có lúc người ta chẳng những phải nghiên cứu về mặt định tính mà cả về mặt định lượng các sản phẩm của sự biến đổi hữu cơ để dần dần tìm ra và xác định các định luật thực sự của chúng và của những vật thể chiếm vị trí tự nhiên của mình trong hệ thống hoá học. Lúc ấy nhà hoá học, căn cứ vào một số tính chất đã biết của một số vật thể nhất định, hiểu rõ điều kiện chung của các biến đổi đã biết, có thể dự đoán trước không lầm lẫn hiện tượng của các sản phẩm và xác định trước được chẳng những thành phần mà cả tính chất chung của chúng. Thời điểm ấy có thể và sẽ đến với khoa học của chúng ta, tuy đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, cùng một chân trời rộng lớn đang mở ra cho những trí tuệ ham tìm kiếm”.
Thời gian này, Butlerop trở thành giáo viên giảng dạy cho các sinh viên xấp xỉ tuổi anh. Năm 25 tuổi, Butlerop viết luận án thứ hai, luận án tiến sĩ hoá học và vật lí “Bàn về tinh dầu”. Tháng 1 năm 1858, ông tham dự hội nghị của Hội Hoá học Paris và đọc bản báo cáo về cấu tạo phân tử của một số chất hữu cơ. Ông chỉ ra rằng các hợp chất hữu cơ hình thành xuất phát từ khả năng hoá trị của chúng. Đó là quy luật tự nhiên.
Tháng 9 năm 1861, Butlerop đọc bản báo cáo ở Đức “Đôi điều về cấu tạo hoá học của các chất”. Bản báo cáo này mới nghe tưởng chẳng có gì đặc sắc nhưng lại hàm chứa cả một cuộc cách mạng hoá học. Butlerop trong công trình của mình đã đưa ra những luận điểm đầu tiên về thuyết cấu tạo hoá học các hợp chất hữu cơ. Nghiên cứu của ông đã vạch ra những con đường chủ yếu của sự phát triển hoá học hữu cơ ở thế kỷ XIX, XX. Butlerop đã đưa vào khoa học những khái niệm về cấu tạo hoá học của phân tử, trình tự sắp xếp nhất định các liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Nhiều công trình nghiên cứu được tiến hành dưới sự hướng dẫn của Butlerop đã khẳng định sự đúng đắn về lý thuyết của ông. Điều này thể hiện rõ rệt nhất khi giải thích hiện tượng đồng phân: sở dĩ các hợp chất hữu cơ cùng một thành phần có các tính chất khác nhau vì do cấu tạo hoá học khác nhau. Thuyết cấu tạo hóa học do Butlerop đề xuất năm 1861 đã giải thích và tiên đoán được nhiều hiện tượng trong hóa học hữu cơ. Nội dung của thuyết này là:
1- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự xác định và theo đúng hóa trị. Thứ tự kết hợp đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự kết hợp của các nguyên tử trong phân tử (tức thay đổi cấu tạo hóa học) sẽ tạo ra phân tử hợp chất khác.
2 - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị 4. Các nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với các nguyên tử nguyên tố khác mà còn có thể liên kết với nhau tạo thành những mạch cacbon khác nhau (mạch không nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng,...).
3 - Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử). Các nguyên tử trong phân tử có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
Thuyết cấu tạo hóa học của Butlerop cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa cấu tạo và tính chất của hợp chất hữu cơ, làm sáng tỏ hiện tượng đồng đẳng, đồng phân và biểu diễn chúng bằng công thức cấu tạo. Trên cơ sở của thuyết này, người ta tiên đoán và điều chế được rất nhiều hợp chất hữu cơ mới.
Năm 1864, Butlerop thông báo: trong năm trước, ông đã điều chế được rượu butylic bậc ba đầu tiên là trimetylcacbinol. Sau này, năm 1865, ông đã tổng hợp được những đồng đẳng của rượu này do ông tiên đoán trước trên cơ sở các luận điểm lý thuyết.
Tiếp tục phát triển các quan điểm về đồng phân, Butlerop đã tiên đoán sự tồn tại hiện tượng đồng phân đối với các hidrocacbon no là butan và pentan. Hai năm sau, ông đã điều chế được trong phòng thí nghiệm isobutan, một hidrocacbon no đầu tiên có mạch nhánh và tiếp đó, cả hidrocacbon đồng phân chưa no đầu tiên là isobutylen được đoán trước trên cơ sở lý thuyết cấu tạo hoá học.
Năm 1867, bằng cách tác dụng axit sunfuric lên rượu butylic bậc ba do chính ông tổng hợp, Butlerop đã thu được isobutylen và xác định khả năng trùng hợp của hợp chất này. Nhà bác học đã tiên đoán được tương lai rộng lớn của phản ứng trùng hợp, là “một trong những phản ứng tổng hợp đáng lưu ý nhất”.
Butlerop là người sáng lập ra trường phái hoá học hữu cơ Nga. Với những bài giảng phong phú, độc đáo, xuất phát từ thực nghiệm, ông đã đào tạo cả một thế hệ các nhà hoá học xuất sắc trong đó có những người nổi tiếng như: V. V. Markonikop, A. E. Phavorxki, V. E. Tisenko, I. A. Kablukop, D. P. Konovalop v. v…. Từ năm 1878, ông được bầu làm chủ tịch Hội Hoá học Nga.
Butlerop là con người làm việc miệt mài và căng thẳng, nhưng những lúc rảnh rỗi, ông lại đi xem hòa nhạc hoặc xem triển lãm. Ông rất thích đi dạo ở vùng quê. Trong cuộc đời, trừ những năm ở nước ngoài, hầu như năm nào ông cũng dành cả tháng về sống tại trang trại Butleropka. Ở đây Butlerop trồng hoa, xây dựng, làm ruộng, chữa bệnh và đi săn.
Dân quanh vùng rất biết ơn Butlerop vì ông đã xây dựng được những ống dẫn nước kì lạ bằng lực của dòng nước, nước từ sông băng qua bờ vào ruộng. Bà con nông dân thường tìm đến ông xin thuốc. Họ tin rằng “thứ bột” mà ông cho họ có một sức mạnh đặc biệt và có những tính chất lạ kì.
Butlerop rất thích nuôi ong. Suốt ngày ông tha thẩn bên những tổ ong. Ông có thể ngồi hàng giờ quan sát cảnh sinh hoạt của loài ong trong cái tổ bằng kính do ông tự tay thiết kế. Những năm cuối đời, Butlerop quan tâm nhiều đến nghề nông. Ông sắm cày bừa, máy gieo hạt và chính ông đã đưa máy ra đồng cho chạy thử. Ông yêu tha thiết Butleropka của ông, yêu cảnh đồng quê và những người nông dân bình dị.
Người ta còn giữ được bức thư do Butlerop viết cho cha vào lúc giao thừa khi ông còn là một cậu bé con. Bức thư có tên “Mong ước và hy vọng của con”. Trong bức thư, Xasa Butlerop viết: “Sau những chiến công khó nhọc vì lợi ích của Tổ quốc, con mong muốn cuối cùng sẽ được sống yên bình ở một nơi thanh vắng của tuổi ấu thơ, nơi lần đầu tiên con được nếm trải hương vị của cuộc đời với những người mà con hằng yêu mến… Cuối cùng con muốn đón nhận tuổi già và cái chết một cách yên bình bên những công việc ruộng vườn dân dã, lưu lại một kỉ niệm tốt lành và hữu ích về mình với những người xung quanh”.
Một ngày kia, đứng lên ghế với một quyển sách xếp trên giá, bất ngờ ông trượt chân ngã vật xuống và cảm thấy chân đau dữ dội. Rồi cảm giác đau nhanh chóng qua đi, ông nghĩ không có gì nghiêm trọng. Nhưng ông đã lầm, vẫn còn lại một khối u, chính khối u này đã gây viêm nghẽn mạch và dẫn tới tử vong.
Ngày 17 tháng 8 năm 1866, Butlerop qua đời tại trang trại Butleropka. Sau khi ông mất, đài tưởng niệm Butlerop được dựng trước tòa nhà khoa Hóa của trường Đại học Tổng hợp Matxcơva. Các công trình của ông đã được xuất bản, đó là thuyết cấu tạo hoá học mang tên Butlerop.



Người chinh phục nguyên tố chết 
H
enri Moissan sinh tại Paris vào ngày 28 tháng 9 năm 1852 trong một gia đình công nhân xe lửa bình thường. Từ nhỏ Moissan đã rất thông minh lanh lợi, chăm chỉ học hành, song vì gia đình quá nghèo ông đành bỏ học ở nhà chạy khắp nơi làm việc vặt để kiếm tiền.
Một cơ hội bất ngờ đến với Moissan khi ông nghe hai sinh viên nói sẽ có một giáo sư nổi tiếng đến trường họ diễn thuyết. Moissan liền lén lút đi theo họ đến trường nghe trộm. Ông phát hiện ra ở ngoài giảng đường đó có một lùm cây lớn có thể ẩn mình.
Sáng sớm hôm sau, Moissan đã vội vàng đến, đứng trốn ở vị trí bí mật đó. Không lâu sau toàn thể sinh viên đứng dậy đón vị giáo bước vào, lúc đó là khoảng tháng 5 tháng 6 nên cửa sổ của giảng đường mở lớn, tiếng giảng bài rõ ràng của giáo sư truyền ra ngoài. Moissan vừa nghe vừa ghi chép lại, hôm đó giáo sư giảng những kiến thức về lịch sử, một tiết học trôi qua, cuốn vở ghi chép của Moissan đã ghi đầy. Trước khi giáo sư giảng tiết thứ hai, Moissan chui ra, mãn nguyện quay về nhà.
Từ đó trở đi, Moissan đã tìm được một chỗ tuyệt vời để học tập, lượng kiến thức mà ông có ngày càng nhiều, đầu tiên là bên ngoài các giảng đường của trường, sau đó là giảng đường của trường, tuy học như vậy có mệt nhọc, kiến thức thu được có phần lộn xộn nhưng có hiệu quả so với việc tự học của ông. Tuy nhiên, Moissan vẫn có cảm giác hành động của mình như là đi ăn trộm đồ của người khác, ngay cả lúc say mê nghe giảng, ông cũng thấy không an tâm. Quả nhiên, hành động của ông không lâu sau đã bị phát hiện.
Một lần, trong giảng đường của Viện Khoa học lịch sử tự nhiên tại Paris, các viện sĩ đang chăm chú lắng nghe một diễn giả có kiến thức uyên thâm giảng bài, Moissan ở ngoài giảng đường dỏng tai lên lắng nghe. Sau đó, ông cũng quên mất mình đang trốn, từ từ chui từ bụi cây ra, tiến gần đến cửa lớp học. Vị giáo sư đang giảng bài bỗng dừng bài giảng, đôi lông mày của ông nhíu lại, ông nghiêm khắc chỉ ra cửa và hỏi: “Ai đứng ở đó làm phiền người khác, ra chỗ khác đi”.
Nghe câu nói của vị giáo sư nọ, Moissan cảm thấy rất buồn, tự trách mình không cẩn thận, rồi vừa khóc, vừa rời khỏi đó. Khi ấy một viện sĩ hơn 50 tuổi nhẹ nhàng bước ra và nhìn thấy Moissan ngoài cửa, ông lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ông đuổi theo, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Moissan. Sau khi hỏi chuyện, ông rất cảm động trước tinh thần hiếu học của Moissan. Biết Moissan rất thích hóa học, ông chủ động giới thiệu Moissan đến phòng thuốc làm phụ tá, Moissan vô cùng vui sướng, cảm ơn và vui vẻ đồng ý. Từ đó, Moissan vừa học vừa làm, bước vào con đường nghiên cứu khoa học.
Từ đó Moissan làm phụ tá trong phòng thí nghiệm của Fremy Edmond, nghe các bài giảng của Sainte Claire Deville và Henri Debray. Một năm sau, ông bỏ phòng thí nghiệm này và thành lập một phòng thí nghiệm nhỏ của riêng mình. Năm 1880, ông nhận được học vị tiến sĩ với luận án về chất xyanogien. Tiếp đó ông làm trợ giảng tại trường dược và năm 1866, ông nhận học hàm giáo sư. Năm 1899, ông là chủ tịch hội Hóa học vô cơ. Năm 1900, ông là giáo sư về hóa vô cơ tại đại học ở Paris.
Các nghiên cứu đầu tiên của ông liên quan đến việc trao đổi oxy và dioxit cacbon trong lá cây. Sau đó, ông rời khỏi lĩnh vực sinh học và nghiên cứu lĩnh vực hóa học vô cơ. Ông đã nghiên cứu các oxít sắt của kim loại, crom và muối chromous. Năm 1884 ông bắt đầu nghiên cứu về flo, một số phot pho hữu cơ và dẫn xuất của nguyên tố đó. Một năm sau ông đã thành công khi áp dụng các giải pháp để cô lập flo, nghiên cứu đầy đủ các đặc tính của khí và phản ứng của nó với các yếu tố khác.
Năm 1892, Moissan đưa ra lý thuyết kim cương có thể được tổng hợp bằng cách kết tinh cacbon. Ông đã thiết kế và phát triển các lò điện hồ quang, đạt được nhiệt độ lên đến 3.500 °C, để sản xuất kim cương nhân tạo. Ông sử dụng lò để bay hơi nhiều chất vốn được xem như không thể tan và tạo nhiều hợp chất mới, đặc biệt là cacbua, silicides và borides. Năm 1891 ông đã phát hiện ra cát kim cương dùng để mài. Nghiên cứu của ông về cacbua và phản ứng của nó với nước dẫn đến lý thuyết trong một số trường hợp, dầu khí có thể được hình thành bởi phản ứng giữa cacbua và nước.
Xung quanh việc tìm ra chất flo, có một giai thoại rất hay về ông. Năm 1878, khi Moissan đang là thực tập sinh ở phòng thí nghiệm của E. Fremy, có lần một người bạn cùng học cầm một bình hóa chất, nói với ông:
- Đây là kali florua. Cho tới bây giờ, trên thế giới vẫn chưa có một người nào có thể tách ra đơn chất flo cả!
- Lẽ nào giáo sư E. Fremy của chúng ta cũng không thể tách nó ra sao? Moissan ngạc nhiên hỏi.
- Đúng thế! Trước đấy cũng có rất nhiều người làm thí nghiệm nhưng đều thất bại. Nghe giáo sư E. Fremy nói, 60 năm trước đây (năm 1810), nhà điện hóa Anh H. Davy đã thử tách flo nhưng không thành công, lại bị trúng độc. Đến năm 1834, học trò của Davy là nhà vật lý M. Faraday cố gắng tìm cách giải quyết, tách flo bằng cách điện phân một số florua ở trạng thái nóng chảy, nhưng cũng thất bại. Năm 1836, hai anh em G. Knox và R.T. Knox người Ailen cũng thí nghiệm 5 năm liền việc điều chế flo nhưng kết quả người anh bị trúng độc chết, người em bị trúng độc nhẹ hơn đã phải điều dưỡng suốt một thời gian dài. Ngoài ra, một số nhà bác học khác cũng chia sẻ số phận thảm thương như anh em nhà Knox khi thí nghiệm điều chế flo đơn chất. Hãy nhớ đấy, Moissan. Flo là “nguyên tố chết”! Đừng chạm đến nó!
Người bạn rất xúc động nói một thôi một hồi như vậy. Moissan lặng lẽ nghe, rồi một lúc sau, nghiêm trang nói:
- Tôi không sợ! Tôi nhất định sẽ điều chế cho kì được đơn chất flo!
Người bạn rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Moissan, cũng nói rất nghiêm túc:
- Nếu thế anh phải hết sức cẩn thận. Làm không khéo là phải đổi bằng tính mạng đấy!
Sau lần trò chuyện đó, việc chế flo đơn chất luôn luẩn quẩn trong đầu óc của Moissan: “flo đơn chất, nguyên tố chết! Làm thế nào để chế ra flo đơn chất đây?” Moissan cứ suy nghĩ mãi, trong mơ cũng chỉ nghĩ đến flo đơn chất!
Năm 1885, Moissan bắt đầu nghiên cứu phương pháp điều chế flo đơn chất. Ông suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, tỉ mỉ tìm ra các tính chất của hợp chất flo. Ban đầu ông định dùng hợp chất flo tác dụng với photpho, trước tiên chế ra photpho florua, sau đó đem photpho florua đun nóng với oxy, hy vọng từ đó thu được flo đơn chất. Do bảng hệ thống tuần hoàn vào thời đó vẫn chưa đầy đủ, công thức hóa học của hợp chất flo và oxy còn chưa được hiểu rõ một cách cơ bản nên thí nghiệm của Moissan bắt đầu khá mò mẫm, và với thí nghiệm trên, đương nhiên là ông đã thất bại.
Nhưng Moissan là con người không ngừng cố gắng một khi chưa đạt được mục đích. Cứ phương án này thất bại, ông lại tìm ngay một phương án khác. Ông nghĩ: “Flo là nguyên tố hoạt động hóa học mạnh nên không thể chế ra nó ở nhiệt độ cao, do ở nhiệt độ cao nó càng hoạt động hóa học mạnh hơn, vì thế không dễ gì tách riêng flo đơn chất. Xem ra chỉ có cách điện phân! Davy đã từng dùng cách đó nhưng không thành công, mình thử lại xem sao!”
Sử dụng cách điện phân để chế flo đơn chất, trước tiên Moissan chế ra một hợp chất cực độc: asen florua. Ông cho vào asen florua một lượng nhỏ kali florua, xếp đặt cẩn thận trang bị điện phân rồi cho truyền điện tới.
Thoạt đầu, phản ứng xảy ra rất thuận lợi, nhưng chỉ sau mấy phút cực âm đã bị che phủ một lớp chất màu vàng nhạt, làm phản ứng dần dần ngừng lại. Khi đó, Moissan cảm thấy toàn thân rã rời, tim đập thình thịch, thở hổn hển, khó nhọc.
“Nguy rồi! Lẽ nào mình cũng giống như các nhà hóa học trong lịch sử, bị trúng độc mà chết? Tuyệt đối không thể thế được, cần phải mau chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, càng nhanh càng tốt!”
Nghĩ vậy, ông vội bước ra ngoài, nhưng lúc đó đã không sao nhấc chân lên nổi. Ông vừa cố đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, ngã ngồi xuống chiếc ghế. May thay, tâm trí ông vẫn còn tỉnh táo. Ông cố sức ghì cánh tay phải đề ngắt cầu dao điện, cắt đứt dòng điện truyền vào thiết bị điện phân, sau đó mới ngã lăn ra sàn.
Vài giờ trôi qua, khi Moissan tỉnh dậy, vợ ông đang phủ phục xuống bên ông nức nở, mặt đẫm nước mắt.Tuy nhiên Moissan vẫn không chịu đầu hàng và lại bắt tay vào một thử nghiệm mới. Ông hì hục suốt 4 ngày để làm một chiếc ống hình chữ U bằng graphit cứng chắc, sau đó đem kali florua hòa trộn với axit flohidric khan, cho vào ống hình chữ U, đậy nút xoáy ốc làm bằng graphit, bên ngoài bao lại cho thật kín, rồi tiến hành điện phân ở nhiệt độ thấp.
Thành công đã đến. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1886, từ cực âm của trang bị điện phân cuối cùng đã bốc ra khí flo đơn chất. Khí đó sau khi gặp silic đã cháy và tạo thành silic florua. Moissan đã viết báo cáo gửi Viện khoa học về việc ông đã lần đầu tiên chinh phục được “nguyên tố chết ” – flo đơn chất (F2).
Trong cả cuộc đời nghiên cứu khoa học, Moissan đã viết hơn ba trăm ấn phẩm, những công trình đáng chú ý của ông là “Lò hồ quang điện”, “Flo và các hợp chất của nó”, “Hóa học vô cơ”.
Moissan, được tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh, được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học. Năm 1887 ông được nhận giải Prix Lacaze; huân chương Davy năm 1896 và huân chương Hofmann năm 1903. Ông còn là thành viên danh dự của nhiều hội khoa học khác. Ông là người đầu tiên thu được đơn chất flo (F) từ dung dịch, sau đó phát minh ra lò điện nhiệt độ cao. Năm 1906, ông giành được giải Nobel hóa học.
Moissan quan niệm: Một con người nên tự đặt ra những mục đích cao quý để phấn đấu, chỉ có như vậy, họ mới cảm thấy mình thực sự là một con người, chỉ có như vậy, họ mới tiến lên phía trước.
Ngày 20 tháng 2 năm 1907, ngay sau khi trở về từ lễ trao giải tại Stockholm, ông đột ngột qua đời tại Paris.



Người khai sinh ra điện hóa phân tích 
J
aroslav Heyrovsky sinh ngày 20 tháng 12 năm 1890. Cha mẹ của Heyrovsky đều là những người có học vấn, từ nhỏ Heyrovsky đã được giáo dục phải luôn tập trung tinh thần trong học tập. Sự tập trung nghiêm túc trong học tập đã khiến Heyrovsky nổi tiếng trong đám bạn học, mọi người đều nói, chẳng có lỗi sai nào thoát khỏi đôi mắt của Heyrovsky.
Một buổi chiều, mặt trời đã thu lại những ánh sáng cuối cùng, mọi người trong gia đình Heyrovsky ngồi trong phòng ăn chờ ăn cơm, chỉ có cậu con trai là chưa thấy đâu. Đúng lúc mọi người đang lo lắng thì Heyrovsky mặt mày ủ rũ quay về. Nhìn thấy gương mặt buồn bã của con, người mẹ vội vàng hỏi:
- Sao thế, sao con lại không vui như vậy?
Heyrovsky không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn nhưng vì rõ ràng là có chuyện buồn, không thể nuốt được nên đành để dao nĩa xuống, rồi quay sang mẹ nói.
- Hôm nay thầy giáo yêu cầu con lên bảng làm bài, con làm sai, sau đó thầy lại cho một bài tập như thế con lại làm sai, đến tận bây giờ con vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Người cha ngồi bên cạnh nói:
- Bất luận thế nào, trước khi giải quyết vấn đề phải ăn cơm đã, không thể để việc không làm tốt ảnh hưởng tới khiến các việc khác cũng làm không tốt.
Heyrovsky nhìn cha rồi lại bắt đầu ăn, ăn hết một nửa suất ăn. Sau khi ăn xong, mẹ Heyrovsky đi tới phòng của con, rủ cậu cùng đi dạo với các anh chị em, muốn giúp cậu thoải mái một chút. Vừa ra khỏi cửa, trong khung cảnh đẹp đẽ, mọi người đang cười nói, hít thở không khí trong lành, cảm nhận cuộc sống vui vẻ, tâm trạng Heyrovsky cũng khá lên một chút, đầu óc cũng thoải mái hơn.
Sau khi đi dạo về, Heyvrosky lập tức về phòng khóa cửa, xem xét lại những gì mình đã làm sai. Lúc này đầu óc sáng suốt, suy nghĩ cũng mạch lạc hơn. Một rồi hai giờ trôi qua, trong phòng khách các anh chị em của Heyvrosky đang ăn hoa quả, chơi đùa, chờ mãi không thấy Heyvrosky xuống, họ lũ lượt kéo đến phòng cậu. Chỉ thấy Heyrovsky đang bò bên bàn tập trung suy nghĩ, xung quanh là một đống giấy viết đầy những con số. Anh trai Heyvrosky bước tới nói:
-Để anh tính giúp em, em ra ngoài chơi với mọi người đi, đừng ngồi ở đây, sẽ buồn đến chết mất.
Nói xong liền kéo Heyrovsky đi, nhưng Heyrovsky vẫn không ngẩng đầu lên nói:
- Mọi người đi chơi đi, em phải tự làm mới tìm ra chỗ sai, không lần sau lại sai tiếp.
Lại một giờ nữa trôi qua, rốt cuộc Heyrovsky cũng vui vẻ bước ra khỏi phòng, nói với cha:
- Con đã biết con sai ở đâu rồi.
Người cha vỗ vai cậu nói:
- Con trai, làm tốt lắm, con sẽ thành công.
Sau này, chính dựa vào sự kiên quyết đến cùng đó mà Heyrovsky đã bước lên đỉnh cao của môn hóa học.
Heyvrosky theo học tại trường trung học cho đến năm 1909 và bắt đầu học hóa học, vật lý, và toán học tại Đại học Charles ở Prague. Từ năm 1910 đến năm 1914 Heyvrosky tiếp tục học tại trường Đại học College London, dưới sự hướng dẫn của giáo sư William Ramsay, W. C. McC. Lewis, và F. G. Donnan. Ông đặc biệt thích cộng tác với Giáo sư Donnan trong lĩnh vực điện hóa.
Trong Thế chiến I, Heyrovsky làm việc trong một bệnh viện dã chiến như một nhà hóa học và nhà phóng xạ học, ông tiếp tục học và nhận bằng ở Praha năm 1918 và ở London năm 1921. Heyrovsky bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu bằng cách làm trợ lý cho Giáo sư B. Brauner ở Học viện Hóa phân tích của Đại học Charles, Praha; ông được đề bạt làm Phó Giáo sư năm 1922 và năm 1926 ông trở thành giáo sư đầu tiên của Đại học khoa Hóa lý.
Phát minh của Heyrovsky cho phương pháp cực phổ bắt đầu từ năm 1922 sau đó ông tập trung toàn bộ nghiên cứu khoa học môn điện hóa mới. Ông thành lập một trường học về cực phổ ngay trong trường đại học, và là người đi đầu nghiên cứu cực phổ. Năm 1950 Heyrovsky được bổ nhiệm làm giám đốc Học viện Cực phổ mới được hình thành, sau viện này hợp nhất vào Viện Hàn lâm Khoa học Tiệp Khắc.
Năm 1926 Heyrovsky kết hôn với Marie Koranová, có hai con, bé gái là Judith, và bé trai Michael.
Jaroslav Heyrovsky mất ngày 23 tháng 7 năm 1967. Ông được an táng tại nghĩa trang Vyšehrad ở Praha.
Rất nhiều Đại học và trường học tưởng nhớ Heyrovsky. Ông được bầu làm hội viên của Đại học College London năm 1927, và nhận bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Kỹ thuật Dresden năm 1955, Đại học Warsaw năm 1956, Đại học Aix-Marseille năm 1959, Đại học Paris năm 1960. Ông còn là thành viên danh dự của Học viện Mỹ thuật và Khoa học Hoa Kỳ năm 1933; Học viện Khoa học Hungary năm 1955; Học viện Khoa học Ấn Độ, Bengalure năm 1955; Học viện Khoa học Ba Lan, Warsaw năm 1962; hội viên của Học viện Khoa học Đức, Berlin, năm 1955; thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên Đức, Leopoldina (Halle-Saale) năm 1956; thành viên ngoại quốc của Học viện Khoa học Hoàng gia Đan Mạch, Copenhagen năm 1962; Phó chủ tịch Liên minh Vật lý Quốc tế từ năm 1951 đến năm 1957; Chủ tịch và thành viên danh dự đầu tiên của hội cực phổ London; thành viên danh dự của Hội cực phổ Nhật Bản; thành viên danh dự Hội Hóa học Tiệp Khắc, Áo, Ba Lan, Anh và Ấn Độ. Bài thuyết trình về cực phổ của Heyrovsky được diễn thuyết tại Hoa Kỳ năm 1933, Liên Xô năm 1934, Anh năm 1946, Thụy Điển năm 1947, Trung Quốc năm 1958, và Ai Cập từ năm 1960 đến năm 1961.
Tại Tiệp Khắc, Heyrovsky được trao Giải thưởng Nhà nước hạng nhất năm 1951, Huân chương Cộng hòa Tiệp Khắc năm 1955. Sau khi ông mất, miệng núi lửa trên Mặt trăng được đặt là Hevrosky để tưởng nhớ ông.
Heyrovsky đã phát minh ra phương pháp cực phổ, cha đẻ của điện hóa phân tích. Ông là người sáng lập phương pháp nghiên cứu cực phổ và dành toàn bộ hoạt động khoa học của mình cho sự phát triển và hoàn thiện lĩnh vực này. Khi nghiên cứu (1922) điện phân trên điện cực giọt - thủy ngân - ông đã xác định sự phụ thuộc giữa thế khử và thế oxy hóa các chất với bản chất của chúng, cũng như sự phụ thuộc giữa đại lượng dòng khuếch tán với nồng độ chất trong chất điện li. Phát minh này là cơ sở để nghiên cứu các phương pháp cực phổ.
Năm 1925, ông phát triển phương pháp nghiên cứu cực phổ áp dụng cho điện cực giọt - thủy ngân. Cộng tác với Shikata thiết kế, ông chế tạo cực phổ ký - thiết bị tự động đầu tiên cho các phòng thí nghiệm phân tích. Ông đã thành lập các phương pháp cực phổ để xác định tất cả các nguyên tố, kể cả các nguyên tố đất hiếm họ Lantanoit và Actinit đặt nền móng cho phương pháp cực phổ dao động. Năm 1959, Heyrovsky được giải thưởng Nobel về hóa học.
Nói về những thành quả của mình Heyrovsky quan niệm: Tất cả các phát minh vĩ đại đều phải trải qua một thời gian dài lao động cực nhọc mà thành.



Người tiên phong trong ngành hóa học 
G
erhard Ertl sinh ngày 10 tháng 10 năm 1936 tại Stuttgart-Bad Cannstatt, Đức. Từ năm 1955 đến năm 1957, ông đã học tại Đại học Kỹ thuật Stuttgart, sau đó học tại Đại học Paris (1957-1958) và Đại học Ludwig Maximilians ở München (1958-1959). Ông đã hoàn thành chương trình diplom vật lý (tương đương với thạc sĩ) tại Đại học Kỹ thuật Stuttgart năm 1961, đi theo người hướng dẫn luận văn Heinz Gerischer đến München và nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật München năm 1965.
Sau khi nhận được học vị tiến sĩ, ông đã trở thành trợ giảng tại Đại học Kỹ thuật München (1965-1968). Từ năm 1968 đến năm 1973, ông là giáo sư và giám đốc tại Đại học Kỹ thuật Hannover. Sau đó ông là giáo sư tại Viện hóa lý, Đại học Ludwig Maximilians (1973-1986). Trong thập niên 1970 và 1980, ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ California, Đại học Wisconsin-Milwaukee và Đại học California tại Berkeley. Năm 1986, ông là giáo sư tại Đại học Tự do Berlin và tại Đại học Kỹ thuật Berlin. Ông là giám đốc Viện Fritz Haber của MPG từ năm 1986 cho đến khi về hưu năm 2004. Ông đã trở thành giáo sư tại Đại học Humboldt Berlin năm 1996.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao Giải Nobel Hoá học 2007 cho Gerhard Ertl, Đức vì những nghiên cứu của ông về các tiến trình hoá học trên các bề mặt chất rắn.
Các nghiên cứu của ông mang tính đột phá, đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp hoá học và có thể giúp hiểu nhiều tiến trình, chẳng hạn như tại sao sắt lại gỉ, cách thức hoạt động của pin nhiên liệu và các chất xúc tác trong xe hơi...
Các phản ứng hoá học trên các bề mặt xúc tác đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất phân hoá học. Hoá học bề mặt thậm chí có thể giải thích sự huỷ hoại tầng ozone - những bước quan trọng trong phản ứng này thực sự xảy ra trên bề mặt của các tinh thể băng nhỏ trong tầng bình lưu.
Ngành công nghiệp chất bán dẫn là một lĩnh vực nữa phụ thuộc vào sự hiểu biết hoá học bề mặt. Chính nhờ những tiến trình được phát triển trong ngành công nghiệp chất bán dẫn mà ngành khoa học hoá học bề mặt bắt đầu nổi lên vào những năm 1960.
Gerhard Ertl là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của các kỹ thuật mới này. Ông đã từng bước tạo ra phương pháp nghiên cứu hoá bề mặt bằng cách chứng minh cách thức sử dụng các quy trình thí nghiệm khác nhau để xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về một phản ứng bề mặt. Ngành khoa học này đòi hỏi các thiết bị thí nghiệm chân không tiên tiến vì mục đích là quan sát các lớp nguyên tử và phân tử riêng rẽ hoạt động trên bề mặt cực kỳ tinh khiết của kim loại.
Gerhard Ertl đã chỉ ra cách thức có được các kết quả đáng tin cậy trong lĩnh vực nghiên cứu khó khăn này. Hiểu biết của ông là nền tảng khoa học của lĩnh vực hoá nghiên cứu hiện đại: phương pháp luận của ông được sử dụng trong cả nghiên cứu lẫn việc phát triển các tiến trình hoá công nghiệp. Gerhard Ertl cũng nghiên cứu quá trình oxy hoá trên platinum - một phản ứng diễn ra trong chất xúc tác ở xe hơi để làm sạch khói thải.



John Dalton và thuyết nguyên tử 
J
ohn Dalton sinh ngày 6 tháng 9, năm 1766 trong một gia đình dệt vải nghèo tại Eaglesfield, một vùng phía Tây Bắc nước Anh. Năm 12 tuổi ông đã từng trông coi ngôi trường làng. Thời niên thiếu, để có đủ điều kiện tiếp tục theo học và đeo đuổi lòng đam mê khoa học của mình, John Dalton phải trốn nhà để đi trợ giảng ở một trường trung học tại Kendan (khi ấy, ông chỉ mới 15 tuổi). Vài năm sau, khi Dalton 19 tuổi, ông đã được cử giữ chức hiệu trưởng trường trung học này. Về sau, ông trở nên nổi tiếng vì những đóng góp, lý giải của ông trong thuyết nguyên tử và các nghiên cứu của ông về bệnh mù màu. Lý thuyết về nguyên tử của Dalton là cơ sở để xây dựng các lý thuyết khác về nguyên tử sau này.
Năm 1790 Dalton đã định chọn ngành luật hay y khoa, nhưng dự định của ông không được người thân chấp nhận, nên ông vẫn ở lại Kendal đến tận mùa xuân năm 1793 mới chuyển đến Manchester. Dalton được bổ nhiệm làm giáo viên dạy toán và khoa học tự nhiên ở Học viện Manchester, sau đó năm 1803, ông trở thành một giáo viên dạy toán và dạy hóa, vừa dạy công vừa dạy tư.
Lối sống của Dalton chịu ảnh hưởng sâu sắc của một tín đồ phái giáo hữu (Quaker), một nhà khí tượng học xuất sắc, người đã làm ông quan tâm đến những vấn đề của toán học và khí tượng học. Đó là thời gian khi ông đi dạy học ở làng Kendal. Tại đây, ông đã tìm thấy trong thư viện nhà trường những sách Principia của Newton, những tác phẩm của Boyle và cuốn “Lịch sử thiên nhiên” của Buffon, cùng với một kính viễn vọng phản chiếu dài 2 feet và một kính hiển vi hai thấu kính. Ông đã chịu ảnh hưởng của một triết gia thiên nhiên mù nhưng là một thiên tài, John Gough, mà Dalton đã mô tả trong một lá thư viết cho một người bạn “ông ấy thông thạo mọi ngành toán học... Ông ấy có thể chỉ rờ, nếm và ngửi là có thể biết được mọi thứ cây cỏ trong khoảng cách 20 dặm”. Chính Wordsworth trong “Du ngoạn” cũng đã ca ngợi John Gough. Thụ giáo với Gough, Dalton học được kiến thức cơ bản về các tiếng La tinh, Hi Lạp và Pháp, dẫn nhập vào toán học, thiên văn học và mọi khoa học quan sát.
Khi giáo phái Quaker mở trường đại học riêng của họ tại Manchester, Dalton trở thành giáo sư toán học và triết học tự nhiên. Trong Hội Văn học và Triết học Manchester, ông tìm được những thính giả say mê những thí nghiệm của ông. Ông giảng cho họ “Những sự kiện kỳ lạ liên quan đến thị giác về màu sắc”, có lẽ là công trình đầu tiên có hệ thống về tật mù màu sắc, mà cả John và em ông là Jonathan đều mắc phải. “Sau khi nhiều lần bị sai lầm vì dựa vào kết quả của người khác, tôi đã quyết định sẽ chỉ viết rất ít và chỉ viết về những gì chính tôi có thể xác nhận bằng kinh nghiệm”. Ông quan sát hiện tượng bắc cực quang, gió xích đạo, nguyên nhân của mây và mưa và cũng cải tiến các dụng cụ đo mưa, các dụng cụ đo áp suất, đo nhiệt độ và độ ẩm. Quan tâm của Dalton về khí quyển đã cung cấp phương pháp hóa học để dẫn ông đến với nguyên tử.
Dalton bắt đầu đi tìm “những phân tử sơ đẳng này”, tìm kiếm những cách thực nghiệm để đưa chúng vào một hệ thống định lượng. Vì các chất khí là những dạng vật chất có cấu trúc lỏng lẻo nhất và di động nhất, Dalton đã tập trung vào khí quyển, là hỗn hợp các chất khí làm thành không khí, để làm “khởi điểm cho suy nghĩ của ông về nguyên tử”. Ông viết cho các đồng nghiệp trong Hội Văn học và Triết học Manchester của ông “Tại sao nước không chấp nhận thể tích của mọi chất khí như nhau? Tôi hầu như tin chắc rằng hoàn cảnh tùy thuộc khối lượng và số lượng của những phân tử sơ đẳng của mỗi chất khí - những phân tử nào nhẹ nhất và ở thể đơn thì khó hấp thu nhất, các phân tử khác dễ hấp thu hơn, tùy theo khối lượng và tính phức tạp của chúng gia tăng”.
Dalton đã khám phá ra, không khí không phải là một hóa chất đơn dễ tan mà là một hỗn hợp các chất khí, mỗi chất khí luôn duy trì sự riêng biệt của mình và hoạt động độc lập. Kết quả các thí nghiệm của ông là tác phẩm nổi tiếng thời đại: Bảng Khối lượng các phân tử sơ đẳng của các chất khí và các vật thể khác. Lấy hydro là 1, ông đã phân mục 21 chất. Ông hình dung những “phân tử sơ đẳng” vô hình như là những quả cầu đặc cực nhỏ, giống như những viên bi nhưng nhỏ hơn nhiều và ông đề nghị đem áp dụng định luật Newton về lực hấp dẫn của vật chất vào những phân tử này. Ông nhắm tới “một cái nhìn mới về những nguyên lý đệ nhất của các yếu tố của vật thể và sự phối hợp của chúng”, mà ông “không nghi ngờ... trong tương lai sẽ mang lại những thay đổi tối quan trọng trong hệ thống hóa học và giản lược toàn thể hệ thống vào sự đơn sơ nhất và dễ hiểu đối với những người dốt nát nhất”. Khi ông chứng minh một “phân tử không khí tựa trên 4 phân tử nước”, giống như “một khối vuông các viên bi” mà mỗi viên bi nhỏ chạm vào viên bên cạnh, ông đã cung cấp một mô hình cho hóa học hữu cơ của thế kỷ tiếp theo.
Trong những bài giảng quen thuộc của mình, Dalton sáng chế ra “những ký hiệu riêng để biểu thị những yếu tố hay những phân tử sơ đẳng”, được liệt kê trong bảng khối lượng nguyên tử. Đương nhiên Dalton không phải người đầu tiên sử dụng các ký hiệu biểu thị các chất hóa học - các thợ hóa kim cũng có những ký hiệu riêng của họ. Nhưng ông có lẽ là người đầu tiên sử dụng các ký hiệu như thế trong một hệ thống các “phân tử sơ đẳng”. Ông lấy chất hydro làm đơn vị, rồi ông tính khối lượng các phân tử như là tổng số khối lượng của các nguyên tử hợp thành và như vậy ông đã cung cấp một tổng hợp mới cho khoa hóa học.
Nguyên tử không thể hủy của Dalton đã trở thành nền tảng của một khoa hóa học vừa xuất hiện, cung cấp những nguyên lý cơ bản - các định luật về sự cấu thành bền bỉ và những tỷ lệ đa dạng, sự phối hợp các yếu tố hóa học theo tỷ lệ đơn giản của các khối lượng nguyên tử của nó.
Năm 1787 ông bắt đầu ghi chép về khí tượng học, đưa vào đó hơn 200.000 các quan sát. Công trình đầu tiên của ông là “Các luận văn và quan sát khí tượng” (năm 1793), trong đó có nhiều ý tưởng là tiền đề cho các phát minh của ông sau này. Một tác phẩm khác của Dalton Những nguyên lý cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, được xuất bản năm 1801.
Năm 1808, John Dalton đã đưa ra lý thuyết nguyên tử để giải thích định luật bảo toàn khối lượng và định luật tỷ lệ các chất trong các phản ứng hoá học. Lý thuyết của ông dựa trên năm giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất phát biểu rằng tất cả vật chất đều được tạo thành từ các nguyên tử. Giả thuyết thứ hai là các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất. Giả thuyết thứ ba là các nguyên tử không thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi. Giả thuyết thứ tư là các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất. Giả thuyết thứ năm là trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp, phân tách hoặc tái sắp xếp lại. Lý thuyết của Dalton không chỉ giải thích các định luật trên mà còn là cơ sở để xây dựng các lý thuyết khác về nguyên tử sau này.
Dalton là thành viên của nhiều hiệp hội khoa học, viện sĩ thông tấn viện Hàn lâm Pháp năm 1816. Ông đã viết nhiều công trình nghiên cứu giải thích sức đẩy của hơi nước tăng lên thế nào tùy theo sự tăng lên của nhiệt độ. Ông cũng nghiên cứu bệnh loạn sắc trên bản thân mình vì ông bị mắc chứng bệnh ấy. Về hóa học, ông đã đưa ra định luật về áp suất riêng của chất khí và về sự hòa tan của hỗn hợp khí vào chất lỏng, sắp xếp bảng trọng lượng nguyên tử, trình bày rõ ràng cơ sở của thuyết nguyên tử sau này. Công trình có giá trị của ông là “Hệ thống mới của triết học hóa học”.
Dalton mất tại Manchester năm 1844 vì bị đột quỵ. Sau khi ông mất, để tưởng nhớ tới công lao của ông, một bức tượng bán thân ông được dựng tại Viện Hoàng gia Manchester.



Nhà hóa học của những nghiên cứu quan trọng 
H
ans Fischer sinh tại Höchst on Main. Cha là Dr. Eugen Fischer – giám đốc hãng Kalle & Co ở Wiesbaden kiêm phụ trách ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Stuttgart, mẹ là Anna Herdegen.
Ông học tiểu học ở Stuttgart, rồi học trung học ở Wiesbaden, tốt nghiệp năm 1899. Sau đó ông học hóa học và y học, ban đầu ở Đại học Lausanne rồi Đại học Marburg. Ông tốt nghiệp cử nhân năm 1904 và nhận bằng tiến sĩ y khoa năm 1908.
Ban đầu, ông làm việc ở một bệnh xá ở München, sau đó ở Viện Hóa học Berlin thứ nhất (First Berlin Chemical Institute) dưới sự lãnh đạo của Emil Fischer.
Năm 1911, Fischer trở lại München và một năm sau làm giảng viên về khoa nội (y học). Năm 1913 ông làm giảng viên khoa sinh lý học ở Viện Sinh lý München. Năm 1916 ông trở thành giáo sư môn Hóa Y (Medical Chemistry) ở Đại học Innsbruck rồi chuyển sang Đại học Wien năm 1918.
Từ năm 1921 tới khi qua đời, ông đảm nhiệm chức giáo sư môn hóa học hữu cơ ở Đại học Kỹ thuật München. Công trình khoa học chủ yếu của Fischer liên quan tới việc nghiên cứu về sắc tố trong máu, mật và chất diệp lục ở lá cây, cũng như về hóa học của pyrrole từ đó xuất ra các sắc tố.
Ông đã tổng hợp (1922) chlorin và các hợp chất pyrrol khác, thực hiện tổng hợp porfirin (1927) và bilirubin (1931), giải mã cấu tạo của chlorophyl a (1939) và b (1940). Ngoài ra, ông còn chứng minh (1929) hemoglobin của máu gồm protein - globin và phức sắt - he min.
Fischer nhận được nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải Nobel Hóa học năm 1930 cho công trình này. Để ghi nhớ công của ông đối với hóa học, năm 1976 hố trên Mặt trăng được đặt tên là Fischer.
Đáng tiếc là Fischer đã tự sát ở München sau khi công trình và viện (nơi ông làm việc) bị phá hủy trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai.



Người nổi tiếng trong lịch sử hóa học và vật lý 
J
oseph Louis Gay-Lussac sinh ngày 6 tháng 12 năm 1778 tại Saint Léonard de Noblat. Cha ông là Antoine Gay, sĩ quan cận vệ của nhà vua, ông nội là một bác sĩ y khoa. Năm 1789, cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ, Gay-Lussac phải học ở nhà. Năm 1795, khi tình hình dịu đi, Gay-lussac được gửi đến Paris để học trường kỹ thuật.
Năm 1797, Gay-lussac vào học trường Bách khoa, theo học môn khoa học tự nhiên. Trong thời gian học đó, ông được nhà hóa học nổi tiếng Claude-Louis Berthollet chú ý, sau này Claude trở thành một người bạn và cố vấn của ông. Sau ba năm học trường kỹ thuật, ông theo học trường cao đẳng ở Chaussées, và sau đó làm trợ lý cho Berthollet. Tại phòng thí nghiệm ở Arcueil, Gay-Lussac đã tiếp xúc với nhà khoa học vật lý và toán học Pierre Simon Laplace, nhà khoa học đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp sau này của ông.
Năm 1802, Gay-Lussac làm việc tại trường kỹ thuật. Trong cùng năm đó, ông cho xuất bản một bài báo quan trọng liên quan đến các tính chất của khí. Gay-Lussac nhận thấy tỷ lệ của các loại khí đều mở rộng khi nhiệt độ tăng lên. Đây là một khám phá quan trọng, mở đường cho khái niệm không tuyệt đối, nhiệt độ mà tại đó khối lượng của các chất khí giảm đến không. Cũng thời gian này ông bắt tay vào một loạt các thí nghiệm liên quan đến các hiện tượng của chất lỏng và hơi, cải tiến nhiệt kế và dụng cụ đo khí áp. Định luật về chất khí của Gay-Lussac, sau này gọi là định luật Charles và Gay-Lussac. Ông viết: Các thí nghiệm mà tôi mô tả, đã được thực hiện cẩn thận, chứng minh rằng oxy, hydrogen, nitơ, axit nitơ, amoniac, lưu huỳnh, cacbonic, khí, đều có một gia nhiệt như nhau không phụ thuộc vào các tính chất vật lý.
Năm 1804, Gay-Lussac và Jean Baptiste Biot được chính phủ Pháp ủy quyền do tác động của Berthollet và Laplace, lên không trung trong một khí cầu nóng để đo đạc từ trường của trái đất và thực hiện các thí nghiệm khác, đo áp suất không khí và nhiệt độ. Họ thấy rằng các tính chất của từ trường không hề suy giảm ở độ cao bốn ngàn mét.
Năm 1805, Gay-Lussac cùng Alexander von Humboldt tới châu Âu, ông đã gặp gỡ nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong đó có Alessandro Volta. Trong chuyến đi này ông đã đo đạc từ trường trái đất và tới tham quan núi lửa Vesuvius, xem xét hoạt động của núi lửa. Cùng với Alexander von Humboldt, ông phát hiện thành phần cơ bản của khí quyển không thay đổi theo độ cao ngày càng tăng.
Năm 1807, một năm sau khi Gay-Lussac về Pháp, Berthollet thành lập một hội các nhà khoa học gọi là Societe d'Aucuiel. Gay-Lussac trở thành thành viên của hội này.
Trước đây, Joseph Priestley đã quan sát thấy một lượng oxy kết hợp với một khối lượng gấp đôi của hydro để tạo ra nước. Gay-Lussac đã mở rộng quan sát của mình ra các khí khác, và nhận thấy hydro và clo kết hợp với số lượng bằng nhau, trong khi một khối lượng nitơ và ba khối lượng của hydro kết hợp mới tạo ra hai khối lượng ammonia.
Từ năm 1808 Gay-Lussac được bổ nhiệm làm giáo sư vật lý tại Đại học Sorbonne, và năm 1809 ông đã trở thành giáo sư hóa học tại Đại học Bách khoa. Năm 1809, Gay- Lussac kết hôn với Geneviève Marie Joseph Rojot. Mối quan hệ của ông với vợ rất bền chặt và họ luôn hỗ trợ lẫn nhau. Cũng trong năm này, Gay-Lussac và Louis Jacques Thénard thành công trong việc cô lập một chất mà họ gọi là axit boric. Họ làm nóng axit boric với kali, tiếp tục nghiên cứu, thanh lọc các phần tử bằng cách nung nóng oxit với kali. Họ đã không thông báo họ phát hiện ra một nguyên tố cho đến tháng 11, một tháng trước khi Davy cũng tuyên bố đã cô lập nó. Trong cùng năm đó, Gay-Lussac và Louis Jacques còn đề cập đến khả năng của nguyên tố clo.
Năm 1815, Gay-Lussac thực hiện một số nghiên cứu quan trọng về iot và các hợp chất của nó. Gay-Lussac thường cho phép các nhà khoa học trẻ làm việc trong phòng thí nghiệm của mình, và theo cách này ông đã đào tạo được rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng cùng cộng tác trong nghiên cứu của ông. Thời gian này, sự cạnh tranh giữa Gay-Lussac và Davy qua việc phát hiện các nguyên tố một lần nữa lại được đặt ra trong việc tìm kiếm nhằm xác định bản chất của những gì sau này được biết đến là iot. Gay-Lussac công bố kết luận của mình trong một bài báo, một ngày trước khi Davy công bố điều này ở Hiệp hội Hoàng gia London. Năm 1832 Gay-Lussac từ chức giáo sư Đại học Sorbonne và giảng dạy hóa học tại Jardin des Plantes.
Có thể nói, Gay-Lussac đã phát hiện ra hai điều rất quan trọng khi thực nghiệm mà sau này được giải thích rõ trong lý thuyết nguyên tử của vật chất. Những phát hiện này chứng tỏ khả năng khái quát, tài năng của ông thấy được những gì là bản chất đằng sau các hiện tượng.
Ông là nhà hóa học, nhà vật lý Pháp nổi tiếng nhờ hai định luật liên quan đến các chất khí và công trình của ông về các hỗn hợp rượu-nước. Sau này, người ta đã sử dụng độ Gay-Lussac để đo nước uống có cồn trong nhiều quốc gia. Ông đã chứng minh rằng các loại khí khác nhau mở rộng ở mức tương tự khi phải tăng nhiệt độ ở áp suất không đổi. Ngoài ra Gay-Lussac còn là đồng tác giả phát hiện ra nguyên tố boron. Tác phẩm của ông thể hiện tài năng và có ảnh hưởng lâu dài về lịch sử hóa học và vật lý. Ông qua đời ngày 9 tháng 5 năm 1850, ở tuổi 72, tại Jardin des Plantes, Paris.
Sau khi ông mất, tại Paris, một đường phố và một khách sạn gần Sorbonne được mang tên ông. Mộ của ông đặt tại nghĩa trang nổi tiếng Père Lachaise ở Paris.



Người phát minh ra công thức hóa học hiện đại 
J
acob Berzelius, nhà hóa học Thụy Điển, sinh năm 1779. Khi còn trẻ, ông rất thích sưu tầm và phân loại côn trùng, điều này giúp ông có được khả năng khái quát khi hệ thống hóa ngành hóa học.
Cha mẹ mất sớm nên Jacob Berzelius phải tự lập. Năm 1802 ông tốt nghiệp y khoa trường Đại học Uppsala, với đề tài “Ảnh hưởng của dòng điện lên bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau”. Ông cũng quan tâm nhiều tới ngành điện và cùng với Hisinger thực hiện nhiều thực nghiệm quan trọng về hiện tượng điện phân và khoáng chất, đặt nền tảng cho nhiều công trình của ông sau này.
Năm 1807, khi 28 tuổi, ông được phong hàm giáo sư, trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, sau giữ chức chủ tịch. Từ năm 1812 cho tới 30 năm sau ông giữ chức thư ký Hội đồng khoa học. Vị trí làm việc với thu nhập cao và một phòng thí nghiệm hiện đại đã giúp ông cống hiến hoàn toàn cho nghiên cứu, thực nghiệm, viết sách và có quan hệ rộng rãi với tất cả các nhà khoa học cùng thời. Mặc dù Thụy Điển bị tách biệt với các trung tâm hóa học lớn nhưng Berzelius thường xuyên ra nước ngoài, làm quen với các nhà khoa học lớn cùng thời và tạo được uy tín lớn trên trường quốc tế.
Là nhà phân tích bậc thầy, Berzelius đã thiết kế và xây dựng nhiều thiết bị thí nghiệm theo quy trình phân tích mới, sớm trở thành tiêu chuẩn khắp thế giới. Chúng được mô tả trong cuốn sách “phòng thí nghiệm hoá học” có uy tín nhất thời đó.
Trong khi viết cuốn sách ấy, Berzelius đã gặp phải những vấn đề như “liệu các hợp chất hoá học có các thành phần với tỷ lệ xác định hay không”; đây là vấn đề trọng tâm của ngành hoá chất. Ông đã tiến hành tới 2000 phân tích hoá học để thẩm định định luật “tỉ lệ xác định” của Joseph Louis Proust. Điều này đã hỗ trợ cho sự hình thành lý thuyết nguyên tử của Dalton, trong đó Berzelius là người ủng hộ đầu tiên.
Vào năm 1811, Berzelius đã đưa ra hệ thống danh pháp hoá học với những ký hiệu mới cho các nguyên tố. Nhờ đó thể hiện được các thành phần hoá học của hợp chất một cách đơn giản, hợp lý và phổ thông. Hệ thống này đã thay thế cho hệ thống cồng kềnh của Dalton. Hiện tại hệ thống này vẫn còn được sử dụng với sự sửa đổi và được xếp vào một trong các đóng góp lớn nhất của Berzelius cho ngành hoá học.
Công trình nghiên cứu trước đó của Berzelius về điện và điện phân cũng cho ra đời lý thuyết nhị nguyên (điện hoá). Lý thuyết này coi hợp chất hoá học là tập hợp các thành phần mang điện tích dương và âm. Nó giải thích về sự hình thành hợp chất vô cơ là quá trình trung hòa lẫn nhau của cả hai thành phần có điện tích trái dấu.
Berzelius phân tích rất nhiều loại quặng và đã phát hiện hoặc tách được một số nguyên tố như xeri, selen, silic, ziricom, thori. Ông cũng đưa ra nhiều thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong ngành hoá học như hiện tượng đồng phân, sự xúc tác, protein và hiện tượng thù hình. Từ khoảng giữa những năm 1814-1828, Berzelius đã công bố bảng trọng lượng nguyên tử chuẩn xác đầu tiên. Năm 1818 ông được bầu làm chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển và được tấn phong danh hiệu “Hiệp sĩ”.
Từ năm 1822 cho đến cuối đời, Berzelius đã khảo sát toàn bộ sự tiến bộ của hoá học. Đó là những bản báo cáo nổi tiếng đăng tải trên Tạp chí Thông báo hàng năm và được dịch sang tiếng Đức
Berzelius hay ốm yếu, nhất là khi có tuổi. Năm 1832, ông bỏ học vị giáo sư, dành ít thời gian cho phòng thí nghiệm và ngày càng tham gia nhiều hơn vào các cuộc luận chiến. Ngày 7/8/1848 ông mất ở Stockholm để lại hình ảnh đáng kính trọng nhưng hoàn toàn xa lạ với giới hoá học trẻ.              
Theo nhận xét của nhà sử hoá học Henry Leicester sau này thì Berzelius là người bảo thủ. Mặc dù có khả năng thực nghiệm và khái quát hoá vấn đề nhưng các công trình của ông hầu như chỉ dựa vào những nguyên lý mà ông lĩnh hội được trong thập kỷ đầu sự nghiệp khoa học của mình, chủ yếu là hoá vô cơ. Hoá hữu cơ với các nguyên lý mới không phải là lĩnh vực mà ông có sở trường. Lý thuyết nhị nguyên của ông đã gặp phải khó khăn trong việc giải thích sự hình thành hợp chất hữu cơ và các hợp chất phối trí mới. Mặc dù Berzelius là người đầu tiên hoan nghênh học thuyết về gốc do Liebig và Woehler đề xuất, nhưng ông đã sớm nhận thấy nó ngược hẳn với thuyết nhị nguyên của mình khi Dumas phát hiện rằng clo có thể thay chỗ hydro trong gốc hữu cơ mà không làm thay đổi những tính chất cơ bản của hợp chất. Khi Pumas và August Laurent phát triển nguyên lý “thế” thành một đặc điểm chính của hoá hữu cơ, điều đó đã rung hồi chuông báo tử cho lý thuyết nhị nguyên, ít nhất là trong lĩnh vực hoá hữu cơ.
Berzelius không thừa nhận rằng Cl- có thể thay cho vị trí của H+. Sự công kích của ông đối với các nhà hoá học ngày càng trở nên thô bạo, và trong những năm cuối đời ông càng không muốn sửa đổi các ý tưởng trước đây của mình. Tài phân tích, khả năng tổng hợp - khái quát- hệ thống hoá cùng chuyên môn tốt về xuất bản học đã làm cho ông có ảnh hưởng cả lúc sinh thời lẫn sau khi mất gần nửa thế kỷ.
Hiện nay, các ký hiệu nguyên tố hoá học được sử dụng như Na (natri), Ca (canxi) được Jons Jakob Berzelius đề xuất. Ông cũng là người đã khám phá ra nguyên tố hoá học Selen (Se) là nguyên tố có thể gây chết người dù Selen lại giúp cho cây cối phát triển tốt.
Trước Berzelius đã có nhiều kiểu ký hiệu các nguyên tố khác nhau như người cổ đại dùng hình tượng các hành tinh biểu thị các nguyên tố như mặt trời là vàng, mặt trăng lưỡi liềm biểu thị bạc, kim tinh biểu thị đồng...
Đến thời Dalton - nhà vật lý người Anh - người đã sáng lập ra thuyết cấu tạo nguyên tử - ký hiệu hoá học vẫn không thoát khỏi kiểu tượng hình mà chủ yếu là những vòng tròn, bên trong có ghi các chữ Latinh ví dụ oxy là 1 vòng tròn rỗng, hydro là vòng tròn có gạch ngang nhỏ ở giữa còn các hợp chất như nước thì vẽ 2 ký hiệu oxy và hydro để biểu tượng là do các nguyên tố đó tạo thành. Đây là một phương pháp không thuận tiện đặc biệt khi biểu thị các hợp chất phức tạp.
Bởi thế Berzelius đã tiến hành cải cách bằng việc dùng các chữ cái đầu tiên của nguyên tố đọc theo chữ Latinh, nếu chữ cái đầu giống nhau thì tiếp chữ cái thứ hai viết chữ nhỏ bên phải chữ đầu tiên viết hoa.
Một năm sau, trong luận văn trình bày công thức hợp chất, ông đã sử dụng các con số để chỉ số nguyên tử một chất trong hợp chất đó ví dụ như CO2 nhưng số 2 được viết nhỏ hơn và viết phía trên đầu chứ không như kiểu viết phía dưới như hiện nay.
Loài người đã biết và vận dụng các chất hữu cơ rất sớm. Từ thời cổ đại họ đã biết làm rượu, chế giấm, thuốc nhuộm, giấy… Tuy nhiên những tri thức về hóa hữu cơ vô cùng ít ỏi. Cho đến đầu thế kỷ XIX, trong lĩnh vực sinh lý học và hóa học hữu cơ, người ta vẫn phổ biến và lưu hành một thuyết gọi là “Thuyết lực sống”. Theo thuyết này chất hữu cơ có thể sản sinh trong cơ thể động thực vật nhờ “lực sống”.
Vào thế kỷ XVIII, trong các phòng thí nghiệm, không ai có thể tổng hợp được chất hữu cơ. Đặc biệt nhà hóa học Berzelius – một nhà hóa học nổi tiếng và có uy tín thời đó - đã bỏ công mười mấy năm nhưng chẳng thu được kết quả gì và đã khẳng định là chất hữu cơ chỉ có thể sản sinh trong tế bào nhờ “lực sống”. Do uy tín của Berzelius, mọi người đã tin vào “thuyết lực sống”.
Vào năm 1823, sau khi đạt học vị tiến sĩ y học ngoại khoa, Frideric Wohler được tiến cử tới làm việc ở phòng thí nghiệm của Berzelius. Trong khi Wohler nghiên cứu phương pháp đơn giản để điều chế amon cyanat và khí amoniac, khi thử dùng axit cyanic và amoni hyđrôxi tiến hành phản ứng với ý đồ chế tạo amoni cyanat nhưng kết quả lại thu được một kết tủa trắng không phải là amoni cyanat. Trong một thời gian dài vấn đề luôn đặt ra cho ông là “chất kết tinh màu trắng này là gì?” Sau đó khi chuyển tới trường công nghệ Berlin, nhờ có những thiết bị hoàn chỉnh ông đã chứng thực chất kết tinh màu trắng chính là urê. Sau gần 4 năm vất vả cuối cùng Wohler đã điều chế ra được chất hữu cơ đầu tiên.
Những công bố về việc điều chế được chất hữu cơ đầu tiên của Wohler đã gây chấn động lớn trong giới hóa học. Tuy nhiên Berzelius lại cho rằng “nếu tổng hợp nhân tạo được chất hữu cơ thì có thể chế tạo đứa bé trong phòng thí nghiệm được hay không?” và có một số nhà khoa học lại dựa vào lý luận của Berzelius và cho rằng urê không phải là chất hữu cơ chính thống bởi vì đó là chất thải ra từ động vật, là thứ chẳng cần thiết. Tuy nhiên sau đó các nhà hóa học khác lần lượt điều chế thành công các hợp chất hữu cơ khác như axit axetic, axit malic,… Những điều trên đã khiến “Thuyết lực sống” của Berzelius đổ nhào. Cuối cùng Berzelius đã phải thừa nhận thành quả của Wohler. Từ đó một ngành hóa học mới ra đời và được gọi là “Hóa học hữu cơ”.
Trong lịch sử hóa học, Berzelus được đánh giá là người phát minh công thức hóa học (chemical formula) hiện đại và được coi như cha đẻ của hóa học hiện đại; người khám phá ra silicon, selenium, thorium, và cerium.
Mặc dù phải tự học là chính, nhưng Berzelius vẫn là nhà hoá học lớn nhất của Thụy Điển và ông có uy tín lớn trong thời kỳ quan trọng đó. Không mấy người có ảnh hưởng sâu rộng như ông đối với toàn bộ ngành hoá học trong một giai đoạn dài đến như vậy.



Người khám phá ra oxy 
C
harles Guillaume Scheele (Silơ) sinh năm 1742 ở Stralsund. Ông có tinh thần tự học từ thuở nhỏ. Nhà nghèo nên ông đã phải chắt bóp mọi thứ, đi làm thuê cho nhà bào chế để lấy tiền mua sách. Từ năm 14 tuổi, ông đã say mê tìm hiểu về hóa học. Năm 1775, những công trình thực nghiệm của Scheele đã nổi tiếng thế giới.
Scheele là nhà hoá học nổi tiếng của thế kỷ XVIII. Ông đã phát minh nhiều định luật cơ bản của hoá học. Ông có tài quan sát tuy còn coi nhẹ mặt định lượng chính xác trong phòng thí nghiệm. Ông thường dùng những dụng cụ thí nghiệm khá đơn sơ như chai, cốc, bình cầu.
Trong lịch sử hóa học, ông được xem là người đã phát hiện ra rất nhiều thành phần hoá học quan trọng trong đó có chất oxy (người đồng phát hiện ra oxy với Scheele là Joseph Priestley). Ngoài ra, Scheele còn phát hiện ra molypden, vonfram (kim loại dùng để làm tóc bóng đèn điện), mangan, clo….
Scheele có thói quen làm việc say mê. Công việc thí nghiệm của ông phải tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hoặc dễ nổ, cháy và có thể gây ra những tai họa bất ngờ.
Có giai thoại kể, một lần, trước khi vào phòng thí nghiệm với khí clo, ông dặn người giúp việc:
- Tôi sắp làm thí nghiệm với khí clo. Nếu chẳng may tôi ngã, gọi anh thì chớ vào vội mà phải mở tung cửa rồi chạy nhanh ra ngoài đấy.
Người giúp việc hốt hoảng can ngăn nhưng ông điềm nhiên nói:
- Không thể ngừng việc này được. Tính mạng của tôi không phải là điều quan trọng! Quan trọng hơn là phải tìm ra những tính chất của khí clo cơ.
Nghe ông nói, người giúp việc chỉ biết lắc đầu, không biết phải nói với ông thế nào nữa.
Scheele là người đã điều chế ra oxy từ năm 1772, hiểu biết các tính chất của nó và gọi là “không khí lửa”. Do ông không công bố ngay kết quả, đến năm 1775 mới tập hợp các kết quả viết thành sách đưa in nên năm 1777, sách “Khái luận hóa học về không khí và lửa” mới ra đời. Với công trình này, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển dù chỉ là một sinh viên bào chế thuốc. Năm ấy ông 32 tuổi.
Ngày nay người ta coi như Scheele và Pơritli đều là những người khám phá ra oxy. Schelle chỉ nghiên cứu hóa học trong 16 năm nhưng đã khám phá ra khí clo bằng phản ứng cho axit HCl tác dụng vào mangan dioxit mà ông nhầm là một oxit vì vậy clo có tên ban đầu là Silơ. Ông đã nghiên cứu hai khoáng chất vonframit và graphit mà thời bấy giờ người ta thường nhầm lẫn chúng với nhau và đưa ra kết luận vonframit là hợp chất của vôi với một axit đặc biệt còn chưa biết, do đó quặng vonframit còn mang tên là silit. Ngoài ra Scheele còn điều chế nhiều axit hữu cơ.
Scheele cũng là nhà khoa học đã tìm ra phương pháp diệt khuẩn sơ khai nhất, sau này được ứng dụng và phát triển thành phương pháp tiệt trùng thực phẩm. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu như vậy, song Scheele lại là nhà khoa học có một thói quen rất tệ, đó là nếm thử những chất mà ông đã tìm ra. Và chính điều đó đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sau khi phát hiện ra chất hoá học có tên gọi là hydrogen cyanide, Scheele nếm thử chất độc chết người này. Và cuối cùng, ông đã bị nhiễm độc mà chết.



Người sáng lập điện hóa học 
D
avy sinh ngày 17 tháng 12 năm 1778 tại Penzance, Cornwall, vương quốc Anh. Sir (Ngài) Humphry là cách gọi trang trọng để chỉ địa vị xã hội của ông.
Từ thời niên thiếu, Davy đã say mê môn hoá học. Từ năm 1798, ông bắt đầu làm việc ở Viện Khí nén, đặt tại ngoại ô Bristol. Trong 3 năm làm việc ở đây, Davy đã nghiên cứu tác dụng sinh lý của các chất khí khác nhau: metan, cacbon dioxit, hydro và đặc biệt là nitơ (I) oxit.
Hồi đó nitơ (I) oxit được coi là nguồn gốc của nhiều loại bệnh tật. Davy đã phát hiện ra tính chất giảm đau của nitơ (I) oxit và xác định thành phần của hợp chất này. Năm 1800, Alessandro Volta giới thiệu pin lần đầu tiên. Davy đã sử dụng pin này để tách các muối bằng cách mà ngày nay người ta gọi là điện phân. Với nhiều pin mắc nối tiếp, ông đã tách ra các nguyên tố kali, natri và canxi, stronti, bari, magie. Ông cũng nghiên cứu năng lượng, tham gia vào việc nghiên cứu chia tách các muối này. Davy là một trong những người đầu tiên tiến hành phân huỷ nước theo phương pháp điện hoá nhờ pin Volta và khẳng định giả thuyết của Lavoisier là nước gồm oxy và hydro.
Trong thời gian 1800-1806, Davy nghiên cứu tác dụng của dòng điện của pin lên các chất khác nhau và đi đến kết luận như sau:
- Sự tạo thành các hợp chất hoá học là do lực hút tương hỗ của các hạt tích điện trái dấu.
- Tác dụng của dòng điện một chiều lên dung dịch các chất được giải thích là do các hạt mang điện của các chất đó bị đẩy khỏi cực mang điện cùng dấu và bị hút vào cực mang điện trái dấu.
- Có mối quan hệ chặt chẽ giữa độ lớn và dấu của điện tích các chất và ái lực hoá học của chúng.
Năm 1801, ông được chỉ định làm giáo sư tại Viện Hoàng gia của Anh và viện sĩ Hội Khoa học hoàng gia Anh, sau đó ông là chủ tịch của hội này.
Thời gian này, có rất nhiều thí nghiệm về điều chế các chất nguyên chất bằng phương pháp điện phân mà Davy tiến hành, dựa trên lý thuyết điện hoá. Thực hiện quá trình điện phân natri hidroxit và kali hidroxit nóng chảy, Davy quan sát thấy trên điện cực âm tạo thành những hạt natri và kali kim loại. Năm 1808, Davy tìm ra phương pháp điện phân muối của các kim loại kiềm thổ trên anôt bằng platin, bao quanh catôt là thuỷ ngân. Cũng trong năm này, Davy đã thu được magie, canxi và bari ở trạng thái nguyên chất, xác định bản chất kim loại của stronti. Hai năm sau, nhờ phương pháp điện phân, ông đã chứng minh được bản chất nguyên tố của clo.
Năm 1812, Davy được phong tước hiệp sĩ, đọc bài diễn thuyết chia tay tại Viện Hoàng gia, và cưới một góa phụ giàu có là Jane Apreece. Sau kỳ nghỉ dài tại châu Âu lục địa, ông bắt đầu sản xuất đèn Davy là loại đèn an toàn cho công nhân mỏ.
Khi nghiên cứu, ông cũng chỉ ra rằng oxy không thể thu được từ các chất gọi là axit oxymuriatic và chứng minh rằng chất thu được là một nguyên tố, ông đặt tên nó là chlorine. Phát minh này đã lật đổ định nghĩa của Lavoisier về axít như là hợp chất chứa oxy.
Năm 1813, độc lập với Gay-Lussac, Davy khẳng định iot là một nguyên tố chứ không phải một hợp chất. Davy lần đầu tiên dùng phương pháp điện phân để nghiên cứu tính chất của flo. Nhưng ông không tách được flo ở trạng thái tự do.
Năm 1815, Davy giả thiết các axit là các chất chứa hydro có thể thay thế – hydro một phần hay toàn phần bởi các kim loại. Khi các axít phản ứng với kim loại thì chúng tạo thành các muối. Các bazơ là các chất có phản ứng với axít để tạo ra muối và nước. Các định nghĩa này có tính thuyết phục trong nhiều thế kỷ.
Năm 1818, Davy được ban thưởng tước hiệu tòng nam tước. Năm 1824 ông đề xuất và cuối cùng đã tạo ra một lớp bọc bằng sắt cho thân tàu bằng đồng, đây là lần sử dụng đầu tiên của phương pháp bảo vệ catốt.
Davy đã tham gia giảng dạy giáo trình đầu tiên về hoá nông nghiệp. Ý kiến của ông về vai trò của muối khoáng trong dinh dưỡng của thực vật đã trở thành nội dung quan trọng trong hoá nông học.
Davy trở nên nổi tiếng nhờ các thực nghiệm về các phản ứng sinh lý của một số chất khí, trong đó có cả khí gây cười (oxit nitro).
Davy sau đó bị suy giảm thị lực vì gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm khi ông đang thử nghiệm nitơ triclorua.
Davy mất tại Genevơ, Thụy Sỹ, việc hít thở phải hơi của các loại hóa chất khác nhau cuối cùng đã tác động có hại đến sức khỏe của ông. Người trợ tá phòng thí nghiệm của Davy là Michael Faraday tiếp tục mở rộng các công trình của ông và sau đó đã trở nên nổi tiếng và có ảnh hưởng hơn - đến mức Davy cho rằng Faraday là phát hiện lớn nhất của đời ông. Tuy nhiên, Davy đã kết tội người trợ lý là ăn cắp ý tưởng của mình, điều này khiến Faraday đã phải giảm mọi nghiên cứu trong lĩnh vực điện từ trường cho đến tận khi người thầy thông thái của ông mất.



Người khám phá ra Hydrogen 
H
enry Cavendish sinh ngày 10 tháng 10 năm 1731. Ông là nhà vật lý, hóa học người Anh người đã phát hiện ra hydrogen, tính ra được một hằng số hấp dẫn và tính được khối lượng trái đất. Tên của Cavendish được đặt cho Phòng thí nghiệm Cavendish ở Đại học Cambridge, một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển mạnh ở vương quốc Anh về các lĩnh vực công nghệ cao.
Cavendish sinh ở Nice, Pháp. Mẹ ông là bà Lady Anne Grey, con của bá tước Kent và cha là Lord Charles Cavendish, con của bá tước Devonshire. Dòng họ của ông đã trải qua xuyên suốt hơn tám thế kỷ và có mối liên hệ mật thiết với nhiều gia đình danh giá ở Anh.
Năm 11 tuổi, Cavendish là học sinh ở học viện của tiến sĩ Newcome ở Hackney. Năm 18 tuổi (năm 1749), ông vào học tại trường Đại học Cambridge. Nhưng bốn năm sau đó, ông đã rời trường trước khi tốt nghiệp và viết công trình đầu tiên có tên gốc là “Factitious Airs”.
Cavendish là một con người thầm lặng và đơn độc, ông được mọi người coi là khá lập dị, ông không tạo dựng được bất kì mối quan hệ thân thiết với ai ngoài những thành viên trong gia đình. Có người từng nói rằng: Cavendish có một chiếc cầu thang xoắn bắc vào nhà ông qua cửa sau vì ông ngại đụng mặt người làm, vốn là một phụ nữ vì ông đặc biệt rất ngại ngùng khi tiếp xúc với phụ nữ. Đặc điểm tính cách khác thường này của ông về sau đã được xác nhận là hội chứng Asperger. Thú vui ngoài xã hội duy nhất của ông là tham dự Hiệp hội Hoàng gia, nơi mà các thành viên thường dùng bữa tối cùng nhau trong những cuộc gặp hàng tuần. Và ông hiếm khi bỏ lỡ những buổi tiệc đó, nơi ông được những người đương thời kính trọng bởi kiến thức uyên bác của mình. Bên cạnh đó, ông còn có một thú vui khác là sưu tầm các đồ nội thất độc đáo.
Cavendish được biết đến là một trong những nhà hóa học về các chất khí của thế kỷ thứ XVIII và XIX, cùng với một số các nhà khoa học khác như Joseph Priestley, Joseph Black, Daniel Rutherford. Bằng việc cho các kim loại phản ứng với các axit mạnh, Cavendish đã tìm ra khí hydro, và ông đã nghiên cứu về nó. Mặc dù một số đồng nghiệp khác, như Roberts Boyle, đã tạo ra được khí hydro sớm hơn nhưng Cavendish vẫn được giải thưởng vì đã nhận biết được nguyên tố này trong tự nhiên.
Cavendish đã tìm ra rằng khí hydro, cái mà ông gọi là “khí không cháy”, khi phản ứng với oxy sẽ tạo ra nước. James Watt và Antoine Lavoisier cũng đã làm những thí nghiệm tương tự. Và trong một thời gian dài, đã có sự tranh cãi gay gắt về việc ai là người đầu tiên thực hiện thí nghiệm trên.
Cavendish cũng đã tìm ra được gần như chính xác các thành phần khí quyển của Trái đất. Ông cho rằng: 79,167% là các chất khí “phlogisticated air”, bây giờ đã được xác định là khí nitơ và air, 22,8333% là các chất khí gọi là “dephlogisticated air”, khí oxy, chiếm 20,95%. Cavendish cũng khám phá ra rằng 1/20 bầu không khí của Trái đất được tạo nên từ một loại khí thứ ba vốn là khí argon, được William Ramsay và Lord Rayleigh tìm ra khoảng hơn 100 năm sau.
Định luật vạn vật hấp dẫn đã được Isaac Newton tìm ra năm 1687. Vào thời điểm đó, hằng số hấp dẫn trong công thức tính lực hấp dẫn vẫn chưa được đo đạc chính xác. Thí nghiệm xác định hằng số hấp dẫn dựa trên đo lực hấp dẫn giữa các vật thể trong phòng thí nghiệm ban đầu được đề xuất bởi John Michell, người đã chế tạo lò xo xoắn để đo mômen lực nhỏ một cách chính xác nhưng ông đã mất năm 1793 trước khi kịp thực hiện thí nghiệm của mình. Lò xo xoắn sau đó được chuyển giao cho Francis John Hyde Wollaston, rồi đến tay Henry Cavendish.
Khoảng năm 1797 đến 1798, Cavendish thực hiện lại dự định thí nghiệm của Michell, ghi chép lại kết quả trong quyển Philosophical Transactions năm 1798. Ông xây dựng lại lò xo xoắn, gắn hai viên bi kim loại vào hai đầu của một thanh gỗ dài 1,8 mét, rồi dùng một sợi dây mảnh treo cả hệ thống lên, giữ cho thanh gỗ nằm ngang. Sau đó, Cavendish đã dùng hai quả cầu bằng chì, mỗi quả nặng 159 kg, tịnh tiến lại gần hai viên bi ở hai đầu thanh gỗ. Để tránh bị gió thổi gây ra rung động, Cavendish đặt hệ thống trong buồng kín gió, và quan sát hệ thống thông qua kính viễn vọng.
Lực hấp dẫn do hai quả cầu chì tác dụng vào hai viên bi làm cho cây gậy quay một góc nhỏ. Cavendish đo góc này bằng kính viễn vọng và tính ra được mômen lực tác động lên lò xo xoắn, suy tiếp ra hằng số hấp dẫn nhờ vào các khối lượng đã biết. Biết được hằng số hấp dẫn và gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái đất, Cavendish đã tính ra được khối lượng của Trái đất là 6 × 1024 kg. Kết quả này đã mang lại tên gọi khác cho thí nghiệm là thí nghiệm cân Trái đất. Việc đo được khối lượng Trái đất cũng cho phép suy ra khối lượng Mặt trăng và các thiên thể khác trong hệ Mặt trời, thông qua các định luật cơ học và định luật vạn vật hấp dẫn.
Các thí nghiệm về điện của Cavendish không được biết đến cho tới khi James Clerk Maxwell tìm được và cho xuất bản một thế kỷ sau khi Cavendish mất, năm 1879, rất lâu sau khi các nhà khoa học khác tìm ra những gì mà Cavendish đã làm trước đó.
Cavendish mất năm 1810, được an táng tại Derby Catheral cùng với nhiều người trong dòng họ. Phòng thí nghiệm mang tên Hernry Cavendish ở Đại học Cambridge đã được thành lập bởi một số họ hàng của Cavendish, điển hình là William Cavendish, Bá tước đời thứ 7 của Devonshire.



Cha đẻ của vũ khí hóa học 
F
ritz Haber sinh ngày 9 tháng 12 tại Breslau, Đức (hiện nay là Wrocław, Ba Lan), trong một gia đình Do Thái sinh sống lâu đời trong thị trấn, nhưng sau đó Haber cải sang đạo Cơ đốc. Mẹ của ông mất trong lúc sinh nở. Cha của ông là một thương gia nổi tiếng trong thị trấn. Từ năm 1886 đến 1891 ông học tại Đại học Heidelberg và là học trò của Robert Bunsen, tại Đại học Berlin (ngày nay là Đại học Humboldt, Berlin) trong nhóm của A. W. Hofmann, và tại trường Đại học Kỹ thuật Charlottenburg (ngày nay là trường Đại học Kỹ thuật Berlin) với Carl Liebermann. Ông kết hôn với Clara Immerwahr trong năm 1901. Con trai của họ, Hermann ra đời năm 1902. Trước khi bắt đầu sự nghiệp hàn lâm của mình, Haber đã làm việc kinh doanh hóa chất của cha ông và tại Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ ở Zürich với Georg Lunge.
Suốt thời gian tại Đại học Karlsruhe từ năm 1894 đến 1911, ông và Carl Bosch đã phát triển tiến trình Haber, có tác dụng xúc tác cho sự tạo thành ammonia từ hydrogen và nitrogen khí quyển dưới điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao.
Năm 1918, ông được nhận giải Nobel hóa học cho đóng góp của mình. Tiến trình Haber-Bosch đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp hóa học, bởi nó giúp việc sản xuất các sản phẩm của nitơ như phân bón, thuốc nổ và nguyên liệu chế biến, không còn phụ thuộc vào trữ lượng nitơ tự nhiên, đặc biệt là từ natri nitrat (caliche), mà trữ lượng khoáng sản của đất nước Chile là nguồn cung cấp.
Haber cũng có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu các phản ứng cháy, sự tách vàng từ nước biển, tác dụng của sự thẩm thấu, điện hóa học, và nghiên cứu cơ bản. Phần lớn công việc của ông từ năm 1911 đến 1933 được thực hiện tại Viện Hóa Lý học và Điện hóa học Kaiser Wilhelm tại Berlin- Dahlem. Năm 1953 viện này được mang tên ông.
Haber đóng vai trò chủ yếu trong việc áp dụng vũ khí hóa học trong thế chiến I. Một phần công việc của ông bao gồm việc phát triển các loại mặt nạ phòng độc với các tấm lọc hấp thu. Ngoài việc chỉ huy nhóm nghiên cứu phát triển sử dụng khí chlorine và các loại khí chết người khác trong chiến tranh hầm hào, Haber cũng giúp đỡ trong việc loại bỏ các khí này.
Đáng tiếc là các khí độc được sử dụng trong thế chiến I khiến cho cuộc chiến này trở thành cuộc đối đầu giữa các nhà hóa học. Ngay cả vợ ông, Clara Immerwahr, đồng thời là đồng nghiệp của ông, cũng luôn chống đối công việc của Haber trong phát triển khí độc và bà đã tự tử bằng chính vũ khí mà ông tạo ra trong vườn, nhiều khả năng là bà muốn đáp lại kết quả thành công đầu tiên của khí chlorine được Haber giám sát tại Trận Ypres ngày 22 tháng 4 năm 1915.
Bà chết vào buổi sáng cùng ngày, Haber đi tới Mặt trận phía Đông để xem xét việc dùng khí độc chống lại quân Nga.
Haber là một người Đức yêu nước vốn tự hào về sự phục vụ của mình trong thế chiến I, vì những thành tích trên ông đã được vinh danh. Thậm chí ông còn được phong làm Đại úy, một điều hiếm thấy đối với các nhà khoa học.
Những nghiên cứu của Haber đã chỉ ra tác dụng của khí độc đối với trường hợp tiếp xúc với nồng độ thấp trong một thời gian dài tương đương với tác dụng của việc tiếp xúc với nồng độ khí cao trong một thời gian ngắn. Ông đã đưa ra công thức toán nhằm đơn giản hóa mối quan hệ giữa nồng độ khí và thời gian tiếp xúc cần thiết để gây ra tác dụng. Công thức này thường được biết đến như là định luật Haber.
Đáp lại những lời chỉ trích việc sử dụng vũ khí hóa học là vô nhân đạo, Haber phát biểu chết vẫn luôn là chết, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Trong thập niên 1920, các nhà khoa học trong viện nghiên cứu của ông đã nghiên cứu ứng dụng cyanide dưới nhãn Zyklon B, dùng như là thuốc diệt côn trùng, đặc biệt là khí xông trong các cửa hàng ngũ cốc, và cũng sau đó, khi ông rời khỏi viện, khí này lại được sử dụng trong các trại tập trung của Đức quốc xã và được dùng để giết những người Do Thái khác bao gồm cả họ hàng của ông.
Trong thập niên 1920, Haber đã dành rất nhiều tâm huyết tìm ra phương pháp tách vàng từ nước biển, và xuất bản một số lượng lớn các tài liệu nghiên cứu khoa học về đề tài này. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, ông kết luận nồng độ của vàng hòa tan trong nước biển là rất thấp so với các báo cáo được đưa ra bởi những nhà nghiên cứu trước đó, và việc chiết tách vàng từ nước biển là hoàn toàn không kinh tế.
Haber bị buộc phải rời Đức vào năm 1933 bởi chính sách trục xuất người Do Thái của Đức quốc xã. Giải Nobel ông đạt được do những đóng góp to lớn trong ngành hóa học, và đặc biệt là góp phần phát triển các loại phân bón hóa học, thuốc nổ và vũ khí hóa học. Tuy nhiên ông vẫn không thể tránh được sự giận dữ do những thành tựu của ông bị chính quyền Phát xít thực hiện.
Một thời gian sau, ông chuyển tới sống ở Cambridge, nước Anh trong vài tháng, Ernest Rutherford kiên quyết không hợp tác với ông, vì những công trình của ông phát triển vũ khí hóa học.
Haber được Chaim Weizmann mời làm giám đốc Viện Nghiên cứu Sieff (hiện nay là Viện Weizmann) ở Rehovot, thuộc Palestine do Anh ủy trị. Ông bắt đầu chuyến đi của mình tới nơi mà hiện nay là Israel vào tháng 1 năm 1934, sau khi bình phục từ một cơn đau tim. Tuy nhiên, sau đó căn bệnh đã quật ngã ông. Ông mất ở độ tuổi 65 vì suy tim tại khách sạn Basel, nơi ông đang nghỉ chân trên đường tới Trung Đông. Ông được hỏa táng và tro của ông, cùng với tro của Clara được an táng tại nghĩa trang Hornli tại Basel.
Ngay sau khi ông mất, người vợ thứ hai của ông Charlotte, cùng với hai đứa con, đã định cư ở Anh. Con trai của Haber, Hermann, di cư đến Hoa Kỳ trong Thế chiến II. Và tự tử vào năm 1946. Nhiều thành viên trong gia đình Haber chết trong trại tập trung. Một trong những người con của ông, Ludwig (Lutz) Fritz Haber (1921-2004), trở thành nhà sử học nổi tiếng viết về vũ khí hóa học trong thế chiến I, và cho xuất bản cuốn sách mang tựa đề “The Poisonous Cloud” (1986).
Haber bị các nhà khoa học chỉ trích rất nhiều do vai trò của ông trong việc phát triển và áp dụng vũ khí hóa học trong khoảng thời gian trước thế chiến II. Sau khi ông mất, có rất nhiều tác phẩm kịch viết về cuộc đời ông.
Cuộc đời của Haber, đặc biệt là mối quan hệ lâu dài của ông với Albert Einstein, xuất hiện trong vở kịch năm 2003 của Vern Thiessen mang tên “Einstein's Gift”. Thiessen miêu tả Haber như là một nhân vật bi thảm, phải đối mặt với các nỗ lực không thành công trong suốt cuộc đời của mình để lẩn tránh cả tổ tiên Do Thái của ông cũng như việc ứng dụng một cách tốt nhất những thành tựu khoa học của mình.
Đài BBC Radio 4 trong chương trình Afternoon Play đã phát sóng hai vở kịch về cuộc đời của Fritz Haber. Vở thứ nhất miêu tả cuộc đời ông lấy từ Diversity Website: Bánh mì từ không khí, Vàng từ Biển như một câu chuyện hóa học. Fritz Haber tìm ra cách chế biến các hợp chất nitrogen từ không khí. Những ứng dụng này được sử dụng vào hai mục đích chính: phân bón và chất nổ. Những công trình của ông đã tạo điều kiện cho nước Đức sản xuất rất nhiều loại vũ khí. Phần thứ hai của màn kịch nói về tiến trình để lấy được vàng từ nước biển. Ông giúp cho nền nông nghiệp của Đức không còn phụ thuộc vào Chile trong các cuộc chiến tranh lớn. Ông được nhận giải Nobel Hóa học, nhưng giải thưởng lại không được chuyển tới ông vì những công trình về vũ khí hóa học. Sau khi Hitler nắm chính quyền, chính phủ đã buộc Haber phải từ chức giáo sư và công việc nghiên cứu vì ông là người Do Thái.
Vở kịch thứ hai mang tên “The Greater Good” được công diễn lần đầu tiên vào 23 tháng 10 năm 2008. Vở này được Celia de Wolff dàn dựng, Justin Hopper là tác giả kịch bản trong đó ngôi sao Anton Lesser đóng vai Haber. Vở kịch nói về việc khám phá ra vũ khí hóa học trong thế chiến I và những áp lực đè nặng lên vợ ông Clara (Lesley Sharp). Kết thúc vở kịch là việc tự tử của bà và sự che đậy của chính quyền.
Năm 2008, một bộ phim ngắn mang tựa đề “Haber” mô tả quyết định của Fritz Haber bắt tay vào thực hiện công trình nghiên cứu vũ khí hóa học và mối quan hệ của ông với vợ. Bộ phim được Daniel Ragussis viết kịch bản và đạo diễn.
Dẫu cuộc đời Haberr có nhiều sóng gió, bị chỉ trích khá nhiều nhưng trong lịch sử phát triển hóa học, ông vẫn được đánh giá cao. Ông được nhận giải Nobel hóa học năm 1918 cho những cống hiến trong việc phát triển phương thức tổng hợp amonia, đóng vai trò quan trọng cho tổng hợp phân bón và chất nổ. Haber, cùng với Max Born đã đưa ra chu trình Born–Haber như là một phương pháp ước tính năng lượng tinh thể của kim loại rắn tuy ông được miêu tả như là “cha đẻ của vũ khí hóa học” vì vai trò trong việc phát triển và ứng dụng chlorine và các loại khí độc khác trong thế chiến I.



Ảo thuật của Paraxen 
P
araxen sinh năm 1493 ở Thụy Sĩ. Ông được xem là người sáng lập hóa học. Ông tuyên bố: “Mục đích chính của hóa học không phải là điều chế vàng mà là điều chế các thứ thuốc chữa bệnh”.
Ông phụ trách việc giảng dạy môn hóa học hình thành lần đầu tiên trên thế giới ở trường Đại học Bale. Ông giảng những lý thuyết của riêng ông, bỏ những quan niệm cổ truyền trước kia. Ông dùng tiếng Đức thay cho tiếng Latinh, việc làm trái truyền thống này khiến ông bị tẩy chay, phải bỏ sang nhiều nước khác của châu Âu để giảng dạy. Bên cạnh việc dạy học, ông còn thu thập các phương thuốc để chữa bệnh, bán thuốc, làm nghề chiêm tinh để sống.
Trong các sách của ông, lần đầu tiên xuất hiện danh từ hóa học thay cho danh từ giả kim thuật. Ông quan niệm, kim loại được cấu tạo từ 3 nguyên tố là thủy ngân (nguyên lý của tính nặng, dễ bay hơi), lưu huỳnh (nguyên lý của tính cháy, phát nhiệt) và muối (nguyên lý của tính tan trong nước và chịu lửa). Ông cho rằng thay đổi tỉ lệ của chúng sẽ tạo nên mọi vật của giới khoáng vật và giới sinh vật. Ông tin có một linh hồn tối cao điều khiển các quá trình sống.Vì vậy mất tỉ lệ là nguyên nhân sinh ra bệnh, nếu uống những hóa chất thích hợp để lập lại đúng tỉ lệ thì sẽ lành bệnh.Vì thế, ông đã sử dụng nhiều chất vô cơ thay cho chất hữu cơ để chữa bệnh. Ông đã sử dụng thành công nhiều muối kim loại nặng Hg, Ag, Pb,Cu, Sb, phần lớn là chất độc để làm thuốc. Chính ông đã tìm ra thuốc để chữa bệnh hoa liễu có hiệu lực là thủy ngân.
Trong các tác phẩm của mình, Paraxen đã có đóng góp nhiều về các chất, các biến đổi hóa học, cách nhận biết các chất. Cống hiến lớn của ông là đã hướng dẫn các thầy thuốc chú ý đến các thứ thuốc là hóa chất, quan tâm thúc đẩy hóa học theo hướng tạo ra những chất có ứng dụng thực tế bổ ích.
Có nhiều giai thoại xoay quanh cuộc đời Paraxen - vị y sư kiêm nhà vạn vật học nổi tiếng thời Phục Hưng. Ông rất thích biểu diễn trò ảo thuật và lần nào cũng được quần chúng tán thưởng. Ông đã đưa ra một bức tranh vẽ phong cảnh mùa đông - ngọn cây và đồi núi tuyết phủ. Sau khi để cho khán giả xem bức tranh hết lượt, ông đã biến mùa đông trên bức tranh thành mùa hè ngay trước mắt mọi người: cây cối đầy cành lá sum suê, trên các ngọn núi hiện lên cỏ xanh mơn mởn.
“Phép màu” của ông ở đây là trong nhiệt độ bình thường, dung dịch coban clorua pha thêm một ít sắt clorua hoặc niken clorua vốn không màu, nhưng nếu dùng nó để vẽ một cái gì đó rồi để cho khô, sau đó hơ nóng lên một chút, nó sẽ chuyển thành màu xanh lục rất đẹp. Chính Paraxen đã sử dụng dung dịch này để làm phép lạ trên bức tranh phong cảnh. Ông đã châm một ngọn nến đặt đằng sau bức tranh sao cho khán giả không nhìn thấy, thế rồi trên nền lụa đã diễn ra sự đổi mùa khiến công chúng kinh ngạc, cứ y như trong truyện cổ tích vậy.



Andreas Libavius và biến đổi hóa học 
A
ndreas Libavius sinh năm 1550 ở Halle, Đức. Ông là học trò của Paraxen và tham gia giảng dạy ở Ilmenau và Coburg. Năm 1588, ông trở thành giáo sư tại Jena. Năm 1597, ông đã viết sách giáo khoa hóa học có hệ thống đầu tiên, Alchemia, bao gồm việc giới thiệu một số axit mạnh. Một số bài viết của ông được xuất bản dưới tên Basilius de Varna.
Ông đã đẩy mạnh việc sử dụng hóa học chế từ khoáng vật để chữa bệnh nhưng không đồng ý với quan niệm của Paraxen về việc sử dụng quá liều lượng những thuốc có tác dụng mạnh như các hợp chất của antimon.
Trong các giáo trình của mình, Libavius không đề cập đến các vấn đề lý thuyết của hóa học mà chỉ quan tâm đến việc trình bày những kiến thức quan trọng liên quan đến các phương pháp thực nghiệm và thiết bị dụng cụ.
Các giáo trình của ông trong một thời gian dài được dùng làm sách giáo khoa hóa học chính cho khoa y trong các trường đại học và là sách hướng dẫn cho các thầy thuốc thực hành. Bruce Moran đã nói: tác phẩm của Andreas Libavius có giá trị nhân văn cao bởi các câu hỏi và giải thích trong cuốn sách là bước đầu tiên hướng tới hóa học hiện đại, đặt ra vấn đề có ý nghĩa quan trọng liên quan đến tính chất tổng hợp của hóa học. Libavius được xem là một trong những người đầu tiên hệ thống hóa hóa học trong sách giáo khoa, bổ sung vào bộ sưu tập của những nghiên cứu về thời kỳ phức tạp này trong lịch sử hóa học.



Người sử dụng bình nén khí 
J
oseph Black sinh ngày 16 tháng 4 năm 1728 tại Bordeaux. Cha ông là người gốc Scotland, một thương nhân buôn bán rượu vang. Mẹ ông dạy ông tiếng Anh. Năm mười hai tuổi, ông vào học ở trường tại Belfast. Năm 1744, ông vào trường Đại học Glasgow. Sau khi học ba năm, ông quyết định nghiên cứu y học và đến nghe các bài giảng về hóa học của William Cullen.
Hóa học có sức hút kỳ lạ đối với Joseph Black. Ông được Cullen, một nhà hóa học động viên khuyến khích và thời gian này, ông còn là trợ lý ở phòng thí nghiệm của Cullen. Năm 1752, ông đến Đại học Edinburgh để hoàn tất việc học và tốt nghiệp y khoa năm 1754. Năm 1755, ông viết một bài báo cho tạp chí Triết học Xã hội Edinburgh. Bài báo được công bố năm 1756, mô tả các thí nghiệm hóa học. Nội dung của bài báo cho thấy Black là một nhà khoa học xuất sắc.
Năm 1755 Cullen được bổ nhiệm làm giáo sư hóa học tại Edinburgh, và trong năm 1756, Black kế vị ông tại Glasgow, nơi ông đảm nhận việc giảng dạy. Thời gian này, Black phát triển nghiên cứu quan trọng thứ hai của mình về nhiệt, tuy nhiên ông không bao giờ cho xuất bản tác phẩm này.
Năm 1766, Black là giáo sư hóa học tại Edinburgh. Thông qua các bài giảng, ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của hóa học. Black là một giảng viên xuất sắc, ông minh họa bài giảng của mình bằng cách thí nghiệm, sử dụng bình nén khí để nghiên cứu hóa học các loại khí, làm xuất hiện khí cacbonic khi cho axit tác dụng với kiềm, nung canxi cacbonat hoặc tìm cách thay đổi khối lượng của các chất khi cho axít tác dụng với canxi cacbonat và khối lượng tương đương của hai chất đó.
Năm 1795, sức khỏe của Black suy giảm. Black qua đời ngày 6 tháng 12 năm 1799.



Nhà nghiên cứu quan trọng trong công nghiệp hóa học 
J
ohann Rudolf Glauber sinh năm 1604. Ông là nhà hóa học Hà Lan đã xây dựng một phòng thí nghiệm lớn để nghiên cứu hóa học và có nhiều đóng góp cho hóa học lý thuyết. Ông lần lượt chịu ảnh hưởng quan trọng của các nhà khoa học hàng đầu như Robert Boyle và Hermann Boerhaave.
Ông đã tìm ra được phương pháp điều chế các axit vô cơ đặc và tinh khiết, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển hóa học và công nghiệp hóa học. Glauber đã phát minh ra một lò cải tiến có thể chất nhiệt ở nhiệt độ cao dưới nhiều điều kiện. Lò cải tiến của ông trở nên nổi tiếng khắp châu Âu, phòng thí nghiệm của ông ở Amsterdam được trang bị phương tiện, dụng cụ thiết kế riêng. Ông đã mô tả rõ ràng thiết bị kỹ thuật, cho phép những người khác làm theo hướng dẫn của mình và chuẩn bị các chất hóa học mà ông phát hiện ra.
Thời bấy giờ, người ta điều chế axit clohydric HCl bằng cách chưng cất hỗn hợp muối ăn và và cupơrôzơ sắt, điều chế axit nitric bằng cách chưng hỗn hợp KNO3 với cupơrôzơ đồng. Sau một loạt các thí nghiệm, ông thu được HCl và HNO3 đặc, tinh khiết. Từ đấy HCl đặc bốc khói được gọi là “axit muối bốc khói” Glauber. Ông nghiên cứu thứ muối đọng ở thành bình sau khi a xit HCl bay hơi hết, đó là muối Glauber Na2SO4.10H2O.
Qua thí nghiệm này, Glauber đã điều chế được nhiều muối clorua, sunfat, nitrat, chưng cất than đá, sản xuất dấm từ rượu vang, chiết các hoạt chất trong các cây thuốc bằng cách băm nhỏ cây ra rồi chế hóa với một dung dịch a xit hay kiềm.
Glauber còn chú ý cải tiến các thiết bị phòng thí nghiệm, dùng thủy tinh thay cho đất sét trong thiết bị chưng cất, ngưng tụ, tạo bộ khuấy. Ông được đánh giá là nhà nghiên cứu quan trọng nhất trong lịch sử công nghiệp hóa học. Thiết bị của Glauber đưa vào sử dụng trong y tế, và trong cuộc sống hàng ngày mà phòng tắm hơi là một ví dụ điển hình.



Người đặt cơ sở cho hóa học khí 
J
ean Baptiste van Helmont sinh năm 1577 tại Brussels. Ông theo học trường dòng tại Louvain, và bắt đầu nghiên cứu khoa học tự nhiên.
Trong quá trình nghiên cứu hóa học, Helmont đã chú ý đến cả lý thuyết và thực hành, cố gắng tìm kiếm sự thật qua các thí nghiệm, định lượng chính xác để chứng minh suy luận của mình.
Về mặt lý thuyết hóa học, ông là người đầu tiên đặt vấn đề về thành phần thực của các vật thể phức tạp. Ông quan niệm chỉ có thể gọi những phần hợp thành của vật thể phức tạp là những vật thể đơn giản nếu chúng có thể được tách ra khỏi vật thể phức tạp như khi đốt cháy các vật thể hữu cơ. Ông đặc biệt lưu ý đến khí và hơi thoát ra trong các thí nghiệm. Ông hơn hẳn các nhà hóa học trước đó là chỉ biết chung chung về một thứ gọi là không khí. Helmont được xem là người đầu tiên đặt cơ sở cho sự phát triển của hóa học khí sau này.
Ông cũng là người đầu tiên phân biệt khí và hơi, đã đặt ra danh từ “khí”, nghiên cứu và biết rất rõ khí cacbonic mà ông gọi là “khí gỗ” và điều chế nó bằng cách đốt cháy than gỗ, hoặc cho các axit tác dụng với đá hoa, cacbonat Na2CO3, K2CO3, cho rượu lên men.
Ông mất ở Hà Lan năm 1644 khi 67 tuổi.



Linus Pauling và liên kết phân tử 
L
inus Carl Pauling – nhà hóa học vĩ đại của Mỹ thế kỷ XX – sinh ngày 28 tháng 2 năm 1901, tại Porland. Ông tốt nghiệp Viện Nông nghiệp Oregon (nay gọi là trường Đại học Tổng hợp bang Oregon) năm 1922, và nhận học vị Tiến sĩ Hóa học tại Caltech năm 1925.
Trong những năm 20 của thế kỷ XX, Pauling là một trong những nhà khoa học đầu tiên sử dụng tinh thể tia X để xác định cấu trúc phân tử. Từ đó, ông đi sâu nghiên cứu vai trò của cấu trúc phân tử trong chức năng phân tử.
Các công trình của Pauling nghiên cứu bản chất của các liên kết hóa học (kể cả những khái niệm về cộng hưởng và lai tạo) đã làm thay đổi tận gốc bộ môn hóa học. Việc áp dụng thuyết cấu tạo hóa học của Pauling vào các phân tử sinh học đã mở đầu một cuộc cách mạng trong sinh học phân tử, cho đến nay vẫn còn tiếp diễn. Do những đóng góp cho môn hóa học, đặc biệt là công trình về liên kết hóa học, Pauling được tặng giải Nobel Hóa học năm 1954.
Ngoài hoạt động khoa học, Pauling còn là một chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, cấm vũ khí hạt nhân, chống chiến tranh. Ông đã được tặng giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1962. Ông là người độc nhất từ xưa đến nay nhận hai giải thưởng Nobel. Vì hoạt động cho hòa bình, Pauling bị Ủy ban điều tra những hoạt động chống nước Mỹ của Hạ viện quy kết là người có cảm tình với cộng sản. Vì thế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối không cấp hộ chiếu cho ông ra nước ngoài.
Năm 1960, Pauling bị kết tội coi thường Quốc hội, vì không giao cho Thượng viện danh sách những nhà khoa học đã giúp ông thu thập chữ kí để ra bản tuyên bố cấm thử vũ khí hạt nhân. Năm 1963, sau 21 năm ở cương vị Chủ tịch phân ban Hóa học và Hóa Kỹ thuật, ông rời Caltech.
Pauling tham gia Hội Hóa học Mỹ từ những năm 1920, là Chủ tịch Hội năm 1949, là Ủy viên ban chấp hành trong những năm 1948 – 1950. Pauling công khai tỏ ý bất bình về việc năm 1954, Ban chấp hành Hội từ chối không kết nạp Irène Joliot Curie – người được giải thưởng Nobel Hóa học – làm thành viên của Hội Hóa học Mỹ, do Hội không thừa nhận quan điểm chính trị của bà.
Trong những năm cuối đời, nhiều rạn nứt trong quan hệ của Pauling với các tổ chức đã được hàn gắn. Hội Hóa học Mỹ đã trao cho ông vinh dự cao nhất – huân chương Priestley năm 1984.
Pauling qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1994, do mắc bệnh ung thư tại trang trại của ông ở Bắc Carolina, thọ 93 tuổi. Sau khi Pauling mất, cuối tháng 8 năm 1994, Ban chấp hành Hội Hóa học Mỹ - họp ở Washington – đã thông qua nghị quyết biểu lộ tình cảm sâu sắc của mình trước việc Pauling, một người khổng lồ trong số các nhà hóa học, qua đời.



Người sáng lập môn hóa sinh học kỹ thuật 
A
lexey Nhicolaevich Bakho sinh năm 1857. Ông là nhà hoá học Xô Viết, là viện sĩ, người sáng lập ra trường phái các nhà hoá sinh học Liên Xô.
Cuối thế kỷ XIX, Bakho bị cuốn hút bởi những vấn đề cơ bản của môn hoá sinh học trẻ tuổi như: cơ chế hoá học của sự đồng hoá cacbon trong quá trình quang hợp, cơ chế của quá trình oxy hoá trong tế bào, trước hết là cơ chế thở của tế bào cũng như học thuyết về enzim..
Bakho cho rằng các hợp chất trung gian quan trọng nhất tạo thành trong quá trình quang hợp là các hợp chất peoxit. Vào những năm 1893-1897 ông đã đưa ra lý thuyết peroxit về quá trình oxy hoá chậm. Quan điểm về sự hoạt hoá oxy là cơ sở của lý thuyết này.
Để giải thích cơ chế phản ứng oxy hoá, người ta đã đưa ra các giả thuyết về hoạt hoá của oxy trong các phản ứng đó. Những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng oxy phân tử được hoạt hoá bằng cách đứt gãy thành hai nguyên tử.
Bakho cho rằng không xảy ra sự đứt gãy như thế, chỉ có một liên kết giữa những nguyên tử oxi bị đứt gãy và tạo thành các hợp chất peroxit
Bằng cách phát triển thuyết này một cách thích ứng với các quá trình xảy ra trong cơ thể, Bakho đã đi đến kết luận quan trọng là tất cả những quá trình trao đổi chất đều là những phản ứng liên hợp, kế tiếp nhau theo qui luật. Đó là bước đầu tiên để lập ra sơ đồ của các quá trình trao đổi, mà hiện nay đã đi vào tất cả các giáo trình hoá sinh học.
Năm 1918, sau cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, Bakho đã tổ chức phòng thí nghiệm hoá học trung tâm, sau này là Viện hoá lý mang tên L.Ia.Cacpop. Đó là cơ quan nghiên cứu hoá học đầu tiên của Liên Xô.
Năm 1935, Bakho cùng A.U.Oparin đã tổ chức Viện hoá sinh học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Cho đến cuối đời, ông là Viện trưởng của viện này. Tại đây, ông bắt đầu nghiên cứu các vấn đề của enzim học - học thuyết về enzim và xúc tác sinh học.
Trên cơ sở những nghiên cứu do ông thực hiện, người ta đã đưa ra nhiều đề nghị thực tế về sử dụng enzim trong các ngành sản xuất thực phẩm khác nhau. Bakho trở thành người sáng lập ra môn khoa học mới: hoá sinh học kĩ thuật.



Chuyên gia về hóa học các hợp chất cơ - Photpho 
A
leksandr Erminingeldovich Arbuzov sinh năm 1877 tại làng Arbuzovo – Baran. Ông là nhà hoá học hữu cơ của Liên Xô (cũ), chuyên gia lớn nhất về hoá học các hợp chất cơ - photpho.
A.E.Arbuzov đã có trên nửa thế kỷ đứng đầu trường phái các nhà hoá học ở Candan do N.N.Zinin sáng lập. Khi còn trẻ, ông đã say mê hoá học. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Cadan năm 1900, năm 1905, Arbuzov đã bảo vệ luận án “Cấu tạo của axit photphorơ và các dẫn xuất của nó”, trong đó ông trình bày phản ứng đồng phân hoá các este của axit photphorơ thành este của axit ankyl- photphinic dưới tác dụng của ankyl hologenua.
Phản ứng này sau đó được gọi là “phản ứng arbuzov” hoặc đồng phân hoá Arbuzov, làm cơ sở cho quá trình tổng hợp nhiều chất cơ - photpho.
Năm 1905, Arbuzov xác định cấu tạo của axit photphoric, tổng hợp este của nó ở dạng sạch. Ông cũng phát hiện sự isome hóa có xúc tác đối với các este trung bình của axit photphoric thành este của axit alkylphotphinic. Phản ứng isome hóa này đã trở thành phương pháp cơ bản để tổng hợp các hợp chất hữu cơ cơ photpho. Phản ứng tạo phức của photpho hóa trị ba với muối đồng (I) clorua là một phát hiện khác của ông. Năm 1914 ông tổng hợp este của axit photphoric, đặt nền móng cho lĩnh vực hóa học các hợp chất cơ photpho.
Việc nghiên cứu các hợp chất cơ - photpho do A.E.Arbuzov và nhiều học trò của ông tiến hành ở trường Đại học Cadan từ năm 1911 và Viện Hoá Công nghiệp Cadan từ năm 1930 đã tạo được hàng loạt các hợp chất cơ photphot mới. Các thuốc trừ sâu có tác dụng mạnh được tạo ra trên cơ sở nhiều hợp chất này.
Việc nghiên cứu các hợp chất cơ- photpho đã tạo điều kiện phát triển mạnh một lĩnh vực mới trong hóa học, các hợp chất cơ - nguyên tố hoá học của photpho có hoạt tính sinh học. Năm 1947 ông phát minh phản ứng kết hợp của axit dialkylphotphoric với nhóm cacbonyl.
Cuộc đời của viện sĩ A.E.Arbuzov và hoạt động khoa học xã hội rộng lớn của ông là một tấm gương phục vụ Tổ quốc vô điều kiện.



John Cornforth tấm gương ham học vượt qua bệnh tật 
J
ohn Cornforth sinh năm 1917 là nhà hóa học người Úc gốc Anh. Ông bị mắc chứng xơ cứng tai năm lên 10 tuổi. Bệnh của ông ngày một trầm trọng dầu cha mẹ ông đã tích cực đưa ông đến nhiều bác sĩ để khám chữa bệnh. Các bác sĩ tiên đoán, năm 20 tuổi, tai ông sẽ điếc đặc, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cha mẹ ông nghe tin này rất đau lòng, họ đã tận tâm cứu chữa nhưng chắc chắn con trai họ không thể thoát khỏi căn bệnh này. Dần dần cha mẹ ông nhận ra, dẫu thế nào đi nữa, họ cũng phải giúp ông thích ứng với hoàn cảnh.
John Cornforth thật sự chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo về căn bệnh của mình. Thế là ông chỉ còn nghe thấy âm thanh của thế giới chỉ trong 10 năm nữa. Ông vô cùng đau khổ rồi dần dần nhờ sự hỗ trợ động viên của cha mẹ, ông đã hiểu rõ điều quan trọng nhất với ông lúc này là phải kiếm một việc gì đó để mưu sinh. Từ đó John ra sức miệt mài học tập, luôn giành thành tích cao nhất trong lớp.
Năm John 14 tuổi, một thầy giáo dạy môn hóa học đã bước vào cuộc đời ông và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ông sau này. Bài giảng của thầy rất hay khiến John nghe như nuốt lấy từng lời. Thầy giáo hóa cũng dần dần nhận ra cậu học sinh đặc biệt này. Thầy ngày càng yêu mến và cố gắng giúp John nhiều hơn. Thầy ân cần khuyên John: dù tai không nghe thấy gì nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến nghiên cứu hóa học và đó là con đường John nên đi.
Từ đấy John nỗ lực học tập môn hóa, không ngừng bận rộn trong phòng thí nghiệm riêng của mình. Năm 16 tuổi, John được trường đại học tốt nhất ở Úc chấp nhận cho vào học. Lúc này, tai ông gần như không còn nghe thấy gì nữa. Mặc dù bệnh tình của ông ngày càng bi đát, John vẫn đạt kết quả cao trong học tập, giành được tấm bằng loại ưu và học bổng đi học ở nước ngoài.
Năm 1975, ông đã được trao giải thưởng Nobel cho công trình về phản ứng giữa chất xúc tác và sự hợp thành phân tử hữu cơ.



Herbert Charles Brown một lòng say mê với hóa học 
H
erbert Charles Brown là nhà hóa học người Anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Tuy nhiên điều may mắn cho ông là người cha rất mong muốn Brown học thành tài, ông luôn động viên, tạo điều kiện cho Brown theo học. Biết cha vất vả lao động để cho mình đi học, Brown cố gắng nỗ lực rất cao và thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Năm ông mới lên 2, gia đình ông đã di cư sang Hoa Kỳ.
Một lần trong giờ học, một học sinh ngỗ nghịch không làm được bài. Thầy giáo liền gọi Brown lên bảng. Brown giải bài toán rất nhanh, được thầy hết sức khen ngợi và lấy đó làm tấm gương cho cả lớp. Việc làm này khiến mấy học sinh hư trong lớp ngứa mắt và quyết định sau giờ học phải nện cho Brown một trận mặc dầu Brown không có lỗi gì.
Brown bị chúng đánh một trận bầm tím cả người. Thấy con thất thểu, mặt mũi sưng vù trở về nhà, cha Brown rất hốt hoảng. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cha Brown khuyên cậu nên ở nhà, không đi học nữa song Brown một mực không nghe. Brown xin cha cho chuyển trường và đến học ở một trường rất xa, điều kiện vật chất nghèo nàn. Tuy nhiên, Brown không nhụt chí và vẫn tiếp tục chuyên cần học tập.
Một lần ở trường, Brown đọc được cuốn “Hóa học phổ thông”. Cuốn sách này đã nuôi dưỡng lòng say mê hóa học ở ông. Sau một thời gian, Brown đã chọn hai môn để theo học là Phân tích định tính hóa học và Phân tích định lượng hóa học.
Một thời gian sau, ông thi đỗ và nhận được học bổng ở trường Đại học Chicago và được nhận thẳng lên học năm thứ ba. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường làm giáo viên giảng dạy hóa học.
Năm 1979, Brown được nhận giải Nobel hóa học với phát hiện về tác dụng của việc khai triển các hợp chất bor hữu cơ và các hợp chất photpho chứa nhiều tác nhân trong quá trình tổng hợp hữu cơ.
Brown qua đời năm 2004, phòng thí nghiệm hóa học Herbert Charles Brown của Đại học Purdue được đặt theo tên ông để ghi nhớ những cống hiến của ông cho bộ môn hóa học.



Fukui Kenichi - Nhà hóa học nhật bản giành giải Nobel 
F
ukui Kenichi là nhà hóa học người Nhật đã được nhận giải Nobel hóa học. Ông sinh năm 1918 tại vùng Nara, tốt nghiệp Đại học tổng hợp Kyoto (1941) và làm việc tại đó từ năm 1951 với cương vị giáo sư.
Các nghiên cứu chủ yếu của Fukui liên quan tới hóa học lượng tử. Ông tính toán mật độ điện tử ở biên của các nguyên tử cacbon trong benzen, naphthalen và chứng minh rằng, đại lượng và sự phân bố của mật độ đó quyết định khả năng phản ứng của các phân tử. Những năm 1954 - 1957, ông phát triển các khái niệm về sự hình thành trạng thái chuyển tiếp. Ông áp dụng thuyết obitan để tính mật độ điện tử của các hydrocacbon mạch thẳng, năng lượng phân li chúng, các đặc trưng định lượng độ bền của ion và gốc mạch thẳng. Năm 1965, ông chuyển sang tính toán năng lượng tương tác của các phân tử tham gia phản ứng và cấu trúc của phức hoạt động bằng phương pháp trường tự hợp và phương pháp tương tác cấu hình. Những năm 1970, ông phát triển thuyết obitan phân tử biên để ứng dụng vào những phản ứng có phức hoạt động nhiều điện tử và vào các phản ứng xúc tác khác nhau.
Có giai thoại kể, tuy ông được trao giải khoa học cao nhất nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thành tích học tập môn hóa của ông lúc đầu rất kém. Khi Fukui còn đang học trung học, điểm môn hóa của ông quá tồi, đứng đội sổ. Fukui chán nản về nhà thưa với cha:
- Cha cho con ở nhà kinh doanh cùng với cha nhé, con không muốn đi học nữa vì con không có khả năng học đâu cha ạ.
Người cha đáp:
- Con nghĩ kỹ lại xem, có phải vì con không có khả năng hay vì con không muốn học môn hóa? Nếu chỉ vì môn hóa, con nên cố gắng thêm, chắc sẽ qua được môn học này thôi. Nếu con không thể vượt qua khó khăn này, con đâu có phải đàn ông dòng họ Kenichi chúng ta.
Nghe cha nói, Fukui cảm thấy rất xấu hổ và quyết định sẽ cố gắng một lần nữa. Fukui bắt đầu lên kế hoạch học tập nhưng kết quả bài kiểm tra lần sau cũng chả khá hơn là bao. Tuy nhiên Fukui không cảm thấy buồn và cố gắng cần cù học môn hóa, giành nhiều thời gian cho môn này hơn. Một tháng sau, kết quả môn hóa của Fukui đã khả quan hơn.
Một hôm, một người bạn rủ Fukui đi leo núi. Fukui từ chối, trả lời là còn bận học để chuẩn bị cho kỳ thi hóa sắp tới. Người bạn bảo:
- Fukui, cậu dốt môn hóa như mình, có cố gắng cũng chả ích gì đâu. Đi chơi với mình đi.
Fukui nghiêm túc đáp:
- Mình đang cố gắng thực sự. Nếu không có kết quả, sau này mình không có gì phải ân hận nhưng trước mắt phải nỗ lực hết sức, mình đã hứa với cha như vậy. Nếu cậu thích thì cứ đi một mình.
Suốt thời gian đó, cứ rảnh rỗi là Fukui lại đến thư viện đọc sách. Có hôm, gặp vấn đề khó về hóa học, Fukui chăm chú nghiên cứu đến quên cả giờ giấc. Khi ngẩng đầu lên, Fukui không còn thấy ai ở trong thư viện nữa.
Học kỳ tiếp theo, kết quả học tập môn hóa của Fukui đã tiến bộ vượt bậc và thật kỳ diệu, sau này Fukui đã say mê nghiên cứu hóa học.
Năm 1981, Fukui giành được giải thưởng Nobel do các đóng góp của ông về lĩnh vực kết cấu điện tử của hợp chất hữu cơ và phản ứng hóa học.



Người điều chế thành công Amoniac trong công nghiệp 
C
arl Bosch là nhà hóa học người Đức. Cha ông là một người kinh doanh các dụng cụ kim khí và mong muốn con trai mình kế tục việc buôn bán của ông. Tuy nhiên Bosch lại có ham muốn trở thành một nhà khoa học.
Để đạt được ước mơ của mình, ngoài giờ làm việc ở cửa hàng của cha, Bosch còn kiếm việc làm thêm ở bên ngoài với mục đích dành dụm tiền để có một phòng thí nghiệm riêng.
Sau đó Bosch đến cửa hàng dụng cụ thí nghiệm mua các vật dụng như cốc, ống nghiệm, bình gia nhiệt. Khi chủ cửa hàng viết hóa đơn, Bosch sững người vì số tiền ông phải thanh toán hơn 15 mark trong khi ông chỉ có 4 mark. Bosch đánh liều bảo người bán hàng gửi hóa đơn về nhà để mẹ thanh toán. Mẹ Bosch rất bực nhưng đành cố trả tiền hóa đơn mua dụng cụ thí nghiệm - một số tiền để cả nhà ăn trong hai tháng.
Tuy nhiên, sau đó thấy Bosch khổ sở vì không đủ tiền để thực hiện thí nghiệm, cha mẹ Bosch quyết định biến một phòng trong gia đình thành phòng thí nghiệm riêng cho Bosch.
Sau này, niềm say mê hóa học của Bosch đã khiến ông giành được vinh quang, khiến cha mẹ tự hào vì đã đặt niềm tin vào ông.
Năm 1931, Bosch được nhận giải Nobel do công lao khai thác và phát minh ra phương pháp hóa học cao áp, thực hiện được việc điều chế amoniac trong công nghiệp.



Nguyên lý bảo tồn của Woodward 
R
obert B. Woodward từ nhỏ đã có niềm đam mê với môn hóa học. Woodward rất say mê các thí nghiệm hóa học. Một lần được cha cho đến nhà John, một người bạn làm nghề pha chế thuốc hóa học, Woodward vô cùng vui sướng.
Tại đây, ông gặp Mark, con trai của John và cả hai kéo nhau vào phòng điều chế của John. Nhìn thấy các dụng cụ thí nghiệm và các loại dung dịch đủ màu sắc, Woodward tỏ ra rất thích thú. Thấy vậy, Mark khoái chí bảo:
- Cậu xem nhé, tớ sẽ cho axit sunfuric vào nước, nước sẽ bốc hơi cho mà xem.
Tuy nhiên, do Mark lỡ tay đổ quá nhiều sunfuric, bọt nước bay lên, bắn vào tay đau rát khiến Mark la hét ầm ĩ. Woodward hoảng hốt, chả biết làm thế nào liền cho tay Mark vào bình nước to bên cạnh và xoa nhẹ. Dần dần Mark bớt đau và bình tĩnh trở lại.
Nghe tiếng kêu thất thanh của Mark, ông John vội chạy xuống phòng thí nghiệm. Do quá hấp tấp, ông làm vỡ bình đựng axit sunfuric, axit đổ lênh láng ra sàn, một luồng khói trắng bốc lên và sau đó trên sàn xuất hiện một lỗ đen.
Ông John nhìn bàn tay có mấy chấm đen của Mark, nói:
- May mà Woodward để tay Mark vào nước kịp thời nếu không tay Mark đã thủng một lỗ đen như sàn nhà này rồi.
Sau hôm xảy ra tai nạn ấy, Wooward càng nung nấu ý nghĩ sau này phải có phòng thí nghiệm riêng và điều chế các chất để tìm ra bí mật của tự nhiên.
Năm 1965, Woodward được nhận giải Nobel hóa học vì đóng góp của ông trong việc đưa ra lý thuyết về sự bảo tồn khi hợp thành các chất hữu cơ.



Người phát minh ra kỹ thuật đo tốc độ phản ứng hóa học 
G
eorge Porter là nhà hóa học người Anh. Chuyện kể rằng Porter có tính hiếu kỳ ngay từ nhỏ. Lúc Porter còn bé, thường theo cha ra ngoại ô chơi và say sưa với những điều lý thú trong tự nhiên.
Một hôm, Porter bắt được hai con côn trùng và hỏi cha:
- Cha giải thích cho con đi, tại sao hai con này đều có 6 chân?
Người cha tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
- Ừ nhỉ, sao chúng lại có 6 chân nhỉ? Hay là con đi bắt các con khác thử xem sao
Porter hăm hở đi bắt một lô lũ côn trùng về và ra sức đếm chân của chúng. Đúng là con nào cũng có 6 chân như vậy. Thấy con trai say sưa tìm hiểu, cha của Porter rất hài lòng. Ông tin chắc rằng tương lai của con ông sẽ rạng ngời. Ông khuyên con:
- Kiến thức trong tự nhiên rộng và sâu như biển. Chắc chắn nhiều điều cha không thể giải thích rõ cho con. Vì thế con cần học hành chăm chỉ để sau này có khả năng khám phá ra mọi bí mật trong thiên nhiên.
Porter ghi nhớ lời khuyên của cha và sau này, khi đã trở nên nổi tiếng, ông thường hồi tưởng lại tính hiếu kỳ trẻ thơ của mình và rất biết ơn cha đã giúp ông rèn luyện thói quen quan sát các hiện tượng trong tự nhiên.
Trong nghiên cứu khoa học, các công trình chủ yếu của ông dành cho các phản ứng hóa học siêu nhanh bằng các phương pháp xung. Hợp tác với Norrish, Porter sáng tạo thiết bị quang phân xung. Porter và Norrish được xem là những người đầu tiên nhận được các phổ hấp thu của nhiều gốc tự do đơn giản, nghiên cứu cơ chế chuyển hóa chúng, chứng minh sự tồn tại của các quá trình tái kết hợp nhanh.
Porter nghiên cứu các phản ứng nhanh trong pha ngưng tụ. Ông đề xướng phương pháp xác định hiệu suất lượng tử tuyệt đối của các trạng thái vạch ba, cho phép hình dung chi tiết các quá trình nhanh xảy ra sau khi bị kích động bằng ánh sáng. Ông xác định các qui luật động học cơ bản của sự chuyển dịch điện tử và nguyên tử hydrogen. Xác định các hằng số cân bằng axit - bazơ cho các trạng thái vạch đôi và vạch ba của phân tử thơm. Ông nghiên cứu mối liên hệ giữa các hằng số tốc độ phản ứng với bản chất của trạng thái kích thích, cơ chế của các phản ứng quang hóa trên các hệ mô hình của quang tổng hợp. Ông đã sáng tạo nên thiết bị quang phân lazer xung.
Năm 1967, Porter đã nhận được giải Nobel hóa học vì những cống hiến trong việc phát triển kỹ thuật phẫu thuật bằng ánh sáng, phát minh ra kỹ thuật đo tốc độ phản ứng hóa học.



Niềm vui khi tìm hiểu khoa học 
D
ubley Robert Herschbach là nhà hóa học Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chưa từng có ai trong gia đình đi học đại học. Quê ông là vùng núi, cha mẹ ông suốt ngày lo kiếm tiền và bận việc nhưng họ đều mong muốn con trai mình sau này sẽ trưởng thành, có kiến thức. Thấy con trai say sưa tìm hiểu tự nhiên, họ cố dành dụm để mua cho Herschbach một cuốn “Bách khoa toàn thư nhi đồng”.
Nhận được cuốn sách đó, Herschbach đọc say mê quên ăn quên ngủ. Cuốn sách đã giúp nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá tự nhiên của Herschbach. Từ đó, Herschbach cảm thấy sự thôi thúc nghiên cứu khoa học.
Tại nhà bà ngoại đặt tờ tạp chí Địa lý quốc gia, có rất nhiều hình ảnh và tranh vẽ đẹp, Herschbach rất chăm chỉ đến nhà bà và say sưa cắm đầu đọc sách. Sau này, chính thói quen đọc sách đã giúp ông quan sát, phân tích bằng chính đôi mắt của mình.
Một lần ông sơ ý bỏ quên cuốn sách ở trường. Ông lo lắng đến phát khóc, ông vô cùng buồn. Trong thời khắc ấy, ông đã cố nhớ lại và mô phỏng hính dáng bản đồ sao được vẽ trong tạp chí. Việc làm này đã giúp ông có những khái quát, nhận xét, và có niềm vui khi tìm hiểu khoa học. Sự thử nghiệm mô phỏng lại cuốn sách sau này đã trở thành động lực lớn trên con đường nghiên cứu khoa học của ông.
Năm 1986, Herschbach giành được giải Nobel nhờ cống hiến mở đường trong nghiên cứu phản ứng động lực và giao thoa phân tử.
Herschbach tìm thấy niềm vui và lẽ sống trong nghiên cứu khoa học. Ông nói: “So sánh với niềm vui sau khi phát minh ra thì vinh hoa chẳng đáng kể gì”.



Người phát hiện ra tính chất RNA của động vật 
T
homas R. Cech là nhà hóa học người Mỹ, từ nhỏ đã thích thú môn địa chất học. Ông rất thích ngắm các loại đá, say sưa tìm hiểu những câu chuyện về sự hình thành và biến đổi của chúng. Thấy Cech say mê tìm hiểu tự nhiên như vậy, thầy giáo nói:
- Bên trong các viên đá này là lịch sử của trái đất, sự hình thành và biến đổi của chúng. Nếu em thích, em có thể tìm kiếm và khám phá để biết được lịch sử quá trình tiến hóa.
Lời khuyên của thầy khiến Cech ngày càng say mê địa chất hơn. May mắn là năm 12 tuổi, Cech đã được cùng ông nội đến núi Colorado. Vách núi cao và các tiêu bản nham thạch khiến Cech rất vui sướng. Cech ra sức thu lượm các viên đá nham thạch đó. Ông nội rất lo số đá nham thạch quá nặng, khuyên Cech bỏ bớt nhưng Cech lén giấu hết vào va li để mang về nhà.
Khi Cech về nhà, cha cậu biết chuyện tỏ ra rất vui và lần sau đến núi Colorado, hai cha con khuân về nhà rất nhiều tiêu bản nham thạch.
Nhờ cha, Cech được làm quen với rất nhiều nhà địa chất nổi tiếng trong vùng. Họ tỏ ra vui thích trả lời các câu hỏi của Cech và đưa Cech đi thăm viện bảo tàng đá. Lần đi thăm này khiến Cech cảm thấy những gì cậu biết đều rất nhỏ nhoi so với thế giới tự nhiên xung quanh.
Chính người cha và niềm đam mê các viên đá đã giúp tạo nên niềm ham mê học hỏi của Cech, thúc đẩy ông trên con đường nghiên cứu khoa học.
Năm 1982, ông đã nghiên cứu và phát hiện ra RNA có chức năng xúc tác sinh vật giống như men. RNA, DNA và vitamin là vật chất có tác dụng quyết định đến sự sống.
Năm 1989, Cech được nhận giải Nobel vì cống hiến của ông, phát hiện ra tính chất RNA của động vật và kết cấu tự liên kết của chúng.



Người khám phá ra 6 khí trơ 
W
illiam Ramsay là nhà hóa học nổi tiếng người Anh. Ông sinh ở Glass trong một gia đình kiến trúc sư và là con trai độc nhất.
Cha ông có một cửa hàng in pha màu nhỏ cần phải vận dụng rất nhiều kiến thức hóa học nên ngay từ nhỏ, Ramsay đã được tiếp xúc với hóa học và học hỏi được rất nhiều từ cửa hàng của cha.
Thiên tài của Ramsay được thể hiện từ khi ông còn nhỏ. Ông chỉ mất 6 năm học để tốt nghiệp trung học trong khi người bình thường phải mất tới 12 năm. Năm 14 tuổi, Ramsay nhận được quyết định của trường cho phép tốt nghiệp sớm vì thành tích học tập rất xuất sắc.
Được nhà trường giới thiệu, Ramsay được đặc cách vào học Đại học Glassgow. Khi mới nhập trường, Ramsay băn khoăn không biết phải theo học chuyên ngành nào bởi ông ham thích rất nhiều môn khoa học. Cuối cùng ông quyết định theo học chuyên ngành hóa đồng thời học thêm các môn văn học, lôgic học và toán học. Chương trình học rất nặng, thời gian eo hẹp nhưng nhờ trí thông minh và sự chuyên cần, Ramsay đã trở thành người có tri thức uyên bác.
Công trình nghiên cứu hóa học đáng chú ý của ông là khí trơ, một loại khí hiếm, ít xảy ra phản ứng với các chất khác và bao gồm: argon, heli, neon, xenon, karron, astatine. Vì đóng góp này cho hóa học, ông được trao giải Nobel năm 1904.



Người tổng hợp Amoniac 
W
alther Hermann Nernst là nhà hóa lý người Đức, sinh năm 1864 tại Briessen (Ba Lan). Từ năm 1883 - 1887 ông học tại các Đại học Tổng hợp Zurich, Berlin, Graz và Wurzburg. Từ năm 1887, ông làm trợ lý cho Ostwald ở Đại học Tổng hợp Leipzig. Từ năm 1890 -1905 ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Gottingen (từ năm 1891 với cương vị giáo sư). Từ năm 1905 ông giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Berlin và viện Hóa học (1905-1922) và là giám đốc Viện Vật lý thực nghiệm (1924- 1933) trong Đại học Tổng hợp Berlin.
Nernst nghiên cứu lý thuyết dung dịch, động hóa học. Năm 1888, ông nghiên cứu lý thuyết khuếch tán, xác định sự phụ thuộc định lượng giữa tốc độ khuếch tán của các chất hòa tan, độ dẫn điện với áp suất thẩm thấu. Nghiên cứu này đặt nền tảng cho thuyết pin điện do ông đề xuất năm 1889. Năm 1894, ông xác định sự phụ thuộc của phân ly điện ly vào độ thẩm thấu điện môi của dung môi, xác định sự biến dạng của chất điện môi trong trường điện. Ông thiết kế và chế tạo (1897) đèn điện có dây đất (đèn Nernst).
Công trình lớn nhất của Nernst là “nguyên lý thứ ba của nhiệt động học” (1905), và các công trình trong lĩnh vực nhiệt độ thấp. Những năm 1909 - 1912, ông tiến hành nghiên cứu ở nhiệt độ thấp, chế tạo nhiệt lượng kế chân không, thực hiện việc đo nhiệt dung và phát triển lý thuyết nhiệt dung. Năm 1907, ông tổng hợp amoniac dưới áp suất cao trên chất xúc tác mangan. Sau đó, ông phát triển lý thuyết khuếch tán động học của các quá trình hóa học dị thể ở bề mặt các pha, đưa ra phương pháp xác định độ thẩm thấu điện môi của vật dẫn.
Nernst được giải Nobel năm 1920. Ông mất năm 1941.



Người phát hiện ra Axit mật 
H
einrich Wieland là nhà hóa học người Đức. Ông sinh ra trong một gia đình thợ bạc. Các đồ chế tác bằng bạc của gia đình ông rất nổi tiếng thời đó. Cha ông muốn Heinrich theo học nghề bạc của gia đình vì nghĩ Heinrich có thể trở thành một thợ bạc xuất sắc. Tuy nhiên, mẹ của Heinrich lại muốn con trai mình sau này trở thành người có tri thức nên cha mẹ Heinrich thường cãi vã xung đột về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp cho con trai.
Một lần, người cha bảo Heinrich đứng bên cạnh xem cách thức chế tác bình bạc thì người mẹ bước vào. Bà vô cùng tức giận hỏi:
- Tại sao ông lại dạy nó thứ này?
Cha ông tức tối vặn lại:
- Làm thợ bạc thì sao? Tôi là một thợ bạc đấy, có kém ai đâu. Tôi muốn dạy nó các kỹ năng mà tôi biết, sau này nó sẽ trở thành một thợ bạc nổi tiếng, thế không tốt sao?
Mẹ ông càng tỏ ra tức tối hơn:
- Không phải bắt nó học nghề của ông làm gì? Thợ bạc thì được ai vị nể chứ? Nó thích khoa học, phải cho nó đến trường.
Người cha giận dữ quát to:
- Không trường với lớp gì hết. Nó là con tôi, nó phải học nghề của tôi.
Heinrich biết cơ hội học tập của mình không dễ dàng gì nên càng cố gắng tranh thủ học. Sự chuyên cần kết hợp với trí thông minh khiến Heirich thu được rất nhiều tri thức.
Một hôm thấy cha thở dài, tỏ ra lo lắng về công việc kinh doanh, Heinrich liền hỏi:
- Thưa cha, có việc gì khiến cha lo lắng như vậy? Người cha gật đầu:
- Cha lo lắm. Tiền bán hàng lần này không hiểu thế nào không khớp gì cả.
Heinrich sốt sắng:
- Cha để con tính thử xem.
Chỉ một thời gian ngắn, Heinrich đã tính toán rõ ràng, các con số đều khớp, không một sai sót nhỏ nào.
Người cha ngạc nhiên nhìn con trai hỏi:
- Là con tính phải không. Thế mà cha bỏ ra cả ngày không làm nổi đấy.
Heinrich đáp:
- Vâng, con tính đấy, nhờ các kiến thức toán học. Sau này cha cứ để con tính giúp cho.
Người cha im lặng một lát rồi gật đầu. Từ đó, cha mẹ rất ít to tiếng với nhau và họ quyết định cho Heinrich đến trường. Quả đúng như mong muốn của mẹ ông, Heinrich học rất giỏi và chuyên tâm nghiên cứu khoa học.
Năm 1927, ông được trao giải Nobel vì đóng góp của ông, phát hiện ra axit mật và kết cấu hóa học của nó.



Người phát hiện ra chất xúc tác 
V
ictor Grignard là nhà hóa học Pháp, ông sinh năm 1871 tại một thành phố ở Pháp. Cha mẹ ông làm chủ một xưởng đóng tàu nên kinh tế gia đình cũng dư dả. Vì gia đình giàu có nên Victor đã ỷ thế gia đình, không chịu rèn luyện, học hành và có nhiều thói hư tật xấu. Cậu chi tiêu tiền hoang phí, lêu lổng ngoài đường, thậm chí còn đánh nhau. Kết quả học tập của cậu rất kém, thậm chí còn hay phải thi lại. Cậu nổi tiếng là đứa trẻ lêu lổng hư đốn.
Tuy bị mang tiếng xấu, bị những gia đình tử tế không muốn cho con cái của họ giao du với Victor song Victor không vì thế mà lấy làm xấu hổ, ngược lại cậu còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh vì cho mình là người nổi tiếng.
Một lần, trong một buổi dạ hội, Victor phát hiện thấy một cô gái xinh đẹp, đoan trang. Tỏ ra là người có tiền, có địa vị, Victor kiêu hãnh ưỡn ngực bước đến gần cô gái và mời cô khiêu vũ. Cô gái thản nhiên nhìn cậu, không thèm nói gì. Thì ra đó là tiểu thư – bá tước Portoli nổi tiếng đến từ Paris. Tiểu thư từ lâu đã nghe tiếng đồn về Victor hư hỏng nên tỏ ý không muốn kết giao và nghiêm mặt nói:
- Hãy tránh ra đi. Tôi ghét nhất bị loại công tử như cậu đứng che trước mặt.
Nghe tiểu thư Portoli nói, Victor cảm thấy hết sức khó xử. Cậu phải cố gắng lắm mới rời khỏi được buổi dạ hội hôm ấy. Lúc này Victor mới hiểu thực chất cậu là người như thế nào, bị dư luận xã hội chê bai ra sao. Vì thế, Victor quyết định sẽ làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, quyết tâm thì có nhưng thực hiện đâu có dễ chút nào. Vốn lêu lổng từ bé nên kiến thức của cậu có nhiều lỗ hổng lớn, chỗ nào động đến cũng không hiểu.
Với lòng quyết tâm cao tự thay đổi bản thân để trở thành người có ích, 8 năm sau, Victor đã trở thành nhà hóa học nổi tiếng.
Năm 1912, Victor Grignard được nhận giải Nobel do cống hiến của ông đối với ngành hóa học - đó là ông đã phát hiện ra chất xúc tác - chất thử trong phản ứng hóa học.



Người tìm ra phương pháp phân tích vi lượng hữu cơ 
P
ritts Preger là nhà hóa học người Áo. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là đứa trẻ nghịch ngợm, luôn gây gổ đánh nhau.
Một lần, mẹ ông hoảng hốt khi quần áo của ông lấm bẩn, miệng la to, cứ thế đâm nhào vào phòng. Biết con trai lại gây nên chuyện, người mẹ lắc đầu, khổ sở hỏi:
- Con lại đánh nhau phải không? Sao quần áo bẩn thế kia? Pritts không để ý đến vẻ mặt đau khổ của mẹ, hùng hổ nói:
- Bẩn thì lại giặt chứ sao. Mẹ nào chả giặt quần áo cho con mình.
Ngay lúc đó, bà hàng xóm bước vào. Vừa nhìn thấy mẹ Pritts, bà tức tối kể lể:
- Con trai tôi bị con trai bà đánh vào đầu, chuẩn bị đi bệnh viện đây. Nó hư hỏng là do bà không biết dạy con, không giáo dục nó cẩn thận. Bà hãy xem lại mình đi, liệu mà lo dạy con.
Mẹ của Pritts vô cùng xấu hổ, không ngừng xin lỗi bà hàng xóm nhưng Pritts mặt vẫn câng câng nói:
- Vì nó chửi con trước. Nó bảo con là thằng con hoang nên con phải dạy cho nó một bài học.
Bà hàng xóm chằm chằm nhìn Pitts và lắc đầu:
- Mày chẳng phải giống một đứa con hoang sao? Căn bản là mày không có bố để dạy mày đấy.
Dứt lời, bà ta quầy quậy bước ra trong khi mẹ của Pitts lặng lẽ ngồi khóc trên ghế. Nhìn khuôn mặt mẹ đẫm nước mắt, Pritts tự nhiên cảm thấy vô cùng thương xót. Cậu vội quỳ xuống nhận lỗi với mẹ. Người mẹ nói:
- Con là con trai mẹ, là chỗ dựa cho mẹ sau này. Con đừng nên làm gì để mẹ phải rơi lệ nữa nhé.
Pritts nói khẽ:
- Mẹ đừng khóc nữa, con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ không đánh nhau nữa.
Sau lần ấy, Pritts thay đổi hẳn, trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu chăm chỉ học hành, thời gian rỗi lại giúp mẹ làm việc nhà. Cuối năm đó, cậu được tuyên dương là học sinh xuất sắc. Vài năm sau, Pritts ngày càng say mê nghiên cứu hóa học.
Và đúng như mong ước của mẹ, năm 1924, ông nhận được giải Nobel với đóng góp đưa ra phương pháp phân tích vi lượng hữu cơ.



Người đầu tiên đưa ra khái niệm phản ứng hóa học 
C
laude Louis Berthollet sinh năm 1748 tại Talloires, vùng thượng Savoie, đông nam nước Pháp trong một gia đình luật sư. Ông theo học trường trung học Annecy sau đó học đại học ở Turin.
Khi học y ở đại học, ông nhận thấy muốn giỏi y phải nắm vững hóa học nên đã theo học chương trình hóa học của Bucquet.
Sau khi đỗ cử nhân và đỗ tiến sĩ ở đại học Y, Berthollet được giữ lại trường giảng dạy. Tuy nhiên đại học Y lúc đó lại rất xem thường môn hóa học trong khi Berthollet cho rằng, hóa học phải là ngọn đuốc soi đường cho y học trong việc lựa chọn thuốc chữa bệnh. Từ quan niệm này, ông lao vào nghiên cứu về hóa học.
Trong hai năm, từ năm 1778 đến năm 1780, ông đã công bố 17 báo cáo tại viện hàn lâm về các thể khí và các phản ứng hóa học. Thời gian này, ông tham gia tranh luận về thuyết nhiên tố và bảo vệ thuyết của Lavoisier. Năm 1780, ông được bầu vào viện Hàn lâm. Năm 1789, ông cùng một số nhà hóa học lập ra “Tập san hóa học”.
Berthollet thường đến thăm các xưởng nhuộm, áp dụng lý thuyết để cải tiến dây chuyền sản xuất. Đóng góp của ông trong thời kỳ này là đã làm trắng sợi bằng Clo, nghiên cứu hiện tượng oxy hóa đối với màu sắc, nghiên cứu tác dụng của ánh sáng, và nghiên cứu ái lực của hóa chất màu phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian gia công. Một điều thuận lợi cho nghiên cứu của ông là thời gian này, ngành nhuộm rất phát triển. Ngay sau đó, Berthollet đã cho công bố cuốn sách “Những khái niệm về nghệ thuật nhuộm” và trở thành nhà hóa học nổi tiếng thế giới.
Ông tiến hành nghiên cứu hiện tượng oxy hóa chất clo, thu được clorat và và sau này ông được mệnh danh là “cha đẻ của nước Javen”.
Ông có chân trong nhiều hiệp hội như Ủy ban tiền tệ, Ủy ban đo lường, Hội đồng nông nghiệp, Ủy ban đốc chính và tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Ai Cập.
Cống hiến trong nghiên cứu khoa học của ông là ái lực của các chất, giải thích sự cân bằng hóa học và bản chất của phản ứng hóa học. Ông đã cho công bố công trình nổi tiếng “Nghiên cứu về quy luật các ái lực và Bàn về tĩnh hóa học”.
Có thể nói, Berthollet là người đầu tiên xây dựng khái niệm phản ứng hóa học trên cơ sở cơ học, quan niệm vật chất như một tập hợp các hạt nhỏ, giữa chúng có những lực tác động, phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong quá trình phản ứng, một số phần tử có những tính chất đặc biệt đã tách khỏi tập hợp. Đó là cảm nhận đầu tiên về cấu trúc nguyên tử. Những lý thuyết của ông đã tạo ra cầu nối để đi từ hóa học thời kỳ trước Lavoisier đến hóa học hiện đại.



Không nên kết luận khi chưa có số liệu đáng tin cậy 
L
ibic sinh năm 1803 tại Darmstart, thủ phủ bang Hessen, Đức trong một gia đình khá giả. Cha Libic có một xưởng sản xuất thuốc nhuộm, sơn, xà phòng. Thời kỳ Napoleon lên nắm quyền, trên thị trường đường rất khan hiếm. Do nhà Libic tính trước được đã gom hàng vào và thời gian này tung ra bán nên lãi to, sống rất sung túc.
Libic ngoan ngoãn nhưng thành tích học tập lại có phần kém cỏi so với các học sinh khác trong lớp. Các môn học như tiếng Latinh, tiếng La Mã, văn học cổ điển không gây được hứng thú cho cậu nên năm 15 tuổi, Libic bỏ học.
Tuy ghét các môn học kể trên nhưng Libic lại rất say mê môn hóa học. Libic như bị thôi miên khi nhìn thấy màu sắc rực rỡ trong xưởng nhuộm. Libic có thể ngồi hàng giờ theo dõi công việc trong xưởng. Thấy con trai ham mê hóa học, cha Libic liền mua về cho cậu rất nhiều sách hóa học và Libic đọc rất say sưa.
Lúc đầu Libic theo học nghề chế thuốc nhưng chẳng bao lâu cậu chán vì đã thuộc lòng cách thức pha chế nên xin cha cho theo học đại học.
Năm 1820, Libic vào học Đại học Bonn và tự nhận thấy kiến thức của mình có nhiều lỗ hổng lớn. Vì thế, Libic ra sức ngày đêm học tập.
Năm 1822, do tham gia vào hội đoàn sinh viên, Libic bị săn đuổi và phải trở về quê hương, tiếp tục theo học Đại học Erlangen. Một thời gian sau, Libic tới học tại trường Sorbonne và được tham gia vào đề tài nghiên cứu hóa học, được đánh giá cao. Năm 1824, Libic nhận học vị tiến sĩ.
Thời gian này, Libic làm phó giáo sư đại học Giessen. Nhận thấy phòng thí nghiệm hóa học ở đây quá lạc hậu, Libic đề xuất xây dựng một phòng thí nghiệm hiện đại, vận dụng các thành tựu mới nhất trong giảng dạy và chỉ đạo sinh viên thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Libic lúc đó nổi tiếng châu Âu. Từ đây, hàng loạt công trình khoa học có tiếng tăm ra đời. Libic đã phát hiện ra hiện tượng đồng phân, khẳng định lý thuyết gốc, và chất xúc tác, cùng với nhà hóa học Wohler xác định công thức của axit benzoic.
Từ năm 1831 đến 1833, ông hoàn thiện phương pháp định lượng cac bon và hyđro trong các hợp chất hữu cơ. Ông nhận thấy các phân tử axit hữu cơ không có các phân tử nước như thuyết nhị nguyên đã nói. Ông khẳng định các axit hữu cơ có khả năng tạo muối bằng cách thay thế hydro bằng kim loại và chứng minh axit có thể là axit một gốc, hai gốc, ba gốc. Và ông đề nghị phân loại các axit ấy.
Có nhiều giai thoại kể về cuộc đời nghiên cứu khoa học của Libic. Chuyện kể rằng một lần có một công ty hóa chất gửi mẫu tới phòng thí nghiệm của ông xin ý kiến ông về việc sử dụng phần nước còn lại sau khi chiết tách lấy iot từ rong biển. Libic cầm chai mẫu ngắm nghía và ỷ vào tài suy đoán sắc sảo của mình, bảo người phụ tá mang tới nhãn chai mới đề chữ hợp chất của clo và iot rồi dặn anh ta dán lên chai mẫu.
Một thời gian sau, trong tạp chí khoa học của Pháp có thông báo về một chất đặc biệt có trong rong biển – đó là chất muric (brom) của nhà hóa học Pháp đã gửi tới phòng thí nghiệm chai nước ngày nọ. Libic rất ân hận và đã tự lấy cái nhãn dán trên cái chai đó dán lên đầu giường để nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn. Sau này ông viết: không nên vội vã kết luận khi chưa có số liệu khách quan, đáng tin cậy.
Năm 1834, Libic chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực hóa học ứng dụng, cơ chế của các quá trình sinh lý, phát hiện ra một số loại muối vô cơ có thể làm tăng độ phì nhiêu của đất. Ông đã xác định được nguyên tố mà thực vật không thể thiếu để tăng sự sinh trưởng. Năm 1840, ông đã chế ra phân kali, phân lân ngay trong phòng thí nghiệm và đem bón ruộng. Tiếp đó ông đã chế ra loại phân vô cơ ở dạng khó tan, sau loại phân này gọi là phân libic.
Libic cho rằng, ông muốn các nghiên cứu khoa học của ông phải được kiểm chứng trên thực tế để mang lại hạnh phúc cho con người. Sau này, ông còn góp phần nghiên cứu nguyên nhân làm cho thực phẩm bị ôi thiu, phát minh ra chất bảo quản bằng hệ thống công nghệ chống biến chất thực phẩm. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng về quang học, và nhận được bằng phát minh về tráng bạc cho gương.
Tháng 4 năm 1873, Libic mất sau một cơn bệnh nặng. Ông được đánh giá cao là đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của nông nghiệp hiện đại.



Phụ lục 
Tóm tắt cuộc đời một số nhà hóa học 
ABDERHALDEN (1877 - 1950)
Nhà hóa sinh người Thụy Sĩ, sinh tại Oberuzwil. Năm 1900, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Basel. Từ năm 1904 đến năm 1911, ông làm việc tại trường Cao đẳng thú y ở Berlin (được phong hàm giáo sư từ năm 1908). Từ năm 1911 đến năm 1945 ông giảng dạy tại Đại học tổng hợp Halle, sau đó ông chuyển sang Đại học tổng hợp Zurich (1946 - 1947).
Các công trình khoa học của Abderhalden tập trung vào nghiên cứu cấu trúc vai trò sinh hóa của các protein, vitamin, các hormon và của men. Năm 1909 ông phát minh men bảo vệ. Năm 1912, ông đề xướng phương pháp hóa học phân tích các chất bài tiết để xác định sự thai nghén, gọi là phản ứng Abderhalden. Năm 1916, ông tổng hợp các polipeptid quang hoạt, trong số đó có một polipeptid bao gồm đến 19 axit min. Từ năm 1922 đến năm 1924 ông thực hiện hàng loạt các phản ứng thủy phân protit, cô lập được hàng loạt các diketopyperazin và đề xướng thuyết cấu tạo diketopyperazin của protit.
ABEGG (1869 - 1910)
Nhà hóa học người Đức, sinh tại thành phố Danzig (nay là thành phố Gdansk, Ba Lan). Từ năm 1886 đến năm 1891, ông học các trường Đại học Tổng hợp Kiel, Tubingen, Berlin. Tốt nghiệp đại học, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Gottingen. Năm 1897 ông được phong hàm giáo sư. Năm 1899 ông chuyển sang giảng dạy tại trường Cao đẳng Kỹ thuật ở Breslan.
Các công trình nghiên cứu khoa học của Abegg tập trung vào lĩnh vực hóa vô cơ và hóa lý: tốc độ khuếch tán các ion trong dung dịch muối, sự dẫn điện của muối nóng chảy, hoàn thiện kỹ thuật giữ hình trên kính ảnh. Năm 1899, ông cùng với Boddender G. đề xướng một trong những thuyết đầu tiên về độ âm điện, trong đó khái niệm về điện tử đã được áp dụng để biểu thị đặc trưng của các hợp chất vô cơ. Thuyết độ âm điện cũng xác định được mối quan hệ giữa độ âm điện với tính tan của chất điện li, bậc điện phân và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Năm 1904, ông giải thích bản chất hóa trị và liên kết hóa học trên cơ sở khái niệm về điện tử. Cùng năm đó, Abegg đề xướng khái niệm về hóa trị kép của các nguyên tố: hóa trị và suất thẩm thấu sự giảm nhiệt độ đông đặc của dung dịch loãng so với dung môi tinh khiết.
ALDER (1902 - 1958)
Nhà hóa học hữu cơ Đức, sinh ở Konigshutte (nay thuộc Ba Lan). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiel, sau đó đỗ tiến sĩ năm 1926. Những năm 1926 - 1936, ông làm việc tại Đại học tổng hợp Kiel. Năm 1934 ông được phong hàm giáo sư. Năm 1936 - 1940, ông lãnh đạo khoa học của tổ hợp “I.G. Farbenindustrie” ở Leverkusen. Từ 1940 ông làm giám đốc Viện hóa học của Đại học Tổng hợp Kiel. Alder nhận được giải thưởng Nobel về hóa học năm 1950 cùng với Diels.
Các công trình nghiên cứu của Alder chủ yếu về tổng hợp hữu cơ. Năm 1926, cùng với Diels, Alder nghiên cứu este azodicarboxylic và đề ra một trong những phương pháp tổng hợp các cấu trúc mạch vòng quan trọng nhất với hóa học hữu cơ hiện đại (tổng hợp Diels-Alder).
Các công trình tiếp theo trong lĩnh vực này đã giúp Alder tìm ra các qui luật chung cho sự tạo thành các sản phẩm kết hợp phụ thuộc vào cấu tạo của các cấu tử ban đầu (nguyên tắc Alder). Alder còn đi sâu vào nghiên cứu các đặc trưng hóa học lập thể của quá trình phản ứng và khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ liên hợp, xác lập khả năng thực hiện và ứng dụng rộng rãi của phản ứng nghịch với phản ứng tổng hợp điện. Năm 1940 ông thấy rằng: cyclopentadien khi bị đun nóng sẽ kết hợp vào vinylacetat, tạo thành acetat không no có khả năng biến thành alcol no. Năm 1956 Alaer đề xướng phương pháp điều chế cyclopentenone từ cyclopentenyl chlorua.
ANFINSEN (1916 - 1995)
Nhà hóa sinh người Mỹ, sinh tại Monessen (bang Pennsylvania). Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Pennsylvania năm 1939. Thực tập tại phòng thí nghiệm Carlsberg ở Copenhagen (1939 - 1940), làm việc tại Viện Nobel ở Stockholm (1947), tại Viện y tế quốc gia ở Betesd (từ 1950).
Anfinsen có nhiều công trình nghiên cứu về cấu trúc bậc hai của ribonucleas (men chuyển hóa acidribonucleic) và phát hiện (1958) phân tử của nó bao gồm một mạch polypeptid dài tạo nên “những nếp gấp”, những nếp gấp này được gắn với nhau bằng các cầu disulfura. Ông đề xuất phương pháp thủy phân ribonucleas đã bị oxy hóa ở tripsin (men tiêu hóa). Ông đã đề xướng phương pháp khai triển mạch polypeptid nhờ khử các liên kết disunfua bằng acidthioglycolic. Ông cũng đề xướng phương pháp sắc ký để tách các men trên các chất nền cố định.
Ông còn nghiên cứu sự phụ thuộc hoạt tính sinh học của men vào cấu trúc không gian của phân tử và đi đến kết luận: hoạt tính đó được quyết định không phải bởi toàn bộ cấu trúc. Là người sáng lập một xu hướng mới trong hóa sinh - học thuyết về sự tiến hóa phân tử, ông đã đề xướng cách giải thích mới đối với quá trình tiến hóa sinh học: tính liên tục của axit amin trong phân tử men là tối cần thiết để đạt được hoạt tính xúc tác và được bảo tồn nghiêm ngặt trong quá trình tiến hóa.
Năm 1972, ông được trao giải Nobel về hóa học.
BAEKELAND (1863 - 1944)
Nhà hóa học Mỹ, sinh tại Gent (Bỉ). Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Gent năm 1884 và làm việc tại đó. Năm 1889, ông di cư sang Mỹ, lúc đầu làm cho một hãng nhiếp ảnh, sau đó thành lập công ty riêng để sản xuất giấy ảnh do ông sáng chế. Loại giấy này có thể được hiện trong ánh sáng nhân tạo.
Các công trình nghiên cứu khoa học của ông chủ yếu thuộc lĩnh vực hóa học và công nghệ polyme. Từ năm 1905, ông tiến hành nghiên cứu một loại vật liệu có thể thay thế cho schellak (một loại sáp). Năm 1907, ông chế tạo thành công loại nhựa nhiệt hoạt tính đầu tiên, là sản phẩm trùng ngừng của phenol và formadehit. Loại chất dẻo này được đặt tên là Bakelite.
BAKER (1915 - 2005)
Nhà hóa học người Mỹ, sinh tại Chestertown (bang Maryland). Ông học ở trường Cao đẳng Washington và Đại học Tổng hợp Princeton, nhận bằng tiến sĩ năm 1938. Từ năm 1939, ông làm việc trong các phòng thí nghiệm của hãng “Bell telephone” ở Murlay-Hill.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông thuộc lĩnh vực polyme. Ông sáng tạo các phương pháp điều chế polyme với khả năng cách điện và tính chất cơ học tốt nhất. Baker đã phát minh hợp chất cao phân tử gồm những đại phân tử dạng cầu (microgel), phát triển các phương pháp nghiên cứu polyme, đặc biệt là phương pháp tán xạ ánh sáng để xác định khối lượng phân tử. Ông chỉ ra rằng, nếu kiểm soát được sự phân bố khối lượng phân tử của polyme, mức độ kết tinh của chúng, có thể nhận được vật liệu vi tinh thể có khả năng thay chì làm vật cách điện như polyetylen.
Baker đã phát minh ra các vật liệu polyme chịu bào mòn để bảo vệ các con tàu vũ trụ và đầu các tên lửa đẩy.
BERG (1926 - )
Nhà hóa sinh người Mỹ, sinh tại New York. Năm 1948, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Pennsylvania. Trong những năm 1952 - 1953, ông giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Copenhagen (Đan Mạch), 1958 - 1969 ở Đại học Tổng hợp J. Washington ở Saint Lucia. Từ 1970 ông chuyển đến Đại học Tổng hợp Stanford.
Các công trình khoa học của Berg liên quan tới hóa sinh và sinh học phân tử. Ông nghiên cứu vai trò của các axit ribonucleic chuyên chở trong sinh tổng hợp protin. Năm 1972, ông là người đầu tiên tổng hợp phân tử tái hợp của ADN, trong đó ADN của virut khuẩn lambda kết hợp ADN của virut khỉ 40. Công trình này là sự mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật di truyền.
Năm 1980, Berg được giải thưởng Nobel về y học và sinh lý.
BERGIUS (1884 - 1949)
Nhà công nghệ hóa học người Đức. Ông học tại các Đại học Tổng hợp Breslau và Leipzig. Trong vòng một năm ông hoàn thiện kiến thức của mình tại Đại học tổng hợp Berlin, trường cao đẳng kỹ thuật ở Karlsruhe. Năm 1910 ông xây dựng phòng thí nghiệm hóa học nằm trong trường cao đẳng kỹ thuật Hanover. Năm 1941 ông sáp nhập phòng thí nghiệm này vào hãng “Goldschmidt” ở Essen và trở thành nhà doanh nghiệp. Năm 1921 ông chuyển đến Heidelberg và làm công tác nghiên cứu công nghệ sản xuất ethanol. Năm 1938 ông ngừng công tác nghiên cứu và chuyển sang hoạt động sản xuất.
Các công trình nghiên cứu chủ yếu của Bergius thuộc lĩnh vực hóa học, áp suất cao và hóa học gỗ. Năm 1913 ông phát minh phương pháp sản xuất nhiên liệu lỏng bằng cách hydrogen hóa có xúc tác ở áp suất và nhiệt độ cao, hỗn hợp gồm than nghiền nhỏ, các phế thải dạng nhựa của công nghiệp than cốc và khí lò. Ông còn đề xướng phương pháp thủy phân xeluloz có sử dụng axit chlorhydric, để sản xuất đường (1917), dùng trong quá trình lên men rượu. Trên cơ sở công nghệ do ông đề xướng, năm 1935 ông khánh thành nhà máy sản xuất rượu và cồn ở Rhein.
Năm 1929, ông được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
BOSCH (1874 - 1940)
Nhà công nghệ hóa học người Đức, sinh tại Cologne. Ông học ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Berlin (1894 -1896) và Đại học Tổng hợp Leipzig (nhận bằng tiến sĩ năm 1898). Từ 1889 công tác tại các nhà máy của hãng BACF ở Ludwigshafen. Từ năm 1935 ông là tổng giám đốc các nhà máy của Liên hiệp “Farbenindustrie”.
Các nghiên cứu khoa học chủ yếu của ông hướng vào công nghệ tổng hợp hóa học ở áp suất cao. Ông đã sản xuất được amoniac trên chất xúc tác sắt đã được hoạt hóa, xác định nguyên nhân nổ của các tháp amoniac ở áp suất cao và đề xướng nhiều biện pháp hoàn thiện thiết bị. Năm 1913, ông tổ chức sản xuất urê từ dioxit cacbon và amoniac. Trong thời gian thế chiến thứ nhất ông nghiên cứu phương pháp sản xuất xăng tổng hợp. Sau năm 1918 ông trở thành một trong những người tổ chức sản xuất thuộc ngành công nghiệp chất màu ở Đức.
Bosch được giải thưởng Nobel năm 1931.
BRONSTED (1879 - 1947)
Nhà hóa lý Đan Mạch, sinh tại Varde. Năm 1902, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Copenhagen. Từ năm 1905, ông công tác tại Đại học Tổng hợp Copenhagen. Những năm 1930 -1947, ông là giám đốc Viện lý hóa của trường Cao đẳng Kỹ thuật Copenhagen.
Các công trình nghiên cứu chủ yếu của ông về động hóa học, xúc tác và nhiệt động học dung dịch, nghiên cứu phản ứng xúc tác, tính chất động học của ion trong dung dịch. Năm 1923 ông đề xướng khái niệm hiệu ứng muối trong xúc tác axit-bazơ trong dung dịch (tác động của các muối trung tính đến tốc độ phản ứng axit-bazơ) và xác định nguyên nhân của hiệu ứng đó (1923 - 1925). Năm 1929, Bronsted đề xướng các luận điểm cơ bản của thuyết mở rộng về axit-bazơ. Lý thuyết mới của Bronsted đã giải quyết được những hạn chế của thuyết Arhenius trước đây.
BUTENANDT (1903 - 1995)
Nhà hóa học hữu cơ và hóa sinh người Đức. Ông học ở Đại học Tổng hợp Marburg và Gottingen (nhận bằng tiến sĩ năm 1927); Những năm 1927 - 1933, công tác tại Đại học Tổng hợp Gottingen. 1933 - 1936, ông làm giáo sư của trường Cao đẳng Kỹ thuật Danzig. Từ năm 1936 - 1966, ông là giám đốc Viện hóa sinh M.Plank. Những năm 1956 -1972, ông là giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Munich.
Các công trình nghiên cứu chủ yếu của ông tập trung trong lĩnh vực hóa học các hormon sinh dục. Năm 1929, ông tổng hợp thành công hormon estron - hormon sinh dục cái của động vật có xương sống. Năm 1931, từ nước tiểu ông tách được androsteron, hormon sinh dục đực của động vật có xương sống ở dạng tinh thể, để từ đó tổng hợp (1935) testosteron, hormon sinh dục của nam chủ yếu của động vật xương sống. Năm 1934,ông tách được hormon thể vàng progesteron, một hormon sinh dục cái của động vật xương sống dùng để bảo vệ và bình thường hóa sự thai nghén.
Butenandt còn là người đầu tiên (1961) tách được hormon của côn trùng ekdison có tác dụng kích thích sự thay lông của côn trùng và thay vỏ của loài giáp xác (sau đó là cortizon) hormon điều hòa trao đổi protit, mỡ và carbohydrat trong cơ thể động vật. Ông đã xác định cấu trúc và tổng hợp cấu tử hoạt động của Attractanh - Bombicol. Hormon lấy từ con ngài cái của tằm dâu có mùi đặc biệt hấp dẫn côn trùng được dùng để nhử côn trùng.
Năm 1939, ông được trao giải thưởng Nobel về y học và sinh lý.
CALVIN (1911 - 1997)
Nhà hóa học và sinh hóa người Mỹ sinh ở St. Paul, bang Minnesota. Ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Michigan (năm 1931). Trong những năm 1935 - 1936, ông làm việc ở trường tổng hợp Manchester (Anh). Từ 1937 đến 1961 ông làm việc ở trường Tổng hợp California ở Berkeley. Từ 1961, ông là giáo sư hóa trường tổng hợp Minnesota.
Các nghiên cứu chủ yếu của ông liên quan đến các phản ứng và cơ chế của quá trình quang hợp. Ông đã giải thích thứ tự các biến đổi sinh hóa của CO2 trong pha tối của quá trình quang hợp (chu trình Calvin).
Nhờ phương pháp sử dụng nguyên tử cacbon đánh dấu và phương pháp sắc ký, ông đã tách và xác định được các sản phẩm trung gian của quá trình quang hợp và xây dựng sơ đồ biến đổi của chúng (1956). Ông giải thích sự tiến hóa phân tử và nguồn gốc của sự sống, cũng như việc sử dụng thực vật làm nguồn năng lượng.
Ông được nhận giải Nobel về hóa học năm 1961.
CLAISEN (1851 - 1930)
Nhà hóa học người Đức, sinh ở Koln. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Gottingen và nhận bằng tiến sĩ (1875) ở Đại học Tổng hợp Bonn. Từ 1875 - 1882 ông giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Manchester, từ 1886 ở Đại học Tổng hợp Munich, từ 1890 ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Achen, từ 1897 ở Đại học Tổng hợp Kiel, từ 1904 ở Đại học Tổng hợp Berlin. Từ 1907 - 1926, ông làm việc tại phòng thí nghiệm riêng ở Bad - Godesberg.
Ông nghiên cứu về các phương pháp chung trong tổng hợp hữu cơ, ông tiến hành thành công phản ứng tạo thành este dưới tác dụng của baz yếu (phản ứng Claisen). Cũng trong năm 1887, ông tiến hành thành công phản ứng điều chế este beta- keton bằng cách ngưng tụ các este với chất xúc tác kiềm (ngưng tụ este Claisen).
Ông đề xướng phương pháp điều chế este của axit cinnamic bằng cách ngưng tụ các aldehyd thơm với este của axit cacboxylic dưới tác dụng của natri kim loại (1890). Từ 1900 - 1905 Claisen nghiên cứu chuyển hóa tautomer của este acetoacetic. Năm 1912, ông phát hiện chuyển vị của các este alylic phenol (chuyển vị Claisen), sáng tạo (1893) bình thủy tinh đặc biệt để chưng cất trong chân không (bình Claisen), được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm hóa học tới tận ngày nay.
CORI (1896 - 1957)
Nhà hóa sinh người Mỹ gốc Séc, sinh tại Praha (Séc). Mười tuổi, bà mới bắt đầu đi học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Praha, bà di cư sang Mỹ năm 1920, làm việc tại bệnh viện Buffalo.
Cori có nhiều nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực hóa sinh, đặc biệt là sự chuyển hóa đường trong cơ thể. Cùng chồng, bà đã khám phá ra chu trình biến đổi tuần hoàn giữa đường và axit lactic (chu trình Cori). Năm 1947, Cori được trao giải thưởng Nobel.
M. CURIE (1867 - 1934)
Nhà hóa học và vật lý học người Pháp gốc Ba Lan, sinh tại Warszawav (Ba Lan). Bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Paris (1895). Từ năm 1895 bà làm việc tại trường vật lý và hóa học công nghiệp. Trong những năm 1900-1906 bà giảng dạy tại trường Sevres, từ năm 1906 là giáo sư của Đại học tổng hợp Paris. Từ năm 1914, bà lãnh đạo ngành hóa trong Viện Radi Paris.
Các nghiên cứu của bà tập trung trong lĩnh vực phóng xạ tự nhiên. Bà kết luận: sự phóng xạ của muối urani gây nên bởi các tính chất của nguyên tử urani. Cùng với P. Curie, bà phát hiện (1898) các nguyên tố hóa học poloni và radi, xác định khối lượng nguyên tử, tính chất vật lý và vị trí trong hệ thống tuần hoàn, xác định đặc tính phóng xạ và tính chất của chúng. Bà sáng tạo phương pháp chiết các nguyên tố đó từ bã thải của quặng urani, đề xướng (1899) giả thuyết về thực chất của sự phóng xạ, đưa ra thuật ngữ “phóng xạ”, nghiên cứu (1899) tác dụng của phóng xạ lên tế bào sống và lần đầu tiên đưa vào thực hành y học việc chiếu xạ radi. Bà chứng minh rằng (1900) tia alpha là một chùm hạt vật chất. Năm 1902, Curie (điều chế được muối radi sạch, đưa ra các phương pháp đo phóng xạ. Cùng với Kammerling - Onnes, bà xác định sự phụ thuộc của phân rã phóng xạ vào nhiệt độ. Bà đã xác định các hằng số phân rã của hàng loạt các nguyên tố phóng xạ và nghiên cứu tính chất của các đồng vị. Cùng với Debierne Curie đã điều chế (1910) được rađi ở dạng kim loại, chế tạo (1911) mẫu chuẩn đầu tiên của rađi. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất bà tổ chức việc chiếu tia X và chiếu xạ trong các bệnh viện của Pháp.
Bà được giải thưởng Nobel hai lần: về vật lý năm 1903 và về hóa học năm 1911.
DIELS (1876 - 1954)
Nhà hóa học hữu cơ Đức, sinh tại Hamburg, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Berlin năm 1899, và làm việc tại đây đến năm 1916 (từ năm 1906 là giáo sư). Từ năm 1916 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Kiel.
Các nghiên cứu chủ yếu của ông thuộc lĩnh vực hóa học cấu trúc hữu cơ. Ông đã thực hiện các công trình xác định cấu tạo của cholesterol và axit cholic (1906).
Cùng với Alder, năm 1911, ông nghiên cứu ete azodi- carboxylic. Nhờ những nghiên cứu này mà ông đã phát minh (1928) một trong những phản ứng quan trọng nhất của hóa học hữu cơ hiện đại đó là phản ứng kết hợp 1,4 của phân tử có liên kết bội được hoạt hóa với các diện liên hợp để tạo thành các cấu trúc vòng (phản ứng Diels - Alder). Năm 1930 ông tiến hành phản ứng dehydrogen hóa chọn lọc của vòng cyclohexen hoặc cyclohexan trong phân tử hợp chất đa vòng, có sự tham gia của selen, để tạo thành hợp chất thơm.
Năm 1950, Diels nhận giải thưởng Nobel về hóa học.
DUVIGNEAUD (1901 - 1978)
Nhà hóa sinh người Mỹ, sinh tại Chicago. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Illinois năm 1923 và trường y của Đại học Tổng hợp Rochester năm 1927. Sau đó, ông làm việc tại các phòng thí nghiệm của công ty Dupont (1924 - 1925), tại quân y viện ở Philadelphia, trong các trường y của các Đại học Tổng hợp Rochester và Hopkins ở Baltimore, trong Đại học Tổng hợp Edinburgh, tại viện hóa học Kaizen Withelm ở Berlin, tại Đại học Tổng hợp London (1929 - 1932) tại Đại học Tổng hợp Illinois. Từ năm 1932, là giáo sư của Đại học Tổng hợp J.Washington ở Saint Louis, từ năm 1938 là giáo sư cao đẳng y học của Đại học Tổng hợp Cornell.
Các nghiên cứu cơ bản của ông thuộc các lĩnh vực hóa học hormon, vitamin, kháng sinh. Khi nghiên cứu cấu trúc hóa học của insulin ông nhận thấy: metyomin đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tái metyl hóa, còn thành phần phân tử của một số protein không bị thay thế đối với hoạt động sống của cơ thể. Ông đã đề ra các phương pháp thủy phân, nhờ đó đã giải mã cấu trúc của oxytocin (hormone thần kinh của động vật có xương sống, gây phản xạ co bóp của các cơ trơn, đặc biệt là tử cung và tuyến sửa), của vazopressin (hormone thần kinh của động vật, kích thích sự thấm nước ngược trong các ống dẫn; gây nên sự co bóp của các mao quản của hệ tuần hoàn máu). Theo ông, mỗi hormone thần kinh này đều chứa tám axit amino, tạo nên mạch vòng nhờ các cầu disulfur với liên kết disunfur. Năm 1932, ông phân tích và tổng hợp oxytocin. Ông đã đề xướng (1939) phương pháp tổng hợp cistin, trên cơ sở etephtalimi-domalonic, (1952) tách được oxytocin ở dạng tinh thể, xác định (1953) tính liên tục của axit amino trong oxytocin và chứng minh (1954) cấu trúc bằng tổng hợp, đề xướng phương pháp tổng hợp, làm sạch và cô lập kháng sinh. Ông chứng minh rằng: penicillin có thể được điều chế bằng tổng hợp. Ông còn nghiên cứu cấu trúc và đề xướng phương pháp tổng hợp các vitamin nhóm B.
Ông được nhận giải thưởng Nobel năm 1955.
EIGEN (1927- )
Nhà hóa lý người Đức, sinh tại Bochum. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Gottingen năm 1951 và làm việc tại đó đến năm 1953. Từ năm 1953, ông làm việc ở Viện hóa lý Max Planck.
Ông nghiên cứu các phản ứng hóa học siêu nhanh bằng phương pháp phổ nghiệm hồi phục hóa học. Nhờ phương pháp bước nhảy nhiệt độ, ông nghiên cứu động học của các phản ứng ion hydrogen và hydroxyl trong dung dịch chất chỉ thị axit - kiềm. Để nghiên cứu các phản ứng nhanh trong dung dịch của chất điện li yếu, ông đề xướng phương pháp áp đặt trường điện mạnh, làm tăng độ phân li của chất điện li. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu xúc tác len, cơ chế chuyển thông tin và các vấn đề khác của sinh học phân tử.
Năm 1967, ông nhận giải thưởng Nobel.
FAJANS (1887 - 1975)
Nhà hóa lý người Mỹ, sinh tại Warszawa (Ba Lan). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Leipzig năm 1907 Đại học Tổng hợp Heidelberg (1909), Zurich và Manchester (1910). (1911 - 1917) ông làm việc tại trường cao đẳng kỹ thuật ở Karlsruhe. (1917 - 1935), ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Murnich, (1936 - 1957) giáo sư của Đại học Tổng hợp Michigan.
Ông nghiên cứu lý thuyết dung dịch, lý thuyết hóa phóng xạ. Khi phát triển học thuyết về hydrat hóa các ion, ông đi đến kết luận về sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng hòa tan, ion hóa và tạo phức trong dung dịch của chất điện ly. Ông chứng minh rằng độ hòa tan của các chất điện ly càng lớn thì sự khác biệt giữa nhiệt hydrat hóa của hai ion càng lớn. Bằng các nghiên cứu khúc xạ, ông đã xác định được (1927 - 1931) tỉ lệ và tính chất của các phân tử không phân li và các ion phức trong dung dịch chất điện ly mạnh. Ông còn xác định mối liên quan giữa sự biến dạng của vỏ điện tử với tính chất hóa học và quang học của các hợp chất vô cơ, nghiên cứu sự hấp thụ các ion và chất màu ở hợp chất dạng muối.
Trong lĩnh vực hóa phóng xạ, Fajans (1913) định luật chuyển vị phóng xạ, tiên đoán sự tồn tại của các đồng vị phóng xạ của một số nguyên tố, và sau đó đã phát hiện được chúng. Cùng với Paneth ông đề xướng (1913) nguyên tắc cùng kết tủa của các nguyên tố phóng xạ (nguyên tắc Fajans - Paneth).
FAVORSKI (1860 - 1945)
Nhà hóa học hữu cơ Nga, sinh tại Pavlovo. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Peterburg (1882), làm việc tại đó (từ năm 1896 là giáo sư), đồng thời tại Đại học Công nghệ Peterburg (1897 - 1908), Viện quốc gia hóa học ứng dụng (1919 - 1945), Viện hóa học hữu cơ.
Các công trình nghiên cứu của Favorski chủ yếu về hóa học các hợp chất alkin. Ông đã phát hiện (1887) sự đồng phân hóa của các hydrocacbon acetylenic dưới tác dụng của dung dịch kiềm trong alcol (chuyển vị acetylen - allen). Ông đã nêu ra các quy luật sự phụ thuộc của quá trình đồng phân hóa vào cấu tạo của các tác nhân phản ứng và điều kiện phản ứng.
Năm 1891, ông nghiên cứu cơ chế đồng phân trong dãy hydrocacbon không no, sau khi phát hiện khả năng đồng phân thuận nghịch các hydrocarbon acetylenic, allenic và l,3 dienic. Năm 1895, ông nêu lên những phương pháp cơ bản của quá trình tổng hợp các axit dãy acrylic. Ông phát hiện (1905) phản ứng điều chế alcol acetylenic bậc ba nhờ ngưng tụ hydrocacbon acetynic với các hợp chất cacbonyl trong sự hiện diện của bột hydroxit kali khan (phản ứng Favorski). Năm 1939, ông đề xướng phương pháp tổng hợp isopren trên cơ sở acetylen và aceton thông qua alcol acetylenic và vinyldimetylcarbinol. Năm 1906, ông đã điều chế và mô tả dioxan.
HERMANN EMIL FISCHER (1852 - 1919)
Nhà hóa học hữu cơ Đức sinh tại Euskirchen. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Strasbourg (1874) và làm việc tại đây. Ông là giáo sư của các Đại học Tổng hợp: Munich (từ 1879), Erlangen (từ 1882), Wurzburg (từ 1885), Berlin (1892 - 1919).
Ông nghiên cứu chủ yếu hóa học carbohydrat, protein và của các hợp chất purin. Từ năm 1882 ông nghiên cứu cấu tạo của các hợp chất purin và tổng hợp các dẫn xuất hoạt động sinh lý của purin: cofein, theobromin (trong cacao), xantin (sản phẩm trung gian khi phân hủy bazơ purinic trong cơ thể người và động vật), guamn và adenin, axit uric và của purin. Các nghiên cứu của Fischer làm lĩnh vực hóa học cacbohydrat trở thành một khoa học có hệ thống. Năm 1884 ông phát hiện phản ứng tạo thành azazon khi nung monosacarid với lượng dư arylhydrazin (đóng vai trò chất axit hóa).
Năm 1890, ông đề xướng danh pháp đơn giản đối với các hợp chất cacbohydrat, được công nhận và sử dụng cho đến ngày nay, tổng hợp mannoza, fructoza, glucoza.
Năm 1893, ông đề ra phương pháp mới tổng hợp glycosid từ alcol và đường. Ông sử dụng (1894) men trong tổng hợp các hợp chất hóa học và chứng minh rằng, hoạt tính của men phụ thuộc vào cấu tạo của chất nền.
Năm 1899 ông chuyển sang nghiên cứu protein. Năm 1901, ông đề ra phương pháp phân tích axit amino, dựa trên cơ sở chuyển chúng thành este không bị phân hủy nhờ chưng cất phân đoạn. Năm 1902, ông chứng minh bằng thực nghiệm rằng: các axit amino liên kết với nhau do tương tác của các nhóm cacboxyl và amino, có nước bị tách ra để tạo thành hợp chất mà ông gọi là polypeptid. Từ đó ông đã đặt nền móng vững chắc cho tổng hợp polypeptid và đã điều chế (1902) được dipeptid sạch đầu tiên.
Những năm cuối đời Fischer nghiên cứu các chất thuộc da. Phát hiện depsid như là hợp phần của tannin thủy phân. Năm 1913 tổng hợp các dẫn xuất của đường, tổng hợp (1914) glycosid của dãy purin.
Năm 1902, ông được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
FUNK (1884 - 1967)
Nhà sinh hóa người Ba Lan, sinh ở Warszawa. Ông tốt nghiệp trường Tổng hợp Bern (Thụy Sĩ) năm 1904. Trong những năm 1904 - 1906, ông làm việc ở Viện Pasteur Paris, (1906 - 1911) ở Berlin, sau đó ở Viện ung thư London (1912 - 1914) và các Viện nghiên cứu khác nhau ở Mỹ (1916 - 1922). Từ năm 1923 ông là giám đốc bộ phận sinh hóa của quỹ Rockeffeler ở Warszawa. Những năm 1928 - 1936 là cố vấn về dược ở Paris, và từ năm 1936 ông là cố vấn khoa học của Viện Vitamin ở New York.
Các nghiên cứu chủ yếu của ông liên quan đến sinh hóa dinh dưỡng, vitamin học, hóa học của hormon. Ông đã trích từ cám chất giúp bồ câu khỏi bệnh viêm dây thần kinh, Funk đã đưa ra thuật ngữ “vitamin”, đưa ra các phương pháp dự phòng và chữa bệnh thiếu vitamin, nghiên cứu mối tác động qua lại của vitamin, hormon và men trong cơ thể.
GIAUQUE (1895 - 1982)
Nhà hóa lý người Mỹ, sinh tại Niagara Falls, Ontario, Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp California, Berkeley. Năm 1920 là tiến sĩ và làm việc tại đó đến năm 1977. Ông chủ yếu nghiên cứu các tính chất nhiệt động học của các chất, đặc biệt là các khí ngưng tụ ở nhiệt độ siêu thấp. Từ 1920, ông thực hiện các nghiên cứu kiểm tra bằng thực nghiệm nguyên lý thứ ba nhiệt động học. Năm 1927, ông đề nghị phương pháp khử từ đoạn nhiệt để tạo nên nhiệt độ dưới 10K và phương pháp đo nhiệt độ siêu thấp và đạt được (1939) nhiệt độ 0,50K. Giauque thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm trong vùng nhiệt: độ 0,010K, tại đó chuyển động nhiệt của các nguyên tử hầu như biến mất. Điều đó cho phép ông xác định sự thay đổi năng lượng có liên quan tới các chuyển dịch trạng thái của chính các nguyên tử.
Ông còn nghiên cứu phổ phân tử của các khí khác nhau và chứng minh sự tồn tại của các đồng vị oxygen O-17, O-18. Năm 1949, ông được trao giải thưởng Nobel.
HANTZSCH (1857 - 1935)
Nhà hóa học hữu cơ người Đức, sinh tại Dresden. Ông tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật ở Dresden (1879). Hantzsch làm việc tại Đại học Tổng hợp Wurzburg (1880), là giáo sư của Đại học Bách khoa Zurich (từ 1882), Đại học Tổng hợp Wurzburg (từ 1893) và Đại học Tổng hợp Leipzig (1903 - 1927).
Ông nghiên cứu về tổng hợp hóa học và hóa học lập thể của hợp chất hữu cơ. Ông đã phát minh (1882) phản ứng điều chế các dẫn xuất của pyridin (tổng hợp Hantzsch), tổng hợp thiazol (1887), imidazol, axazol và selenozol. Năm 1890, cùng với Werner, ông xác định cấu trúc của các hợp chất chứa nitrogen kiểu oxim, azobenzen và đề xướng (1890) thuyết đồng phân lập thể của các phân tử có chứa nối đôi nitrogen - cacbon.
Ông giải thích sự tồn tại hai đồng phân của monooxim như là trường hợp đồng phân hình học. Từ năm 1907, ông nghiên cứu mối liên quan giữa màu sắc và cấu trúc của hợp chất hữu cơ. Để kiểm chứng các kết luận của mình, ông sử dụng rộng rãi các chỉ số vật lý (hấp thụ ánh sáng, khúc xạ phân tử, độ dẫn điện). Ông còn nghiên cứu (1917 - 1927) các axit cacboxylic và axit vô cơ, đưa ra phương pháp đánh giá lực axit; đề xướng (1923) thuyết axit giả và bazơ giả.
HARDEN (1865 - 1940)
Nhà hóa sinh người Anh, sinh tại Manchester. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Manchester (1885), Đại học Tổng hợp Erlangen (1887), nhận học vị tiến sĩ năm 1888.
Ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Manchester (1888 -1895). Những năm 1895 - 1897, ông là giám đốc Viện Kỹ thuật và đồng thời là thanh tra của Cục khoa học và nghệ thuật của vùng Nam Kingston. Những năm 1897 - 1930, ông làm việc tại Viện y học phòng ngừa Jenner ở London, đồng thời từ năm 1912 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp London.
Các công trình khoa học chính của ông dành cho hóa sinh và enzym học của quá trình lên men rượu. Trước năm 1897, ông chủ yếu nghiên cứu các vấn đề thuộc về lĩnh vực khoa học, viết nhiều sách giáo khoa và sách chuyên khảo. Từ năm 1900 ông đi vào nghiên cứu sự lên men. Ông xác định rằng zimaza gồm hai phần: phần enzym chính (men) không bền nhiệt và bị giữ lại trên phẫu học bằng gelatin, và phần bổ trợ bền nhiệt, lọc được. Năm 1904, ông phát minh coferment nicotinamidadenindinucleotid. Ông chứng minh rằng, để lên men rượu cần có photpho tham gia vào thành phần của hợp chất cơ - photpho - hexozodiphotphat - được tạo thành trong khi lên men. Các số liệu này đã cho phép ông lần đầu tiên giải mã phương trình cân bằng lên men rượu. Năm 1914, ông phát hiện thêm một ete photphoric của đường hexozomono photphat.
Ông đã chứng minh rằng photphat vô cơ thúc đầy quá trình lên men. Ông còn nghiên cứu hàng loạt ferment xúc tác cho sự lên men cacboxylas, catalas, peroxydas.
Năm 1929, ông được giải thưởng Nobel về hóa học.
HASSEL (1897 - 1981)
Nhà hóa lý người Na Uy, sinh và mất tại Oslo. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Oslo (1920), làm việc tại Đại học Tổng hợp Munich (1922 - 1923) và tại Viện Hóa lý và điện hóa Kaizer Wilhelm ở Berlin (1923 - 1924). Những năm 1925 - 1964 ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Oslo và từ năm 1934 ông là giáo sư.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan tới hóa học lập thể các hợp chất hữu cơ. Ông là một trong những người sáng lập ra môn phân tích cấu trạng.
Năm 1930, ông nghiên cứu cyclohexan bằng tia X và chứng minh rằng, vòng sáu cạnh có cấu trạng ghế bành. Ông phát triển phương pháp nhiễu xạ điện tử và áp dụng nó vào việc nghiên cứu phân tử của các chất phức tạp. Ông đề xướng danh pháp và ký hiệu các chất thế ở những vị trí khác nhau của vòng. Ông chứng minh rằng: không chỉ có cyclohexan mà cả các dẫn xuất của nó cũng tồn tại chủ yếu trong cấu tạo ghế bành, ông áp dụng các kết luận đó cho các hệ ngưng tụ vòng cyclohexan, và cả đối với các loại đường ở dạng pyranos.
Từ năm 1953, ông nghiên cứu cấu tạo các phức chuyển điện tích.
Năm 1969, ông được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
HAWORTH (1883 - 1950)
Nhà sinh hóa, hóa học người Anh, sinh tại Chorley. Năm 1910, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Gottingen (Đức) làm việc tại trường Tổng hợp Manchester (1911).
Trong những năm 1912- 1920, ông là giáo sư trường Sinh Andrew ở Scotland. Sau đó ông lãnh đạo khoa hóa trường Tổng hợp Birmingham.
Nghiên cứu khoa học chủ yếu của ông tập trung vào tính chất hóa học của các cacbohydrat. Ông nghiên cứu phương pháp methyl hóa các cacbohydrat. Ông đã giải đoán được cấu trúc của các loại đường đơn như: glucoza, galactoza, mannoza... Ông cũng mô tả cấu trúc của chúng, qua đó phản ánh được cấu tạo hình học của các phân tử cacbohydrat này. Ông còn hoàn thành việc phân loại đường, cũng như nghiên cứu cấu tạo của các loại cacbohydrat phức như tinh bột, celluloza.
Năm 1933, ông đã tổng hợp được vitamin C.
Năm 1937, ông được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
HEITLER (1904 - 1981)
Nhà vật lý và hóa học lý thuyết người Đức, sinh tại Karlsruhe. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Munich (1926) và bắt đầu làm việc tại đây; (1927 - 1933) làm việc tại Đại học Tổng hợp Gottingen. Ông di cư sang Anh, làm việc tại Đại học Tổng hợp Bristol (1983 - 1941). Từ năm 1941 là giáo sư của Viện nghiên cứu Viễn cảnh ở Dublin. Những năm 1949 - 1974, ông giảng dạy ở Đại học Tổng hợp Zurich.
Ông nghiên cứu cơ học lượng tử, điện động lực học, vật lý tia vũ trụ, lý thuyết về lực hạt nhân, vật lý mezon. Cùng với London, ông đề xướng (1927) phương pháp tính gần đúng đối với độ dài và năng lượng liên kết trong ion phân tử và trong phân tử hydrogen (phương pháp Heitler - London). Công trình này đã đặt nền móng cho hóa học lượng tử.
HERZBERG (1904 - 1999)
Nhà vật lý và hóa lý Canada nhưng sinh tại Hamburg (Đức). Dưới sự hướng dẫn của H. Rau, ông đã nhận được bằng tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Darmstadt (1928). Sau đó, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Gottingen (1928 - 1929), Đại học Tổng hợp Bristol (1929 - 1930), Đại học Kỹ thuật ở Darmstadt (1930 - 1935). Năm 1935, ông di cư sang Canada và làm giáo sư thỉnh giảng của Đại học Tổng hợp Saskatchewan (Saskatoon Canada). Những năm 1945 - 1948 ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Chicago (Hoa Kỳ).
Các công trình nghiên cứu khoa học của ông chủ yếu về phổ học phân tử và nguyên tử. (1929 -1930) ông nghiên cứu phổ của phân tử hai nguyên tử oxit cacbon, oxygen, photpho. (1930) ông xác định năng lượng phân li của phân tử oxygen O2. (1932 - 1935) ông nghiên cứu phổ điện tử, cấu trúc điện tử và hình học của các phân tử và đặc biệt là của các gốc tự do: CO, CN, BN, CH. Căn cứ vào phổ tứ cực hấp thụ, ông tìm thấy hydrogen phân tử trong khí quyển của các hành tinh (1933 - 1935) .
Ông xây dựng buồng hấp thụ của các khí quyển của các hành tinh (1946 - 1947). Phân biệt được phổ của các phân tử CO2, CO, NO, C2H2 và CH4 (1946 - 1948). Ông nghiên cứu phổ của hơn 30 gốc tự do có sử dụng các phương pháp hậu phát quang, quang phân liên tục và quang phân xung (1950-1970).
Năm 1971, ông được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
HEVESY (1885 - 1966)
Nhà hóa học người Hungary, sinh tại Budapest. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Berlin và Freiburg. Ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Zurich, tại trường cao đẳng kỹ thuật ở Karlsruhe, tại Đại học Tổng hợp Manchester, tại viện radi ở Vien. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất ông phục vụ trong quân đội Áo - Hung. Những năm 1918 - 1920, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Budapest. Ông là giáo sư của các Đại học Tổng hợp Copenhagen (1920 - 1926 và 1934 - 1943), Freiburg (1926 - 1984) và Stockholm (từ 1943).
Các công trình khoa học chủ yếu của ông thuộc lĩnh vực hóa phóng xạ. Năm 1913, cùng với Paneth, ông đề xướng phương pháp chất chỉ thị đồng vị. Tuy nhiên, phải đến sau khi phát minh các đồng vị phóng xạ nhân tạo thì khả năng của phương pháp này mới được thể hiện một cách đầy đủ. đồng thời với Soddy và Fajans, ông xác lập định luật dịch chuyển phóng xạ (1913).
Ông là người đầu tiên áp dụng (1923) chất chỉ thị phóng xạ vào sinh học để nghiên cứu sự phân bố của chì trong thực vật. Năm 1927, ông tiến hành phân loại các nguyên tố đất hiếm. Ông phát hiện (1931) hiện tượng bức xạ thứ cấp bởi các nguyên tố hóa học khi chiếu tia X lên chúng, đó là cơ sở của phân tích huỳnh quang. Năm 1982, ông đề ra phương pháp pha loãng đồng vị và áp dụng nó để xác định hàm lượng chì trong đá, Năm 1934, ông áp dụng đồng vị để nghiên cứu các quá trình hóa học và hóa sinh. Từ nghiên cứu sự phóng xạ nhân tạo của các nguyên tố đất hiếm, ông cùng với Levy phát minh (1936) phương pháp phân tích kích hoạt neutron.
Năm 1941, ông phát minh khả năng sử dụng nước nặng để xác định cân bằng nước trong cơ thể sống.
Năm 1943, Hevesy được trao giải thưởng Nobel về hóa học.
HODGKIN (1910 - 1994)
Nhà hóa học và hóa sinh người Anh, sinh tại Cairo (Ai Cập). Năm 1932, bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Oxford và giảng dạy tại trường.
Các công trình của Hodgkin đều tập trung trong lĩnh vực nghiên cứu cấu trúc không gian của phân tử bằng tia X. Bà đã phân tích khoảng hơn 100 steroit.
Năm 1934, cùng với Bernal, bà đã đề ra phương pháp nghiên cứu đơn tinh thể protit ngâm trong dung dịch cái bằng tia X. Trong những năm 1936 - 1956, bà đã nghiên cứu cấu tạo của insulin, peniciline, cholesterol, vitamin B12. Tiếp đó, bà nghiên cứu cơ chế hoạt động và các liên kết giữa nguyên tử cacbon và nguyên tử kim loại trong phân tử vitamin B12.
Năm 1964, Hodgkin được trao giải thưởng Nobel cho công trình tìm ra cấu trúc insulin, mặc dù nghiên cứu thực sự hoàn thành 5 năm sau đó.
HOFFMANN (1937 - )
Nhà hóa học người Mỹ, sinh tại Zloczów, Ba Lan (nay là Ukraina). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Columbia (1958). Trước năm 1965, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Harvard.
Từ 1965, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Cornell (từ năm 1968 ông là giáo sư).
Ông chủ yếu nghiên cứu động học và cơ chế các phản ứng hóa học. Ông đã thực hiện (1964) sự phân tích và tính toán các hệ điện tử và xây dựng các vân đạo phân tử của các phân tử hữu cơ phức tạp. Ông tính toán năng lượng của các sản phẩm trung gian giả định của phản ứng, điều này cho phép lượng định năng lượng hoạt hóa và đi đến kết luận về cấu hình ưu thế của phức hoạt động. Cùng với Woodword, ông đề xướng (1965) nguyên tắc bảo toàn đối xứng vân đạo đối với các phản ứng thích ứng (nguyên tắc Woodword-Hoffmann).
Sau đó, ông nghiên cứu (1965 - 1969) khả năng ứng dụng của nguyên tắc này vào các phản ứng đơn phân tử với sự đóng vòng, vào các phản ứng hai phân tử của các hợp chất vòng.
Năm 1970, ông xác nhận bản chất vật lý của sự hình thành rào năng lượng trong quá trình chuyển hóa hóa học. Từ năm 1978, ông phát triển các nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học lập thể của các phức một nhân và phức hai nhân của kim loại chuyển tiếp với các phối tử cacbonyl, thơm, olefin và acetylen.
Năm 1981, ông được nhận giải thưởng Nobel về hóa học.
HOUDRY (1892 - 1962)
Nhà hóa học và nhà công nghiệp hóa học sinh năm 1892 tại Domont, Pháp. Ông tốt nghiệp kỹ sư cơ khí ở trường dạy nghề trung ương (Paris).
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, ông là trung uý xe tăng trong quân đội Pháp. Năm 1923, ông tổ chức phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình xúc tác điều chế nhiên liệu lỏng từ than nâu. Năm 1930, ông chuyển đến Hoa Kỳ và làm việc trong hãng “Vacuum oil Corporation”, từ 1931, là chủ tịch hãng “Houdry Process corporation”.
Các công trình khoa học kỹ thuật của Houdry liên quan đến lĩnh vực craking dầu mỏ có xúc tác. Ông sáng tạo (1922 - 1927) phương pháp craking xúc tác dầu mỏ trên chất xúc tác alumosilicat. Năm 1936, ông xây dựng nhà máy craking đầu tiên. Những năm 1940, ông nghiên cứu phản ứng nhiệt phân xúc tác hydrocacbon dầu mỏ để điều chế monome cho sản xuất cao su tổng hợp. Năm 1948, ông đề xướng các phương pháp đốt nhiên liệu lỏng có xúc tác với mục đích nâng cao hệ số sử dụng của các thiết bị năng lượng. Ông đã ứng dụng các phương pháp này vào việc đốt nhiên liệu trong các động cơ đốt trong, sáng tạo bộ phận giảm thanh cho ôtô.
INGOLD (1893 - 1970)
Nhà hóa học người Anh, sinh tại London. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Hoàng gia thuộc Đại học Tổng hợp London (1913) và làm việc tại đây trong các giai đoạn 1913 - 1918, 1920 - 1924, 1930 - 1961.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho môn hóa lý hữu cơ. Từ năm 1920, ông nghiên cứu cấu trúc điện tử của các hợp chất thơm. Trong thời gian 1926 - 1984, ông phát triển lý thuyết chuyển dịch điện tử hoặc lý thuyết mezomer. Ông đề ra khái niệm về chất thử và phản ứng ái điện tử, ái nhân, hiệu chỉnh sự phân loại các hiệu ứng chuyển dịch điện tử, nghiên cứu nguyên nhân các hiệu ứng đó. Ông nghiên cứu cơ chế halogen hóa và hydrat hóa alken. Ông thực hiện (1933 - 1946) nghiên cứu thực nghiệm về động học của phản ứng thế tại nguyên tử cacbon bão hòa. Cùng với Prelog, ông sáng tạo ra hệ thống ký hiệu R và và S đối với các cấu hình không gian.
IPATLEFF (1867 - 1952)
Nhà hóa học hữu cơ Nga, sinh tại Moscow. Ông tốt nghiệp Học viện Pháo binh Mikhailov ở Peterburg (1892), và làm việc tại đó. Từ năm 1930, ông làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học áp suất cao và nhiệt độ cao của Đại học Tổng hợp Northwestern, bang Illinois (Mỹ).
Ông nghiên cứu chủ yếu về xúc tác ở nhiệt độ cao và áp suất cao. Năm 1897, ông xác lập con đường mới để tổng hợp các hydrocarbon không no. Ông chứng minh (1901 - 1905) các hướng khác nhau của sự phân hủy chúng, làm cơ sở của các phương pháp mới để tổng hợp aldehyd, ete, olefin, và sau đó là các hydrocacbon dienic. Ông nghiên cứu các tính chất xúc tác của oxit nhôm - một trong những chất xúc tác phổ biến nhất trong hóa học. Ông đã thiết kế "bom Ipatieff” là tiền thân của các lò phản ứng và nồi cao áp kiểu mới đang sử dụng trong hóa học. Năm 1909, ông tiến hành các phản ứng vô cơ ở áp suất cao, trong đó việc tách kim loại ra khỏi dung dịch muối bằng hydrogen. Cùng với Filipov, ông chứng minh (1909) khả năng điều chế butadien từ rượu etylic trên chất xúc tác nhôm, với hiệu suất sản phẩm tới 3 - 5%, khởi xướng (1911) việc dùng chất xúc tác nhiều thành phần. Năm 1913, ông chứng minh khả năng điều chế polyelen với khối lượng phân tử khác nhau.
KARRER (1889 - 1971)
Nhà hóa học hữu cơ và hóa sinh người Thụy Sĩ, sinh tại Moscow (Nga). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Zurich (1911). 1912 - 1918, ông làm việc tại Ban hóa học của Viện Y học thực hành.
Từ năm 1918, ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Zurich. Năm 1919, ông là giám đốc Viện Hóa học ở Zurich.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho nghiên cứu carotinoid, flavon, vitamin, aminoaxit.
Các công trình về antocyanin và thuốc nhuộm navonic (1926) đã đưa ông đến sự nghiên cứu có hệ thống carotinoid. Ông tách (1931) vitamin A từ phần cô đặc gan cá đã làm sạch và xác định cấu tạo của nó. Ông điều chế axit geronic và bằng cách đó đã chứng minh mối quan hệ giữa vitamin A và carotin (tiền vitamin A), cô lập (1989) vitamin K và xác định công thức cấu tạo tham gia nghiên cứu vitamin C. Ông đã tìm ra 50 alkaloid mới, nhiều chất trong số đó đã được ứng dụng trong y học.
Năm 1937, Karrer được trao giải thưởng Nobel.
LANGMUIR (1881 - 1957)
Nhà vật lý và hóa lý người Mỹ, sinh tại New York. Ông tốt nghiệp trường mỏ Đại học Tổng hợp Columbia ở New York (1903) và Đại học Tổng hợp Gottinghen. 1906 - 1909 ông giảng dạy tại Đại học Công nghệ Hoboken. Từ năm 1909, ông làm việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của công ty “General Electric” ở New York.
Các nghiên cứu hóa học chủ yếu của ông về phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao và áp suất thấp, tương tác hóa học trong chất rắn, lỏng và trong màng bề mặt. Những năm 1909 - 1916, ông nghiên cứu hấp phụ khí trên bề mặt rắn và xác định sự tồn tại của ranh giới hấp phụ, đề xướng phương trình đường đẳng nhiệt hấp phụ (đường đẳng nhiệt Langmuir). Ông phát triển (1916) khái niệm về cấu tạo của các lớp hấp phụ đơn phân tử trên bề mặt chất lỏng và xác định cấu tạo công thức và kích thước của các phân tử, nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về độ bền của các hệ keo.
Các công trình vật lý của ông liên quan đến sự phóng điện trong chất khí, vật lý plasma, điện tử, vật lý nguyên tử, hiệu ứng nhiệt trong chất khí, cấu trúc nguyên tử, sự phát xạ ion nhiệt. Nghiên cứu các quá trình xảy ra trong đèn điện tử, ông đã xác lập được định luật về mật độ dòng điện của phát xạ electron nhiệt (định luật Langmuir). Ông đã chế tạo máy chỉnh lưu gazotron. Năm 1911, ông nhận được hydro nguyên tử và đề xuất quá trình hàn kim loại trong ngọn lửa hydro (đèn khí hydro Langmuir).
Năm 1913 ông thiết kế áp kế phân tử. Năm 1916 ông thiết kế máy bơm chân không hơi thủy ngân ngưng tụ đầu tiên. Năm 1912 Langlnuir phát triển lý thuyết dẫn nhiệt. Năm 1919, ông nghiên cứu mô hình nguyên tử (mẫu nguyên tử Langmuir). Năm 1920 ông đã đưa ra khái niệm plasma và dao động plasma (dao động Langmuir).
Năm 1932 ông được nhận giải thưởng Nobel về hóa học.
LE BEDEV (1874 - 1934)
Nhà hóa học Xô viết, sinh tại Lublin (Ba Lan). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Peterburg (1900), làm việc tại nhà máy chất béo của Peterburg, 1902 - 1904 ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Peterburg, 1904 - 1906, phục vụ trong quân đội. 1906 - 1916, trở lại Đại học Tổng hợp Peterburg. Từ năm 1916 ông là giáo sư của học viện quân y ở Petrograd (Leningrad) và đồng thời lãnh đạo phòng thí nghiệm dầu mỏ tại Đại học Tổng hợp Leningrad.
Các nghiên cứu khoa học chủ yếu của ông tập trung trong lĩnh vực polime hóa, đồng phân hóa và hydrogen hóa các hợp chất không no. Ông nghiên cứu (1908 - 1913) động học và cơ chế polime hóa nhiệt của hydrocacbon dienic thuộc dãy divinyl và allen, xác định điều kiện điều chế riêng biệt các dimer vòng của dãy cyclohexan và điều kiện điều chế polime, xác định sự phụ thuộc polime hóa vào cấu trúc của hydrocacbon ban đầu.
Năm 1910, ông điều chế mẫu cao su butadien tổng hợp. Từ năm 1914, ông nghiên cứu polime hóa hydrocacbon etylenic, về sau đã trở thành cơ sở của các phương pháp công nghiệp hiện đại sản xuất cao su butyl và polyisobutylen. Những năm 1926 - 1928, ông nghiên cứu phương pháp công nghiệp một giai đoạn sản xuất butadien từ rượu etylic bằng phản ứng xúc tác hiện đại dehydrogen hóa và dehydrat hóa trên chất xúc tác hỗn hợp kẽm - nhôm. Năm 1928 ông điều chế cao su tổng hợp bằng phản ứng polime hóa butadien dưới tác dụng của natri kim loại. Trên cơ sở này, ông đề ra phương pháp (1930) điều chế các sản phẩm bằng cao su. Ông còn đưa ra các phương pháp điều chế chất làm đặc mỡ bôi trơn từ các phân đoạn dầu mỏ, các loại mỡ này sẽ là nguyên liệu để sản xuất các loại nhớt cao cấp cho động cơ máy bay.
LELOIR (1906 - 1987)
Nhà hóa học Argentina, sinh tại Paris. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Buenos - Aires (1932). (1932 - 1935) và (1937 - 1943) làm việc tại Đại học Tổng hợp Buenos - Aires, (1935 - 1936) tại Đại học Tổng hợp Cambridge và (1943 - 1946) tại Đại học Tổng hợp Saint Louis (Hoa Kỳ).
Từ năm 1962 ông là giáo sư Đại học Tổng hợp Buenos - Aires. Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến lĩnh vực hóa sinh hydratcacbon. Khi nghiên cứu sự trao đổi chất của mỡ, ông thu được chế phẩm không phải tế bào có khả năng oxy hóa axit béo trong ống nghiệm. Ông nghiên cứu cơ chế tăng áp động mạch có nguồn gốc từ thận, chứng minh sự tồn tại của yếu tố thể dịch làm tăng huyết áp. Ông đã chứng minh rằng để chuyển galacto thành gluco cần có sự epimer hóa sơ bộ tại nguyên tử cacbon thứ tư, cô lập một men đặc biệt gây nên sự chuyển hóa galacto - gluco đó.
Những năm 50, 60 ông nghiên cứu và phát hiện vài chục đường nucleteotit - diphotphat, thuộc loại dẫn xuất của purin và pyridimidin, tìm thấy một kiểu cơ bản của các phản ứng men dẫn đến sự tạo thành đường.
Nhờ những phát hiện đó ông đã giải thích được cơ chế sinh tổng hợp của nhiều hydrat cacbon, trong đó có glycogen (1959) và tinh bột (1960). Ông cũng nghiên cứu thận, bệnh cao huyết áp và đã tách được hypertensin là chất tiết từ thận bị suy yếu vào máu và làm gia tăng áp huyết máu.
Ông được nhận giải thưởng Nobel năm 1970.
LEWIS (1875 - 1946)
Nhà hóa lý nguời Mỹ, sinh tại Weymouth, Massachusetts. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Harvard (1896), làm việc tại đó đến năm 1900. Năm 1900 - 1901, ông học tại Đại học Tổng hợp Leipzig và Đại học Tổng hợp Gottingen. Năm 1904 - 1905, ông lãnh đạo cơ quan đo lường và cân với tư cách một nhà hóa học tại Văn phòng khoa học ở Manila (Philippines). (1907 -1912) ông là trợ lý giáo sư, sau đó là giáo sư của Đại học Công nghệ Massachusetts ở Cambridge. Từ năm 1912 ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Californa ở Berkeley.
Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất ông là đại tá hải quân Hoa Kỳ, nghiên cứu các phương pháp phòng hơi độc.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho nhiệt động học hóa học và thuyết cấu tạo chất, xác định năng lượng tự do của nhiều hợp chất. Ông nêu ra (1907) khái niệm hoạt độ nhiệt động học, độ bay hơi, sửa đổi các trình bày định luật khối lượng tác dụng do Guldberg và Waage đề xướng. Năm 1916, ông giải thích bản chất điện tử của liên kết hóa học không phân cực. Khái niệm của ông về đôi điện tử tổng quát tỏ ra rất thuận lợi đối với hóa học hữu cơ. Năm 1926, ông đề xướng thuyết mở rộng mới về axit như là chất nhận đôi điện tử, và về bazơ như chất cho đôi điện tử. Năm 1933, cùng với Spedding, ông nghiên cứu phương pháp điều chế nước cứng.
LIPSCOMB (1919 - 2011)
Nhà hóa học người Mỹ. Ông học tại Đại học Tổng hợp Kentucky và Đại học Công nghệ California (tiến sĩ năm 1946). (1946 - 1959) ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Minnesota (từ năm 1954 là giáo sư), từ năm 1959 tại Đại học Tổng hợp Harvard.
Lipscomb nghiên cứu chủ yếu sự liên quan giữa cấu trúc không gian và cấu trúc điện tử của phân tử với các tính chất vật lý, hóa học và sinh học. Trong nhiều năm, ông nghiên cứu các hợp chất chứa liên kết bor-hydrogen. Phát triển khái niệm về cách liên kết ba tâm hai điện tử và đưa ra thuyết cấu tạo của các hợp chất hydrurbor đa dạng của cacboran, heterocacboran.
Ông đã bổ sung các khái niệm cổ điển về tính đồng hóa trị. Ông đã phát triển phương pháp phân tích cấu trúc tia X nhiệt độ thấp, ứng dụng phương pháp này để xác định cấu trúc đa diện phức tạp của nhiều hợp chất hydrurbor và cacboran đã biết. Phương pháp này còn xác định được các tinh thể đơn giản của oxygen, nitrogen, photpho và hàng loạt các hợp chất vô cơ khác chỉ tồn tại ở trạng thái rắn ở những nhiệt độ rất thấp. Ông còn tiến hành các nghiên cứu về xúc tác men.
Lipscomb được giải thưởng Nobel năm 1976 khi tìm ra được cấu trúc của Boran..
MITCHELL (1920 - 1992)
Nhà hóa học người Anh, sinh tại Mitcham. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Cambridge (tiến sĩ 1950) và làm việc ở đó đến năm 1955. Giai đoạn 1955 - 1963, ông giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Edinburgh. Từ năm 1964, ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Cornwall.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho nghiên cứu tính định lượng của phản ứng hóa sinh trong không gian của các vật chuẩn nội - tế bào tương đối xác định. Năm 1961 - 1966, ông đưa ra lý thuyết thẩm thấu hóa học của phản ứng photphoryl hóa và oxy hóa.
Năm 1976, ông được trao giải Nobel về hóa học.
MOORE (1913 - 1982)
Nhà hóa sinh người Mỹ sinh tại Chicago. Ông tốt nghiệp (1935) Đại học Tổng hợp Vanderbilt (bang Tennessee). 1935 -1938, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Wisconsin.
Từ 1939 ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Y học Rockfeller ở New York (từ 1952 - giáo sư).
Các công trình khoa học chủ yếu của ông được thực hiện với sự cộng tác của Stain, trong lĩnh vực cấu tạo protein. Năm 1951, ông phát triển phương pháp sắc kí trao đổi ion, áp dụng để cô lập và làm sạch ribonucleas.
Nhờ kết hợp các phương pháp sắc kí phân tích do các ông đề xướng, với phương pháp quang phổ minhydrin và ống góp phân đoạn tự động cũng do các ông đề xuất, các ông đã lập nên thủ thuật cho phép phân tích sản phẩm thủy phân protein trong thời gian hai tuần lễ.
Sử dụng cột nhựa trao đổi ion tổng hợp (sulfocation) cho phép các ông giảm thời gian đó còn một tuần lễ (những năm 1950). Sau đó (1958) các ông tự động hóa được quá trình và thời gian phân tích giảm xuống còn vài giờ. Moore và Stain xác định (1960) cấu trúc bậc một của ribonucleas có chứa 1876 nguyên tử C, H, N, O và S. Các ông cũng phát minh một nguyên lý quan trọng, theo đó các nhóm chức của axit min, tạo nên tầm hoạt động của men, có khả năng phản ứng cao không bình thường.
Ông được giải Nobel năm 1972.
MULLIKEN (1896 - 1986)
Nhà hóa lý người Mỹ sinh tại Newbuyport (bang Massachusetts). Ông tốt nghiệp Đại học Công nghệ Masschusetts ở Cambridge (1917) và Đại học Tổng hợp Chicago (tiến sĩ, 1921). Ông làm việc tại các Đại học Tổng hợp: Chicago (1921 - 1923) và Harvard (1923 - 1925). 1926 - 1928 tại Đại học Tổng hợp New York, từ 1928 tại Đại học Tổng hợp Chicago (từ 1931 - giáo sư). 1964 - 1971 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp bang Florida ở Miami.
Các công trình chủ yếu của ông liên quan đến hóa lượng tử. Ông là một trong những người sáng lập phương pháp obitan phân tử, đặt tiền đề cho khoa học lượng tử ông triển khai (1932 - 1935) phương pháp này cho trường hợp phân tử nhiều nguyên tử, sử dụng thuyết đối xứng để phân loại các vân đạo phân tử. Ông nghiên cứu cường độ tuyệt đối của các phổ phân tử, hiện tượng siêu liên hợp, áp dụng máy tính điện tứ để tính toán các hệ điện tử pi… Ông tham gia tạo nên một vài thế hệ chương trình máy tính, nhờ đó có thể thực hiện các tính toán phi thực nghiệm của các hợp chất khác nhau. Ông còn nghiên cứu (1919 - 1925) tách lọc các đồng vị và xác định chính xác (1912) điện tích của điện tử.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1966.
NIEUWLAND (1878 - 1936)
Nhà hóa học hữu cơ người Mỹ, sinh tại Hansbeke (Bỉ). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Notredame (1903).
1904 - 1918 ông giảng dạy môn thực vật ở Đại học Tổng hợp Notredame, từ năm 1918 ông là giáo sư hóa học hữu cơ tại đây.
Hướng chủ yếu của các nghiên cứu hóa học của ông là axetylen và sử dụng nó như cơ sở cho một loại cao su tổng hợp. Năm 1908, ông tiến hành thành công phản ứng polyme hóa axetylen trong dung dịch nước dưới ảnh hưởng của muối phức đồng(1), tạo thành một chất mới, mà mãi đến năm 1922 ông mới định danh được là trimer axetylen - divinyl - axetylen.
Cùng với Carothen, ông đưa ra phương pháp điều chế vinylaxetylen (1931), trên cơ sở đó điều chế cloropren (1982) cao su tổng hợp đầu tiên của Mỹ (neopren).
Năm 1933, ông tiến hành tổng hợp (x-axetoxiketon bằng cách axetylen hóa rượu acetylenic dưới tác dụng của hỗn hợp axit axetic, anhydrid axetic và este của trifluourbor (phản ứng Nieuwland).
NORTHROP (1891 - 1987)
Nhà hóa sinh người Mỹ, sinh tại Yonkers (New York, Mỹ). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Columbia (1912), làm việc tại đó (1912 - 1915). Từ năm 1915, ông là giáo sư tại Viện nghiên cứu y học Rockfeller và Đại học Tổng hợp California ở Berkeley (1949 - 1959).
Các nghiên cứu khoa học chủ yếu của ông dành cho động học và cơ chế phản ứng của các phản ứng men và tính chất men. Ông đã cô lập được enzym phân giải protein ở dạng tinh thể sạch như: pepsin (1980), tripsin (1932) và các enzym khác. Năm 1941, ông cô lập được siêu vi trùng và chất kháng độc của bệnh truyền nhiễm biểu bì (diphtherion). Đồng thời với Samner, Northrop đã chứng minh (1937) bản chất protein của men.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1946.
PANETH (1887 - 1975)
Nhà hóa học Đức, sinh tại Vien. Ông học các Đại học Tổng hợp: Munich, Glsgow và Vien (tiến sĩ, 1910). 1912 - 1918 ông làm việc tại viện radi ở Vien. Từ năm 1919, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Hamburg, tại Đại học Tổng hợp Berlin. Từ năm 1929 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Konigsberg. Sau khi Hitler lên nắm quyền ở Đức, ông chuyển sang Anh quốc (1933). 1933 - 1988 ông giảng dạy tại Cao đẳng Hoàng gia về khoa học và công nghệ ở London và tại Đại học Tổng hợp Durham. 1943 - 1945 ông làm việc tại ngành hóa của Uỷ ban thống nhất Anh - Canada về năng lượng nguyên tử ở Montreal (Canada), từ năm 1953, tại viện hóa học Max Planck ở Mainz.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến hóa học phóng xạ và hóa học vô cơ. Cùng với Hevesy, ông đề xướng (1913) phương pháp chất chỉ thị đồng vị. Cùng với Fajans, ông trình bày (1913) nguyên tắc đồng kết tủa của các nguyên tố phóng xạ (nguyên tắc Fajans - Paneth). Ông đã tiến hành tổng hợp và đặc trưng hóa (1918 - 1920) các hydrur mới của các kim loại (bismut, chì, thiếc, poloni). Ông đưa ra (1917 - 1929) phương pháp chính xác đặc biệt để xác định vết heli. Kết quả là lần đầu tiên ông đã xác định được tuổi tuyệt đối của các thiên thạch. Từ năm 1929, ông tiến hành các nghiên cứu về gốc tự do.
PREGL (1869 - 1930)
Nhà hóa học phân tích và sinh lý học, sinh tại Ljubljana thuôc đế quốc Áo - Hung. Ông tốt nghiệp khoa y trường Đại học Tổng hợp Graz (1894). 1894 - 1910 ông làm bác sĩ nhãn khoa. Sau đó ông chuyển sang nghiên cứu khoa học.
1904, ông học hóa tại các trường Đại học Tổng hợp của Đức như: Tubingen, Leipzig và Berlin. 1910 - 1913 ông là giáo sư hóa y của Đại học Tổng hợp Innsbruck, sau năm 1913 ông về giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Graz.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho việc xây dựng các phương pháp vi phân tích các chất hữu cơ. Năm 1911, ông đề xướng các phương pháp phân tích vi lượng các chất hữu cơ bảo đảm độ chính xác cao. Năm 1913 ông giảm lượng chất phân tích đến 1 - 3mg. Ông đã thiết kế và chế tạo tất cả các thiết bị cần thiết cho các phương pháp này. Ông đề xướng các tổ hợp thuốc thử phân tích độc đáo, các phương pháp mới phân hủy các chất hữu cơ khi phân tích nguyên tố. Các phương pháp của ông dùng để phân tích các nguyên tố thường gặp trong hợp chất hữu cơ (cacbon, hydrogen, nitrogen, halogen, lưu huỳnh, photpho) nhiều nhóm chức khối lượng phân tử của các chất.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1923.
PRELOG (1906 - 1998)
Nhà hóa học Thuỵ Sĩ, sinh tại Sarajevo, Bosna và Hercegovina, thời đó thuộc Đế quốc Áo - Hung. Ông tốt nghiệp Đại học Công nghệ Praha (1928). Năm 1929, ông làm việc tại phòng thí nghiệm tổng hợp của nhà máy G.J.Dríza ở Praha phụ trách sản xuất những hóa chất hiếm mà thị trường thời đó không có. Năm 1935, ông được mời tham gia phân khoa kỹ thuật của Đại học Zagreb.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông thuộc lĩnh vực hóa học lập thể, tổng hợp và nghiên cứu các hợp chất hữu cơ, trong đó có các chất kháng sinh. Năm 1938, Prelog đề ra phương pháp điều chế các hợp chất dãy quinnuclidin và các dẫn xuất azobicyclo khác bằng cách alkyl hóa nội phân tử các dẫn xuất chứa halogen tương ứng dưới tác dụng của kiềm (phản ứng Prelog).
(1947 - 1950), ông đã sử dụng phương pháp acyloinic để điều chế keton đại vòng với số lượng nguyên tử cacbon trong vòng từ 7 đến 18. Prelog có nhiều nghiên cứu về sự liên hợp trong hợp chất vòng, giải thích những hạn chế của thuyết vòng cổ điển. Năm 1950, ông trình bày nguyên tắc (nguyên tắc Prelog) về cấu hình ưu thế của các chất quang hoạt trong tiến trình chuyển hóa của chúng. Ông nghiên cứu (1962) phản ứng aceto phân xuyên vòng của cyclononyltosylat thành Cis và Trans - Cyclononen và cyclononanol. Cùng với Ingold, ông soạn thảo hệ thống ký hiệu R và S đối với các cấu hình không gian.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1975.
RUZICKA (1887 - 1976)
Nhà hóa học hữu cơ người Thụy Sĩ, gốc Croatia. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Karlsruhe (1910) và làm việc tại đó. Giai đoạn 1912 - 1925 và 1929 - 1957 ông làm việc tại Cao đẳng Kỹ thuật Zurich (từ 1923 - giáo sư). Những năm 1925 - 1926, ông làm việc tại xí nghiệp các chất thơm ở Geneva.
1926 - 1929 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Utrecht (Hà Lan).
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho nghiên cứu sinh tổng hợp và cấu tạo của các hợp chất vòng béo (polymetylenic), trong đó có terpenoid (từ 1921).
Năm 1921, ông nghiên cứu phương pháp trực tiếp xác định khung cacbon của sesquiterpen, khi dehydrogen hóa sẽ chuyển thành hydrocacbon benzoic dễ dàng nhận điện. Ông tổng hợp (1920-1934) keton vòng béo với số nguyên tử cacbon trong vòng từ 8 đến 34. Khi nghiên cứu các azulen, ông đi đến kết luận (1926) rằng: những hợp chất này có họ hàng với các sesquiterpen chứa hệ thống vòng lạ. Ông xác định (1933) rằng ion chính là hỗn hợp của một số keton, chứ không phải là một hợp chất riêng rẽ. Ông đã tổng hợp các hormon androsteron (1934) và testosteron (1935). Ông trình bày (1958) nguyên tắc sinh di truyền của isopren, theo đó khung isopren là ranh giới đồng đẳng trong dãy terpen và của nhiều vitamin và hormon.
Ruzicka được giải thưởng Nobel năm 1939.
SABATIER (1854 - 1941)
Nhà hóa học người Pháp, sinh tại Carcassonne. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toulouse (1877): 1878 -1880 ông làm trợ lý cho Berthelot ở College de France.
Năm 1881, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Bordeaux, 1882 - 1980 tại Đại học Tổng hợp Toulouse (từ 1884 giáo sư).
Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu của Sabatier là hóa nhiệt, xúc tác. Ông thực hiện (1878 - 1897) các nghiên cứu hóa nhiệt của sulfur, selenur, chlorur và bromur kim loại, nghiên cứu động học của phản ứng của các axit phosphoric, dựa trên khái niệm hằng số tốc độ. Cùng với Senderens ông sử dụng nickel, đồng, cobal, sắt làm chất xúc tác thay cho các kim loại quí.
Họ cùng nhau thực hiện (1897) hydrogen hóa etylen trong pha lỏng trực tiếp, một giai đoạn để tạo thành methane khi có mặt của chất xúc tác là nickel nghiền mịn, thực hiện (1899) hydrogen hóa xúc tác đối với các olefin khác, các hydrocacbon acetylenic và aromatic, trong đó có benzen - thành cyclohexan (1901). Ông nghiên cứu tổng hợp (1902) methane từ oxit cacbon và hydrogen trên chất xúc tác nickel. Ông xác định khả năng khử xúc tác của các oxit nitrogen và của các hợp chất nitrogen, nghiên cứu (1907 - 1911) sự chuyển hóa xúc tác của rượu, sử dụng kim loại nghiền mịn và oxit kim loại làm chất xúc tác. Ông thực hiện (1909) hydrogen hóa các axit hữu cơ chưa no có xúc tác trong pha khí. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu các phản ứng ngưng tụ xúc tác và đồng phân hóa, phản ứng kết hợp và tách halogenohydrogen, cracking.
Ông được giải thưởng Nobel về hóa học năm 1912.
SANGER (1918 - 2013)
Nhà sinh hóa người Anh, sinh tại Gloucestershire, Anh. Ông tốt nghiệp trường Tổng hợp Cambridge năm 1939, làm việc tại trường đến năm 1944. Từ năm 1951, ông làm việc tại khoa hóa protein thuộc ủy ban nghiên cứu về y học ở Cambridge, đồng thời từ năm 1954, ông lãnh đạo phòng thí nghiệm sinh học phân tử thuộc trường tổng hợp Cambridge.
Các nghiên cứu khoa học chính của ông liên quan đến cấu trúc bậc 1 của protein và trao đổi chất của protein và nucleic axit. Ông đã xây dựng phương pháp xác định cấu trúc bậc 1 của phân tử protein bằng cách tách dần các amino axit ra khỏi phân tử protein rồi dùng phương pháp sắc ký để xác định chúng. Năm 1954 bằng phương pháp này, ông đã tìm ra được cấu trúc bậc 1 của insulin, gồm 2 chuỗi polypeptid nối với nhau bằng cầu nối disulfid. Năm 1977, ông đã đề ra phương pháp mới xác định cấu trúc bậc 1 của nucleic axit dựa trên sự tổng hợp bằng enzym.
Ông là người đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel về hóa học tới 2 lần vào năm 1958, năm 1980 và đang là người duy nhất có thành tích này.
SODDY (1877 - 1956)
Nhà hóa phóng xạ người Anh, sinh tại Eastbourne. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Oxford (1898). (1900 - 1902) ông làm việc tại Đại học Mac-Gill ở Montreal (Canada), (1903 - 1904) ở Đại học Tổng hợp London. (1904 - 1914) ông giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Glasgow. Ông làm giáo sư của Đại học Tổng hợp Aberdeen (1914 - 1919) và của Đại học Tổng hợp Oxford (1919 - 1936).
Ông nghiên cứu chủ yếu về phóng xạ. Cùng với Rutherford, ông phát minh (1902) nguyên tố phóng xạ mới thori - X (radi 224) và chứng minh tính trơ hóa học của hai khí phóng xạ - radon 220 và radon 222, xây dựng (1902) các cơ sở của thuyết phân rã phóng xạ, đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của học thuyết về phóng xạ. Cùng Rutherford, ông trình bày (1903) định luật chuyển hóa phóng xạ dưới dạng công thức toán học và đưa ra khái niệm "chu trình bán rã". Cùng với Ramsay, ông chứng minh (1903) rằng: khi phân rã phóng xạ radi và radon heli được tạo thành. Các cố gắng sắp xếp nhiều sản phẩm phóng xạ của sự chuyển hóa urani và thori vào hệ thống tuần hoàn các nguyên tố chỉ thành công sau khi Soddy đưa ra (1911) khái niệm về chất đồng vị. Độc lập với Fajans và Heresy, ông trình bày (1913) nguyên tắc chuyển dịch phóng xạ. Độc lập với Hahn và Meitner, ông phát hiện (1917) Protactini. Sau năm 1919, ông chủ yếu nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị, cũng như các vấn đề cơ học và toán học.
Ông được giải thưởng Nobel hóa học năm 1921.
STANLEY (1904 - 1971)
Nhà hóa sinh và nhà virus học người Mỹ, sinh tại Ridgeville (bang Indiana). Ông tốt nghiệp cao đẳng ở Richmond (1926). Sau đó, ông vào học ở Đại học Tổng hợp Illinois, đậu bằng thạc sĩ khoa học năm 1927 và đậu bằng tiến sĩ năm 1929.
Ông làm việc tại Đại học Illinois (1929 - 1930), Đại học Tổng hợp Munich, Đức (1930 - 1931), Viện Nghiên cứu Y học Rockfeller ở New York (1931 - 1932), Viện Rock-feller ở Princeton (1932 - 1948). Từ năm 1948 ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp California.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho điều chế enzym và protein của virus ở dạng sạch và nghiên cứu bản chất của chúng. Ông đã phân lập (1934) được virus không phải bằng thủ thuật vi sinh cổ điển, mà bằng kết tinh từ dịch chất lỏng (phương pháp của Sumner và Morton). Từ một tấn lá thuốc lá bị nhiễm virus bệnh khảm thuốc lá, ông tách được vài giam virus tinh thể có khả năng gây bệnh cho cây khoẻ mạnh, điều chế được chất tinh thể sống. Ông chứng minh rằng (1935) nó là vật thể protein. Ông xác định rằng: virus bệnh khảm thuốc lá chứa các sợi axit nucleic và 2200 đơn vị protein.
Ông giải mã tính liên tục của tất cả 158 gốc axit amin của virus khảm thuốc lá. Phân lập và nghiên cứu (1955) virus polymielit.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1946.
STAUDINGER (1881 - 1965)
Nhà hóa học người Đức, sinh tại Worms. Ông học tại Đại học Halle và là tiến sĩ năm 1903. Những năm 1903 - 1907 ông làm việc ở Đại học Strasbourg. 1908 - 1912, là giáo sư của trường Cao đẳng Kỹ thuật Karlsruhe, 1912 - 1926 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Zurich. Từ năm 1926, ông làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học trong Đại học Tổng hợp Freiburg.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến hóa học polyme. Năm 1905, ông tìm ra keten, tổng hợp đại biểu đầu tiên của lớp hợp chất này là diphenylketen. Cùng với Ruzicka, ông cô lập (1924) pyrethrin từ thuốc trừ sâu. Ông chứng minh (1922) polyme là những hợp chất bao gồm các phân tử lớn (đại phân tử), mà các nguyên tử trong đó liên kết với nhau bằng các nối đồng hóa trị. Ông đã đưa ra khái niệm về mạch polyme phân nhánh và mạng không gian ba chiều. Ông đã chứng minh sự phụ thuộc giữa khối lượng phân tử polyme và độ nhớt của dung dịch, đưa ra phương pháp đo độ nhớt để xác định khối lượng phân tử.
Ông được giải thưởng Nobel về hóa học năm 1953.
SVEDBERG (1884 - 1971)
Nhà hóa học Thụy Điển, sinh tại Valbo. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Uppsala (1907), làm việc tại đó (từ 1921 - giáo sư). Từ 1949 ông làm giám đốc Viện Hóa học Hạt nhân ở Uppsala.
Các nghiên cứu khoa học chủ yếu của ông dành cho hóa keo, xác định kích thước và công thức phân tử điện di, khẳng định bằng thực nghiệm (1907) lý thuyết chuyển động Brown của Einstein và Smoluk-hovski. Ông chứng minh (1907) sự tồn tại các phân tử và đặt nền móng cho các khái niệm động học phân tử hiện đại. Ông xác định (1907) các hệ số khuếch tán trong dung dịch keo của vàng, lưu huỳnh và các nguyên tố khác; thiết lập (1919) phương pháp siêu ly tâm để tách các phần tử keo từ dung dịch và thiết kế (1923) máy siêu ly tâm để nghiên cứu các sợi phân tán cao. Ông đã xác định (1925) khối lượng phân tử của hemoglobin và của các protein khác. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai ông nghiên cứu phương pháp công nghiệp sản xuất cao su tổng hợp.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1926.
SYNGE (1914 - 1994)
Nhà hóa sinh người Anh, sinh tại Liverpool. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Cambridge (1936). 1941 - 1943, ông làm việc tại Hiệp hội công nghiệp len. Từ năm 1943, ông làm việc tại viện Lister ở London, từ năm 1948, ông làm việc tại Viện nghiên cứu ở Aberdeen; 1967 - 1976, ông làm tại viện thực phẩm ở Northwich.
Các công trình khoa học của ông chủ yếu dành cho nghiên cứu các quá trình chiết tách các hợp chất quan trọng có hoạt tính sinh học, cho hóa học phân tích protein.
Cùng với Martin, ông thiết kế và chế tạo (1941) thiết bị chiết ngược dòng để tách các axitamin. Do thiết bị này phức tạp và không thuận lợi khi sử dụng, nên các ông sáng tạo (1944) phương pháp mới - sắc ký lỏng sử dụng cho các mục đích khi nghiên cứu protein và các chất kháng sinh. Ông nghiên cứu hóa học phân tích các chất kháng sinh pepsin thuộc nhóm gtamicydic, nghiên cứu đặc điểm đồng hóa protein của động vật nhai lại, nghiên cứu hóa sinh của vi sinh vật và của pepsin, hoàn thiện các phương pháp hóa lý làm sạch các sản phẩm trung gian của trao đổi chất protein, cũng như các phương pháp tách các cấu tử độc của spodesmin.
Synge được giải thưởng Nobel năm 1952.
TISELIUS (1902 - 1971)
Nhà hóa học Thụy Điển, sinh tại Stockholm. Ông tốt nghiệp Đại học Uppsala (1925) và sau đó làm việc tại đây. Từ năm 1938, ông là giáo sư.
Các công trình nghiên cứu khoa học của ông tập trung trong lĩnh vực hấp thụ và điện di. Những năm 1931 - 1935, ông đề ra phương pháp sắc ký hấp phụ hàng ngang, phân tích định tính và định lượng các hỗn hợp chứa axit amin, peptid, cacbohydrat. Từ các kết quả nghiên cứu về điện di, ông đề xuất phương pháp phân tích điện di đối với các chất keo sinh học với các biến tướng của nó (vi điện di, điện di trên giấy, điện di miễn nhiễm). Ông chế tạo dụng cụ điện di đặc biệt và áp dụng phương pháp điện di để giải quyết hàng loạt các nhiệm vụ của hóa sinh, nghiên cứu và tách huyết thanh bình thường và huyết thanh bệnh lý, nghiên cứu các protein sạch và hỗn hợp của nó, các men, nucleoproteid các axit nucleic và axit amin.
Nhờ phương pháp điện di miễn nhiễm, ông đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu cấu trúc protein của huyết tương bình thường, từ đó cô lập được ba protein khác nhau.
Ông được trao giải thưởng Nobel năm 1948.
TODD (1907 - 1997)
Nhà hóa học hữu cơ người Anh, sinh tại Cathcart, Glasgow, Scotland. Ông học tại Đại học Tổng hợp Glasgow, Frankfurt-am-Main và Oxford. Ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Oxford (1931- 1933), Edinburgh (1934 - 1985), Học viện Lister ở London (1936 - 1937). Giai đoạn năm 1988 - 1944, ông làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học của Đại học Tổng hợp Manchester. Những năm 1944 - 1971, ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Cambridge, Chủ tịch hội đồng cố vấn của chính phủ Anh về chính sách khoa học (1952 - 1964).
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến hóa học nucleotit, coenzym nucleotit và axit nucleic.
Ông đã xác định (1939 - 1941) dạng furanose của ribose và cấu hình 13 của trung tâm flycosid; tổng hợp (1941-1944) tất cả các ribonucleotit và desoxyurindin. Năm 1947, ông tiến hành tổng hợp axit nucleotidadenic, thực hiện photphoryl hóa để thu được adenozildiphotphat và adenoziltriphotphat. Cùng với Khorana, ông (1953) tổng hợp các pyrophotphat. Năm 1953, ông công bố nghiên cứu sơ đồ cơ bản cấu tạo của các axit ribonucleotit.
Todd được trao giải thưởng Nobel năm 1957.
WALDEN (1863 - 1957)
Nhà hóa lý người Nga sinh tại Livonia (Latvia). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Riga (1889) và Đại học Tổng hợp Leipzig (1891). Từ năm 1894, ông là giáo sư tại Đại học Bách khoa Riga. Giai đoạn 1911 - 1919, ông làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học của Viện Hàn lâm Peterburg, Những năm 1919 - 1934, ông là giáo sư của Đại học Tổng hợp Rostock.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan tới hóa lý và hóa lập thể. Năm 1888, ông xác định sự phụ thuộc sự dẫn điện của dung dịch nước của muối vào khối lượng phân tử của chúng. Năm 1889, ông chứng minh rằng: khả năng ion hóa của các dung môi không phải nước tỉ lệ thuận với độ thẩm thấu điện môi của chúng.
Năm 1898, ông nghiên cứu hiện tượng lưu thông của các hợp chất quang hoạt. Năm 1903, ông phát hiện các hợp chất quang hoạt trong dầu mỏ. Năm 1910, ông đưa ra khái niệm solvat hóa và thực hiện các nghiên cứu nghiệm số của muối kép trong dung môi yếu.
WALLACH (1847 - 1931)
Nhà hóa học hữu cơ người Đức, sinh tại Konigsberg (Estonia). Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Konigsberg (1869). Từ năm 1870, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Bonn (từ năm 1876, ông là giáo sư). Những năm 1889 - 1915, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Gottingen.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho hóa học các hợp chất vòng béo và terpen. Năm 1880, ông nghiên cứu sự chuyển vị của hợp chất azoxy. Ông nghiên cứu tác dụng các thuốc thử vô cơ lên terpen, nhận được các sản phẩm dễ kết tinh. Năm 1891, ông tách và nghiên cứu tính chất của limonen, fellandren, fenchon, terpinolen, terpineol và các terpen khác. Ông chứng minh (1906 - 1908) rằng: etylidencyclohexan bị đồng phân hóa khi có các tác dụng xúc tác của axit thành etylcyclohexen - 1. Năm 1909, ông nghiên cứu phản ứng khử aldehyd và keton bằng hỗn hợp các amin bậc nhất và bậc nhì với axit formic.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1910.
WERNER (1866 - 1919)
Nhà hóa học Thuỵ Sĩ, sinh tại Mulhouse, Alsace, Pháp. Ông tốt nghiệp Đại học Zurich (1889). Những năm 1890 - 1892, ông làm việc tại phòng thí nghiệm của Berthelot ở Collège de France. Giai đoạn 1898 - 1915 ông là giáo sư của Đại học Zurich.
Các nghiên cứu chủ yếu của ông tập trung trong lĩnh vực hóa học phức chất. Cùng với Hantzsch, ông xác định (1890) cấu trúc của các chất chứa nitrongen kiểu oxim và azobenzen và đề xướng (1890) thuyết đồng phân lập thể của các phân tử chứa nối đôi nitrogencacbon. Năm 1893, ông phát triển thuyết phối trí về cấu tạo của các hợp chất phức, bác bỏ các khái niệm về số hóa trị cố định. Ông đã hệ thống hóa tất cả các hợp chất phức đã biết từ trước cho đến thời điểm này và đưa ra các phương pháp thực nghiệm để xác định thành phần và cấu tạo của chúng. Ông tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc hình học và quang hoạt của phức chất. Năm 1907, ông xây dựng thuyết mới về axit và bazơ là tiền đề của thuyết xúc tác axit và bazơ của Bronsted.
Ông được giải thưởng Nobel hóa học năm 1913.
WIELAND (1877 - 1957)
Nhà hóa học hữu cơ người Đức, sinh tại Pforzheim. Ông học tại Đại học Kỹ thuật Munchen (1896), Berlin (1897), và tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Stuttgart (1898). Sau đó, ông làm việc tại Đại học Tổng hợp Mucich (1899 - 1917 và 1925 - 1952; từ 1909 giáo sư), tại viện hóa học ở Berlin (1917 - 1918), tại Đại học Freiburg (1921 - 1925).
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến hóa học steroid, alkaloid, chlorophyl và hemoglobin. Ông nghiên cứu (1910-1920) cơ chế phản ứng oxy hóa khi có mặt chất xúc tác chứa sắt. Năm 1910, ông thực hiện sự chuyển hóa các axit mật, axit cholic, axit desoxy-cholic, acidlitocholic, axit cholanic và xác định bản chất của các hợp chất này. Đồng thời với Windaus phát hiện (1913-1915) quan hệ giữa cholesterol với các axit mật và đề nghị công thức của cholesterol và axit cholic.
Ông sử dụng (1926) phản ứng tách của Barbier trong tổng hợp axit mật. Phản ứng tách Barbier - Wieland được ứng dụng rộng rãi trong tổng hợp hormon steroid. Từ năm 1921, ông nghiên cứu các alkaloid nhóm lobelin và đề xướng công thức của chúng.
Wieland nhận giải thưởng Nobel năm 1927.
WILLSTATTER (1872 - 1942)
Nhà hóa học hữu cơ Đức, sinh tại Karlsruhe, Baden. Ông tốt nghiệp Đại học Munich (tiến sĩ, 1894).
Ông giảng dạy tại đây (1894- 1905 và 1916 - 1925), tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Zurich (1905 - 1912), Viện Hóa học Kaizer Wilhelm ở Berlin. Từ năm 1925, ông làm việc tại phòng thí nghiệm riêng ở Munich. Năm 1939, do ảnh hưởng của chính phủ phát xít, ông rời khỏi Đức và sang Thụy Sĩ.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông liên quan đến hóa học các hợp chất thiên nhiên và hóa sinh. Năm 1897, ông xác định cấu trúc của cocain, (1898) của tropiliden và (1901) tổng hợp hợp chất này. Những năm 1901-1905, ông nghiên cứu sự chuyển hóa lẫn nhau của các alkaloid thuộc nhóm tropin, giải mã cấu trúc của ecgonin, điều chế tropin từ tropilin xác định công thức của tropin, tổng hợp tropinon. Năm 1905, ông nghiên cứu alkaloid của cây lựu Punica granatum - pseudopeltierin. Ông tách (1907 - 1911) chlorophyll tinh thể và xác định công thức của chlorophyll a và cấu trúc của các mảnh riêng biệt của nó. Ông đã tổng hợp cyclobutan, cyclooctan và cyclooc-tatetraen, nghiên cứu quinon, quinonimin, các dẫn xuất của piron, các hydrocarbon vòng 4 cạnh và 8 cạnh. Năm 1904, ông đưa ra phương pháp điều chế O - benzoquinon. Năm 1913, ông cô lập bột màu đỏ của máu, tách và nghiên cứu chất màu của nhiều hoa và quả, tổng hợp các antocyan quan trọng nhất - pelargoniden, delfinidin, cyanidin, nghiên cứu các men. Năm 1929, ông thực hiện thủy phân celluloza và phân lập polysacarid riêng biệt, nghiên cứu cấu tạo của he min.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1915.
WINDAUS (1876 - 1959)
Nhà hóa học hữu cơ và hóa sinh người Đức, sinh tại Berlin. Ông học tại Đại học Tổng hợp Berlin (1895) và Freiburg (1897 - 1913). Từ 1906, ông là giáo sư tại Innsbruck (1913 - 1915) và Gottingen.
Các công trình khoa học chủ yếu của ông dành cho nghiên cứu cấu tạo steroid, nhất là cholesterol bằng digitomn. Đồng thời với Wieland, ông phát hiện quan hệ giữa cholesterol với axit mật và đề xướng các công thức của cholesterol và axit cholic (1913 -1915).
Ông xác định được công thức của alkaloid colchicin từ rễ cây colchicum autumnale. Năm 1932, ông xác định sự tạo thành vitamin D3 từ ergosterol dưới tác dụng của tia tử ngoại. Ông nghiên cứu các glycosidtim, sapomn, itoxygenin các aglicon khác. Ông đã giải mã cấu trúc của tigogenin, itogenin.
Ông được giải thưởng Nobel năm 1928.
MARKOVNIKOV (1838 - 1904)
Vladimir Vasilevich Markovnikov (sinh ngày 22 tháng 12 năm 1838 tại Nizhny Novgorod - mất tháng 2 năm 1904) là một nhà hóa học người Nga.
Markovnikov được biết đến nhiều nhất là nhờ quy tắc Markovnikov, được ông phát triển năm 1869. Quy tắc này là hữu ích trong dự đoán cấu trúc phân tử của các sản phẩm trong các phản ứng cộng. Do ông không xuất bản công trình của mình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Nga nên công trình của ông mãi cho tới năm 1889 vẫn chưa được thế giới biết đến.
Phát triển học thuyết cấu trúc hóa học của A. M. Butlerov, ông nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau của các nguyên tử trong các hợp chất hữu cơ và thiết lập một số quy tắc (trong đó có quy tắc kết hợp của các halogenua hydro với các hydrocacbon không no với liên kết đôi và liên kết ba, sau này mang tên ông vào năm 1869 là quy tắc Markovnikov). Năm 1865, ông cũng phát hiện ra đồng phân của các axit béo. Từ đầu thập niên 1880, ông nghiên cứu về dầu mỏ ở khu vực Kavkaz, phát hiện ra naphten (ankan vòng) trong hóa hữu cơ bằng các phát hiện ra các vòng cacbon với trên 6 nguyên tử, vòng với 4 nguyên tử cacbon năm 1879 và vòng với 7 nguyên tử cacbon năm 1889.
Ông là một trong những người thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hóa chất tại Nga và là một trong những người tổ chức ra Hiệp hội Hóa học Nga năm 1868.
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